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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ cái viết tắt Ý nghĩa 

LĐTB&XH Lao động Thương binh và Xã hội 

ĐHSPKTV  Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh 

CĐR Chuẩn đầu ra 

CTSV Công tác sinh viên 

CTDH Chương trình dạy học 

CTĐT Chương trình đào tạo 

ĐBCL Đảm bảo chất lượng 

GDĐH Giáo dục đại học 

GD&ĐT Giáo dục và đào tạo 

GV Giảng viên 

GVC Giảng viên chính 

GVCC Giảng viên cao cấp 

THPT Trung học phổ thông 

KĐCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục 

KH&HTQT Khoa học và hợp tác quốc tế 

KHCN Khoa học công nghệ 

KS Kỹ sư 

CKĐL Cơ khí động lực 

CNKTCK Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

NCKH Nghiên cứu khoa học 

SV Sinh viên 

ThS Thạc sĩ 

TS Tiến sĩ 

KHĐT Khoa học đào tạo 

QHDN Quan hệ doanh nghiệp 

GS Giáo sư 

PGS Phó Giáo sư 

BHYT Bảo hiểm y tế 
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PHẦN I. KHÁI QUÁT 

1.1. Đặt vấn đề  

1.1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước là hết sức quan trọng và 

cần thiết. Chương trình đào tạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo, nó quyết định chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo. Một CTĐT tốt là 

một CTĐT thường xuyên được rà soát  đánh giá, cập nhật và cải tiến để đáp ứng được yêu 

cầu của xã hội và các bên liên quan. Vì vậy việc đánh giá chất lượng CTĐT một cách toàn 

diện theo các chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế là một nhiệm vụ rất cần thiết. Việc 

tự đánh giá CTĐT sẽ giúp cơ sở đào tạo và các bên liên quan tự xem xét, đánh giá một cách 

hệ thống, toàn diện và khách quan về CTĐT để thấy rõ thực trạng chất lượng đào tạo, hiệu 

quả sử dụng của CTĐT; từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải 

tiến, nâng cao chất lượng CTĐT và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, tiến tới điều chỉnh 

mục tiêu CTĐT theo hướng đạt chuẩn khu vực, quốc tế đáp ứng được nhu cầu nguồn lực 

trong thời đại công nghiệp 4.0. 

Chất lượng của CTĐT đóng vai trò hết sức quan trọng và quyết định đến uy tín, chất 

lượng đào tạo của một Trường đại học, chất lượng của một chuyên ngành đào tạo. Yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nói chung, GDĐH nói riêng trong bối cảnh của xu thế 

hội nhập, toàn cầu hóa, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới sự ảnh hưởng sâu rộng của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4, việc nâng cao chất lượng CTĐT khối ngành kỹ thuật càng trở nên bức 

thiết.  

Việc ĐBCL của CTĐT ngành CNKTCK đã được Trường ĐHSPKTV, Khoa CKĐL 

thường xuyên quan tâm kể từ khi chuyên ngành đào tạo được mở và tuyển sinh năm 2007, 

đã có nhiều giải pháp đang được Trường ĐHSPKTV, Khoa CKĐL đưa ra nhằm duy trì và 

nâng cao chất lượng đào CTĐT ngành CNKTCK. Để nâng cao chất lượng đào tạo SV 

ngành CNKTCK, nhiều giải pháp đã được áp dụng và triển khai đồng bộ trong việc duy trì 

và nâng cao chất lượng đào tạo của ngành. Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá và đăng ký 

đánh giá ngoài CTĐT ngành CNKTCK theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 

14/03/2016 của Bộ GD&ĐT, các công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 và 
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công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về hướng dẫn đánh giá theo tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT.  

Phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng CTĐT, Trường đã chọn đội ngũ cán bộ 

có năng lực tốt, cũng như các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động tự đánh giá. Nhà 

trường đã tổ chức nhiều hội nghị cấp Trường về công tác ĐBCL và kiểm định chất lượng 

trong GDĐH, cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về công tác này. Nhà trường đã thành 

lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK gồm 21 thành viên; Ban thư ký giúp việc 

Hội đồng gồm 21 thành viên (Quyết định số 167/QĐ-ĐHSPKTV ngày 7 tháng 03 năm 

2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKTV), với nhiệm vụ để phục vụ cho công tác thực 

hiện tự đánh giá. Hội đồng tự đánh giá và Ban thư ký gồm đội ngũ cán bộ chủ chốt, có kinh 

nghiệm quản lí, am hiểu về GDĐH và công tác ĐBCL nói chung, kiểm định chất lượng nói 

riêng của Khoa CKĐL, các phòng, khoa, trung tâm chức năng và các tổ chức, đoàn thể của 

Nhà trường. 

Tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK giúp Nhà trường, Khoa CKĐL tự rà soát, đánh 

giá thực trạng đào tạo của Ngành, có được một bức tranh toàn cảnh về ngành CNKTCK 

được đánh giá chân thực, toàn diện trên các khía cạnh làm cơ sở để xây dựng triển khai các 

kế hoạch hành động, cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT của ngành, điều chỉnh mục tiêu 

cho giai đoạn kế tiếp theo hướng tốt hơn. Tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK là điều kiện 

cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng CTĐT, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ 

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù 

hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.  

Bộ công cụ đánh giá chất lượng CTĐT gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí của Bộ 

GD&ĐT (ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/03/) được sử dụng 

trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK, Trường 

ĐHSPKTV. Dựa trên các tiêu chí đã được Bộ GD&ĐT ban hành Hội đồng tự đánh giá đã 

triển khai kế hoạch thực hiện các công việc cụ thể tiến hành xem xét, tự đánh giá, làm rõ 

thực trạng CTĐT; phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định, chỉ 

ra điểm mạnh, những điểm còn tồn tại và kế hoạch hành động để phát huy điểm mạnh, khắc 

phục tồn tại. Công tác tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK có sự phối hợp, tham gia tích 

cực của đội ngũ cán bộ, GV Khoa CKĐL, các phòng, khoa của Nhà trường và các bên liên 

quan. Phòng KT&ĐBCL của Trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, lên kế hoạch thực 
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hiện; Hội đồng tự đánh giá ngành CNKTCK đã phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm 

trong Trường để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và bộ hồ sơ minh chứng kèm theo. 

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK có cấu trúc gồm 4 phần:  

- Phần I: Khái quát: Phần này mô tả tóm tắt báo cáo TĐG, giải thích cách mã hóa 

minh chứng, mô tả ngắn gọn mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, phương pháp và công 

cụ đánh giá để cung cấp thông tin về bối cảnh của hoạt động tự đánh giá nhằm giúp người 

đọc hiểu rõ hơn nội dung của báo cáo tự đánh giá. Phần này cũng mô tả sự tham gia của 

các bên liên trong quá trình hoạt động tự đánh giá CTĐT. Tổng quan chung về Trường 

ĐHSPKTV và Khoa CKĐL là đơn vị thực hiện CTĐT ngành CNKTCK, chính sách chất 

lượng và hoạt động ĐBCL của Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL. 

- Phần II: Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí: Phần này mô tả chi tiết kết quả 

TĐG CTĐT ngành CNKTCK của Trường Đại học SPKT Vinh theo tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT. (1) Mô tả - phân tích chung về toàn bộ tiêu chuẩn và chỉ ra các minh chứng cụ 

thể; (2) Nêu những điểm mạnh của CTĐT; (3) Điểm tồn tại; (4) Kế hoạch cải tiến chất 

lượng và (5) Tự đánh giá mức độ đạt so với yêu cầu của tiêu chí. 

- Phần III: Kết luận về những điểm mạnh, điểm cần phát huy của đơn vị đào tạo, 

được tổng hợp theo từng tiêu chuẩn, tóm tắt những tồn tại và những vẫn đề cần cải tiến 

chất lượng, kế hoạch cải tiến chất lượng và tổng hợp kết quả tự đánh giá. 

- Phần IV: Phụ lục: bao gồm bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT theo các công 

văn số 1074 và 1075 của Bộ GD&ĐT ngày 28/06/2016, cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng 

CTĐT (các thông tin về Trường ĐHSPKTV, Khoa CKĐL) và các tư liệu, tài liệu liên quan, 

các bảng biểu tổng hợp, thống kê danh mục minh chứng sử dụng trong quá trình tự đánh 

giá và viết báo cáo tự đánh giá, các quyết định văn bản liên quan khác. 

Nội dung chính của Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK dựa theo bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT ban hành là phần tự đánh giá theo các 

tiêu chuẩn, tiêu chí. CTĐT ngành CNKTCK được đánh giá dựa trên 11 tiêu chuẩn, với 50 

tiêu chí. Trong đó, các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 tập trung vào mục tiêu, CĐR, bản mô tả CTĐT, 

cấu trúc, nội dung CTDH và phương pháp tiếp cận trong dạy - học; Tiêu chuẩn 5 đánh giá 

về kết quả học tập của người học; Tiêu chuẩn 6, 7 hướng đến việc tự đánh giá về đội ngũ 

cán bộ GV và đội ngũ nhân viên; tiêu chuẩn 8 tập trung đánh giá các yếu tố liên quan đến 
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người học và hoạt động hỗ trợ người học; Tiêu chuẩn 9 gắn với các vấn đề về cơ sở vật 

chất và trang thiết bị; Tiêu chuẩn 10 đưa ra những nhận định chính xác trong nâng cao chất 

lượng CTĐT và NCKH; Tiêu chuẩn 11 đưa ra các đánh giá về kết quả đạt được của cả 

CTĐT ngành CNKTCK trong chu kì đánh giá. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá với hệ thống thông tin, minh chứng đi kèm được mã hóa 

theo hướng dẫn tại công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD. Mã thông tin minh chứng được ký 

hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 7 chữ số; cứ 2 chữ 

số có 1 dấu chấm (.) để phân cách theo công thức sau: Hn.ab.cd.ef;  

Trong đó:  

- H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp trong 

1 hộp hoặc một số hộp) 

- n: số thứ tự của hộp minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 10 thì 

chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên) 

- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10) 

- cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10) 

- ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh chứng thứ nhất 

viết 01, thứ 15 viết 15...) 

Ví dụ: H1.01.01.01: là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở hộp 

1; H3.03.02.15: là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3, được đặt ở hộp 3. 

1.1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá 

Mục đích tự đánh giá:  

Tự đánh giá là khâu đầu tiên quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CTĐT của cơ 

sở giáo dục. Việc Tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK giúp Trường ĐHSPKTV, Khoa 

CKĐL tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của CTĐT; xác định đúng điểm mạnh, điểm 

tồn tại của CTĐT để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng (kế hoạch hành động) 

phù hợp, khả thi và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng 

CTĐT ngành CNKTCK. 
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Tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK là điều kiện cần thiết để Trường ĐHSPKTV 

đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục. 

Tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

Trường ĐHSPKTV trong toàn bộ các hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu đã được xác định. 

Đánh giá tổng thể các hoạt động đào tạo của ngành CNKTCK theo “Tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH của Bộ GD&ĐT”, đưa ra báo cáo về tình trạng 

chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lực, cơ sở vật chất, các vấn 

đề liên quan khác phục vụ cho công tác đào tạo NCKH và chuyển giao công nghệ. Đánh 

giá các điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị đào tạo quản lí ngành CNKTCK trong công tác 

đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá 

trình thực hiện, đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để đạt được tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, 

từng bước cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, NCKH, xây dựng Khoa CKĐL, 

ngành CNKTCK trở thành đơn vị đào tạo, ngành đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ có uy tín trong nước, vươn tới tầm khu vực và quốc tế. 

Phân tích, so sánh kết quả hoạt động của CTĐT ngành CNKTCK theo các tiêu chuẩn, 

tiêu chí kiểm định chất lượng ngành đào tạo và xác định mức độ đạt được đối với từng tiêu 

chí, tiêu chuẩn kiểm định. Trên cơ sở đó, Trường ĐHSPKTV đăng kí kiểm định chất lượng 

CTĐT với cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng CTĐT ngành CNKTCK. 

Thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, 

NCKH, chuyển giao công nghệ và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù 

hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường. 

 Phạm vi tự đánh giá: Hoạt động tự đánh giá CTĐT được thực hiện với 01 ngành 

của Khoa CKĐL là ngành CNKTCK, trong chu kỳ từ năm 2019 đến năm tháng 6 năm 

2025. 

 Quy trình tự đánh giá: được thực hiện theo các bước chính như sau:  

Bước 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá  
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Bước 3: Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng 

Bước 4: Viết báo cáo tự đánh giá. 

Bước 5: Lưu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá 

Bước 6: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá. 

 Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK được thành lập tại Quyết định số 

167/QĐ-ĐHSPKTV, ngày 07/03/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKTV gồm có 21 

thành viên. Hội đồng tự đánh giá gồm các cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm quản lý, kinh 

nghiệm trong công tác đào tạo, phát triển chương trình, am hiểu về GDĐH và công tác 

ĐBCL bao gồm các đồng chí Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa CKĐL, các đồng chí đại 

diện cho các phòng, ban, trung tâm, các tổ chức đoàn thể của Trường và đại diện người 

học. Nhà trường cũng đã thành lập Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá gồm 21 

thành viên và thành lập các nhóm chuyên trách để triển khai xây dựng kế hoạch, thu thập, 

xử lý thông tin minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá. Quá trình thực hiện tự đánh giá 

được thực hiện từ tháng 04 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, theo thứ tự từ Tiêu chuẩn 1 

đến 11. Trong từng tiêu chuẩn, các đánh giá được trình bày theo thứ tự các tiêu chí với các 

nội dung chính: 1. Mô tả hiện trạng; 2. Điểm mạnh; 3. Tồn tại; 4. Kế hoạch hành động; 5. 

Tự đánh giá. Các nhóm chuyên trách thực hiện tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK được 

phân công kèm theo với các tiêu chuẩn phụ trách khác nhau, cụ thể như sau: 

- Nhóm 1 TS. Trần Đình Hiếu - nhóm trưởng phụ trách tiêu chuẩn 1, 2. 

- Nhóm 2 ThS Nguyễn Văn Thiêm - nhóm trưởng phụ trách tiêu chuẩn 3, 4. 

- Nhóm 3 TS. Nguyễn Ngọc Tú - nhóm trưởng phụ trách tiêu chuẩn 5, 8.  

- Nhóm 4 TS. Nguyễn Thanh Bình - nhóm trưởng phụ trách tiêu chuẩn 6, 7. 

- Nhóm 5 TS. Nguyễn Ngọc Tú - nhóm trưởng phụ trách tiêu chuẩn 9. 

- Nhóm 6 ThS. Nguyễn Văn Hiếu - nhóm trưởng phụ trách tiêu chuẩn 10, 11. 

- Nhóm 7 TS. Trần Đình Hiếu - nhóm trưởng phụ trách viết báo cáo tự đánh giá, lập 

danh mục minh chứng và cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT. 

 Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng theo những mảng 

công việc chính như: Thu thập thông tin liên lạc từ SV năm cuối, cựu SV, nhà tuyển dụng, 

doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động, GV, chuyên gia; Điều tra khảo sát bằng bảng hỏi; 



 

 

15 

Thu thập minh chứng; Viết báo cáo tiêu chuẩn; Viết dự thảo báo cáo tổng hợp; Duyệt dự 

thảo báo cáo; Lưu giữ minh chứng, …. Các cán bộ thực hiện và hoàn thành công việc dưới 

sự phân công của nhóm trưởng. Trong quá trình thực hiện, nội dung và tiến độ công việc 

được báo cáo thường xuyên với Ban lãnh đạo, Hội đồng Khoa để nắm bắt tình hình và chỉ 

đạo công việc. Quá trình viết báo cáo có sự thống nhất, tham gia, nỗ lực hoàn thành công 

việc của tất cả các thành viên bộ môn CNKTCK, Khoa CKĐL, sự hỗ trợ từ các Phòng, 

Khoa của Nhà trường và tất cả các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá. 

 Phương pháp và công cụ tự đánh giá: 

Dựa trên thông tin, minh chứng thu thập được từ các bên liên quan trong và ngoài 

Trường, bản tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK được thực hiện theo phương pháp phân 

tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh, đối chiếu theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất 

lượng. Với mỗi một tiêu chuẩn, các tiêu chí được phân tích thành các yêu cầu và các câu 

hỏi đặt ra cho các yêu cầu sau đó các thông tin, minh chứng được thu thập từ Khoa CKĐL, 

các phòng, Khoa thuộc Trường và các bên liên quan; Điều tra khảo sát bằng bảng hỏi; Thu 

thập minh chứng; Viết báo cáo tiêu chuẩn; Viết dự thảo báo cáo tổng hợp; Duyệt dự thảo 

báo cáo; Lưu giữ hồ sơ minh chứng. Các cán bộ phụ trách chính công tác kiểm định đã 

tổng hợp thông tin, xử lí thông tin, phân tích thông tin và thu thập thông tin để hoàn thiện 

báo cáo.  

Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT và 

các tài liệu hướng dẫn: Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục khảo 

thí và kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CTĐT các trình độ của GDĐH;  Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 

của Cục Quản lý chất lượng về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của GDĐH ban hành kèm theo công văn số 769/QLCL-KĐCLGD; Công văn 

2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn tự đánh 

giá và đánh giá ngoài CTĐT. 

1.2. Tổng quan chung 

1.2.1. Giới thiệu về Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh 

Trường ĐHSPKTV tiền thân là Trường Công nhân Vinh thuộc Bộ Công nghiệp nặng 

được thành lập theo Quyết định số 113-CP, ngày 08/4/1960 của Chính phủ. Lúc mới ra đời 
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Trường có nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề thuộc khối ngành cơ khí như: cắt 

gọt kim loại, Gò, Hàn, Rèn ... cung cấp nhân lực cho các công, nông trường, xí nghiệp, nhà 

máy trên toàn miền Bắc. Từ năm 1971 Trường chuyển sang trực thuộc Tổng cục đào tạo 

công nhân kỹ thuật - Bộ Lao động, tiếp tục đào tạo công nhân kỹ thuật cho các tỉnh trên 

miền Bắc. Từ tháng 10-1974 Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Giáo viên 

dạy nghề Cơ khí Vinh có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ trung 

học chuyên nghiệp cho các nghề cơ khí, luyện kim. Năm 1978, Trường đổi tên thành 

Trường Sư phạm Kỹ thuật III Vinh, ngoài các ngành nghề đã có, Trường mở thêm các 

ngành nghề đào tạo giáo viên dạy nghề khác như Điện, Động lực, Mộc mẫu .... Đến năm 

1987, Trường chuyển về trực thuộc Bộ GD&ĐT, được giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm giáo 

viên dạy nghề trình độ cao đẳng theo mô hình đào tạo nối tiếp, với thời gian đào tạo là 5 

năm, chia thành 2 giai đoạn (Giai đoạn 1 đào tạo Công nhân kỹ thuật thời gian 2 năm, sau 

đó tuyển chọn học sinh khá đào tạo tiếp giai đoạn 2 là 3 năm) cấp bằng tốt nghiệp giáo viên 

dạy nghề. Từ năm 1992 đến năm 1999 theo Quyết định số 1395/TH-DN ngày 13/7/1992 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường được phép đào tạo thí điểm giáo viên dạy nghề trình 

độ cao đẳng sư phạm kỹ thuật. Năm 1998, Trường trực thuộc Tổng cục Dạy nghề, Bộ 

LĐTB&XH theo Quyết định số 67/1998/QĐ-TTg, ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính 

phủ. Năm 1999, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

tại Quyết định số 129/1999/QĐ-TTg ngày 28-5-1999 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 

14/4/2006 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 78/2006/QĐ-TTg thành lập Trường 

ĐHSPKTV trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh.  

Hiện nay, Trường ĐHSPKTV là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, có chức năng, nhiệm vụ: đào tạo nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và đào tạo 

nhân lực các trình độ giáo dục đại học và sau đại học đối với các ngành, chuyên ngành kỹ 

thuật, công nghệ, kinh tế và các chuyên ngành khác có liên quan; bồi dưỡng nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người lao động đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước 

và trong khu vực; NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh 

tế - xã hội theo quy định của pháp luật. Trường ĐHSPKTV tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên, Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu (kể cả dấu nổi) và biểu tượng 

riêng theo quy định của pháp luật. 

Sứ mạng: Trường ĐHSPKTV Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao 

trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật; bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp 
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vụ cho nhà giáo GDNN và người lao động đạt trình độ khu vực và quốc tế; nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; làm nòng cốt và tiên phong trong 

đào tạo nhân lực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật cho cả nước, đặc biệt là khu vực 

Miền Trung - Tây Nguyên. 

Tầm nhìn: Trường ĐHSPKTV phấn đấu trở thành Trường Đại học định hướng ứng 

dụng, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó một số ngành đào tạo, lĩnh vực 

mũi nhọn đạt trình độ khu vực châu Á. 

Giá trị văn hoá:  “Đạo đức - Chuyên nghiệp - Sáng tạo” 

1) Đạo đức - Trung thực: Trường ĐHSPKTV luôn đề cao giá trị đạo đức, tính trung 

thực của mỗi cá nhân đối với tập thể, của Nhà trường đối với xã hội. 

2) Chuyên nghiệp - Trách nhiệm: Trường ĐHSPKTV yêu cầu tính chuyên nghiệp 

trong các hoạt động và trách nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm đối với xã hội. Mỗi thành 

viên phải thực sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, cống hiến, tôn trọng luật pháp và quy định 

của pháp luật. Trường ĐHSPKTV cam kết và thực hiện nghiêm túc các cam kết của Nhà 

trường với người học và với xã hội. 

3) Sáng tạo - Hiệu quả: Trường ĐHSPKTV luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo 

và hiệu quả trong công việc. Luôn tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, 

trong xây dựng và phát triển Nhà trường. 

Triết lý giáo dục: “Kiến thức - Kỹ năng - Hội nhập” 

Trường ĐHSPKTV yêu cầu tính chuyên nghiệp trong tất cả các hoạt động và trách 

nhiệm đối với tập thể, trách nhiệm đối với xã hội. Mỗi cán bộ, GV, viên chức Nhà trường 

phải thực sự chuyên nghiệp, có trách nhiệm, cống hiến, tôn trọng luật pháp và quy định của 

Nhà trường. Nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc các cam kết của Nhà trường đối với 

người học và xã hội. 

Nhà trường luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công việc. Luôn 

tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, trong xây dựng và phát triển Nhà 

trường. Sáng tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là dám nghĩ, dám làm, say 

mê nghiên cứu, khám phá và không ngừng cải tiến. 
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Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua quá 

trình "hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành" trong các hoạt động nghề nghiệp, 

có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm. 

Chính sách chất lượng của Trường ĐHSPKTV được xác định: Chất lượng đào tạo là 

vấn đề then chốt, có ý nghĩa sống còn của Nhà trường, góp phần thực hiện trách nhiệm giải 

trình của Nhà trường với xã hội, người học và các cơ quan quản lý; các CTĐT phù hợp với 

định hướng phát triển của Nhà trường, địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội; 

các sản phẩm KHCN mang tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn 

của Nhà trường và cộng đồng; các hoạt động phục vụ hướng đến sự phát triển bền vững 

của cộng đồng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu; Người học tốt nghiệp 

đạt được CĐR tương ứng với trình độ và ngành đào tạo, có khả năng tiếp tục học tập, 

nghiên cứu để phát triển bản thân, có việc làm phù hợp với chuyên môn và đáp ứng nhu 

cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội; đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên đủ về số 

lượng, bảo đảm về chất lượng, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề; cơ sở vật chất đáp 

ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng; Nhà trường và các 

CTĐT được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng uy tín trong nước và từng 

bước tiếp cận với các tiêu chuẩn kiểm định của khu vực và quốc tế. Trường “không ngừng 

cải tiến chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới CTĐT, nội dung giáo dục, phương pháp dạy 

học và tạo điều kiện tốt nhất cho người học; nâng cao hiệu quả của hệ thống ĐBCL và thực 

hiện kiểm định chất lượng định kì”.  

 Hiện nay, Trường ĐHSPKTV đang tuyển sinh và đào tạo cho 04 ngành trình độ thạc 

sĩ, 14 ngành trình độ đại học và 26 ngành/nghề trình độ cao đẳng. Các ngành nghề đào tạo 

chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật công nghệ như cơ khí chế tạo, điện, điện tử, cơ khí, 

công nghệ thông tin, bên cạnh đó Nhà trường còn tuyển sinh đào tạo các khối ngành kinh 

tế như kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực và đào tạo giáo viên kỹ thuật công 

nghệ. Quy mô tuyển sinh bình quân hàng năm của Trường là gần 2000 học viên, sinh viên. 

Quy mô đào tạo bình quân là 6000 sinh viên.  

Cùng với hoạt động đào tạo, Nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động NCKH và hợp 

tác quốc tế. Đội ngũ GV tích cực tham gia các dự án KHCN của Chính phủ, các đề tài, 

nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ, cấp Nhà nước. Nhà trường có quan hệ hợp tác đào tạo, 

NCKH, bồi dưỡng cán bộ với hàng chục cơ sở GDĐH, các tổ chức khoa học trong nước 

và quốc tế. Hoạt động KHCN của Nhà trường cũng đạt được nhiều kết quả. Hàng năm Nhà 
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trường đều tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo khoa học quốc gia và hội thảo khoa 

học cấp Trường, cấp Khoa. Bình quân mỗi năm có từ 02 - 03 đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, 25 - 

30 đề tài cấp cơ sở, 10 - 15 đề tài NCKH của SV; mỗi năm có từ 15 - 20 bài báo khoa học 

đăng trên các tạp chí khoa học và hội thảo quốc tế; 50 - 60 bài đăng trên các tạp chí khoa 

học và hội thảo trong nước; hàng năm Trường đều tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocon, cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong SV ....  

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường ĐHSPKTV đã được kiện toàn và hoạt động đảm 

bảo đúng chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 1896/QĐ-LĐTBXH ngày 07/12/2023 của 

Bộ LĐTB&XH. Bộ máy của Trường gồm có Hội đồng Trường, Ban giám hiệu (Hiệu 

trưởng và các Phó Hiệu trưởng), 08 phòng chức năng, 08 khoa đào tạo và  02 trung tâm 

trực thuộc. Tổng số đội ngũ cán bộ, GV, viên chức và người lao động của Trường đến thời 

điểm hiện nay là 258 người. Đội ngũ GV cơ hữu là 174 người, trong đó GV có trình độ 

tiến sĩ là 32 người. 

 Trường ĐHSPKTV chỉ có một cơ sở đào tạo duy nhất tại số 117, đường Nguyễn 

Viết Xuân, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Trường ĐHSPKTV có diện tích đất rộng 

rãi (gần 20 ha), có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, hiện đại đáp ứng đủ 

các điều kiện để triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là đào tạo theo 

định hướng ứng dụng. Nhà trường có hệ thống thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, mạng 

internet đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu. Thư viện Nhà trường khang trang, 

hiện đại, có thư viện điện tử kết nối mạng đảm bảo có đủ nguồn học liệu để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu. Hệ thống cảnh quan môi trường trong Nhà trường luôn đảm 

bảo xanh, sạch, đẹp. An ninh, an toàn được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, 

GV, viên chức và người học được quan tâm và đảm bảo. 

Với bề dày 65 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHSPKTV đã đào tạo được hàng 

vạn giáo viên dạy nghề, kỹ sư, cử nhân, lao động kỹ thuật có đạo đức tư cách tốt, có trình 

độ chuyên môn giỏi, có tay nghề cao góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất 

nước. Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và sư phạm dạy nghề cho giáo viên, cán bộ 

quản lý ở các Trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở GDNN, các trung tâm giáo dục 

kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề trên toàn quốc. Bồi dưỡng kiến thức tin học, 

ngoại ngữ, kỹ thuật, công nghệ cao cho giáo viên, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý trong các 

Trường phổ thông, các cơ quan, các cơ sở GDNN. Bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, nâng 

bậc thợ cho lao động trong các nhà máy, xí nghiệp. Đặc biệt từ năm 2014 lại đây, Nhà 
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trường đã tuyển sinh và đào tạo nhân lực cho nước bạn Lào với gần 400 lưu học sinh đã và 

đang theo học tại Trường. SV tốt nghiệp từ Trường ĐHSPKTV được đào tạo toàn diện về 

chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm,... nên khi ra Trường sớm khẳng 

định được năng lực chuyên môn và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Nhiều cựu SV 

của Trường đã trở thành các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý tại các 

cơ sở giáo dục, đào tạo, các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học, công nghệ, kinh tế 

lớn trong nước và quốc tế.  

 Về cơ sở vật chất, với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Bộ 

GD&ĐT và sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An, Trường ĐHSPKTV hiện có hệ thống phòng học, 

thí nghiệm, xưởng thực hành quy mô lớn, khang trang với 124 phòng học lý thuyết; 40 

phòng thí nghiệm; 88 phòng thực hành cùng với trang thiết bị hiện đại đồng bộ đáp ứng tốt 

yêu cầu đào tạo và NCKH. Thư viện có hơn 81.000 bản sách và hệ thống thư viện điện tử 

kết nối nối mạng. Ký túc xá với 800 chỗ ở về cơ bản đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt và 

học tập tốt cho SV. Đảng bộ Trường ĐHSPKTV là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh 

Nghệ An. Đảng bộ Nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, 

vững mạnh. 

 Với những thành tích và kết quả đạt được, Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi 

nhận với những danh hiệu và phần thưởng cao quý:: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 

1985), Huân chương Lao động hạng Nhì (1990), Huân chương Lao động hạng Nhất (1995), 

Huân chương Độc lập hạng Ba (2004), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010). Nhiều năm 

liền Trường tiếp tục được nhận Cờ thi đua của xuất sắc của Bộ LĐTB&XH, Bằng khen 

của Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác, cùng với đó là nhiều phần thưởng, danh 

hiệu cao quý cấp bộ, cấp nhà nước đã được trao tặng cho các đơn vị và cá nhân của Trường. 

 Hiện nay, Nhà trường đang đổi mới căn bản công tác tổ chức và quản lý Nhà trường; 

đẩy mạnh tái cấu trúc, ứng dụng và truyền thông trong các hoạt động; Trường cũng đã thực 

hiện triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đào tạo; tổ chức triển khai xây dựng và phát 

triển CTĐT đại học theo hướng tiếp cận CDIO. 

 Trong giai đoạn vừa qua, Trường đã nhiều lần tiến hành tự đánh giá CSGD và năm 

2021 Trường đã tổ chức thực hiện đánh giá ngoài và được Bộ GD&ĐT cấp Giấy chứng 

nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng CSGD. Từ kết quả đó, cùng với những khuyến nghị 
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của Đoàn đánh giá ngoài, Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khắc phục các 

tồn tại mà báo cáo tự đánh giá cũng như báo cáo đánh giá ngoài chỉ ra. Đến nay, Trường 

đã chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn được Chính phủ đưa vào danh sách các 

Trường đại học trọng điểm. Nhà trường tiếp tục thực hiện tự đánh giá nhằm thấy được một 

bức tranh toàn cảnh về một Trường ĐHSPKTV đa ngành được đánh giá chân thực, toàn 

diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến 

chất lượng hướng tới đạt được yêu cầu đối với một trường đại học trọng điểm, hoàn thành 

trọng trách trước Nhà nước, trước Bộ LĐTB&XH và trước xã hội. 

1.2.2. Giới thiệu về Khoa Cơ khí Động lực 

Tên tiếng Việt: Khoa Cơ khí Động lực  

Tên Tiếng Anh: Department of Mechanical Engineering 

Về cơ cấu tổ chức: Khoa CKĐL hiện được cơ cấu nhân sự gồm có:  

- Ban chủ nhiệm Khoa: 02 đồng chí (gồm 1 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa).  

- Bộ môn: 02 bộ môn (Công nghệ cơ khí và Công nghệ kỹ thuật cơ khí). 

- Tổ chức Đoàn thể gồm có: Công đoàn khoa, Liên chi Đoàn Khoa.  

- Có 04 đồng chí làm nhiệm vụ Giáo viên quản lý SV.  

- Có 01 đồng chí làm Giáo vụ Khoa.  

Khoa CKĐL được thành lập năm 2006 trực thuộc Trường ĐHSPKTV, có chức năng 

thực hiện công tác giảng dạy, NCKH lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, CKĐL, tham mưu cho 

Hiệu trưởng về chiến lược phát triển ngành đào tạo thuộc chuyên môn đảm nhiệm; quản 

lý, khai thác cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ công tác giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. Khoa Cơ khí Động lực được giao các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tham mưu cho Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển khoa; chiến lược phát 

triển ngành, trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH lĩnh vực chuyên môn được giao. 

- Tham mưu cho Nhà trường các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV; chất 

lượng đào tạo, NCKH trong lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, NCKH và tổ chức thực hiện khi được 

Lãnh đạo Trường phê duyệt. 
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- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

đức, lối sống cho đội ngũ GV, chuyên viên, lao động hợp đồng và SV thuộc khoa. 

- Đề xuất thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa; đề xuất thay đổi về tổ 

chức, nhân sự, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức; quản lý và sử dụng hợp lý đội 

ngũ GV, chuyên viên, lao động hợp đồng và SV theo phân cấp của Hiệu trưởng. 

- Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về công tác đào tạo, phương hướng phát triển 

ngành, nội dung, chương trình học phần, phương pháp giảng dạy;… đề xuất xây dựng, phát 

triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, .... 

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, NCKH thuộc khoa, đồng thời 

chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về chất lượng đào tạo các ngành được giao đảm 

nhận. 

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý, khai thác, bảo trì tài sản, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học, thực tập, thí nghiệm được trang cấp. 

- Chủ động khai thác các dự án, hợp tác với các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp nhằm 

gắn công tác đào tạo và NCKH với thực tiễn sản xuất; 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu 

cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập. 

- Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo của từng ngành trong khoa; tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện. 

- Phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan đưa SV đi thực tập và quản lý toàn diện 

SV trong quá trình đào tạo. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao. 

Hiện nay, Khoa CKĐL được giao nhiệm vụ đào tạo 02 ngành đào tạo đại học gồm: 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Quy mô đào tạo hiện nay bình quân 

1700 SV. Hình thức đào tạo gồm đào tại chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. Người 

học sau khi tốt nghiệp các CTĐT trình độ đại học của Khoa CKĐL đều tìm kiếm được việc 

làm đúng ngành nghề và có thu nhập tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho 

khu vực Bắc Trung bộ và cả nước đảm bảo phù hợp với với chức năng, nhiệm vụ của 

Trường và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KHCN của cả nước cũng như 

của các tỉnh Bắc Trung bộ.  
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Hiện nay, Khoa CKĐL có 31 cán bộ, GV, viên chức (trong đó bao gồm cả đội ngũ 

giảng viên kiêm nhiệm). Có trình độ chuyên môn cao với 06 tiến sĩ, 24 thạc sĩ (trong đó có 

06 người đang làm NCS) và 1 cử nhân. Tỷ lệ GV giảng dạy có trình độ tiến sĩ chiếm 

19,35%, trình độ ThS chiếm 77,42%. Thời điểm hiện tại, tuổi trung bình của GV là 43 tuổi, 

đây là độ tuổi chín chắn và vững chắc về nghề nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, có 

nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH. Bên cạnh đó Nhà trường và Khoa còn chủ 

động liên hệ để mời một số GV có trình độ là GS; PSG; TS là các chuyên gia đầu ngành từ 

các Trường Đại học có uy tín (Đại học bách khoa Hà Nội …), cùng các GVC tham gia 

giảng dạy, hội thảo và tham gia các chuyên đề khoa học, tham gia vào biên soạn giáo trình 

và các hội đồng thẩm định CTĐT, mở mã ngành và hội đồng thẩm định giáo trình. Khoa 

còn liên kết phối hợp với các trường ĐH và các doanh nghiệp để SV có cơ hội trải nghiệm, 

thực hành, thực tập nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề, kỹ năng mềm nhằm đáp ứng 

được các CĐR của CTĐT. 

Hơn 16 năm thành lập, Khoa CKĐL đã khẳng định được thương hiệu cũng như chất 

lượng đạo đào tạo các ngành của khoa và đạt được nhiều thành tích, kết quả trong hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Khoa có đội ngũ cán bộ, GV, viên chức có 

trình độ chất lượng cao, có cơ cấu tương đối hợp lí, đáp ứng được yêu cầu đào tạo các 

ngành khoa quản lý, hoạt động NCKH và các hoạt động khác. Trường cũng đã có những 

chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ, GV, viên chức của khoa trong việc học tập nâng cao 

trình độ để thực hiện tốt công việc được giao. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng 

lên, SV tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn tốt, có kỹ năng thực hành nghiệp vụ, đáp ứng 

được yêu cầu của xã hội. Công tác NCKH được chú trọng với nhiều đề tài KHCN, nhiều 

bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Khoa cũng đã 

tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp Khoa, cấp Trường có chất lượng. 

Hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của SV được chú trọng và đạt được 

một số thành tích đáng ghi nhận. 

CTĐT ngành CNKTCK được xác định là một yếu tố quan trọng quyết định đến chất 

lượng đào tạo của Khoa CKĐL nói riêng và Trường ĐHSPKTV nói chung. Vì vậy việc 

xây dựng, đổi mới, rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình là việc làm thường xuyên và 

định kỳ theo kế hoạch, nhằm để cải tiến CTĐT đáp ứng được nhu cầu của xã hội và các 

bên liên quan. Trong quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh chương trình, Khoa CKĐL 

đều thực hiện theo đúng các quy định của Trường, lấy ý kiến người học và các bên liên 
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quan, đặc biệt là các nhà quản lý, các nhà khoa học có chuyên môn và kinh nghiệm trong 

công tác đào tạo và phát triển chương trình. CTĐT ngành CNKTCK được xây dựng theo 

đúng quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường, có tham khảo, đối sánh với các CTĐT trong 

và ngoài nước. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, hướng đến việc đạt được sứ 

mạng và tầm nhìn của Nhà trường và phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan và thị 

trường lao động. CTĐT có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật 

Giáo dục đại học. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục tiêu 

của CTĐT. CĐR của CTĐT đã nêu được cụ thể kiến thức, kĩ năng và triển vọng việc làm 

trong tương lai. CĐR của CTĐT được xây dựng có sự tham gia và đóng góp ý kiến của các 

bên liên quan, được rà soát, điều chỉnh định kỳ và được công bố công khai, rộng rãi bằng 

nhiều hình thức và phương tiện khác nhau.  

Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK có đủ các nội dung, thông tin, định kỳ 2 năm/1 

lần được cập nhật và tích hợp những vấn đề mới liên quan đến ngành. Tất cả đề cương chi 

tiết học phần trong CTĐT có đầy đủ thông tin bao gồm thông tin GV, mô tả học phần, nội 

dung giảng dạy học phần, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. Đề cương chi 

tiết học phần được định kỳ bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các thay đổi, đặc biệt là cập nhật 

thông tin về nội dung các học phần, danh mục tài liệu hàng năm. Bản mô tả CTĐT cũng 

như tất cả đề cương chi tiết các học phần trong CTĐT được công bố công khai bằng nhiều 

hình thức khác nhau. Các bên liên quan như cơ quan quản lí, doanh nghiệp, nhà sử dụng 

lao động, GV, người học, cựu người học,... đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và đề 

cương chi tiết các học phần một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. 

CTĐT ngành CNKTCK bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở 

ngành và khối kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ cơ khí. Chương trình 

ngành CNKTCK cũng chú trọng xây dựng và phát triển các học phần giúp rèn luyện, phát 

triển các kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng mềm cho người học. Các học phần được thiết kế 

đa dạng theo hướng cung cấp kiến thức lý thuyết và kĩ năng thực hành, đồng thời tăng 

cường rèn luyện khả năng tư duy, làm việc độc lập; có sự tương thích về nội dung và thể 

hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR.  

Để đảm bảo cho các hoạt động tổ chức đào tạo ngành CNKTCK, Thư viện, cơ sở vật 

chất, thiết bị của Trường ngày càng được hoàn thiện, luôn được bổ sung về số lượng, nâng 

cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu công tác đào tạo và hoạt động NCKH. 

Thư viện của Trường được quản lí bằng phần mềm và kết nối mạng máy tính, Nhà trường 
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đã xây dựng được hệ thống thư viện điện tử, người học ngành CNKTCK có thể tra cứu tài 

liệu, cơ sở dữ liệu từ mạng LAN và mạng Internet. Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, 

thực hành. Ký túc xá SV đã được xây dựng đúng quy hoạch và có chất lượng, về cơ bản 

đáp ứng tốt cho công tác đào tạo hiện nay. Trang thiết bị, máy tính đã cơ bản đáp ứng công 

tác đào tạo, NCKH, các hoạt động khác của Khoa CKĐL  

 Đây là lần đầu tiên bản “Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK” được xây 

dựng. Bản báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành CNKTCK là bản báo cáo chân thực, khách 

quan, toàn diện về mọi mặt của CTĐT, các điều kiện đảm bảo và việc tổ chức thực hiện 

CTĐT. Qua đó đã làm rõ những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu, hạn chế còn 

tồn tại và đưa ra những kế hoạch cải tiến chất lượng, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm 

yếu để CTĐT ngành CNKTCK ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Bản báo cáo tự đánh giá hoàn thành có sự tham gia tích cực 

và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Tổ Thư ký, các nhóm chuyên 

trách, tổ giúp việc; sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và 

sự phối hợp cùng thực hiện của các phòng, khoa, trung tâm, các tổ chức đoàn thể trong Nhà 

trường và có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan. Đây là sản phẩm trí tuệ của cả tập 

thể Khoa CKĐL và tập thể Trường ĐHSPKTV. Sau khi hoàn thành, báo cáo tự đánh giá 

CTĐT ngành CNKTCK được công bố công khai lấy ý kiến trong nội bộ Nhà trường, gửi 

hồ sơ tự đánh giá đến cơ quan chủ quản (Bộ LĐTB&XH), báo cáo Cục Quản lý chất lượng 

của Bộ GD&ĐT theo quy định và thực hiện đăng kí kiểm định chất lượng CTĐT với Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng quy định. 
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Chương trình đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí được xây dựng dựa trên 

các văn bản quy định về chuẩn CTĐT, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ GDĐH 

của Bộ GD&ĐT và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trường ĐHSPKTV. Mục tiêu và 

CĐR của CTĐT ngành được xây dựng theo định hướng tiếp cận CDIO, đảm bảo thực hiện 

được sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học SPKT Vinh, hoàn toàn phù hợp với mục 

tiêu của GDĐH quy định tại Luật GDĐH, đảm bảo cho người học đạt được kiến thức, kỹ 

năng, mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. 

CTĐT kỹ sư ngành được xây dựng dựa trên mục tiêu và CĐR đã được công bố và có 

sự tham gia của các bên liên quan qua các cuộc khảo sát, các cuộc hội thảo, hội nghị lấy ý 

kiến. Mục tiêu, CĐR luôn được thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật định kỳ theo nhu 

cầu của xã hội và sự phát triển của KHCN. Mục tiêu, CĐR của CTĐT được công bố công 

khai và phổ biến đến người học thông qua website của Trường, của Khoa, trên các tờ rơi 

tuyển sinh, trên báo cáo ba công khai và trong quá trình giảng dạy các học phần của GV. 

Tiêu chuẩn 1 được đánh giá thông qua 03 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm 

nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật 

GDĐH. 

1. Mô tả hiện trạng 

Khoa Cơ khí Động lực, Trường ĐHSPKTV được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo 

ngành CNKTCK từ năm 2007. Từ đó đến nay CTĐT ngành CNKTCK thường xuyên được 

cập nhật, phát triển phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và theo yêu cầu của xã 

hội. Trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình, mục tiêu của chương trình luôn 

được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng tầm nhìn của Nhà trường và mục tiêu của 

GDĐH. Điều đó được thể hiện qua các quyết định ban hành mục tiêu, CĐR các CTĐT Đại 

học [H1.01.01.01], Quyết định ban hành CTĐT trình độ Đại học ngành CNKTCK 

[H1.01.01.02], Bản mô tả CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK [H1.01.01.03].  

https://drive.google.com/drive/folders/1665aWwg_nTnvGOq-L2rayP-XjZJGMQPW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Yu75KdOcgJZgRVBoj8Bn2u9MBitkR7vn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TA7M8yUVjiHJR_0ekaXKBCPX_YkqawTg?usp=drive_link
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Mục tiêu được xác định trong CTĐT ngành CNKTCK năm 2022 bao gồm mục tiêu 

chung và mục tiêu cụ thể như sau:  

Mục tiêu chung: Người học tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học ngành CNKTCK trở 

thành công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội; có các phẩm chất cần thiết để sẵn sàng 

làm việc và thích ứng trong môi trường kỹ thuật; có năng lực nghề nghiệp chuyên sâu và 

năng lực đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật cơ khí ; có năng lực 

tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ. 

 Mục tiêu cụ thể: Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ đại học ngành CNKTCK người 

học có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm: 

1. Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản và lập luận ngành cơ khí vào lĩnh vực 

CNKTCK. 

2. Thể hiện các phẩm chất, kỹ năng cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh 

vực CNKTCK. 

3. Thể hiện năng lực giao tiếp, làm việc nhóm với cá nhân, tổ chức và ứng dụng trong 

các hoạt động nghề nghiệp. 

4. Phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, đánh giá và 

cải tiến hoạt động trong lĩnh vực CNKTCK phù hợp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 

và xã hội. 

Mục tiêu của CTĐT ngành CNKTCK đã xác định hoàn toàn phù hợp với sứ mạng 

của Trường ĐHSPKTV đã được công bố [H1.01.01.04], đó là: "Trường ĐHSPKTV mang 

đến cơ hội và môi trường đào tạo, NCKH chất lượng, uy tín trong lĩnh vực giáo dục kỹ 

thuật, kỹ thuật công nghệ, kinh tế và xã hội theo hướng ứng dụng; bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, kỹ năng cho giáo viên và người lao động đạt chuẩn Quốc gia, Quốc tế" phù hợp 

với tầm nhìn của Trường và là: "Trường ĐHSPKTV phấn đấu trở thành trường Đại học 

định hướng ứng dụng trong tốp đầu của Việt Nam về giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật công 

nghệ". 

Các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của CTĐT đều được xây dựng cụ thể với việc 

thiết lập các bảng ma trận tích hợp mục tiêu và CĐR của CTĐT [H1.01.01.05], với mô tả 

của bản mục tiêu trên đây hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chung của GDĐH theo Luật 

GDĐH [H1.01.01.06], đó là: "Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến 

https://drive.google.com/drive/folders/1eS7dvp6TRJF1cAiFLBj-JY2IsnXh-G-Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eS7dvp6TRJF1cAiFLBj-JY2IsnXh-G-Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DHO3m5Pyp_fSuIezzpqYGvlLm5MoMtmB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17wP1_if1GMXF-hiHpAR4E2u0ghyMcZlv?usp=drive_link
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thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa 

học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và 

trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân" 

đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu cụ thể đào tạo trình độ đại học được quy định tại Luật 

GDĐH, đó là: "Sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy 

luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo 

và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo". 

Mục tiêu của CTĐT ngành CNKTCK được Nhà trường rà soát và điều chỉnh vào các 

năm 2020 và năm 2022 nhằm hướng đến nhằm đào tạo người học tốt nghiệp đáp ứng các 

yêu cầu của thị trường lao động. Quá trình rà soát CTĐT có tham khảo ý kiến của các bên 

liên quan cụ thể: khi xây dựng mục tiêu của CTĐT, Tổ biên soạn còn tham khảo, lập bảng 

đối sánh mục tiêu - CĐR của CTĐT ngành CNKTCK mà Trường đã ban hành qua các 

phiên bản điều chỉnh [H1.01.01.07]. Dự thảo mục tiêu CTĐT cũng được Tổ biên soạn tổ 

chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan gồm các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, nhà 

quản lý, GV, người học... [H1.01.01.08]. Theo báo cáo khảo sát các bên liên quan, đa số 

các nhóm đối tượng đều thể hiện mức độ hài lòng cao đối với chương trình đào tạo ngành 

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí. Trong đó, sinh viên phản hồi ở mức từ đồng ý đến hoàn toàn 

đồng ý đối với chuẩn đầu ra (99,9%), bản mô tả chương trình (100%) và cấu trúc – nội 

dung chương trình (99,8%). Cựu sinh viên cũng đánh giá tích cực với tỷ lệ đồng ý và hoàn 

toàn đồng ý đối với các nội dung tương ứng là từ 82,6% đến 85,2%. Đội ngũ cán bộ viên 

chức, người lao động trong Khoa Cơ khí Động lực đánh giá rất cao, với tỷ lệ hoàn toàn 

đồng ý lên tới 100% ở nhiều nội dung, và tối thiểu 96,2% đối với các nội dung còn lại. Đặc 

biệt, các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng tham gia khảo sát đều đồng thuận 100% với tất 

cả nội dung đánh giá liên quan đến chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó Nhà trường đã tiến 

hành cập nhật, điều chỉnh mục tiêu của CTĐT. So với mục tiêu CTĐT năm 2018 thì mục 

tiêu của CTĐT năm 2022 đã được bổ sung cập nhật đầy đủ những yêu cầu mới. 

Mục tiêu của CTĐT được các thành viên Tổ soạn thảo nghiên cứu, dự thảo trên cơ sở 

nghiên cứu các quy định của Luật GDĐH, lồng ghép với sứ mạng, tầm nhìn của Nhà 

trường, nhu cầu của xã hội, nhu cầu của các nhà sử dụng lao động. Dự thảo mục tiêu CTĐT 

được bàn bạc, thảo luận thông qua hội đồng khoa học đào tạo của Khoa. Đồng thời dự thảo 

mục tiêu CTĐT được tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan gồm các doanh nghiệp, 

nhà tuyển dụng.... Qua kết quả khảo sát các bên liên quan cho thấy mục tiêu CTĐT phù 

https://drive.google.com/drive/folders/19lxwfkKTDQe6v9nS4U31IuO-IdK4mxQY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RdwaM5icDbx1xQenkF-HyLt5L09Qa-oq?usp=drive_link
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hợp với mục tiêu của GDĐH, phù hợp với sứ mạng tầm nhìn của Nhà trường và đáp ứng 

được nhu cầu xã hội.  

Mục tiêu của CTĐT ngành CNKTCK được công bố công khai trên website của 

Trường tại địa chỉ http://vuted.edu.vn và của Khoa CKĐL tại địa chỉ 

https://fea.vuted.edu.vn/  [H1.01.01.09]. 

2. Điểm mạnh  

Mục tiêu của CTĐT ngành CNKTCK phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Trường 

ĐHSPKTV, phù hợp với mục tiêu của GDDH và định kỳ được rà soát, cải tiến để đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

Mục tiêu CTĐT được xác định rõ ràng, được công bố công khai. Quá trình xây dựng 

xác định mục tiêu CTĐT được khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan, đảm bảo phù hợp với 

sự phát triển KHCN và nhu cầu xã hội 

3. Điểm tồn tại 

Việc tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình xây dựng, chỉnh 

sửa mục tiêu của CTĐT còn hạn chế, cách thức tổ chức khảo sát lấy ý kiến chưa đa dạng. 

Việc tham gia góp ý của các bên liên quan ít nhiều còn hạn chế cả về số lượng và chất 

lượng. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Tổ chức khảo sát, lấy 

ý kiến các bên liên 

quan đầy đủ hơn, 

rộng rãi hơn, có chất 

lượng hơn. 

Phòng 

KT&ĐBCL,  

Bộ phận QHDN 

Khoa CKĐL 

Tháng 9 – 

12/2025  
 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Định kỳ thực hiện 

việc rà soát và chỉnh 

sửa mục tiêu CTĐT  

Hội đồng phát 

triển CTĐT. 

Hội đồng KHĐT. 

Tháng 9 – 

12/2025 
 

5. Tự đánh giá:  Đạt (Mức 5/7) 

http://vuted.edu.vn/
https://fea.vuted.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1SRt-v38QS7t6vvbls_bpwsiq03fh4LZB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SRt-v38QS7t6vvbls_bpwsiq03fh4LZB?usp=drive_link
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Tiêu chí 1.2: Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được yêu cầu 

chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. 

1. Mô tả hiện trạng  

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành CNKTCK được thể hiện rõ ràng, cụ thể, có thể đo 

lường và đánh giá được, phù hợp với mục tiêu của CTĐT, được thể hiện trong các quyết 

định ban hành mục tiêu, CĐR của các CTĐT Đại học năm 2018 được rà soát điều chỉnh 

năm 2020 và CTĐT Đại học năm 2022 [H1.01.02.01], Quyết định ban hành CTĐT trình 

độ Đại học ngành CNKTCK năm 2018, 2020, 2022 [H1.01.02.02], Bản mô tả CTĐT kỹ 

sư ngành CNKTCK năm 2018, 2020, 2022 [H1.01.02.03]. CĐR của CTĐT ngành 

CNKTCK năm 2022 được phân bổ gồm CĐR cấp độ 2 và CĐR cấp độ 3 được xác định 

một cách rõ ràng, thể hiện đầy đủ những kiến thức với 5 mức độ từ K1 – K5, kỹ năng với 

5 mức độ từ S1 – S5, thái độ với 5 mức độ từ A1 – A5, năng lực với 5 mức độ từ C1 – C5 

của người học sau khi tốt nghiệp theo thang Bloom. Đây cũng chính là cam kết của Nhà 

trường đối với người học và đối với xã hội về chất lượng đào tạo của Nhà trường và đối 

với ngành đào tạo CNKTCK. CĐR của CTĐT ngành CNKTCK đã phản ánh đầy đủ, rõ 

ràng về sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường và mục tiêu đào tạo của ngành, điều này được 

thể hiện rõ ràng trong bảng ma trận Mục tiêu - CĐR của CTĐT [H1.01.02.04]. 

Quy trình xây dựng CĐR của CTĐT được Nhà trường quy định rõ ràng trong quy 

trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các 

CTĐT đã được Trường ĐHSPKTV ban hành thực hiện [H1.01.02.05] và trong các kế 

hoạch, văn bản hướng dẫn hiệu chỉnh các CTĐT [H1.01.02.06] bao gồm các bước:  

(1) Lập kế hoạch. 

(2) Khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan để rà soát điều chỉnh CĐR. 

(3) Xây dựng dự thảo CĐR. 

(4) Khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về dự thảo CĐR. 

(5) Hoàn thiện, phê duyệt và công bố CĐR. 

Quy trình xây dựng CĐR của Trường hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn và quy định 

tại Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 

17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ GD&ĐT. Quá trình xây dựng CĐR Trường 

ĐHSPKTV luôn chú trọng đến việc lấy ý kiến các bên liên quan, đặc biệt là các doanh 

https://drive.google.com/drive/folders/1ucX-Q3gY1q2_cjhqMM67iHCEj5ymNpNl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pUJlhS6Y6g-mZC5_l9qnTedsi2Ubjw_n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pUJlhS6Y6g-mZC5_l9qnTedsi2Ubjw_n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1whXcgH9x54gyi0ahtIsJrjyNOsDtJzVn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1whXcgH9x54gyi0ahtIsJrjyNOsDtJzVn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Oe2M2GVegseksyLVnsMZBEqz1SPlouH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/118DoSgGFnHWW8tlNz2quXGRuczUIe0CQ?usp=drive_link
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nghiệp sử dụng lao động để đảm bảo CĐR phản ánh được nhu cầu của các bên liên quan 

[H1.01.02.07]. 

CTĐT ngành CNKTCK hiện nay được Nhà trường xây dựng theo định hướng tiếp 

cận CDIO. CĐR của CTĐT được xác định chú trọng đến năng lực tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm và sáng tạo trong nghề nghiệp, năng lực tự học và học suốt đời, năng lực làm việc 

nhóm và khả năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và thực hiện hoạt 

động nghề nghiệp, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.... CĐR được thiết kế chi tiết 

rõ ràng, thông qua các yếu tố cốt lõi mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp, đó là 

kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. CĐR của CTĐT được mô tả rõ ràng cụ thể 

theo 4 nhóm năng lực, tương ứng với 4 trụ cột của giáo dục là học để biết, học để làm, học 

để chung sống và học để khẳng định mình, được thể hiện tổng quát như sau: 

PLO1. Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản và lập luận ngành cơ khí vào lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật cơ khí (học để biết). 

PLO2. Thể hiện các phẩm chất, kỹ năng cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong 

lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí (học để làm). 

PLO3. Thể hiện năng lực giao tiếp, làm việc nhóm với cá nhân, tổ chức và ứng dụng 

trong các hoạt động nghề nghiệp (học để chung sống). 

PLO4. Phát triển năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, đánh giá 

và cải tiến hoạt động trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí phù hợp để đáp ứng nhu cầu 

của doanh nghiệp và xã hội (học để khẳng định mình). 

Trên cơ sở 4 nội dung tổng quát của CĐR như trên, CTĐT ngành CNKTCK xây dựng 

và thể hiện chi tiết từng CĐR cho từng nội dung trên (CĐR cấp độ 2 và CĐR cấp độ 3) thể 

hiện đầy đủ, rõ ràng chi tiết từng nội dung về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học đạt 

được khi học xong chương trình. Các CĐR được mô tả với động từ Bloom, sử dụng thang 

đánh giá năng lực từ tương ứng 1 - 5, đảm bảo tính cụ thể, phù hợp với mục tiêu và có tính 

khả thi trong điều kiện các nguồn lực cho phép. Trên cơ sở đó tiến hành lập ma trận CĐR 

- học phần [H1.01.02.08] để đảm bảo tất cả các CĐR được thực hiện và không có các học 

phần thừa hay học trùng lặp trong CTĐT, tích hợp được các kỹ năng và thái độ vào từng 

học phần theo tiến trình phát triển liên tục của CTĐT. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rnk0zvl7-uBmKMs4BhyQGxEbXwVe9W-F?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Rnk0zvl7-uBmKMs4BhyQGxEbXwVe9W-F?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19ORA4Hod8ul2L3G11afYChFTE3458EjA?usp=drive_link
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CĐR của CTĐT năm 2022 được đối sánh với CĐR của các CTĐT đã được ban hành 

trong các phiên bản trước [H1.01.02.09], 

 CĐR của CTĐT ngành CNKTCK ban hành năm 2022 được cụ thể hóa, mỗi CĐR 

xác định mức độ đào tạo cụ thể, được cập nhật, chỉnh sửa và cụ thể hóa theo định hướng 

tiếp cận CDIO, đáp ứng yêu cầu năng lực người học đạt được khi tốt nghiệp cả về kiến 

thức, kỹ năng và thái độ. 

Thông qua quy trình, cách thức xây dựng CĐR và việc lập ma trận CĐR và các học 

phần, cho thấy CĐR của CTĐT ngành CNKTCK được mô tả rõ ràng và bao quát đầy đủ 

các yêu cầu chung, yêu cầu chuyên biệt đối với người học sau khi hoàn thành CTĐT, đảm 

bảo đáp ứng tốt những yêu cầu của vị trí việc làm của người học trong bối cảnh đổi mới, 

sáng tạo và sự phát triển mạnh mẽ của KHCN, đồng thời cũng đảm bảo cho người học có 

những năng lực chung phù hợp trong môi trường làm việc, cũng như năng lực giao tiếp, 

khả năng làm việc nhóm, năng lực tự học.... 

2. Điểm mạnh  

CĐR của CTĐT ngành CNKTCK được xây dựng theo đúng quy trình đảm bảo khoa 

học, chặt chẽ, theo định hướng tiếp cận năng lực.  

CĐR được mô tả rõ ràng, phù hợp với mục tiêu của CTĐT, đảm bảo tính đo lường và 

đánh giá được. CĐR bao quát được các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người 

học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. 

3. Điểm tồn tại  

Việc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra của 

CTĐT còn hạn chế. Số lượng các bên liên quan tham gia còn hạn chế, nhất là các doanh 

nghiệp lớn. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 

Tổ chức khảo sát, lấy ý 

kiến các bên liên quan 

đầy đủ hơn, rộng rãi 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Bộ phận QHDN. 

Thực hiện 

định kỳ hàng 

năm  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1sOVeX-HGttz8o3Qy-utw_gqekRDi8-lc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sOVeX-HGttz8o3Qy-utw_gqekRDi8-lc?usp=drive_link
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

hơn, đặc biệt chú ý việc 

lấy ý kiến các doanh 

nghiệp lớn. 

Khoa CKĐL 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Định kỳ thực hiện việc 

rà soát và chỉnh sửa 

CĐR đảm bảo ngày 

càng phù hợp với yêu 

cầu xã hội. 

Hội đồng phát 

triển CTĐT. 

Hội đồng 

KHĐT. 

Thực hiện 

định kỳ hàng 

năm 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 1.3: CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định 

kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong quá trình xây dựng cũng như rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT ngành 

CNKTCK, Nhà trường luôn chú trọng đến việc lấy ý kiến của các bên liên quan bao gồm 

các doanh nghiệp, các chuyên gia, các nhà quản lý, GV, người học ..., lấy đó làm căn cứ, 

làm cơ sở để xác định CĐR của CTĐT, vì vậy CĐR của CTĐT luôn phản ánh được yêu 

cầu của các bên liên quan. Việc khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan được quy định rõ 

trong quy trình xây dựng, thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban 

hành các CTĐT của Trường ĐHSPKTV để thực hiện [H1.01.03.01] và trong các kế hoạch, 

văn bản hưởng dẫn hiệu chỉnh các CTĐT qua các năm [H1.01.03.02]. Trong quá trình thực 

hiện xây dựng CĐR của CTĐT, Tổ soạn thảo chương trình đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến 

các bên liên quan với các hình thức, phương pháp khác nhau như gửi phiếu hỏi, phỏng vấn 

trực tiếp, tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoặc qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt 

chuyên môn [H1.01.03.03]. Theo báo cáo khảo sát các bên liên quan, đa số các nhóm đối 

tượng đều thể hiện mức độ hài lòng cao đối với chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ 

thuật cơ khí . Trong đó, sinh viên phản hồi ở mức từ đồng ý đến hoàn toàn đồng ý đối với 

chuẩn đầu ra (99,9%), bản mô tả chương trình (100%) và cấu trúc – nội dung chương trình 

(99,8%). Cựu sinh viên cũng đánh giá tích cực với tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý đối 

https://drive.google.com/drive/folders/1ROC4njqKnhNeR6Dnx0Qyicg8ihIfnk_n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GtyyF3nT7m3WQVOfBiZt4PyQB34ZPzxo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U0OrsuNElXdeJoM7uutK5e67gciSxM-l?usp=drive_link
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với các nội dung tương ứng là từ 82,6% đến 85,2%. Đội ngũ cán bộ viên chức, người lao 

động trong Khoa Cơ khí Động lực đánh giá rất cao, với tỷ lệ hoàn toàn đồng ý lên tới 100% 

ở nhiều nội dung, và tối thiểu 96,2% đối với các nội dung còn lại. Đặc biệt, các doanh 

nghiệp và nhà tuyển dụng tham gia khảo sát đều đồng thuận 100% với tất cả nội dung đánh 

giá liên quan đến chương trình đào tạo. Việc đa dạng hình thức lấy ý kiến cũng như đối 

tượng lấy ý kiến giúp cho việc xây dựng, chỉnh sửa CĐR của CTĐT ngành CNKTCK ngày 

càng phù hợp và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các 

bên liên quan, ban soạn thảo thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện CĐR, thông qua Hội đồng 

KHĐT Khoa, Hội đồng phát triển chương trình và trình Hiệu trưởng ký duyệt ban hành để 

làm căn cứ để xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung nội dung CTĐT [H1.01.03.04]. Kết 

quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan cũng cho thấy đa số người được hỏi đều đồng ý 

thống nhất cao với nội dung CĐR của CTĐT, điều đó cho thấy CĐR của CTĐT đã phản 

ánh tương đối đầy đủ yêu cầu của các bên liên quan. 

CĐR của CTĐT ngành CNKTCK định kỳ được rà soát, điều chỉnh để đảm bảo phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. CĐR của CTĐT ngành CNKTCK được xây 

dựng và công bố công khai lần đầu tiên vào năm 2010 và thường xuyên được rà soát, điều 

chỉnh với các lần thực hiện điều chỉnh CTĐT các năm. Cụ thể trong 5 năm gần đây, Nhà 

trường đã tiến hành rà soát điều chỉnh CĐR cũng như CTĐT vào các năm 2018, 2020, 

2022. Năm 2022, CTĐT ngành CNKTCK được thực hiện rà soát và điều chỉnh theo định 

hướng tiếp cận CDIO, theo đó CĐR cũng được rà soát điều chỉnh và có sự khác biệt tương 

đối so với CĐR được công bố năm 2020 [H1.01.03.05]. Cụ thể CĐR năm 2020 được trình 

bày với 3 nội dung chính: CĐR về kiến thức (bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên 

ngành), CĐR về kỹ năng (bao gồm kỹ năng về ngành và kỹ năng tin học, ngoại ngữ), CĐR 

về năng lực tự chủ và trách nhiệm [H1.01.03.06]. Đến năm 2022, CĐR của CTĐT ngành 

CNKTCK được xác định chú trọng đến năng lực tự chủ, trách nhiệm và sáng tạo trong 

nghề nghiệp, năng lực tự học và học suốt đời, năng lực làm việc nhóm và khả năng giao 

tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và thực hiện hoạt động nghề nghiệp, khả 

năng ứng dụng công nghệ thông tin .... CĐR  của CTĐT được mô tả rõ ràng cụ thể theo 4 

nhóm năng lực, tương ứng với 4 trụ cột của giáo dục là học để biết, học để làm, học để 

chung sống và học để khẳng định mình, bao gồm: (1) Chuẩn đầu ra về kiến thức (kiến thức 

cơ bản và kiến thức ngành), (2) chuẩn đầu ra về phẩm chất, kỹ năng nghề nghiệp, (3) chuẩn 

https://drive.google.com/drive/folders/1sijQODI4e63mmzgt_i2TTZ70Hl7dK_8d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VyXY98GgsE0jibRaw0kgCfDv-CF3K2yu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hyqk_OIQEDxGx2Eq0Bi1-PFFDmzJW631?usp=drive_link
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đầu ra về khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng CNTT, (4) chuẩn đầu ra về năng lực 

hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành, đánh giá cải tiến [H1.01.03.07].  

CĐR của CTĐT ngành CNKTCK được công bố công khai trên website của Trường 

tại địa chỉ http://vuted.edu.vn và của Khoa CKĐL tại địa chỉ https://fea.vuted.edu.vn/ 

[H1.01.03.08], được phổ biến cho SV trong các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa 

[H1.01.03.09] và được truyền thông rộng rãi trên các tờ rơi tuyển sinh [H1.01.03.10], ngoài 

ra việc giới thiệu CĐR của CTĐT còn được các GV giới thiệu, phổ biến cho SV trong quá 

trình học tập. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành CNKTCK được định kỳ rà soát, điều chỉnh phù hợp với yêu 

cầu. Trong quá trình xây dựng và điều chỉnh CĐR luôn thực hiện lấy ý kiến các bên liên 

quan nên CĐR đã phản ánh tương đối đầy đủ yêu cầu của các bên liên quan. 

CĐR được công bố công khai với đa dạng hình thức. 

3. Điểm tồn tại 

Việc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình xây dựng CĐR của CTĐT 

còn hạn chế. Số lượng các bên liên quan tham gia còn hạn chế, nhất là các doanh nghiệp 

lớn. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

Tổ chức khảo sát, lấy ý 

kiến các bên liên quan 

đầy đủ hơn, rộng rãi 

hơn, đặc biệt là lấy ý 

kiến các doanh nghiệp. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Bộ phận QHDN.  

Khoa CKĐL. 

Thực hiện 

định kỳ hàng 

năm  

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Định kỳ thực hiện việc 

rà soát và chỉnh sửa 

CĐR đảm bảo ngày 

Hội đồng phát 

triển CTĐT. 

Các đơn vị có 

liên quan. 

Thực hiện 

định kỳ hàng 

năm 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_9RvyPY3W0R2wiDlEfGuhigpCMUkQ1qK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_9RvyPY3W0R2wiDlEfGuhigpCMUkQ1qK?usp=drive_link
http://vuted.edu.vn/
https://fea.vuted.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/18efu4BhBU8_hE6c3-aYfqS99e5cbpKsB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GHfK7u5AyYobOyPoT48p0LB1vz2QTdWc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uGPDq2_GDdOxm_vWOzAkRssS1-t0fF4p?usp=drive_link
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

càng phù hợp với yêu 

cầu xã hội 

Đa dạng các hình thức 

công khai CĐR  

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: 

Mục tiêu của CTĐT kỹ sư ngành CNKTCK được xác định rõ ràng, phù hợp với tầm 

nhìn, sứ mạng của Trường ĐHSPKTV, phù hợp với mục tiêu của GDĐH được quy định 

tại Luật GDĐH. Mục tiêu của CTĐT định kỳ được rà soát, cải tiến để đảm bảo phù hợp 

hơn. CĐR của CTĐT được xây dựng theo quy trình đảm bảo khoa học, chặt chẽ, theo định 

hướng tiếp cận năng lực. CĐR được mô tả rõ ràng, phù hợp với mục tiêu CTĐT, đảm bảo 

tính đo lường và đánh giá được. CĐR bao quát được các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên 

biệt mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT. Mục tiêu và CĐR của CTĐT được 

công bố công khai. Quá trình xây dựng được khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan, đảm 

bảo phù hợp với sự phát triển KHCN và nhu cầu xã hội. 

Tuy nhiên, việc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong quá trình xây dựng mục 

tiêu và CĐR của CTĐT còn hạn chế. Số lượng các bên liên quan tham gia còn ít, nhất là 

các doanh nghiệp lớn. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 1:  3/3 tiêu chí đạt (tổng điểm 13/21) 

Tiêu chuẩn 02: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Ngành CNKTCK là một trong những ngành đào tạo đầu tiên của Trường được Bộ 

GD&ĐT cho phép mở đào tạo ở trình độ đại học và được Khoa CKĐL, Trường ĐHSPKTV 

rà soát cập nhật điều chỉnh theo định kỳ. Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK là tài liệu 

chính thức của Nhà trường nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và cần thiết về mỗi CTĐT cho 

người học, người dạy, nhà tuyển dụng, nhà quản lí, cho các đối tượng trong hoạt động 

tuyển sinh và các bên liên quan khác. Bản mô tả CTĐT được xây dựng và ban hành theo 

biểu mẫu quy định thống nhất của Nhà trường và phù hợp với các quy định của Bộ 

GD&ĐT, với đầy đủ các thông tin theo quy định, phù hợp với các quy định, sứ mạng của 
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Nhà trường, có cấu trúc cân đối giữa các khối kiến thức trong tổng thể CTĐT, được định 

kỳ rà soát bổ sung. Các học phần trong CTĐT đảm bảo tính lôgic, hợp lý, cân đối phù hợp 

với tổng thể đáp ứng nhu cầu người học trong bối cảnh thực tiễn. Bản mô tả CTĐT và đề 

cương chi tiết các học phần thể hiện CTĐT được thiết kế rõ ràng, có cấu trúc đảm bảo logic 

và chứng minh tính khả thi của việc thực hiện các mục tiêu và CĐR, tạo điều kiện cho 

người học và người dạy cũng như các nhà quản lí dễ dàng triển khai thực hiện, kiểm tra 

đánh giá và cập nhật cải tiến CTĐT. Tiêu chuẩn 2 được đánh giá thông qua 03 tiêu chí cụ 

thể sau đây: 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô tả hiện trạng  

Đề án mở mã ngành đào tạo CNKTCK được Trường ĐHSPKTV, Khoa CKĐL xây 

dựng và thực hiện các thủ tục mở mã ngành đào tạo theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT 

[H02.02.01.01]. Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK được xây dựng đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu của Thông tư 07/2015 [H02.02.01.02], Thông tư 29/2018 [H02.02.01.03] của Bộ 

GD&ĐT quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, về năng lực người học đạt được, đảm 

bảo cho việc áp dụng thực hiện đúng các quy chế đào tạo của Trường được ban hành theo 

quy định [H02.02.01.04], [H02.02.01.05], [H02.02.01.06], [H02.02.01.07], quy chế công 

tác SV [H02.02.01.08] và Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá CTĐT [H02.02.01.09], 

được biên soạn bởi Ban xây dựng CTĐT của Khoa CKĐL theo đúng mẫu quy định của 

Nhà trường và được Hiệu trưởng phê duyệt sau khi Hội đồng KHĐT Khoa thông qua. 

Bản mô tả CTĐT [H02.02.01.10], được xây dựng ban hành bao gồm: 

1) Thông tin chung: giới thiệu các thông tin chung về CTĐT, tên chương trình, trình 

độ đào tạo, ngành đào tạo, mã ngành và loại hình đào tạo. 

2) Mục tiêu và CĐR của CTĐT: bao gồm mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể, CĐR 

và ma trận tích hợp mục tiêu và CĐR của CTĐT. 

3) Thời gian đào tạo: 4,5 năm. 

4) Khối lượng kiến thức của CTĐT: gồm có 161 tín chỉ, cấu trúc chương trình được 

chia làm 02 khối: Giáo dục đại cương và Giáo dục chuyên nghiệp (trong đó khối giáo dục 

chuyên nghiệp gồm có khối kiến thức cơ sở ngành, khối kiến thức chuyên ngành, thực hành 

thực tập và đồ án tốt nghiệp).  

https://drive.google.com/drive/folders/1VGX371Umo6j7Ky-ZtJ6evDWpnQTM0Ksk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bGHHX0riyF9d4rFz7GpH7v5jzLRC08KG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z5KogVWU_ZCuf9a1L1kchS3ZuXi2XS1C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RaR_XFC_gGkBbNPyLj8qCaTdyCg1n7nB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RaR_XFC_gGkBbNPyLj8qCaTdyCg1n7nB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15qTIhyGpkQIAoTcOyl_bWreIfixs7QET?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-Qktva92WbQPIlZ5AHcvISvCfcd9BHtY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-r6Wa4IkgGf3HhzCducsGsoOfDj1Okv2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JTLANfW7eDU6LiGN0nNu0zhdLxUKpv-y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1duel62zbG3gc042zWkVjiwWDG9voeGqq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1duel62zbG3gc042zWkVjiwWDG9voeGqq?usp=drive_link
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5) Nội dung và cấu trúc, cách phân chia các khối kiến thức thể hiện rõ cấu trúc của 

CTĐT đã tạo thuận lợi cho việc quản lí đào tạo và phát triển chương trình. Danh mục các 

học phần được mô tả thể hiện rõ thông tin về tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, phân 

bổ số giờ lí thuyết, bài tập, thực hành, thực tập, đồ án và kế hoạch dạy học dự kiến, sơ đồ 

tiến trình đào tạo thể hiện rõ cho từng học kỳ, năm học và đơn vị đảm nhận các học phần 

(quản lý theo mã học phần), đồng thời được thể hiện rõ tại đề cương chi tiết của học phần 

[H02.02.01.11]. 

6) Bản mô tả CTĐT mô tả vắt tắt nội dung, điều kiện tiên quyết về nội dung danh 

mục các học phần và thể hiện rõ tại bảng ma trận CĐR các học phần. 

7) Các thông tin về điều kiện thực hiện CTĐT bao gồm: Đội ngũ GV cung cấp thông 

tin về trình độ, học vị, chức danh khoa học, lĩnh vực chuyên môn, khả năng đảm nhận giảng 

dạy các học phần cụ thể trong CTĐT. Phần cơ sở vật chất trình bày thông tin về hệ thống 

các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và trang thiết bị thí nghiệm, về hệ thống thư viện 

và danh mục giáo trình, sách, tài liệu tham khảo các loại phục vụ đào tạo. Bản mô tả chương 

trình cũng thể hiện rõ về cách thức hướng dẫn thực hiện CTĐT, các căn cứ quy định, 

nguyên tắc thực hiện và hướng dẫn cụ thể một số các học phần đặc thù trong CTĐT. 

Hàng năm Khoa CKĐL, Trường ĐHSPKTV đều công bố công khai bản mô tả CTĐT 

và điều kiện thực hiện chương trình [H02.02.01.12], cho người học và được công bố trên 

Website của Nhà trường, của Khoa [H02.02.01.13]. 

Trường có ban hành quy trình biên soạn và hiệu chỉnh CTĐT được phê duyệt kèm 

theo các biểu mẫu hồ sơ quy định [H02.02.01.14]. Căn cứ các quy định hiện hành, CTĐT 

ngành CNKTCK luôn được cập nhật, điều chỉnh theo đúng quy định. Mỗi lần cập nhật điều 

chỉnh các năm Trường đều thành lập ban chỉ đạo, rà soát và các tổ soạn thảo điều chỉnh, 

thẩm định CTĐT [H02.02.01.15], xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ rà soát xây 

dựng cập nhật CTĐT [H02.02.01.16], và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

[H02.02.01.17], để thực hiện. Thành lập hội đồng biên soạn, hiệu chỉnh CTĐT, thành lập 

tổ biên soạn CTĐT [H02.02.01.18] và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực 

hiện [H02.02.01.19]. 

Mỗi lần triển khai thực hiện điều chỉnh, cập nhật CTĐT ngành CNKTCK đều được 

lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan, tổ chức hội thảo để đánh giá các ý kiến góp ý và 

được tổng hợp đầy đủ [H02.02.01.20] phục vụ cho quá trình thực hiện cập nhật điều chỉnh. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDtZo9KpkBj3imlFeSbN00qEL9y4amuu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JDtZo9KpkBj3imlFeSbN00qEL9y4amuu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BZZG2Tew27XlJHrvt5qhJ9XPrYLRztdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BZZG2Tew27XlJHrvt5qhJ9XPrYLRztdS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UYCJqtjPVxxOAxeSfNaN1Jkxt-vWEawj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UYCJqtjPVxxOAxeSfNaN1Jkxt-vWEawj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10lJUCbzWcCUH32agpPu1kCPjYqpaDjq0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GHxSnsf0ODecVp5iG0-KIpYhKDLDJ-uE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15o-jjyLxtlVCmG2ER4XIxONu0PJf9auG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15o-jjyLxtlVCmG2ER4XIxONu0PJf9auG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HNARbwZHDk7RKPaEubfXMbuSGriDgGnN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HNARbwZHDk7RKPaEubfXMbuSGriDgGnN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1589LU2VWoa--t0d-Qabd_h0BpLMz28Z7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SkhAzyXD9LfLA-2-M4-rE23EKFsdprbl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SkhAzyXD9LfLA-2-M4-rE23EKFsdprbl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WhnkPcILEV-jHD7a8VsMaURHF6PPWHhq?usp=drive_link
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Quy trình và sự tham gia của các bên liên quan như sau: giảng viên thực hiện xây dựng nội 

dung học phần, xác định CĐR, thiết kế đánh giá; doanh nghiệp thực hiện góp ý về năng lực 

cần thiết, đề xuất điều chỉnh nội dung phù hợp thực tiễn; Sinh viên, cựu sinh viên thực hiện 

phản hồi trải nghiệm học tập, gợi ý cải tiến; chuyên gia thực phản biện học thuật, góp ý 

chuẩn đầu ra và xu hướng đào tạo hiện đại; Phòng Đào tạo, ĐBCL thực hiện điều phối, 

giám sát quy trình, đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn chất lượng; Lãnh đạo Khoa, Trường 

thực hiện định hướng chiến lược, phê duyệt chương trình. Tổ biên soạn họp đánh giá các ý 

kiến và điều chỉnh, cập nhật phát triển CTĐT đảm bảo đúng theo quy trình và quy định 

hiện hành, buổi họp được ghi chép biên bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định [H02.02.01.21]. 

Kết thúc quá trình xây dựng điều chỉnh, cập nhật CTĐT đều được tổ soạn thảo tổng hợp 

báo cáo kết quả quá trình thực hiện [H02.02.01.22], về hoạt động rà soát cập nhật điều 

chỉnh CTĐT sau khi được phê duyệt ban hành áp dụng. Các kỳ điều chỉnh năm 2018, 2020 

đã được rà soát điều chỉnh so với năm 2016, tuy nhiên sự thay đổi là không nhiều, chỉ tập 

trung vào cải tiến, hoàn thiện nội dung và cấu trúc của bản mô tả CTĐT, chưa thể hiện rõ 

được sự đóng góp của các học phần vào việc đạt được CĐR chương trình. Năm 2022, 

Trường đã tiến hành xây dựng CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO với các hướng dẫn cụ thể 

để thực hiện, điều chỉnh, hoàn thiện bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK theo định hướng 

CDIO. Trên cơ sở đó CTĐT đã được cập nhật thêm bảng ma trận tích hợp mục tiêu và 

CĐR, bảng ma trận CĐR các học phần, bổ sung thêm CĐR học phần và phương pháp đánh 

giá. Bản mô tả CTĐT được xây dựng mới theo cách tiếp cận phát triển năng lực và đều có 

sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan. 

Để công khai công bố và quảng bá về bản mô tả CTĐT đến người học, công tác tuyển 

sinh hàng năm đều được Nhà trường thông tin về bản mô tả chương trình ngành CNKTCK 

và thể hiện rõ trong đề án tuyển sinh, tờ rơi, cẩm nang tuyển sinh… hàng năm 

[H02.02.01.23], để mang tới cho người học hiểu rõ về ngành đào tạo đăng ký học. Ngoài 

ra bản mô tả chương trình đều được Nhà trường thông tin công khai trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng như các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, trên các trang báo chí 

và đài truyền hình Nghệ An [H02.02.01.24]. 

Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK giúp người học có cái nhìn tổng quát về toàn bộ 

CTĐT. Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK khi được xây dựng và điều chỉnh đảm bảo chuẩn 

kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp phù hợp với Luật GDĐH, quy trình 

mở ngành đào tạo và quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

https://drive.google.com/drive/folders/1r7oPv0WaPXbYM2LCmHmcaB7FKUjE_30q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/137t9Hcq65AKWTtOLA8mR2GQONAiFHzwz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/137t9Hcq65AKWTtOLA8mR2GQONAiFHzwz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UOLooUqWdGgNktL7twz7h7FPrm5AzRnc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i3s5RCSklqr-TfzlW_QN3ttJIk_ORW06?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i3s5RCSklqr-TfzlW_QN3ttJIk_ORW06?usp=drive_link
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người học đạt được khi tốt nghiệp. Để đánh giá CTĐT trong quá trình triển khai thực hiện 

và thông tin đến người học, nhà tuyển dụng… Trường đã tiến hành thực hiện khảo sát các 

bên liên quan, SV về CTĐT [H02.02.01.25], từ đó tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát 

[H02.02.01.26], để tiếp tục chỉnh sửa và cập nhật Bản mô tả CTĐT cho các phiên bản tiếp 

theo, qua các lần rà soát, các nội dung CĐR được đóng góp ý kiến của các bên liên quan, 

từ đó cập nhật bổ sung các năng lực cần thiết vào CĐR của CTĐT. 

2. Điểm mạnh  

Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK được cập nhật và điều chỉnh định kỳ, được xây 

dựng trên cơ sở hướng dẫn theo quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, thể hiện đầy đủ 

thông tin và được tích hợp những nội dung mới hiện hành. Bản mô tả CTĐT có đầy đủ các 

nội dung và thông tin cần thiết cho việc quản lí, triển khai thực hiện chương trình, hỗ trợ 

người dạy, người học trong quá trình đào tạo.  

Bản mô tả CTĐT thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan, được 

cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội, đồng thời được công 

bố công khai đầy đủ đến người học và các bên liên quan.  

3. Điểm tồn tại  

Nội dung thông tin phản hồi từ các bên liên quan làm cơ sở cho việc cập nhật bản mô 

tả CTĐT chưa thực sự phong phú. 

Nội dung bản mô tả các lần điều chỉnh năm 2018 và 2020 thể hiện sự thay đổi không 

nhiều so với phiên bản cũ. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

+ Thu thập đầy đủ thông 

tin phản hồi từ SV, cựu 

SV, các bên liên quan một 

về bản mô tả CTĐT. 

+ Cập nhật đầy đủ nội 

- Phòng 

KT&ĐBCL 

- Khoa CKĐL 

Hàng năm  

https://drive.google.com/drive/folders/16o8Sz_Xver51bGxF0Mm4sD4_ml2oC2sH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vIdgGtpKSPE-go4nWTJ_gPEpWznJfvAK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vIdgGtpKSPE-go4nWTJ_gPEpWznJfvAK?usp=drive_link
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

dung và đối sánh bản mô tả 

CTĐT qua các phiên bản. 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

+ Thường xuyên rà soát, 

cập nhật CTĐT theo quy 

trình ĐBCL. 

- Khoa CKĐL 

02 năm/lần 

cho ĐCCT 

học phần  

4 năm/lần 

cho CTĐT. 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô tả hiện trạng  

Đề cương các học phần vừa đóng vai trò là bản mô tả quá trình giảng dạy, vừa đóng 

vai trò là bản cam kết giúp GV và SV thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Mỗi CĐR chi 

tiết của một học phần luôn được gắn liền với từng hoạt động dạy và học cũng như hoạt 

động đánh giá tương ứng. 

Căn cứ các văn bản quy định về khối lượng kiến thức và yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được [H02.02.02.01], [H02.02.02.02]; khung CTĐT, bản mô tả các học phần 

trong CTĐT được ban hành gồm danh mục các học phần đào tạo của ngành [H02.02.02.03]. 

Đề cương các học phần trong CTĐT ngành CNKTCK [H02.02.02.04], được trình bày theo 

biểu mẫu của Nhà trường ban hành (biểu mẫu đề cương chi tiết học phần thực hành và biểu 

mẫu đề cương chi tiết các học phần lý thuyết) phù hợp với yêu cầu của Thông tư 

17/2021/TT-BGDĐT. 

Bản mô tả đề cương các học phần có đầy đủ thông tin và được cập nhật định kỳ, cụ 

thể bao gồm các nội dung sau: 

1) Thông tin chung về học phần: Tên học phần, mã số học phần, số tín chỉ và phân 

bổ rõ thời gian lý thuyết, thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận. 

2) Thông tin về đơn vị quản lý học phần: GV giảng dạy học phần (họ tên, chức danh, 

học vị, địa chỉ email, điện thoại liên hệ, hướng nghiên cứu chính), Khoa, Bộ môn. 

https://drive.google.com/drive/folders/1pAdyInIWDoOVeG8amHS9mOrHB0Ie1Egd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VK9-8KxGyNeZDike_p62hO8V7gxZCwBS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TIpO-fNl4VAhVOO1AzxbO4yqQ3UrNtR4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1k4Xezjv3qSKqJ7Oxe5PFt5jKd8VOZs62?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1k4Xezjv3qSKqJ7Oxe5PFt5jKd8VOZs62?usp=drive_link
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3) Thông tin về điều kiện tiên quyết của học phần. 

4) Mục tiêu học phần: mô tả cụ thể theo mục tiêu kiến thức, mục tiêu kĩ năng, mục 

tiêu thái độ và năng lực tự chủ, trách nhiệm. 

5) CĐR học phần: mô tả rõ ràng CĐR của từng học phần mà người học cần đạt được, 

phương pháp dạy học để đạt CĐR và phương pháp đánh giá. Mô tả ánh xạ CĐR của học 

phần với CTĐT. 

6) Mô tả văn tắt nội dung học phần: giúp người học hình dung tổng thể các nội dung 

chính và logic của các phần nội dung của học phần. 

7) Nội dung chi tiết của học phần: cấu trúc nội dung nêu rõ từng chương, mục, chi 

tiết đến 3 cấp, mô tả rõ nội dung từng phần lý thuyết, thực hành, thí nghiệm và nội dung 

phần hướng dẫn tự học. Mô tả rõ sự phân bổ các nội dung dạy học theo tuần, số tiết của 

mỗi hình thức dạy học (lí thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành, tự nghiên cứu, ...). Nêu rõ 

nội dung dạy học kèm theo các nhiệm vụ của SV được hướng dẫn cụ thể, giúp SV chủ động 

trong việc tự học, tự nghiên cứu và thực hiện các hoạt động học tập của mình đáp ứng yêu 

cầu của học phần. 

8) Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của GV: Các quy định đối với SV như 

việc làm và nộp bài tập, tham gia thảo luận, dự lớp, ... quy định về phương thức kiểm tra 

đánh giá và cách thức tính điểm của học phần. 

9)  Học liệu: danh mục học liệu được phân thành giáo trình chính và các tài liệu tham 

khảo phục vụ nhu cầu tự học và tự nghiên cứu của SV. 

Bản mô tả vắn tắt nội dung học phần CTĐT được Nhà trường, Khoa CKĐL công bố 

công khai trên Website của Khoa và Trường [H02.02.02.05], đưa thông tin nội dung cốt 

lõi mà người học phải thực hiện để đạt được CĐR của học phần. 

Để thực hiện việc biên soạn và hiệu chỉnh, cập nhật CTĐT và đề cương chi tiết học 

phần, Trường ĐHSPKTV có ban hành quy trình biên soạn và hiệu chỉnh CTĐT kèm theo 

Biểu mẫu hồ sơ [H02.02.02.06]. Với chủ trương áp dụng tiếp cận CDIO trong việc xây 

dựng và đổi mới CTĐT, Nhà trường xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật CTĐT 

[H02.02.02.07], thành lập hội đồng và thành lập tổ biên soạn hiệu chỉnh CTĐT cho ngành 

CNKTCK [H02.02.02.08], và ban hành kèm theo hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết 

học phần, đánh giá năng lực SV dựa trên CĐR theo hướng tiếp cận CDIO. Phân công nhiệm 

https://drive.google.com/drive/folders/1ws9Lxwjp0z9MKbNTjoc3p-bxBWGoI5-D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14eSq39JV3rofeEt01IbDx9cWgJB8BuXA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12g7If54eLhe7d6VvIQzZGwsNHiTPiNiO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SGzJFC-kly_oZ8p3QAyNZ8R_L_kE4Whg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SGzJFC-kly_oZ8p3QAyNZ8R_L_kE4Whg?usp=drive_link
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vụ việc rà soát, cập nhật và điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần cho các thành viên 

tổ biên soạn [H02.02.02.09], để triển khai thực hiện. Tổ biên soạn thực hiện báo cáo kết 

quả xây dựng và điều chỉnh đề cương học phần để báo cáo hội đồng chuyên môn Khoa 

CKĐL [H02.02.02.10] phê duyệt.  

Căn cứ bảng ma trận CĐR của CTĐT [H02.02.02.11], đề cương chi tiết học phần 

được xây dựng bổ sung bảng ma trận phát triển kỹ năng [H02.02.02.12], thể hiện rõ nội 

dung CĐR mà người học phải đạt được. Tại văn bản ban hành sổ tay ĐBCL của Trường 

[H02.02.02.13] cũng quy định rõ về việc thực hiện ĐBCL cho các học phần và CTĐT trong 

quá trình thực hiện dạy và học. Trong quá trình triển khai thực hiện rà soát xây dựng đề 

cương chi tiết học phần đều được tổ biên soạn thực hiện lấy ý kiến góp ý của các bên liên 

quan [H02.02.02.14], tổ chức họp thảo luận đưa ra nội dung cho việc hiệu chỉnh và cập 

nhật đề cương chi tiết học phần [H02.02.02.15], thực hiện báo cáo đối sánh kết quả cập 

nhật điều chỉnh đề cương chi tiết học phần so với các phiên bản cũ [H02.02.02.16] gửi hội 

đồng Khoa. Hội đồng khoa kết hợp với bộ môn tổ chức họp thảo luận [H02.02.02.17] kết 

quả đề cương học phần của tổ biên soạn và được đối sánh với đề cương học phần CTĐT 

ngành CNKTCK của các cơ sở GDĐH khác [H02.02.02.18], xây dựng bảng ma trận đối 

sánh về CTĐT giữa các Trường [H02.02.02.19] để tham khảo điều chỉnh cho phù hợp với 

thực tế tại Trường và đảm bảo đáp ứng CĐR cho người học. Do vậy đề cương chi tiết các 

học phần cũng được biên soạn đầy đủ bao gồm khối giáo dục đại cương (khoa học xã hội, 

chính trị - pháp luật, khoa học tự nhiên và nhân văn, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng - thể 

chất), khối giáo dục chuyên nghiệp (khối cơ sở ngành, khối chuyên ngành, khối tốt nghiệp) 

thay đổi đáng kể, được xây dựng theo biểu mẫu mới, được thiết kế bảo đảm thể hiện sự 

tương hợp giữa ba yếu tố quan trọng là: nội dung giảng dạy nhằm đạt CĐR của học phần, 

phương pháp giảng dạy/học tập để đạt các CĐR đã nêu và phương pháp đánh giá để đánh 

giá hiệu quả giảng dạy.  

Bản mô tả đề cương chi tiết học phần được Trường ĐHSPKTV và GV công khai 

thông tin đến cho người học trên website và buổi đầu tiên giảng dạy học phần, được thông 

tin đến người học qua công tác truyền thông tuyển sinh [H02.02.02.20] và qua các phương 

tiên thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình [H02.02.02.21]. 

Hàng năm các nội dung về CTĐT đều được Nhà trường quan tâm xem xét nhằm đánh 

giá kết quả hoạt động đào tạo, đánh giá ưu nhược điểm của đề cương chi tiết các học phần 

qua các đợt khảo sát SV về công tác giảng dạy và học tập [H02.02.02.22], kế hoạch lấy ý 

https://drive.google.com/drive/folders/1duo5TCKotvWQ84X9ugsBarcJmO6glnfh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1duo5TCKotvWQ84X9ugsBarcJmO6glnfh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UUAi4tSVXAJr1pIds0nRWMNnF_DgFZrf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xRrAU0qx5gujefJZoyhDsDBbaJX826j4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EaZlT90dV31_8qoUpMdBJ-C4t6GbpgZW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EaZlT90dV31_8qoUpMdBJ-C4t6GbpgZW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tS7o3VVDi4SNgx67CmL1xoMcA0SeUjn9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N7ms449y7_n216kR-XZH45TMdCw96LLk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HSODA0Bx9yUoZsVjM2JGEXXt2y7gjeLc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hDHPBm-utiRKyKEGVH6OD6QEtHogapNP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bUnpIc8wfbifKGSFg_VlZH1qK3lS_2ke?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NBhzc7vfAsnMue8KHYEpF_NyRlXTU-QA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GYqdglXOMsJFLcQ8-qMGx9Ktwv_Kf9AJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r7X1qDO9vXyj9GVFMVmpZh7P1hdJ87wV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SpngUXwCblAYyveuAH3gkcVouImwzWtt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SpngUXwCblAYyveuAH3gkcVouImwzWtt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zf7wK8b8yF75KkuUqkm4_DFUucx-50hm?usp=drive_link
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kiến phản hồi cho đề cương chi tiết các học phần được công bố công khai bằng văn bản, 

trên website của Trường, của Khoa cũng như thông qua các buổi sinh hoạt lớp. Kết quả 

khảo sát được đánh giá, đối sánh làm căn cứ cho việc điều chỉnh kế hoạch khảo sát cũng 

như làm căn cứ cho việc hiệu chỉnh, cập nhật đề cương chi tiết học phần [H02.02.02.23]. 

Để phù hợp với tình hình thực tế triển khai giảng dạy theo tín chỉ tiếp cận CDIO của Nhà 

trường, từ năm 2022 việc hiệu chỉnh, cập nhật và hoàn thiện đề cương chi tiết các học phần 

đã cơ bản được thực hiện đầy đủ bao gồm khối giáo dục đại cương (khoa học xã hội, chính 

trị - pháp luật, khoa học tự nhiên và nhân văn, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng - thể chất), 

khối giáo dục chuyên nghiệp (khối cơ sở ngành, khối chuyên ngành, khối tốt nghiệp) theo 

đúng hướng dẫn quy định và biểu mẫu, cũng như cập nhật đầy đủ ý kiến của GV, nhà tuyển 

dụng, việc thu thập thông tin phản hồi của SV về học phần. 

2. Điểm mạnh  

Tất cả đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT ngành CNKTCK đều được thực 

hiện đúng mẫu quy định, được thiết kế khoa học, thể hiện đầy đủ các thông tin, nội dung 

cần thiết cho người dạy, người học, người quản lí và các bộ phận hỗ trợ đào tạo, cũng như 

cho các bên liên quan để giám sát. Bản mô tả đề cương học phần được công khai đầy đủ 

thông tin đến người học và được cập nhật điều chỉnh theo định kỳ. 

3. Điểm tồn tại  

Thông tin chi tiết của đề cương chi tiết học phần các phiên bản điều chỉnh năm 2018 

và 2020 thể hiện chưa đầy đủ và cập nhật nội dung chi tiết đề cương chi tiết học phần qua 

các phiên bản đó chưa có sự điều chỉnh nhiều.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 

1. Lấy ý kiến phản hồi của SV và 

các bên liên quan về đề cương chi 

tiết học phần 

2. Phân tích dữ liệu thi, kiểm tra 

và đánh giá một cách sâu sắc hơn, 

đồng thời cung cấp thông tin phản 

Phòng 

KT&ĐBCL 
Hàng năm  

https://drive.google.com/drive/folders/1h1lgQ3erX87VOJa33O3N1UXVSM_-O0DZ?usp=drive_link
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hồi cho khoa để điều chỉnh đề 

cương chi tiết học phần. 

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Rà soát, cập nhật đề cương chi tiết 

các học phần hàng năm, truyền 

thông rộng rãi đến từng SV và 

giảng viên để thực hiện. 

Khoa CKĐL Hàng năm   

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương học phần được công bố công 

khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1. Mô tả hiện trạng  

Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK và đề cương chi tiết các học phần là một nguồn 

thông tin quan trọng giúp cho người học, thí sinh và phụ huynh tìm hiểu về sâu hơn về 

CTĐT; giúp cho các nhà tuyển dụng biết SV tốt nghiệp tại Trường được trang bị các kiến 

thức, kỹ năng và năng lực tự chủ gì; giúp cho GV, cán bộ và các chuyên gia, tổ chức nghề 

nghiệp biết được CTĐT hiện hành để thảo luận, triển khai và đóng góp ý kiến. Do đó việc 

công bố công khai bản mô tả CTĐT là rất cần thiết. 

Bản mô tả CTĐT [H02.02.03.01], và đề cương chi tiết các học phần [H02.02.03.02], 

ngành CNKTCK sau khi điều chỉnh, bổ sung được thông qua hội đồng khoa học của Khoa 

CKĐL thẩm định [H02.02.03.03], trình hội đồng phát triển CTĐT Nhà trường phê duyệt 

chính thức để ban hành sử dụng và được công bố công khai theo quy định cho người học, 

cơ quan chủ quản, nhà sử dụng lao động thông qua nhiều hình thức khác nhau. Như công 

bố trên website Nhà trường [H02.02.03.04], trên cổng thông tin báo cáo ba công khai, và 

trên Website của Khoa CKĐL [H02.02.03.06], đồng thời cập nhật công bố công khai cho 

SV trên phần mềm trang đăng ký học của SV [H02.02.03.07], hướng dẫn cách tiếp cận 

thông tin Bản mô tả CTĐT trên trang cá nhân từng SV để biết được nội dung cũng như kế 

hoạch học tập của bản thân, từ đó chủ động học tập một cách có hiệu quả.  

Tổng quan về CTĐT ngành CNKTCK cũng như truyền thống lịch sử phát triển của 

Nhà trường, Khoa CKĐL cũng đã được giới thiệu cho SV trong các đợt sinh hoạt chính trị 

đầu khóa học [H02.02.03.08], qua đó truyền thông hiệu quả tốt nhất đến với người học. 

https://drive.google.com/drive/folders/1kTgvC_7ujNM8rOmROM-eFhabRtrXoDQy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kTgvC_7ujNM8rOmROM-eFhabRtrXoDQy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dK-Ko_ZSd4livldAnF4BiF-zhdX5d-qK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dK-Ko_ZSd4livldAnF4BiF-zhdX5d-qK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ggZl3gKjSOCucWOsbQF6DQHDjx4VDWzE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ggZl3gKjSOCucWOsbQF6DQHDjx4VDWzE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10L18AWfMacabP7kfhiZ53_2FOxFjAzD6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_Dp5EQYHw8m5ZXFzlxwLKB59ySN1CZQt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vp6xb8lPkxN8YLN1FuYJaWO4mTe0suco?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16ciHa7O-Qzz3xzkU8CiH3ROzantHG4az?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IAg74-_OtTLTDxkk0I-Snys5Dn_cryiJ?usp=drive_link
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Các thông tin cơ bản về bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết học phần đều được cung cấp 

cho người học, GV thông qua đề án tuyển sinh hàng năm [H02.02.03.09], và được công bố 

công khai trên các cổng thông tin điện tử của Trường cũng như Website tuyển sinh của 

Trường.  

Đề cương chi tiết của các học phần đều được cung cấp kèm theo bản mô tả, công bố 

công khai cho SV, được GV giới thiệu chi tiết ngay buổi học đầu tiên của mỗi học phần 

theo quy định, qua đó SV nắm rõ thông tin học phần và nhận thức đầy đủ mục tiêu, CĐR 

và các nội dung hoạt động dạy học, nhiệm vụ học tập cũng như các sản phẩm học tập trong 

hồ sơ học phần mình cần đạt được. CTĐT ngành CNKTCK được xây dựng theo hướng 

tiếp cận CDIO có học phần Nhập môn ngành CNKTCK với thời lượng 03 tín chỉ đã giúp 

SV năm thứ nhất tiếp cận với nghề nghiệp tương lai, trong đó các nội dung giới thiệu về 

CTĐT ngành CNKTCK, cấu trúc, logic và yêu cầu của CTĐT cũng được giới thiệu đến 

SV, cũng như để giới thiệu cho SV về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của 

ngành tại khoa. 

Bên cạnh đó Nhà trường, Khoa CKĐL cũng đã phổ biến, giới thiệu bản mô tả CTĐT, 

đề cương chi tiết học phần đến các doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động thông qua phối 

hợp với Bộ phận QHDN và việc làm SV tổ chức các hội thảo về liên kết doanh nghiệp 

trong đào tạo và thực tập tốt nghiệp của SV tại các doanh nghiệp, trên cơ sở ký kết các biên 

bản hợp tác ghi nhớ giữa hai bên [H02.02.03.10]. Nhà trường đã tăng thêm các kênh liên 

lạc với các cựu SV, với các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp qua đó tiếp cận và tham gia 

vào việc truyền thông cũng như cho ý kiến phản hồi để góp phần phát triển CTĐT ngành 

CNKTCK.  

Bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết học phần được phổ biến và lưu trữ ở các phòng 

ban, các cấp quản lý khác nhau như Phòng đào tạo, trưởng bộ môn, trợ lý giáo vụ khoa, 

giáo viên quản lý SV và đội ngũ GV giảng dạy để tạo sự nhất quán trong việc quản lý, triển 

khai và giám sát. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường thực hiện đồng bộ việc công bố công khai bản mô tả CTĐT, đề cương chi 

tiết học phần trên tất cả các hệ thống cổng thông tin điện tử của Trường, của Khoa, trên 

trang tuyển sinh, trên phần mềm trang đăng ký học của SV và các phương tiện truyền thông 

đại chúng khác. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần ngành CNKTCK được công 

bố công khai rộng rãi, cho phép người dạy, người học, người quản lí và các bộ phận hỗ trợ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ILnDbfFkHhvWy8Lhyo3z1MHf7VgVxQLu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ILnDbfFkHhvWy8Lhyo3z1MHf7VgVxQLu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12lLY3X9VJCeF3BIP7S4eek22LPJ0WQw2?usp=drive_link
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đào tạo, cũng như các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, tăng cường cơ hội hợp tác, gắn kết 

giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng 

yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. 

3. Điểm tồn tại   

Việc truyền thông để phổ biến CTĐT, đề cương chi tiết học phần cụ thể và chi tiết 

đến đối tượng tuyển sinh, phụ huynh thí sinh còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, còn chưa 

hiệu quả và chưa được thực hiện đồng bộ.  

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

Tổ chức các hoạt động nhằm 

thực hiện tốt công tác truyền 

thông tuyển sinh về CTĐT 

ngành CNKTCK đến thí sinh 

và phụ huynh. 

Bộ phận tuyển 

sinh. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Giới thiệu cụ thể, chi tiết 

bản mô tả CTĐT và đề cương 

chi tiết các học phần đến từng 

GV, SV. 

Khoa CKĐL.  Ngay sau 

khi ký ban 

hành sử 

dụng. 

 

 5. Tự đánh giá:  Đạt (mức 4/7) 

Kết luận Tiêu chuẩn 2: 

Trường ĐHSPKTV, Khoa CKĐL đã chú trọng xây dựng bản mô tả CTĐT một cách 

bài bản nghiêm túc, đồng thời trong quá trình rà soát điều chỉnh có sự tham khảo CTĐT 

của các Trường đại học có uy tín trong nước để nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội và 

hội nhập quốc tế. 

Bản mô tả CTĐT có đầy đủ các nội dung và thông tin cần thiết cho việc quản lí, triển 

khai thực hiện và cải tiến chất lượng CTĐT. Bản mô tả CTĐT cũng là tài liệu hỗ trợ người 

dạy, người học trong quá trình đào tạo, cung cấp thông tin cho các bên liên quan, được cập 

nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu xã hội. Tất cả đề cương chi tiết các 

học phần thuộc CTĐT đều được thiết kế khoa học, mô tả đầy đủ các thông tin và nội dung 

cần thiết cho người dạy, người học, người quản lí và các bộ phận hỗ trợ đào tạo, cũng như 
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cho các bên liên quan để giám sát. Đề cương chi tiết học phần thường xuyên được rà soát, 

cập nhật, bổ sung về nội dung, học liệu. Bản mô tả CTĐT sau khi đã cập nhật đầy đủ thông 

tin và các đề cương chi tiết học phần giúp người học có cái nhìn tổng quát về toàn bộ CTĐT 

và sẽ dễ dàng tiếp cận và nắm được CĐR. 

Tuy nhiên việc truyền thông CTĐT đến các bên liên quan còn chưa được hiệu quả, 

việc thu thập ý kiến phản hồi còn hạn chế chủ yếu ở SV và GV, cần đẩy mạnh hơn nữa 

việc lấy ý kiến của các bên liên quan đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyên 

ngành, nhà sử dụng lao động, cựu SV.  

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2:  3/3 tiêu chí đạt (tổng điểm 12/21) 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Mở đầu  

Cấu trúc của CTDH ngành CNKTCK được thiết kế một cách hợp lý và có hệ thống 

theo hướng tiếp cận CĐR của CDIO, tuân thủ chặt chẽ theo quy định về quy chế đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ và các yêu cầu về hình thức, mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ 

năng và năng lực theo quy định về thiết kế CTĐT của Trường ĐHSPKTV. Các phương 

pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong CTDH được kết hợp 

hiệu quả nhằm đảm bảo toàn bộ người học đạt được CĐR của các học phần, góp phần đạt 

được CĐR của CTĐT. Các học phần trong CTDH được thiết kế đảm bảo sự gắn kết và liền 

mạch giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và thực hành đảm bảo 

chương trình trở thành một khối thống nhất. Ngoài ra, CTDH được định kỳ rà soát và điều 

chỉnh, bổ sung và cập nhật thường xuyên, với sự tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước 

nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp. Tiêu chuẩn 3 được đánh giá thông qua 03 tiêu chí 

cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng  

Quy trình rà soát, cập nhật chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước cơ bản 

như sau: Trước hết, xác định mục tiêu rà soát nhằm đảm bảo chương trình phù hợp với 

chuẩn đầu ra, nhu cầu thực tiễn và quy định hiện hành. Tiếp theo, nhà trường thành lập hội 

đồng hoặc nhóm chuyên trách gồm cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên gia và đại diện 

doanh nghiệp để triển khai công việc. Sau đó, tiến hành thu thập, phân tích thông tin từ 
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nhiều nguồn như đánh giá chương trình hiện hành, khảo sát ý kiến các bên liên quan và đối 

sánh với các chương trình đào tạo khác. Dựa trên cơ sở đó, nhóm thực hiện đề xuất điều 

chỉnh nội dung chương trình, bao gồm mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, cấu trúc học phần 

và phương pháp giảng dạy. Bản dự thảo chương trình sẽ được đưa ra lấy ý kiến góp ý, 

chỉnh sửa, hoàn thiện và trình phê duyệt. Khi được thông qua, chương trình được triển khai 

thực hiện, giảng viên được tập huấn và học liệu được cập nhật đầy đủ. Cuối cùng, sau một 

thời gian áp dụng, chương trình sẽ được theo dõi, đánh giá hiệu quả và tiếp tục điều chỉnh 

nếu cần thiết để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả lâu dài. 

CTDH ngành CNKTCK xây dựng dựa theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT 

[H3.03.01.01], [H3.03.01.02], [H3.03.01.03], [H3.03.01.04], [H3.03.01.05].  

Cụ thể, để có cơ sở thực tiễn xây dựng CTĐT căn cứ vào CĐR đã được ban hành 

[H3.03.01.06], [H3.03.01.07]. Nhà trường cũng đã thực hiện xây dựng hệ thống phiếu điều 

tra, khảo sát ý kiến và phản hồi của các bên liên quan và các quy định bao gồm: Quyết định 

ban hành quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về cán bộ, viên chức 

và các hoạt động đào tạo cũng như các hoạt động khác phục vụ công tác đào tạo của Nhà 

trường. CTDH được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể về 

quy chế đào tạo và thiết kế CTĐT của Trường ĐHSPKTV [H3.03.01.08], trên cơ sở đó để 

xây dựng điều chỉnh, xây dựng ban hành các CTĐT [H3.03.01.09] và đã được đưa vào áp 

dụng đào tạo cho tất cả các khối ngành trong đó có ngành CNKTCK. Để thực hiên việc 

đánh giá ban hành áp dụng CTDH các hội dồng thẩm định [H3.03.01.10] và ban hành các 

quy trình quy định cụng như các hội đồng phát triển CTDH trong việc xây dựng thiết kế, 

rà soát và thẩm định phê duyệt CTDH [H3.03.01.11], [H3.03.01.12], [H3.03.01.13], 

[H3.03.01.14], [H3.03.01.15].  CTĐT được thiết kế dựa trên CĐR CDIO, báo cáo kết quả 

khảo sát nhu cầu từ doanh nghiệp có sử dụng lao động [H3.03.01.16], và cựu SV sau khi 

tốt nghiệp [H3.03.01.17], [H3.03.01.18], [H3.03.01.19]. Đối sánh với CTĐT cùng ngành 

trong nước [H3.03.01.20]. Kết hợp các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ của 

người học nhằm đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề để 

đánh giá được năng lực người học đảm bảo đạt CĐR của CTĐT Tường đã thực hiện xây 

dựng quy định về thi kiểm tra kết thúc học phần [H3.03.01.21], các quy định này được gửi 

về các khoa đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thưc hiện [H3.03.01.22].  

CTDH sau khi xây dựng được đánh giá và nghiệm thu cấp Khoa, cấp Trường được 

công bố và có quyết định ban hành rộng rãi [H3.03.01.23]. CTĐT được xây dựng trên cơ 

https://drive.google.com/drive/folders/1dweMvPgCXhzD664zEljnaa16oIR3YnQf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11Wmz1XwguecXm28KLxviEfHqaxIWNKeH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Sf8SE4lQJjf1IkBEkIl5xMkEda_drwZ?usp=drive_link
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sở CĐR đã được ban hành [H3.03.01.24] với khung CTĐT ngành CNKTCK được thiết kế 

với khối lượng toàn khóa là 161 tín chỉ (bao gồm cá Giáo dục thể chất và giáo dục Quốc 

phòng an ninh), trong đó các khối kiến thức và các học phần được xây dựng dựa trên cơ sở 

thiết lập các ma trận CĐR với chương trình chi tiết các học phần [H3.03.01.25]. 

Năm 2018, 2020 khung chương trình được rà soát và có sự điều chỉnh nhỏ trong quá 

trình thực hiện. Đến năm 2022, cấu trúc của CTĐT được rà soát, cải tiến và xây dựng toàn 

diện, đặc biệt là CĐR của CTĐT được điều chỉnh theo một cách chặt chẽ và có hệ thống 

[H3.03.01.26].  CTDH gồm 161 tín chỉ, được xây dựng dựa trên Mục tiêu đào tạo và CĐR 

của CTĐT về kiến thức, kỹ năng, thái độ, có sự phân bổ phù hợp, logic và hệ thống số 

lượng tín chỉ lý thuyết và thực hành/bài tập với từng học phần. 

Năm 2022, CTĐT đại học hệ chính quy ngành CNKTCK xây dựng theo hướng tiếp 

cận CDIO,  được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR. CTDH ngành CNKTCK với đề 

cương chi tiết các học phần [H3.03.01.27], với kế hoạch dạy học cụ thể, trong đề cương 

chi tiết học phần được miêu tả mục tiêu và CĐR học phần đối ứng với các CĐR của CTĐT. 

CTDH ngành CNKTCK được thiết kế dựa trên mục tiêu đào tạo ngành học, khung năng 

lực, CĐR và ma trận ITU (Introduce, Teach, Utilise) theo tiếp cận CDIO, đi kèm với 

chương trình chi tiết học phần là các đề cương bài giảng tương ứng [H3.03.01.28], được 

biên soạn để phục vụ công tác giảng dạy dựa trên CĐR. 

CTDH gồm các khối kiến thức Giáo dục đại cương (tín chỉ) và các khối kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp (tín chỉ). Khối kiến thức Giáo dục đại cương bao gồm các khối 

kiến thức về Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nhập 

môn ngành CNKTCK. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm Kiến thức cơ sở, 

Kiến thức ngành, và Kiến thức bổ trợ. Các học phần ở các khối kiến thức được phân bố 

theo tiến độ giảng dạy của từng học kỳ, có sự phân bổ hợp lý và cân đối giữa các học phần 

bắt buộc và tự chọn, bao phủ CĐR của CTĐT [H3.03.01.29]. Trên cơ sở CĐR của CTĐT, 

CTDH được thiết kế các học phần thực tập sản xuất tại doanh nghiệp và thực tập tốt nghiệp 

được bố trí phù hợp trong kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện tại các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước để đảm bảo đạt CĐR của CTĐT [H3.03.01.30]. 

Các học phần trong CTDH được thiết kế theo các CĐR được mô tả theo năng lực của 

CTĐT thông qua các bước đối sánh CĐR với mục tiêu đào tạo, xây dựng thang đo năng 

lực mong muốn. Theo đó CĐR và mục tiêu của CTĐT phân bổ cho từng học phần đảm bảo 
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được tính hệ thống và phù hợp với nội dung giảng dạy và học tập của từng môn học. Sau 

đó, tiến hành xây dựng đề cương chi tiết các học phần, trong đó các phương pháp giảng 

dạy, kiểm tra đánh giá kết quả trong quá trình học tập cũng như khi kết thúc học phần được 

phối hợp chặt chẽ và phù hợp nhằm giúp người học đạt được các kiến thức, kỹ năng và thái 

độ đặc trưng của chuyên ngành CNKTCK ở từng học phần và được quy định rõ trong quy 

định thi kiểm tra kết thúc học phần của Nhà trường  [H3.03.01.31]. Trong đó, tổ hợp các 

hoạt động dạy và học kết hợp linh hoạt các phương pháp giải thích cụ thể, thuyết giảng, 

thảo luận nhóm, nêu vấn đề, … nhằm giúp người học hiểu, giải thích, phân tích, tổng hợp 

kiến thức cũng như ứng dụng các kỹ năng, thái độ vào môi trường thực làm việc thực tế. 

CTDH thể hiện mục tiêu của CTĐT trong kết quả từng môn học và từng khối kiến thức. 

Đảm bảo các môn học bổ sung, hỗ trợ nhau và liên quan chặt chẽ với nhau, đan xen quá 

trình học tập chuyên môn nghề nghiệp với rèn luyện các kỹ năng. Trình tự thực hiện các 

khối kiến thức và các môn học đạt CĐR một cách tối ưu. Trình tự các môn học mô tả rõ sự 

phát triển kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức qua nghiên cứu, học tập ở một hoặc 

nhiều môn học trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình đào tạo. 

Các phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp với từng học phần bao gồm bài tập nhỏ, 

thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, tự luận, tiểu luận… được kết hợp bổ trợ lẫn nhau trong quá 

trình học nhằm đánh giá thể hiện sự tương quan với các CĐR của học phần thể hiện qua số 

lần đánh giá, tiêu chí đánh giá, trọng số điểm, nhằm đảm bảo việc đạt được CĐR của 

CTDH. Đồng thời, thời gian tích lũy các CĐR được phân bổ linh hoạt và hợp lý với các 

môn học, từ đó đảm bảo người học đạt được các CĐR của CTĐT. Việc đánh giá kết quả 

chất lượng cũng được Trường thực hiện hàng năm và theo các giai đoạn cụ thể 

[H3.03.01.32], để từ đó xây dựng điều chỉnh CTDH và đề cương chi tiết các học phần phù 

hợp dựa trên CĐR của CTĐT. 

Các phương pháp dạy học khác nhau được sử dụng và triển khai trong CTDH với các 

hình thức dạy học khác nhau, trong đó ưu tiên sử dụng các phương pháp có tính chất hoạt 

động nhóm, seminar, thực hành và thảo luận. Đánh giá quá trình học tập của sinh viên với 

nhiều hình thức kiểm tra linh động như: vấn đáp, thuyết trình, báo cáo, trắc nghiệm, thực 

hành, …với trọng số lớn hơn để cải tiến quá trình kiểm tra đánh giá và được thể hiện rõ 

trong hồ sơ sổ tay GV [H3.03.01.33]. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 

người học áp dụng linh hoạt với nhiều hình thức trực tiếp như thi viết, trắc nghiệm hoặc 

https://drive.google.com/drive/folders/1IN4aAKdCK-IGiu9kxFv4UOQUiijS0azE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lCqHgltqzVCwJYG9hRPb0d4BPKhwbGhR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lCqHgltqzVCwJYG9hRPb0d4BPKhwbGhR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HGfXQZZmh15r_I8Zc96tVGH060c82u69?usp=drive_link
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gián tiếp thông qua các đồ án, sản phẩm cho tất cả các học phần trong CTDH phù hợp với 

CTĐT, góp phần hỗ trợ hiệu quả việc đạt CĐR. 

2. Điểm mạnh  

CTDH của ngành CNKTCK được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR, có mục 

tiêu rõ ràng, cụ thể, có tính hệ thống, có cấu trúc chặt chẽ và hợp lý, thể hiện sự cân đối 

giữa các khối kiến thức. CTDH bao gồm các học phần được phân bố hợp lý, bao trùm các 

CĐR của CTĐT, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách 

nhiệm.  

Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, cũng như phương pháp 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học trong CTDH được thiết kế phù hợp, góp 

phần giúp người học đạt được CĐR trong CTĐT. CTDH ngành CNKTCK được thiết kế 

đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các khối kiến thức và phù hợp với CĐR của ngành. Đề cương 

chi tiết của từng học phần trong các khối kiến thức đều thể hiện tính gắn kết giữa các hoạt 

động dạy - học và đánh giá để đạt được CĐR. 

3. Điểm tồn tại  

Số lượng chương trình tham khảo còn ít và điều kiện thực tế liên quan của các chương 

trình tham khảo chưa được nghiên cứu. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tăng cường tổ chức các buổi 

hội thảo khoa học cấp Khoa và 

bộ môn nhằm thu thập ý kiến 

góp ý về CĐR của CTĐT.  

Khoa CKĐL Hàng năm  

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Cải tiến các phương pháp 

giảng dạy, học tập, cũng như 

phương pháp kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập của người 

học trong CTDH.  

Khoa CKĐL Hàng năm  
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3 Khắc phục 

tồn 

tại 1 

Tăng cường công tác dự giờ 

định kỳ, kiểm tra hồ sơ giảng 

dạy của GV để góp ý xây dựng 

nhằm nâng cao hiệu quả việc 

triển khai nội dung, phương 

pháp giảng dạy, kiểm tra đánh 

giá ở tất cả các học phần nhằm 

đáp ứng CĐR của chương 

trình.  

Khoa CKĐL Hàng năm  

 5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng  

 1. Mô tả hiện trạng  

CTDH ngành CNKTCK được xây dựng dựa theo các quy định hiện hành của Bộ 

GD&ĐT, CTDH sau khi xây dựng được đánh giá và nghiệm thu cấp Khoa, cấp Trường 

được công bố và có quyết định ban hành rộng rãi [H3.03.02.01], để triển khai thực hiện 

đào tạo. Khung CTĐT ngành CNKTCK sau rà soát, cải tiến được thiết kế theo cấu trúc bao 

gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Tất cả 

các học phần trong CTDH được xây dựng một cách hệ thống có trình tự trước sau, có sự 

tương thích về nội dung, có sự kết nối giữa các học phần và thể hiện sự đóng góp cụ thể 

của từng học phần nhằm đạt được CĐR của CTĐT [H3.03.02.02], và được công bố công 

khai trên cổng thông tin điện tử của Trường [H3.03.02.03]. 

Trên cơ sở bản mô tả CĐR của CTĐT [H3.03.02.04], tổ soạn thảo chương trình đã 

thực hiện triển khai xây dựng bản mô tả chi tiết về CTDH và mô tả chi tiết về nội dung của 

các học phần trong CTDH [H3.03.02.05], thể hiện rõ trong nội dung mô tả đảm bảo để đạt 

được CĐR của CTĐT. Việc xác định mức độ đóng góp của các học phần đối với từng 

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được thực hiện dựa trên bản ma trận chuẩn đầu ra, 

bao gồm: các khối kiến thức được thể hiện theo 5 mức từ K1 – K5, khối kỹ năng được thể 

hiện theo 5 mức từ S1 – S5, khối thái độ được thể hiện theo 5 mức từ A1 – A5 và khối 

năng lực thực hiện được thể hiện theo 5 mức từ C1 – C5. 

CTDH của ngành CNKTCK được thiết kế với khối lượng 161 tín chỉ, cấu trúc thành 

các khối kiến thức theo trình tự từ cơ bản, cơ sở ngành đến chuyên sâu, trong đó bao gồm 

https://drive.google.com/drive/folders/1fplAQqVMuA9iTrAsZ2EJKyePqz1xSA2s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fplAQqVMuA9iTrAsZ2EJKyePqz1xSA2s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dipsuQ7ljeQ6H6XCpUFtJvjoLifhgSrQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dipsuQ7ljeQ6H6XCpUFtJvjoLifhgSrQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S4KC7rLg7V3s6KrYPT8wTQJYf2OdxHjp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S4KC7rLg7V3s6KrYPT8wTQJYf2OdxHjp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q5Uqt7L_T0UiTMqUjZzh7ymxKB9fOE4i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BAQTFTFirlH56vKvrULvCWa7VXqlsSzH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BAQTFTFirlH56vKvrULvCWa7VXqlsSzH?usp=drive_link
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ba khối kiến thức là khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức cơ sở ngành và khối 

kiến thức chuyên ngành. Việc sắp xếp các học phần theo trình tự lôgic và khoa học đảm 

bảo được tính kế thừa và bổ sung, nâng cao và chuyên sâu. Mỗi học phần được thiết kế với 

tỷ lệ kiến thức lý thuyết, bài tập, thảo luận, thực hành thí nghiệm cân đối, logic và chặt chẽ 

được thể hiện rõ ràng trong các kế hoạch đào tạo các khóa [H3.03.02.06]. Điều đó thể hiện 

rằng cấu trúc CTĐT đã đảm bảo cho người học trước và sau khi tốt nghiệp sẽ thể hiện được 

đầy đủ kiến thức và năng lực tương ứng với các CĐR.  

Mỗi học phần đều có đề cương chi tiết được biên soạn khoa học và chặt chẽ về chuyên 

môn, đáp ứng với chuẩn đầu ra của CTĐT. Trong đó, mỗi đề cương đều thể hiện rõ sự 

tương thích giữa mục tiêu và CĐR của học phần với CĐR của CTĐT. Các học phần được 

thiết kế hướng tới những đóng góp trong việc đạt được CĐR của CTĐT, với khối lượng 

161 tín chỉ các học phần được phân nhiệm vào các chủ đề của CĐR: Kiến thức lập luận 

ngành (Toán học, Vật lí, Hóa học, Nhập môn ngành kỹ thuật, các học phần cơ sở ngành và 

chuyên ngành…); Kĩ năng phẩm chất cá nhân (Kỹ năng tư duy phản biện, Pháp luật đại 

cương, Khởi sự doanh nghiệp…); Kĩ năng làm việc nhóm (Thực hành cơ bản, thực hành 

nâng cao và Thực tập tốt nghiệp,…); Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và 

vậ hành hệ thống điều khiển tự động trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội (Đồ án môn 

học, Đồ án tốt nghiệp). Các học phần được xây dựng căn cứ vào mục tiêu của CTĐT về 

kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ với người học sau khi hoàn thành chương trình. Đề 

cương chi tiết các học phần được xây dựng dựa trên CĐR của CTĐT và được xây dựng chi 

tiết đảm bảo các phân nhiệm ITU và ma trận Học phần - CĐR trong CTĐT công bố thông 

qua bản mô tả CTĐT và bản mô tả môn học/học phần. Qua đó sự đóng góp của mỗi học 

phần trong việc giúp người học đạt được CĐR của CTĐT được thể hiện rõ ràng trong mục 

tiêu, khung năng lực, ma trận môn học - CĐR và ma trận ITU đã thiết kế.  

Tổ hợp các phương pháp dạy và học (giải thích cụ thể, thuyết giảng, thảo luận nhóm, 

nêu vấn đề….) được nêu rõ, các phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp (bài tập nhỏ, thảo 

luận, vấn đáp, thuyết trình, tự luận, tiểu luận…) các học phần trong CTĐT ngoài cung cấp 

kiến thức chuyên môn còn hỗ trợ những kĩ năng như kĩ năng giao tiếp; kĩ năng làm việc 

nhóm; kĩ năng tư duy sáng tạo; kĩ năng nghề nghiệp cần thiết cho SV ngành CNKTCK khi 

ra Trường được thể hiện thông qua mục tiêu, khung năng lực và CĐR của CTĐT.  

Các học phần được sắp xếp linh hoạt và khoa học nhằm đảm bảo tính kế thừa để bổ 

sung về kiến thức cũng như tương trợ nhau về kỹ năng được rèn luyện tăng dần. Nội dung 

https://drive.google.com/drive/folders/16RxfrUr2hFX-56EO3DTe28aCipwGewt6?usp=drive_link
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giảng dạy của từng học phần còn mang tính cập nhật và có tính tích hợp kiến thức, kỹ năng 

và thái độ phù hợp và thống nhất với CĐR của CTĐT. Trong đó, mục tiêu mỗi học phần 

đều yêu cầu SV phải đạt được những kiến thức, phẩm chất, kỹ năng lẫn năng lực thái độ 

tương ứng với từng bài học cụ thể trong tiến trình học tập. Việc đánh giá kết quả các học 

phần đạt CĐR được thực hiện bởi điểm đánh giá cuối kỳ và điểm đánh đánh giá quá trình 

(bao gồm điểm chuyên cần, ý thức; điểm hồ sơ học phần thông qua bài tập, thảo luận, làm 

việc nhóm; kiểm tra giữa kỳ…). Hình thức kiểm tra, đánh giá, trọng số điểm các lần kiểm 

tra của từng học phần được tuân thủ theo quy định về Công tác đánh giá và quản lý kết quả 

học tập  trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ [H3.03.02.07]. Kết quả học tập 

của SV được đánh giá theo quá trình và kết quả thi, được thể hiện rõ ràng trên bảng điểm 

của mỗi học phần [H3.03.02.08] và bảng điểm tổng hợp của mỗi học kỳ sau khi kết thúc 

học kỳ [H3.03.02.09]. 

Để đảm bảo được kết quả đạt CDR của mỗi SV theo kết quả học tập các học phần 

như trên thì CTĐT và đề cương chi tiết các học phần đều được biên sọa chi tiết cụ thể được 

nghiệm thu và thẩm định chặt chẽ qua các lần biên soạn điều chỉnh [H3.03.02.10], đi kèm 

với đề cương chi tiết các học phần là đề cương bài giảng thực hành [H3.03.02.11], được 

biên soạn với nội dung chuyên môn cụ thể của từng học phần đóng góp một phần rất quan 

trọng trong việc dạy và học để đảm bảo đạt CĐR. Ngoài ra để xây dựng biên soạn CTĐT 

và đề cương chi tiết các học phần còn được đối chiếu so sánh với CTĐT cùng ngành một 

số Trường đại học trong nước [H3.03.02.12]. Đồng thời  các thông tin về CĐR cho CTĐT 

ngành CNKTCK cũng được đăng tải công khai trên website của Nhà trường, của khoa, trên 

các tờ rơi, tài liệu quảng bá về tuyển sinh [H3.03.02.13].  

Căn cứ danh mục các học phần trong CTĐT và thời gian kế hoạch đào tạo phân bổ 

hàng năm Trường đều xây dựng biểu đồ đào tạo chi tiết cho từng năm học và thời khóa 

biểu chi tiết cho từng học phần, khóa học, ngành học [H3.03.02.14], và phân công giảng 

viên phụ trách giảng dạy từng học phần của từng học kỳ [H3.03.02.15], để trên sơ sở đó 

người học chủ động theo dõi và đăng ký học theo năng lực của bản thân để đáp ứng được 

tốt nhất CĐR của các học phần đã đăng ký học trong từng học kỳ năm học. Quá trình thực 

hiện giảng dạy của GV đều có đầy đủ hồ sơ giảng dạy, lịch giảng dạy chi tiết từng học 

phần, sổ theo dõi chi tiết từng SV trong suất quá trình giảng dạy [H3.03.02.16], để đảm 

bảo đánh giá đúng CĐR cho từng SV đối với từng học phần. 

https://drive.google.com/drive/folders/1g1zEyhzypXAXKcnzsT3KNitNWe1rb9Vf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zva92YGQD594Y3jthtOiRK8XfvhhFMa0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vRJObdE9lXUuP5ZKoYZnDSIXtaRsTb05?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vRJObdE9lXUuP5ZKoYZnDSIXtaRsTb05?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cPDIrGa-RcTZ5EEauG0M3nrNXjWh9J_M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tsjW-nj5Upwem78F94hqcGYouUXmp-Yq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tsjW-nj5Upwem78F94hqcGYouUXmp-Yq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15LBzW8SvLbTMc7RD91kFgAfHd5Zqg68K?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/113G82QOw5WH143ihFGWTjokz5kAiwDwE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/113G82QOw5WH143ihFGWTjokz5kAiwDwE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r-aaSWTTPKz-eIiG4BctVPYzk6chLoVV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r-aaSWTTPKz-eIiG4BctVPYzk6chLoVV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f78i8j21bk6xuK4YkVt6leixKtYlQeXo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1f78i8j21bk6xuK4YkVt6leixKtYlQeXo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nEHM9dVpPVdma_ByyzB6MKN29Hi1NQU6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nEHM9dVpPVdma_ByyzB6MKN29Hi1NQU6?usp=drive_link
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Đối với các học phần thực hành có sự ảnh hưởng rất lớn đến CDDR của CTĐT, do 

vậy với cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo các học phần thực hành đều được phân 

bổ phù hợp tốt nhất cho dạy và học thực hành và đều được ghi chép báo cáo cụ thể trong 

nhật ký xưởng thực hành [H3.03.02.17]. Đối với học phần thực tập sản xuất tại doanh 

nghiệp và Thực tập tốt nghiệp để đáp ứng được năng lực của người học đảm bảo đạt CĐR 

hàng năm Nhà trường đều liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bố trí cho 

SV thực tập và trải nghiệm vị trí việc làm tại các doanh nghiệp [H3.03.02.18]. Kết thúc 

mới đợt thực tập đều có nhận xét đánh giá của danh nghiệp về kết quả học tập của SV 

[H3.03.02.19]. 

Thêm vào đó để nâng cao chất lượng đào tạo, hằng năm Nhà trường đều có kế hoạch 

thanh tra về chất lượng giảng dạy của GV toàn Trường và có đánh giá về kết quả đào tạo 

và điều kiện thực hiện chương trình đào tạo, giảng dạy nhằm đáp ứng đạt chuẩn đầu ra 

[H3.03.02.20], thực hiện công tác thanh kiểm tra quá trình giảng dạy các học phần hàng 

ngày, hàng tháng và được ghi chép báo cáo cụ thể theo từng năm của đơn vị thực hiện công 

tác thanh kiểm tra [H3.03.02.21]. Ngoài ra công tác đảm bảo chất lượng trong đó chú trong 

đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trong việc theo dõi đánh giá kết quả của người 

học trong việc học để đạt CĐR cũng được thể hiện rõ trong Báo cáo tổng kết công tác 

ĐBCL của Trường [H3.03.02.22], và báo cáo tổng kết công tác đào tạo của Trường qua 

các năm học [H3.03.02.23]. 

2. Điểm mạnh  

Các học phần trong CTĐT được phân bố hợp lý, bổ trợ lẫn nhau nhằm đóng góp cho 

việc đạt được CĐR. Tất cả các học phần đều có sự tương thích về nội dung và thể hiện 

được rõ sự đóng góp cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. Toàn bộ các học phần 

trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra - đánh 

giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. Nội dung các học phần 

trong CTDH đều thể hiện việc đạt được CĐR và được định kỳ lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan.  

3. Điểm tồn tại  

Nội dung học tập của một vài học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và kiến thức ngành 

chưa mang tính cập nhật rõ ràng với hiện tại, từ đó ảnh hưởng đến việc tích lũy CĐR theo 

thời gian.  

https://drive.google.com/drive/folders/1tgYQ2JzNzNsVRYhqIophTStAec6XvhKO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PQBrPELDOYUxmJO49cjfXSmNwxqIKLDw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fAHnlKoY1XReZ-kg4zwFy0RarJTO6BBI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fAHnlKoY1XReZ-kg4zwFy0RarJTO6BBI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1omL7Pmhf4QyoWAnGgYRJJlCq9j5sWSbP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11qoeKWC5oncW6kgm7h1jKSNlasX63dRp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14L_dJp_9NfJCRfhiWdI_jqoXJlrgnyC5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14L_dJp_9NfJCRfhiWdI_jqoXJlrgnyC5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1urdPp6bkPfhL4-f9m4W74yR4vaxC39ma?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1urdPp6bkPfhL4-f9m4W74yR4vaxC39ma?usp=drive_link
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Khoa chưa thực hiện được việc lấy ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng và cựu 

SV về đề cương chi tiết các học phần.  

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

Tăng cường cải tiến, bổ sung 

và cập nhật cho ĐCCT.  

Khoa CKĐL Năm học 

2024-2025 

 

2 Khắc phục 

tồn 

tại 1 

Phân công GV kiểm tra, rà 

soát, bổ sung và cập nhật cho 

đề cương chi tiết học phần.  

Khoa CKĐL Năm học 

2024-2025 

 

3 Khắc phục 

tồn 

tại 2 

Lên kế hoạch lấy ý kiến phản 

hồi của nhà tuyển dụng và 

cựu SV về đề cương chi tiết 

của một số học phần về năng 

lực nghề nghiệp để có thể 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

xã hội.  

Khoa CKĐL Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có 

tính tích hợp.  

1. Mô tả hiện trạng  

CTDH ngành CNKTCK được xây dựng có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật 

và có tính tích hợp dựa theo đúng các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT [H3.03.03.01]. 

Định kỳ CTĐT được cập nhật và điều chỉnh qua các phiên bản và đều được thực hiện biên 

soạn với cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp đảm bảo quy định 

để ban hành sử dụng [H3.03.03.02], và được công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử 

của Nhà trường, của khoa CKĐL. 

CTDH ngành CNKTCK được xây dựng và biên soạn theo hướng tiếp cận CDIO năm 

2022, được thiết kế gồm 76 học phần với tổng 161 tín chỉ: trong đó 08 tín chỉ tự chọn và 

https://drive.google.com/drive/folders/1qw1vWWcOoBW3HrRy40mfA7AAw7YYpzKy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10lEWVWppItBe7R0gWHyxI_AWIMzwjL3c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10lEWVWppItBe7R0gWHyxI_AWIMzwjL3c?usp=drive_link
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bố trí trung bình 18 tín chỉ/ 1 học kỳ. Khối kiến thức Giáo dục đại cương chiếm 31,7% góp 

phần hình thành phẩm chất đạo đức, tư duy phản biện, kỹ năng ngoại ngữ và CNTT; kiến 

thức cơ sở ngành chiếm 23,0 % cung cấp nền tảng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ việc tiếp cận 

kiến thức chuyên sâu; khối kiến thức chuyên ngành chiếm tỉ trọng 45,3% là trọng tâm, giúp 

phát triển năng lực nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và giải quyết vấn đề giúp người học 

vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Sự phân bố này thể hiện tính định 

hướng đầu ra, đảm bảo người học đạt được đầy đủ các năng lực và phẩm chất theo chuẩn 

đầu ra đã đề ra. Với CTDH thiết kế theo tiếp cận CDIO năm 2022 số tín chỉ học phần tự 

chọn đã được tăng lên so với phiên bản cũ để người học có sự lựa chọn tốt hơn theo năng 

lực học của bản thân.  

Mỗi lần thực hiện biên soạn và chỉnh sửa CTDH Nhà trường đều thực hiện các kế 

hoạch tư vấn, hướng dẫn cho tổ soạn thảo và tổ chức các hội thảo để đảm bảo tính thống 

nhất khi xây dựng CTDH có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

cho tất cả các ngành đào tạo [H3.03.03.03]. Thành lập ban chỉ đạo phát triển chương trình, 

hội dồng phát triển chương trình và các tổ biên soạn để triển khai thực hiện [H3.03.03.04], 

theo đúng nội dung đã được hướng dẫn và quy định.  

Trường có ban hành các quy định chi tiết về việc thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định phê duyệt và ban hành các CTĐT và đề cương chi tiết các học phần 

[H3.03.03.05], trên cơ sở đó thành lập các thẩm định chương trình [H3.03.03.06], và được 

thực hiện một cách nghiêm túc đúng quy định. Trong đó thực hiện việc rà soát chặt chẽ 

CTDH đảm bảo có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp, đề cương 

chi tiết các học phần đảm bảo được thiết kế thể hiện sự lôgic giữa các học phần, sự kết nối 

chặt chẽ giữa các học phần cơ bản và chuyên ngành trong thời gian 4 năm của quá trình 

đào tạo [H3.03.03.07]. Trình tự các học phần được sắp xếp logic, đảm bảo tính hiệu quả 

cho việc tiếp thu của SV từ năm thứ nhất đến hoàn thành khóa học: từ kiến thức cơ bản, cơ 

sở đến kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành, từ lý thuyết đến thực hành. SV có thời gian 

hợp lý trong việc học tập trên giảng đường và thực hiện các hoạt động thực hành trong các 

phòng thí nghiệm, thực tập cơ sở, thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiêp tại các 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. CTĐT cũng chỉ rõ loại học phần bắt buộc hay tự 

chọn, tiên quyết hay ràng buộc và thời gian kế hoạch học tập cụ thể. Các học phần tự chọn 

được thiết kế nhằm mục đích hướng SV vào các chuyên sâu và mở rộng kiến thức bằng 

cách chọn các học phần trong một chương trình gần với chuyên sâu lựa chọn. Các học phần 

https://drive.google.com/drive/folders/18l0ZaLFFcgI-x_9eLdwUY40uwH7QybUW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wlWsYWmrHWeUosuwJ_Z5mHtU4cu5Ka-7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wlWsYWmrHWeUosuwJ_Z5mHtU4cu5Ka-7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hfIQ5xEdCIXbuPKHL_NBjq0JRfHrp9wG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xK4cC9_0s2o26f02d8sub__LAcc4M5rZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xK4cC9_0s2o26f02d8sub__LAcc4M5rZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_BTW2rLjjo3Sri4C5eyAIrehqxIShHsc?usp=drive_link
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chuyên ngành được tổ chức đào tạo vào năm cuối cùng. Đồ án tốt nghiệp được thực hiện 

theo nhóm từ 2 đến 3 SV dưới sự hướng dẫn của GV chuyên môn. Đồ án tốt nghiệp giúp 

SV áp dụng kiến thức một cách tổng hợp và bước đầu làm quen với việc thực hiện một dự 

án của ngành tích hợp với các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình.  

Bản mô tả khung CTDH thể hiện đầy đủ các thông tin của các học phần thuộc các 

khối kiến thức khác nhau, bao gồm tên học phần, số tín chỉ lý thuyết và thực hành/bài tập 

và mã học phần. Bên cạnh đó, CTDH còn có các hướng dẫn về số tín chỉ tự chọn cần thiết 

cho mỗi khối kiến thức mà NH cần tích lũy, giúp NH chủ động lên kế hoạch học tập để đạt 

kết quả tốt nhất [H3.03.03.08]. 

CTDH được xây dựng, điều chỉnh và cập nhật còn được dựa trên kết quả tổng hợp ý 

kiến của các bên liên quan [H3.03.03.09] và kết quả khảo sát của các nhà tuyển dụng, doanh 

nghiệp [H3.03.03.10], bên cạnh đó CTĐT của Trường còn được đối sánh với các CTĐT 

đã được kiểm định khác trong nước, bao gồm CTĐT ngành CNKTCK của Đại học Công 

nghiệp Hồ Chí Minh (đã được kiểm định AUN) và một số CTĐT của các Trường khác. 

Qua đó đảm bảo các khối kiến thức của CTDH ngành CNKTCK của Trường ĐHSPKTV 

đảm bảo tính logic, linh hoạt và cập nhật [H3.03.03.11]. 

Kế hoạch giảng dạy các học phần được thiết kế rõ ràng theo từng học kỳ. Trong đó, 

các học phần thuộc khối kiến thức đại cương được giảng dạy từ học kỳ 1 đến học kỳ 5 và 

các học phần trong khối kiến thức chuyên nghiệp được giảng dạy từ học kỳ 2 đến học kỳ 

8. Các học phần được phân bố hợp lý và có tính hệ thống, trong đó các học phần Thực tập 

nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp được giảng dạy vào học kỳ 8. Ngoài các học phần bắt 

buộc, CTĐT còn có các học phần tự chọn, tạo cơ hội cho người học mở rộng và nâng cao 

kiến thức và kỹ năng chuyên biệt, từ đó đáp ứng linh hoạt với các bối cảnh môi trường làm 

việc trong quá trình hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó Trường đã thực hiện xây dựng biểu đồ 

đào tạo hàng năm, kế hoạch giảng dạy từng khóa theo từng học kỳ và thời khóa biểu từng 

học kỳ [H3.03.03.12], và phân công GV giảng dạy các học phần [H3.03.03.13] nhằm hỗ 

trợ người học biết được số lượng học phần và số tín chỉ cần đạt được, giảng viên giảng dạy 

các học phần từ đó chủ động hơn trong việc đăng ký, lựa chọn học phần để học trong quá 

trình học tập của mình để hoàn thành chương trình. Tất cả các nội dung trên đều được Nhà 

trường đăng tải công khai trên trang điện tử đăng ký học của SV để SV chủ động khai thác 

và thực hiện [H3.03.03.14]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1NekegWMMgHDrdfmn2W-d4ucDDuSriWZu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NekegWMMgHDrdfmn2W-d4ucDDuSriWZu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PtgXoODNJm1pHOCPnAnXgJmiv6A-1cal?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1moCMVPLpZIpDVbZxn5a_OuHj8JR2_hzM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13OEuOOiw5kXkPLYp1miG7nPuVBXLBA0t?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13OEuOOiw5kXkPLYp1miG7nPuVBXLBA0t?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NodRQTjB1KMOfFmpJD8QYYpt2cppddm5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NodRQTjB1KMOfFmpJD8QYYpt2cppddm5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CDmHdwn2U6ancUMmigra6NDRPqsseOlo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/197st8t5c4oSVao0SadXXEfQHY1OVA0Wc?usp=drive_link
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Các học phần trong CTDH được bố trí hợp lý và mang tính tích hợp trong đó các học 

phần thuộc khối kiến thức đại cương được thực hiện trong giai đoạn đầu của CTĐT nhằm 

cung cấp kiến thức nền, kỹ năng và thái độ cần thiết cho người học. Các học phần trong 

khối kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các học phần thuộc khối kiến thức ngành và khối 

kiến thức bổ trợ. Các học phần trong khối kiến thức ngành giúp người học lựa chọn, định 

hướng và phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Dựa trên CĐR của CTĐT và các bảng 

ma trận mục tiêu, bảng ma trận CĐR của CTĐT để xây dựng CTDH có cấu trúc, trình tự 

logic, nội dung cập nhật và có tính tích hợp đảm bảo đúng quy định và có tính thống nhất 

[H3.03.03.15]. 

2. Điểm mạnh 

Các học phần trong CTDH cơ bản được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch 

giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, cũng như kiến thức bổ trợ, 

đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Toàn bộ các học phần trong CTDH 

được phân bổ và sắp xếp một cách hợp lý, khoa học đảm bảo đúng cấu trúc và trình tự 

logic. CTDH được định kỳ rà soát và điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ít nhất 2 năm 1 lần, 

nội dung CTDH luôn được cập nhật và có tính tích hợp sau mỗi phiên bản điều chỉnh. Bên 

cạnh đó, CTDH khi được điều chỉnh có sự tham khảo các CTĐT đào tạo cùng ngành các 

Trường đại học trong nước nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp. 

3. Điểm tồn tại 

Khó khăn trong khảo sát, lấy ý kiến của các bên liên quan về CTDH và CTĐT. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Phát huy 

điểm mạnh 

Tăng cường việc 

định kỳ rà soát và 

điều chỉnh, bổ sung 

CTĐT và cập nhật ít 

nhất 2 năm 1 lần. 

Tham khảo các 

Khoa CKĐL 

Phòng Đào tạo 

Năm học 

2024-2025 

 

https://drive.google.com/drive/folders/17oqebmWVCDBMVfQReT-iOGuTuDhME7b0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17oqebmWVCDBMVfQReT-iOGuTuDhME7b0?usp=drive_link
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

CTĐT trong nước và 

quốc tế 

2 Khắc phục 

tồn tại. 

Tăng cường kênh 

khảo sát ý kiến các 

BLQ. 

Khoa CKĐL 

Phòng Đào tạo 

Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3  

CTDH ngành CNKTCK được xây dựng với từng học phần có nội dung dựa trên toàn 

bộ CĐR của CTĐT. Nội dung của CTĐT được thiết kế một cách có hệ thống với các yêu 

cầu đầu vào của mỗi học phần và kết quả đầu ra tương ứng, đồng thời mang tính tích hợp 

kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm đảm bảo cho người học được học tập theo trình tự từ 

cơ bản đến nâng cao, ứng dụng được kiến thức từ học phần này sang học phần khác. Ngoài 

ra, CTDH còn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cần thiết cũng như thái độ nghề 

nghiệp đúng đắn cho SV. Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức 

giáo dục chuyên nghiệp và kiến thức bổ trợ được thiết kế linh hoạt, bổ trợ lẫn nhau, phù 

hợp với kế hoạch giảng dạy từng học kỳ, khóa học nhằm giúp người  

CTDH được xây dựng theo trình tự hợp lý và hệ thống, mang tính tích hợp cao được 

phân bố theo các khối: Kiến thức giáo dục đại cương và Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, 

đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập, đặc biệt là 

nhu cầu cấp thiết của địa bàn miền Trung và các tỉnh khác. Ngoài ra, CTĐT còn luôn được 

cập nhật, nghiệm thu định kỳ với sự giám sát chặt chẽ về chuyên môn và sự tham khảo các 

CTĐT cùng ngành khác trong nước.  

Tuy nhiên hiện nay khối lượng giảng dạy của các GV của Khoa CKĐL khá nhiều, do 

vậy Khoa cũng chưa triệt để trong việc kiểm tra đánh giá triển khai nội dung dạy học, 

phương pháp giảng dạy và đánh giá ở tất cả các học phần nhằm đảm bảo tính phù hợp và 

góp phần giúp người học đạt được CĐR. Thêm vào đó, sự tham gia đóng góp ý kiến của 

các doanh nghiệp vào CTDH còn hạn chế nên định hướng đáp ứng được nhu cầu xã hội và 

nền kinh tế trong bối cảnh hiện tại là chưa được như mong đợi.  
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Tự đánh giá tiêu chuẩn 3:  3/3 tiêu chí đạt (tổng điểm 12/21) 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Mở đầu  

Phương pháp tiếp cận trong dạy - học tác động trực tiếp đến chất lượng và kết quả 

đào tạo, phương pháp tốt sẽ giúp người học hiểu rõ, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, thái 

độ vào thực tiễn và hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời. Trường ĐHSPKTV 

triển khai công tác đào tạo và dạy học dựa trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, 

ban hành triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục rõ ràng. Đội ngũ GV trong Khoa CKĐL 

nói riêng và Trường ĐHSPKTV nói chung không ngừng trau dồi kinh nghiệm nhằm áp 

dụng hiệu quả, đa dạng các phương pháp giảng dạy nhằm giúp người học đạt CĐR. Cùng 

với đó các hoạt động dạy - học đáp ứng được CĐR của CTĐT, tạo điều kiện để rèn luyện 

các kỹ năng cần thiết khác và hình thành khả năng học tập suốt đời. Tiêu chuẩn 4 được 

đánh giá thông qua 03 tiêu chí cụ thể sau đây: 

 Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc các mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và 

được phổ biến tới các bên liên quan. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV đã thực hiện xây dựng và ban hành Quyết định để công bố rõ 

ràng “Quan điểm phát triển, sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường 

ĐHSPKTV giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” [H4.04.01.01] với nội dung 

chiến lược và giải pháp thực hiện cụ thể, cũng như kế hoạch để triển khai thực hiện với các 

chỉ tiêu rõ ràng. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSPKTV được xây 

dựng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; thực hiện vai 

trò tiên phong và nòng cốt trong đào tạo nhân lực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật 

cho cả nước, đặc biệt là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Với quan điểm Triết lý giáo 

dục: “Kiến thức - Kỹ năng - Hội nhập”. Trường ĐHSPKTV cung cấp đầy đủ các kiến thức 

nền tảng vững chắc, kiến thức chuyên sâu về nghề nghiệp, đồng thời truyền cảm hứng và 

trợ giúp cho người học để đạt hiệu quả mong muốn. Người học tìm thấy niềm vui trong 

học tập, tạo cảm hứng và yêu mến học tập, học suốt đời. Trường luôn đề cao tính ứng dụng 

vào thực tiễn; Người học sẽ được thực tập, rèn luyện kinh nghiệm trong môi trường làm 

việc thực tế và tích lũy đủ kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp 

https://drive.google.com/drive/folders/1kvliWNVCWIR5FSI7oCwRh0wZ-M4WBEYN?usp=drive_link
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để triển khai các công việc thực tế sau khi ra Trường. Trường luôn chú trọng sự kết nối 

giữa Nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, liên kết, 

ngoại khóa để trau dồi kỹ năng sống và kỹ năng hội nhập cho người học. Với mục tiêu phát 

triển đến năm 2030 là Trở thành đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, đạt 

các tiêu chí cơ bản đại học ứng dụng của Việt Nam, trong đó một số ngành đào tạo, lĩnh 

vực mũi nhọn đạt trình độ khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Ngoài 

triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục đã đặt ra, Trường ĐHSPKTV còn hướng đến và phát 

triển giá trị văn hóa vốn có của Nhà trường là “Đạo đức - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”. 

Triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSPKTV là kim chỉ nam để Khoa CKĐL 

xây dựng triết lý và mục tiêu giáo dục của Khoa “nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ 

đại học ngành CNKTCK có chất lượng cao. Do vậy Ngành CNKTCK của Trường 

ĐHSPKTV sau khi được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo [H4.04.01.02], CTĐT của ngành 

đã được tổ biên soạn xây dựng, điều chỉnh, cập nhật dựa trên cốt lõi triết lý giáo dục và 

mục tiêu giáo dục mà Nhà trường đã đề ra. Khoa CKĐL hướng tới mục tiêu “đáp ứng yêu 

cầu GDĐH, tạo môi trường học tập tích cực, năng động cho người học, đào tạo người học 

có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có 

năng lực hoạt động nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo để giải quyết 

những vấn đề trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, có trách nhiệm nghề nghiệp, sẵn sàng 

thích nghi với môi trường làm việc đa dạng, có ý thức và khả năng tự học để thích ứng với 

sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ”. Mục tiêu giáo dục này được thể hiện 

qua mục tiêu chung và được cụ thể hóa bằng các mục tiêu cụ thể làm cơ sở xây dựng CĐR 

của CTĐT, xây dựng CTĐT ngành CNKTCK trình độ đại học tương ứng và lựa chọn các 

hoạt động dạy - học phù hợp [H4.04.01.03]. 

Triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSPKTV khi xây dựng hành và trong quá 

trình triển khai thực hiện trong các hoạt động của Nhà trường đều được lấy ý kiến góp ý 

rộng rãi của toàn thể đội ngũ cán bộ, GV và viên chức toàn Trường hàng năm 

[H4.04.01.04], để từ đó tổng hợp báo cáo và xây dựng phương hướng hoạt động đào tạo 

của Nhà trường đảm bảo có hiệu quả đáp ứng được Triết lý và mục tiêu giáo dục mà Nhà 

trường đã đặt ra [H4.04.01.05].  

Triết lý, mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL luôn được công 

khai rõ ràng và phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, GV và người học cũng như tất cả các 

bên liên quan. Nhằm đảm bảo tất cả cán bộ, GV, người học và các bên liên quan hiểu rõ và 

https://drive.google.com/drive/folders/1VfsCwh-0F7bLq7yabjPqtEwkxYxBoyGD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HMjbwH4bQICXoL6qL_VlLsH4LLD0_mdv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HMjbwH4bQICXoL6qL_VlLsH4LLD0_mdv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19wT0aC_atTbJHGzaSyJiQ2D6jC83G1Ce?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QAIaWjLGFKuMA0nyH5YNg34p_7COQ861?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QAIaWjLGFKuMA0nyH5YNg34p_7COQ861?usp=drive_link
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thực hiện các nội dung trong triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường, Khoa để tổ chức 

thực hiện với nội dung chiến lược và giải pháp thực hiện cụ thể, cũng như kế hoạch để triển 

khai thực hiện để đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra. 

Triết lý và mục tiêu giáo dục được công khai rõ ràng trong sổ tay chất lượng 

[H4.04.01.06] và được lấy ý kiến của các bên liên quan, ý kiến của GV và sinh viên qua 

các phiếu khảo sát để đưa triết lý và mục tiêu giáo dục đến đầy đủ hơn với các bên liên 

quan [H4.04.01.07], [H4.04.01.08]. Việc thu thập xử lí thông tin, lấy ý kiến phản hồi của 

nhà sử dụng lao động và các bên liên quan được thực hiện và sử dụng cho việc xây dựng 

và  xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành CNKTCK. Kết quả khảo 

sát các bên liên quan cho thấy mục tiêu giáo dục của Nhà trường và của ngành được đánh 

giá là rõ ràng, phù hợp với nhu cầu xã hội. 

Đối với đội ngũ cán bộ, GV, viên chức thì nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục của 

Trường, của Khoa cũng luôn được nêu rõ tại Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức và 

người lao động hàng năm, tại các cuộc họp khoa. 

Nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường và Khoa cũng được công bố công 

khai và tuyên truyền, trao đổi cho SV ngay từ khi SV vào học tại Trường qua các buổi sinh 

hoạt công dân đầu khóa học [H4.04.01.09] để người học hiểu và thấm nhuần về triết lý và 

mục tiêu giáo dục của Trường. Đồng thời rước khi bắt đầu mỗi học phần, người học đều 

được GV giới thiệu về vai trò, ý nghĩa, vị trí của học phần trong CTĐT, mục tiêu, CĐR, 

tiêu chí đánh giá của học phần và tư vấn phương pháp học tập hiệu quả cho học phần đó 

để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được các tiêu chí mà Trường đã đặt ra trong mục 

tiêu phát triển Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

Nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường và Khoa cũng được công bố công 

khai trên trang thông tin điện tử của Trường và Khoa để các đối tác, doanh nghiệp, nhà 

tuyển dụng và SV, cựu SV đều dễ dàng tiếp cận được nội dung triết lý và mục tiêu giáo 

dục [H4.04.01.10]. Ngoài ra còn được công bố công khai qua các hình ảnh, các Banners về 

triết lý và mục tiêu giáo dục cũng tại tòa nhà làm việc của Trường cũng như trong khuôn 

viên Trường [H4.04.01.11]. 

Triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSPKTV còn được thể hiện công khai 

thông qua công tác tuyển sinh của Nhà trường nhằm phổ biến rộng rãi đến các đối tượng 

là các em học sinh, phụ huynh về các Ngành/nghề mà Nhà trường đang đào tạo, để tư vấn 

https://drive.google.com/drive/folders/1rmt6CpxkGDncPR-y9ziTp3FgxzAGGkz5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cC9YSZY1WHm-g1I6U8qgGfSPbrsHSA3p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J5eRQPXDsw9S8O1116erKAFvHf0VrzRR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dOBHQEHbgalRswqEunPoBFJjxg_-YhPu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SGotNHNC2wIywR08z4QSMOTtb0G8ePlj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1smgd1CB-seFcr8g7Avd3UdKeOatBWHQj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1smgd1CB-seFcr8g7Avd3UdKeOatBWHQj?usp=drive_link
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cho các em học sinh cũng như phụ huynh một cách sát sao và phù hợp nhất ngành mà các 

em đăng ký theo học [H4.04.01.12], [H4.04.01.13]. 

 2. Điểm mạnh  

  Trường ĐHSPKTV đã xây dựng, ban hành bằng văn bản rõ ràng về triết lý giáo dục 

và mục tiêu giáo dục của Trường. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường và 

Khoa được tuyên bố rõ ràng và công khai phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan qua nhiều 

hình thức và hoạt động khác nhau. Trường và Khoa có các chiến lược phổ biến quảng bá 

nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục phù hợp đến từng nhóm đối tượng. Cán bộ, GV, 

người học hiểu rõ và luôn nêu cao tinh thần thực hiện tốt triết lý và mục tiêu giáo dục của 

Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL.  

3. Điểm tồn tại  

Việc truyền thông mục tiêu giáo dục của Nhà trường và ngành đào tạo tới các bên 

liên quan (đặc biệt là nhà sử dụng lao động) được thực hiện chủ yếu qua website và việc 

lấy ý kiến chưa được tiến hành thực sự thường xuyên.   

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường tổ chức gặp gỡ các 

đối tác, doanh nghiệp, nhà tuyển 

dụng, cựu SV thông qua các buổi 

tọa đàm trực tiếp hoặc trực tuyến 

nhằm giới thiệu triết lý, mục tiêu 

giáo dục của Trường và Khoa, 

đồng thời tham vấn ý kiến các bên 

liên quan nhằm nâng cao hiệu quả 

của việc vận dụng triết lý giáo dục 

vào triển khai hoạt động dạy học.  

Khoa CKĐL Năm học 

2024-

2025 

 

2 Phát 

huy 

Đẩy mạnh các chiến lược phổ biến 

quảng bá nội dung triết lý, mục tiêu 

Khoa CKĐL Năm học  

https://drive.google.com/drive/folders/1nDR5KU84hfOXK0w4Bka_jLqK3FtTOzbG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b9tg7WCxu7yDsl-WsZYHChlhdYeilK-R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b9tg7WCxu7yDsl-WsZYHChlhdYeilK-R?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

điểm 

mạnh 

giáo dục của Trường và Khoa phù 

hợp từng nhóm đối tượng.  

Trung tâm 

Thông tin - 

Thư viện 

2024-

2025 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy - học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR.  

1. Mô tả hiện trạng  

Căn cứ nội dung các Thông tư ban hành về quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ 

GD&ĐT [H4.04.02.01], Trường ĐHSPKTV đã thực hiện xây dựng và ban hành các văn 

bản hướng dẫn thực hiện và quy chế đào tạo của Trường để triển khai áp dụng thực hiện 

trong tổ chức đào tạo của Trường và trong các hoạt động dạy và học [H4.04.02.02].  Ngành 

CNKTCK thực hiện tổ chức đào tạo, dạy học trên cơ sở quy định của quy chế đào tạo đã 

được ban hành và trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm. Các hoạt động dạy và học 

trong CTDH ngành CNKTCK được thiết kế để tương thích và đạt được các CĐR của ngành 

đã được xây dựng ban hành, đáp ứng nhu cầu  thực tiễn của xã hội [H4.04.02.03]. CTĐT 

ngành CNKTCK luôn định kỳ được cập nhật, bổ sung chỉnh sửa và được Nhà trường phê 

duyệt ban hành áp dụng [H4.04.02.04].  

Căn cứ CĐR của CTĐT và nội dung khung CTĐT, Khoa CKĐL đã biên soạn đề 

cương chi tiết các học phần trong đõ thể hiện rõ các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá 

để người học đạt được CĐR. Các hoạt động dạy học và phương pháp giảng dạy đều được 

cụ thể hóa trong đề cương chi tiết các học phần và trong mỗi đề cương chi tiết học phần 

đều nêu rõ các CĐR dựa trên CĐR của CTĐT đáp ứng đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và 

thái độ cho người học. Phương pháp giảng dạy và hoạt động tổ chức dạy học được thiết kế 

phù hợp để đạt được mục tiêu đào tạo và CĐR, với Hoạt động dạy - học phát huy tính chủ 

động, tích cực của SV trong quá trình xây dựng kiến thức của mỗi cá nhân. Phương pháp, 

chiến lược và kĩ thuật dạy học phải đề cao dạy học chủ động và trải nghiệm. Dạy học tích 

hợp, hướng vào năng lực nghề nghiệp, phát triển các năng lực cá nhân, xã hội và giao tiếp. 

Hệ thống các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong mô hình này để định hướng vận dụng 

hiệu quả trong thực tiễn gồm: Học tập trải nghiệm, Học tập dựa vào vấn đề, Học theo dự 

https://drive.google.com/drive/folders/1TgHuzudMBUvCwbtTp-XpwXpmMMMm_rK8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PGxBSkF9X9bpE6CkInMgKs-Ki_vKs4mh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15AvRC8ARNtSuWM1Wun25M6Yc2byVtf6V?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YldWyPRQhNIeddZbrXmeZ-itfzzzHC2h?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YldWyPRQhNIeddZbrXmeZ-itfzzzHC2h?usp=drive_link
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án, Dạy học tình huống, Thảo luận... thể hiện cụ thể trong đề cương chi tiết của các học 

phần giảng dạy [H4.04.02.05]. 

Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học tích cực theo hướng lấy người học 

làm trung tâm, tại Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường cũng như đề cương 

chi tiết học phần cũng đã được quy định rõ nhiệm vụ của GV và người học trong 5 hoạt 

động của một giờ tín chỉ gồm: giờ lý thuyết, giờ thảo luận, giờ hoạt động theo nhóm, giờ 

thực hành, thực tập, thí nghiệm và giờ tự học, tự nghiên cứu. Hệ thống các phương pháp 

dạy và học đang được Trường triển khai nhằm đạt CĐR bao gồm: Truyền đạt kiến thức 

một chiều từ người dạy sang NH và NH áp dụng các kiến thức đã tiếp thu để giải quyết các 

tình huống thực tế thông qua khối lượng thực hành được tích hợp trong các học phần; Thực 

tập nghề nghiệp, thực tập thực tế, thực tập tốt nghiệp, thực tập, kiến tập sư phạm nhằm 

nhằm đạt các CĐR về năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề 

trong thực tế, CĐR về kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tác phong công nghiệp, CĐR về 

thái độ nghề nghiệp, đạo đức và tinh thần trách nhiệm cho người học; Chuyên đề tốt nghiệp 

nhằm đạt các CĐR về tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp, CĐR về khả năng tự 

học thích nghi với môi trường làm việc thực tế, CĐR về năng lực chuyên môn, kỹ thuật 

nghề nghiệp;  Khoá luận tốt nghiệp nhằm đạt các CĐR về năng lực nghiên cứu phát hiện 

và giải quyết vấn đề chuyên môn, CĐR về khả năng lập luận, trình bày, bảo vệ ý tưởng 

chuyên môn một cách khoa học, CĐR về tính chủ động, sáng tạo và khả năng làm việc độc 

lập; Tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp nhằm đạt các CĐR 

về năng lực đổi mới – sáng tạo và khởi nghiệp, CĐR về kỹ năng giao tiếp thuyết trình làm 

việc nhóm, CĐR về tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề mở liên ngành. Việc nhất quán về 

phương pháp dạy - học với CĐR của học phần và nhất quán với CĐR của CTĐT được thể 

hiện rõ qua ma trận nhất quán xác lập sau khi toàn bộ các đề cương chi tiết của học phần 

được thiết kế. 

Để nâng cao và phát triển các năng lực cá nhân của người học, ngoài những hoạt động 

dạy - học được thiết kế quy định rõ rang tròng CTDH thì Trường cũng đã thành lập các câu 

lạc bộ SV, tổ chức các cuộc thi KHCN để giúp SV nâng cao khả năng học tập, đa dạng hóa 

và sáng tạo trong hoạt động dạy - học để giúp SV đạt CĐR của CTĐT [H4.04.02.06]. Ngoài 

giờ học trên lớp, người học được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do Trường, Khoa 

thiết kế như các buổi giao lưu SV trong Khoa, trong Trường, tham gia các hoạt động của 

CLB SV [H4.04.02.07], các cuộc thi khởi nghiệp, đây được xem là sân chơi bổ ích cho 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pqfm2jWsK-KEY5Mj1A33tCHh7WrrS8QD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Pqfm2jWsK-KEY5Mj1A33tCHh7WrrS8QD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18wb8Vss-XHnYhYSt3In0J-Kz152msjBm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18zt5bJHNBAa6JGeJZBxbeJCa4DUC2ZR5?usp=drive_link
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người học vận dụng các kỹ năng, kiến thức đã được trang bị và thêm sự tự tin; đồng thời 

người học được trau dồi học hỏi thêm các kỹ năng mềm khác như hoạt động khuyến khích 

làm việc nhóm (teambuilding), kỹ năng thuyết trình, hùng biện, lãnh đạo đội nhóm, tổ chức 

sự kiện, quản trò, tổ chức trò chơi [H4.04.02.08], [H4.04.02.09]. 

Dựa vào các quy định và hướng dẫn Trường đã ban hành về đổi mới phương pháp 

dạy học tín chỉ, các GV lựa chọn phương pháp giảng dạy đa dạng, sáng tạo, hiệu quả như 

giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, hoạt động nhóm và cá nhân, thảo luận, hoạt 

động thuyết trình, quay phim, đặt vấn đề, nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề, làm tiểu 

luận, vấn đáp, tự học có định hướng, thực hiện khóa luận, thực tập thực tế, dạy - học theo 

dự án, để đa dạng hóa phương pháp dạy - học và nâng cao năng lực của người học Trường 

cũng tổ chức cho SV thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp [H4.04.02.10], [H4.04.02.11] 

và bố trí giảng viên tham gia hướng dẫn và trải nghiệm cũng SV tại các doanh nghiệp để 

nâng cao năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng dạy học tại doanh nghiệp 

[H4.04.02.12]. Kết thúc quá trình thực tập SV báo cáo kết quả thực tập dưới sự nhận xét 

đánh giá của GV để rút kinh nghiệm trong đổi mới phương pháp dạy - học để đạt CĐR của 

CTĐT [H4.04.02.13]. 

Định kỳ CTĐT ngành CNKTCK đều được Trường chỉnh sửa bổ sung theo kế hoạch 

[H4.04.02.14] và đều được lấy ý kiến của đội ngũ GV giảng dạy về cập nhật và điều chỉnh 

chương trình [H4.04.02.15]. Tất cả đề cương chi tiết các học phần đều được nhận xét đánh 

giá phản biện để đảm bảo được nội chung của chương trình đáp ứng được CĐR 

[H4.04.02.16]. Toàn bộ các phương pháp tiếp cận trong dạy - học đều được nêu rõ ràng 

trong đề cương chi tiết mỗi học phần, được rà soát điều chỉnh trong nhóm GV phụ trách và 

được GV hướng dẫn rõ ràng cụ thể đến người học tại buổi học đầu tiên của khóa học. Kèm 

theo đó, GV giới thiệu hướng dẫn người học tiếp cận các nguồn thông tin, trang thông tin 

điện tử, tài liệu tham khảo, các công cụ số cần thiết cho từng học phần và cách ứng dụng 

các hoạt động học tập phù hợp tại lớp, theo cặp, nhóm hoặc tự học nhằm tối ưu hiệu quả 

học tập, giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức hướng tới CĐR của CTĐT. 

Đội ngũ GV quản lý SV luôn sẵn sàng tư vấn, kịp thời hỗ trợ người học tiếp cận phương 

pháp học tập hiệu quả cho từng học phần để đạt CĐR. 

Để đạt được CĐR với các hoạt động dạy và học được quy định trong đề cương chi 

tiết học phần, Nhà trường đã ban hành quy định về hồ sơ giảng dạy và tổ hợp các phương 

pháp giảng dạy và đánh giá kết quả người học để đánh giá đúng năng lực của người học  

https://drive.google.com/drive/folders/1_7jKVpvq4rzuRpy8W7xIqHQBdAGYogXm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D8wDIhAg9ZL0oT8BNrEYV-4GDfFovj3t?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D8wDIhAg9ZL0oT8BNrEYV-4GDfFovj3t?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IUg9IbxTLWoBznOogjT50E9IL5MqJX3B?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16EryrU93ZD2UmWyZLBUwcjYzEd0wXMXC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IT4Oi5i2bf_g87Zr-r09ctmtall8zVKn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iSCr_dcAg2unjqdTXsFQw0dsI-pyIBaD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iSCr_dcAg2unjqdTXsFQw0dsI-pyIBaD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QqOYpJFUvGQs00ceZK5ZbZUO2HVN3XBK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wQfmf4qhMxZO6Ea67a_HD5A8TmUVAcVy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wuOwxOFGA58__vnF_g8P1Ar4H_Vlj365?usp=drive_link
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và ban hành đi kèm với các quy định là các biểu mẫu về đánh giá năng lực CĐR của người 

học [H4.04.02.17]. Các quy định này đều được khoa triển khai phổ biến và quán triệt tới 

từng cán bộ GV của khoa để triển khai thực hiện [H4.04.02.18]. Để đánh giá toàn diện về 

các hoạt động dạy - học thi CTĐT cũng được thiết kế với học phần Khóa luận tốt nghiệp, 

học phần này với nội dung tổng hợp kiến thức năng lực khóa học của người học cũng như 

phương pháp giảng dạy và học tập của người học để đạt được CĐR [H4.04.02.19].  

Ngoài ra, Trường cũng đã ban hành những chế độ, chính sách đãi ngộ để khuyến 

khích, động viên sự đổi mới các hoạt động dạy - học của đội ngũ GV, Khoa CKĐL cũng 

thường xuyên tổ chức các hội thảo để rà soát, thảo luận, trao đổi những sáng kiến kinh 

nghiệm trong giảng dạy và học tập để rút kinh nghiệm trong hoạt động dạy - học giúp người 

học đạt được CĐR.  

Các hoạt động dạy - học luôn nhận được sự góp ý, trao đổi, chia sẻ của đội ngũ GV 

giảng dạy và SV trong toàn Trường thông qua các hoạt động khảo sát hoạt động giảng dạy, 

học tập nghiên cứu khoa học hàng năm [H4.04.02.20]. Thông qua hoạt động dự giờ, các 

GV trong Khoa có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả phương 

pháp dạy - học. Các buổi tọa đàm với doanh nghiệp, cựu SV thành đạt, các nhà tuyển dụng 

và trực tiếp thực tập tại một số cơ quan, đơn vị chuyên môn phù hợp chuyên ngành đào 

tạo. Từ đó người học hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường lao động, môi trường làm việc 

thực tế, học hỏi kinh nghiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, là bước chuẩn bị hành trang 

gắn liền với thực tiễn cho người học chuẩn bị tốt nghiệp ra Trường. Đồng thời các hoạt 

động ngoại khóa này cũng được xem xét như một tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của 

SV. Trường cũng chủ động khảo sát lấy ý kiến từ các doanh nghiệp, đối tác, các nhà tuyển 

nơi SV của Khoa đến thực tập về phương pháp giảng dạy và hoạt động học tập của người 

học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy - học của Trường đáp ứng CĐR cho người 

học [H4.04.02.21]. Các ý kiến đóng góp được thu thập làm cơ sở dữ liệu cho Khoa và 

Trường phân tích, cập nhật và cải tiến các hoạt động dạy - học hiệu quả, phù hợp đáp ứng 

tốt nhất cho người học đạt được CĐR của CTĐT. Kết quả khảo sát cho thấy đa số người 

học, GV và các bên liên quan đều hài lòng với các hoạt động dạy - học hiện đang được 

triển khai trong từng học phần và trong cả CTĐT của ngành CNKTCK. 

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/folders/1KUXsc7eUupr6DT6hYhDSQ25anUmMWPQ7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13Kd38OVz63DExpRKzfd1Gi67tW_wkkmi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11sTz-0Ub7VlscUW612PU8sCIFjrdJwAH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11sTz-0Ub7VlscUW612PU8sCIFjrdJwAH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ntlUIt1cx1e_Ot8N3A89bJK9l53wkLyJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kh053SAkwEHQVmSyLrqIDJM_oX8F7A_x?usp=drive_link
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Hoạt động dạy - học được thiết kế và triển khai đa dạng, linh hoạt dưới nhiều hình 

thức, đáp ứng tốt các tiêu chí của CĐR. Đội ngũ GV  giảng dạy không ngừng sáng tạo, học 

hỏi, đổi mới, thường xuyên rà soát cập nhật và trau dồi kinh nghiệm nhằm áp dụng hiệu 

quả đa dạng các phương pháp giảng dạy, luôn nhiệt tình hỗ trợ, khuyến khích người học 

trong mọi hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp nhằm giúp người học đạt CĐR. Trường 

ĐHSPKTV và Khoa CKĐL thường xuyên lấy ý kiến góp ý của đội ngũ GV, người học và 

các bên liên quan nhằm kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy - học. 

 3. Điểm tồn tại 

Việc triển khai hệ thống học tập trực tuyến còn hạn chế. Nhiều GV và SV chưa khai 

thác hết hiệu quả tiềm năng của hệ thống.  

Chưa phối hợp được nhiều với các đối tác, doanh nghiệp, nhà tuyển dung và cựu SV 

nhằm xây dựng CTĐT mở rộng, đổi mới phương pháp tiếp cận dạy - học sát với nhu cầu 

lao động thực tiễn. 

 4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 1 

Đẩy mạnh tập huấn, nghiên cứu 

và chia sẻ kinh nghiệm trong 

nội bộ Khoa và liên Khoa nhằm 

thúc đẩy tiềm lực ứng dụng 

công nghệ thông tin vào giảng 

dạy và triển khai phát huy tiềm 

năng của hệ thống học tập trực 

tuyến. 

Khoa CKĐL Năm học 

2024-

2025 

 

2 Khắc 

phục 

tồn tại 2 

Tăng cường phối hợp với các 

bên liên quan tiếp tục rà soát, 

cải tiến CTĐT nhằm trang bị 

cho người học kiến thức, kỹ 

Khoa CKĐL Năm học 

2024-

2025 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

năng, thái độ sát với yêu cầu 

làm việc thực tế của các nhà 

tuyển dụng và thị trường lao 

động. 

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Phát huy hơn nữa việc thiết kế, 

triển khai linh hoạt, đa dạng 

hoạt động dạy học, không 

ngừng sáng tạo, học hỏi, đổi 

mới, nhiệt tình hỗ trợ, khuyến 

khích người học đáp ứng tốt các 

tiêu chí của CĐR. Tiếp tục 

thường xuyên lấy ý kiến của 

đội ngũ GV, người học và các 

bên liên quan nhằm rà soát cập 

nhật cải tiến CTĐT. 

Khoa CKĐL 

 

Năm học 

2024-

2025 

 

 5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy - học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả 

năng tự học suốt đời của người học  

1. Mô tả hiện trạng  

Tính tích cực, sự chủ động sáng tạo trong mọi hoàn cảnh là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng đặt ra cho các chương trình giáo dục. Bồi dưỡng năng lực tự học tạo ra động 

lực mạnh mẽ cho quá trình học tập, đặc biệt trong xã hội thông tin phát triển nhanh và mạnh 

mẽ như hiện nay. 

CTĐT ngành CNKTCK đều thực hiện theo quy định ban hành của Trường 

ĐHSPKTV với quy trình hướng dẫn riêng, CTĐT được bổ sung chỉnh sửa, thay đổi theo 

hướng tích cực, được cải tiến phù hợp với trình độ và kĩ năng của người học, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của xã hội [H4.04.03.01]. CTĐT ngành CNKTCK trình độ đại học được 

https://drive.google.com/drive/folders/18OPFX5Pk_2-g6rYkNQ41A-QWrxxDzH7M?usp=drive_link
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tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, Đề cương chi tiết học phần được thiết kế với các 

hoạt động dạy - học đa dạng nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, đưa ra nhiều câu 

hỏi gợi mở để người học tự tư duy, phát triển ý tưởng, đóng góp vào bài học, đa dạng 

phương pháp kiểm tra, đánh giá, luôn hướng đến hình thành khả năng học tập suốt đời cho 

người học [H4.04.03.02]. Đề cương chi tiết các học phần được trình bày cụ thể với việc sử 

dụng hiệu quả tổ hợp các hoạt động dạy - học nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng 

thiết yếu bao gồm: kỹ năng chẩn đoán sửa chữa bảo trì thiết bị cơ khí, kỹ năng khai thác 

vận hành cơ khí, kỹ năng thiết kế và cải tiến hệ thống kỹ thuật trên cơ khí, kỹ năng sử dụng 

phần mềm chuyên ngành, kỹ năng kiểm định và đánh giá chất lượng kỹ thuật cơ khí , bên 

cạnh đó cũng cung cấp các kỹ năng mềm cho người học như: kỹ năng làm việc nhóm, quản 

lý kỹ thuật và tổ chức sản xuất, kỹ năng nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực 

kỹ thuật cơ khí . Trong các đề cương chi tiết học phần mỗi tin chỉ có yêu cầu tối thiểu 15 - 

30 giờ tự học, nhằm đáp ứng mong muốn tự nâng cao trình độ sau tốt nghiệp của người 

học. Cụ thể trong đề cương chi tiết học phần Hệ thống điện - điện tử cơ khí với số tín chỉ 

là 3 đuọc phân bổ thời gian là 32 tiết lý thuyết, 13 tiết bài tập, 90 tiết tự học. Mỗi đề cương 

chi tiết đều có mô tả rõ phương pháp, hình thức tổ chức, các hoạt động dạy - học và phương 

pháp kiểm tra đánh giá tương ứng với các nội dung và CĐR. Những nội dung đánh giá kĩ 

năng và phẩm chất được mô tả bằng các rubrics tương ứng. Các hoạt động dạy và học, từ 

các giờ học lý thuyết đến các hoạt động NCKH SV, các bài tập nhóm, bài thực hành, bài 

thảo luận đều hướng tới mục tiêu hình thành ở người học khả năng tự học, các kĩ năng thiết 

yếu, kĩ năng mềm. ĐCCT các học phần của ngành được thiết kế với với tỉ lệ phù hợp giữa 

kiến thức lý thuyết kết hợp với thảo luận/bài tập, bài tập lớn. CTĐT ngành CNKTCK còn 

xen kẽ những học phần đồ án môn học, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và đồ 

án tốt nghiệp để sinh viên vận dụng kiến thức đã học thực hiện một dự án cụ thể, kích thích 

người học ham học hỏi, rèn luyện kỹ năng tự học để nâng cao khả năng học tập suốt đời. 

Do vậy nội dung và các hoạt động dạy học của đề cương chi tiết học phần luôn được phản 

biện, thâm định nghiệm thu chặt chẽ trước khi ban hành sử dụng để giảng dạy 

[H4.04.03.03]. 

Hoạt động dạy và học thúc đẩy việc việc rèn luyện các kĩ năng, nâng cao khả năng 

học tập suốt đời của người học, giúp người học hình thành các kĩ năng và phẩm chất nghề 

nghiệp cá nhân được thể hiện rõ nét trong mục tiêu đào tạo của CTĐT ngành CNKTCK. 

Trong xã hội hiện đại, toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực phát 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ilbosxu5TT8Gnw88ohp5qMPnAlO06ioP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ja_tanOxp86GzIlCUPo5nn9vv9m-PJ5l?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ja_tanOxp86GzIlCUPo5nn9vv9m-PJ5l?usp=drive_link
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triển KHCN ngành CNKTCK hiện nay. Hoạt động dạy và học thúc đẩy việc việc rèn luyện 

các kĩ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học, hình thành các kỹ năng làm 

việc nhóm, các kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ, điều này cũng được thể hiện rõ trong 

mục tiêu và CĐR của CTĐT. 

Trường ĐHSPTV có phần mềm quản lý đào tạo riêng, trang đăng ký học của SV, SV 

có thế kiểm tra quá trình học tập và hoàn thành chương trình học cũng như tra cứu kết quả 

học tập của bản thân để chủ động trong việc đăng ký học và chủ động để có những phương 

pháp kỹ năng học tập tốt nhất để có kết quả học tập cao và hoàn thành chương trình để tốt 

nghiệp đúng hạn [H4.04.03.04]. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, người học được chủ động 

chọn các học phần phù hợp để đăng ký học và lập kế hoạch học tập cho bản thân. Đặc biệt 

phần lớn các học phần trong CTĐT ngành CNKTCK yêu cầu người học phải xây dựng và 

phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, đòi hỏi người 

học chủ động tìm hiểu kiến thức trong và ngoài giáo trình. Với định hướng và yêu cầu của 

Khoa và Trường thì GV giảng dạy cần tạo ra một môi trường dạy - học sao cho mỗi người 

học đều tham gia vào quá trình học tập một cách có ý thức và trở thành người học có sự 

chủ động, từ đó giúp người học phát triển khả năng tự học và kỹ năng học tập suốt đời. 

Để thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học suốt đời của người 

học thì các hoạt động dạy - học đều có quy định để lấy ý kiến của các bên liên quan và 

người học [H4.04.03.05]. Trên cơ sở ý kiến phản hồi thu thập được Trường cũng đã ban 

hành quy định về hồ sơ GV giảng dạy và ban hành tổ hợp các phương pháp giảng dạy và 

phương pháp đánh giá để GV cũng như người học chủ động được trong việc thực hiện dạy 

và học nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như kết quả học tập của SV 

[H4.04.03.06]. Các hoạt động học tập của SV cũng như tinh thần thái độ và kết quả học tập 

đều được GV ghi chép và lưu giữ để đánh giá chính xác kết quả học tập của SV 

[H4.04.03.07]. 

Nhà trường, Khoa CKĐL cũng rất chú trọng trong việc hướng dẫn SV bước đầu làm 

quen với NCKH qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận nhóm, làm tiểu luận ở phần lớn 

các học phần chuyên ngành của CTĐT ngành CNKTCK trong đó thể hiện rõ qua học phần 

Kỹ năng mềm và Phương pháp luận NCKH. Điều đó giúp SV phát triển khả năng tư duy, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát hiện vấn đề, đặt vấn đề, tìm hiểu, tra cứu tài liệu, xử 

lý thông tin nhằm thích ứng tốt với phương pháp dạy - học tiên tiến để hình thành và rèn 

luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học suốt đời. Trường có ban hành quy định về hoạt đông 

https://drive.google.com/drive/folders/1M-stDN749cZKx3uDs_GuNPVjwSRufovW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aljc46LfHiX9iX9OXcVmWzB6DZm-MMGq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11ZUKQXyxb0GNGYojIBlls7zJz5R2thMR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13rs3Dbt3BKY9ZtCNaUa-rmw_Npi2wzuC?usp=drive_link
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NCKH của SV [H4.04.03.08]. Cụ thể, GV hướng dẫn cho SV các bước cơ bản để chuẩn bị 

cho một bài thuyết trình hoặc bài nghiên cứu, cách thức tra cứu tài liệu tham khảo, định 

hướng đề tài, hướng dẫn một số phương pháp nghiên cứu phổ biến như khảo sát, phỏng 

vấn sâu, cách thu thập và xử lý số liệu, cách thức trình bày sản phẩm hiệu quả. Các hoạt 

động học tập nêu trên có thể thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân nhằm đồng thời phát triển 

kỹ năng làm việc nhóm, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vai trò, 

nhiệm vụ được phân công song hành với kỹ năng tư duy độc lập. 

Ngoài ra, hàng năm SV đều có cơ hội tham gia các hoạt động NCKH cấp Trường 

dưới sự hướng dẫn của GV giúp nâng cao khả năng tự học cho SV [H4.04.03.09], những 

SV có khả năng tốt sẽ được lựa chọn để triển khai thực hiện NCKH [H4.04.03.10], kết quả 

học tập và triển khai thực hiện đề tài NCKH của SV được báo cáo thường xuyên theo tiến 

độ thực hiện [H4.04.03.11], nó thể hiện vai trò của GV hướng dẫn trong hoạt động dạy - 

học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học suốt đời của người học. 

Do đó SV đều được trang bị kỹ càng, đầy đủ các kỹ năng hỗ trợ việc học tập suốt đời như 

kỹ năng tự học, kỹ năng thuyết trình, hoạt động nhóm, kỹ năng tin học, kỹ năng nghề 

nghiệp, khởi nghiệp và kỹ năng mềm. Ngoài ra, NH còn được tiếp nhận các kiến thức về 

khoa học cơ bản, văn hóa, các chia sẻ của GV về phương pháp học đại học, phương pháp 

tự học tự nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu nhờ đó người học có nền tảng tiếp 

tục tự học và tự nghiên cứu sau khi ra Trường.  

Bên cạnh đó, để thúc đẩy tinh thần NCKH trong SV, Nhà trường cũng thường xuyên 

tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường [H4.04.03.12] và khóa CKĐL hàng 

năm cũng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề hội thảo khoa học cấp Khoa cho SV tham 

gia [H4.04.03.13]. Những SV tham gia thực hiện NCKH đều được lưu giữ đầy đủ qua các 

năm [H4.04.03.14], Trường cũng đã có những chính sách rõ ràng để động viên, cũng như 

khuyến khích những SV có những thành tích xuất sắc trong phong trào NCKH 

[H4.04.03.15], những SV có thành tích xuất sắc đều được Trường vinh danh và tặng giấy 

khen trao thưởng hàng năm [H4.04.03.16].  

Đối với SV năm thứ 4, Trường tổ chức cho SV đăng ký học phần “Thực tập sản xuât 

tại doanh nghiệp và Thực tập tốt nghiệp” [H4.04.03.17], đây là cung cấp cơ hội cho SV áp 

dụng những những kiến thức, kỹ năng và thái độ mình đã học vào trong thực tế làm việc, 

qua đó góp phần hình thành năng lực thực hành tay nghề và làm chủ các công nghệ hiện 

đại trong các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành được đào tạo, trau dồi năng lực tự học, 

https://drive.google.com/drive/folders/1L19hslNgar60bYXm8HCGvarODxYai27g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rXCVkee2ypsavhxzhG_DVcdK1nRo8ENj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/106hq37ZiTQiAMJuuVmLcrTfz8bOT_173?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uEzRJ9P-zK-XThOAvaTuQHyqguR2Rxqv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1K35bHmAag6pE7oW5FUz5DMskMzYIU8Q6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14emq12Zqc0mko8ANviNkYUewlaYpHa0d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EW-2ay4PIJzikYZC6vDIkhrQq4MtQ49y?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YIcMomeqy1JnmGo5w6UHQGM-m_PoSFM7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17OI5HQ8XAYvYP2sWxqaHbBkMbsHCPQFD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17OI5HQ8XAYvYP2sWxqaHbBkMbsHCPQFD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/138AYnlBgVVChckCYNrgU02HhqduR16bq?usp=drive_link
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tự tìm tòi, không ngừng nâng cao kỹ năng và chuyên môn kể cả khi đã tốt nghiệp. Trong 

quá trình thực tập, SV nhận được sự hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ của các GV hướng dẫn 

thực tập thuộc Khoa CKĐL [H4.04.03.18] và đội ngũ cán bộ hướng dẫn giàu kinh nghiệm 

các cơ sở thực tập. Với kết quả và năng lực đạt được trong suốt quá trình thực tập đều được 

SV tổng hợp và báo cáo đầy đủ theo quy định [H4.04.03.19]. 

SV ngành CNKTCK luôn có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập, ngoài 

các hoạt động dạy - học trên lớp thì SV cũng rất tự giác trong việc tự học của bản thân từ 

đó thúc đẩy thêm việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học suốt đời cho bản 

thân [H4.04.03.20]. Trong quá trình tổ chức đào tạo, Nhà trường, Khoa CKĐL hàng năm 

đều tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến của SV về các hoạt động dạy - học 

từ đó để có những điều chỉnh kịp thời về phương pháp giảng dạy để nâng cao ý thức tự 

giác trong học tập của SV để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường [H4.04.03.21]. 

Với ý thức và tinh thần tự học của SV ngành CNKTCK thì việc cung cấp danh mục tài liệu 

phục vụ học tập cho SV cũng luôn được Trường chú trọng với hệ thống thư viện với đầy 

đủ các danh mục tài liệu của ngành cho SV tham khảo và tự học [H4.04.03.22], tù đó đóng 

góp một phần trong quá trình thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự 

học suốt đời của người học.  

2. Điểm mạnh  

CTĐT của Ngành CNKTCK được thiết kế với cấu trúc các học phần và tỷ lệ giữa giờ 

giảng lý thuyết, thảo luận, bài tập và bài tập lớn và thực hành, giờ tự học trong từng học 

phần được đánh giá phù hợp, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng lập luận và giải quyết 

vấn đề, suy luận, xử lý và truyền đạt thông tin. Phương pháp giảng dạy tích cực coi người 

học là trung tâm đã khuyến khích khả năng tự học, nâng cao khả năng học tập suốt đời. 

Các hoạt động dạy - học được thiết kế phù hợp, các chương trình hoạt động của Nhà trường 

đưa ra đã tạo động lực cho người học rèn luyện các kĩ năng, giúp người học có thói quen 

độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết các vấn đề khó khăn, giúp cho người học tự tin hơn 

trong quá trình học tập của bản thân để có kỹ năng làm việc tốt khi ra Trường. 

3. Điểm tồn tại  

Các hội nghị, hội thảo chủ yếu tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp và định hướng việc 

làm, các vấn đề về đổi mới, cải tiến phương pháp dạy và học vẫn còn hạn chế; một số GV 

còn ít quan tâm đến khâu tổ chức cho SV tự học, tự nghiên cứu, ra bài tập về nhà và kiểm 

tra bài tập về nhà của SV. 

https://drive.google.com/drive/folders/1DgTbZYAfbHUbNnQwf_jyku06bsgI_jQd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W0tD__ODDKKpx_Kdx9n1dSAaqPauvRhK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1W0tD__ODDKKpx_Kdx9n1dSAaqPauvRhK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16XOJUjCdSjoT26kAyta4xxQ6K5EnThkM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m8zU8WiyBmZh8fYX_Q4bfiQxI4oz0pMF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g-3g6uT4oadOHvsCKb2Rgr6ATsUmWWgO?usp=drive_link
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Một số người học còn ỷ lại, chưa chủ động để tiếp cận phương pháp dạy -  học mới, 

hiệu quả, hiện đại, đa dạng.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

Tăng cường biện pháp khuyến 

khích người học chủ động, tích 

cực hơn trong tiếp cận phương 

pháp dạy - học mới, đa dạng, 

hiện đại và hiệu quả.  

Khoa CKĐL Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Cải tiến đa dạng hoạt động dạy - 

học đáp ứng CĐR của CTĐT. 

Tiếp tục đẩy mạnh trang bị các 

kỹ năng mềm, hình thành và 

nâng cao khả năng học tập suốt 

đời cho SV.  

Khoa CKĐL 

 

Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

 Kết luận về Tiêu chuẩn 4  

Trường ĐHSPKTV đã xây dựng, ban hành bằng văn bản rõ ràng về triết lý giáo dục 

và mục tiêu giáo dục của Trường. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ 

ràng và phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan. Cán bộ, GV, người học hiểu rõ và luôn 

nêu cao tinh thần thực hiện tốt triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường. Đội ngũ cán bộ, 

GV không ngừng sáng tạo, học hỏi, đổi mới, thường xuyên rà soát cập nhật và trau dồi kinh 

nghiệm nhằm áp dụng hiệu quả đa dạng các hoạt động dạy - học và phương pháp giảng 

dạy, luôn nhiệt tình hỗ trợ, khuyến khích người học trong tất cả các hoạt động trong và 

ngoài giờ lên lớp nhằm giúp người học đạt CĐR. Hoạt động dạy - học được thiết kế và 

triển khai đa dạng, linh hoạt dưới nhiều hình thức, đáp ứng tốt các tiêu chí của CĐR. Các 

hoạt động dạy - học đáp ứng được CĐR của CTĐT, tạo điều kiện cho người học khả năng 

tự rèn luyện kỹ năng cần thiết khác và khả năng học tập suốt đời.  
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Tuy nhiên quá trình dạy - học còn tồn tại một số điểm cần cải thiện như một số SV 

còn ỷ lại, chưa chủ động tiếp cận phương pháp dạy - học mới, hiện đại, hiệu quả, đa dạng. 

Việc triển khai hệ thống học tập trực tuyến còn mới lạ với nhiều GV và SV. Chưa phối hợp 

được nhiều với các đối tác, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu SV nhằm xây dựng 

CTĐT, mở rộng, đổi mới phương pháp tiếp cận dạy - học sát với nhu cầu lao động thực 

tiễn.  

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4:  3/3 tiêu chí đạt (tổng điểm 14/21)  

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học. 

Mở đầu:  

Từ điển Giáo dục học định nghĩa: “Đánh giá kết quả học tập là xác định mức độ nắm 

bắt được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của người học so với yêu cầu của CTĐT đề ra. Nội 

dung đánh giá là những kết quả học tập hàng ngày, cũng như những kết quả phản ánh trong 

các kỳ kiểm tra định kỳ, kiểm tra tổng kết về mặt kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của từng học 

phần. Yêu cầu đánh giá là chú trọng xem xét mức độ thông hiểu và bền vững của kiến thức, 

kỹ năng, kỹ xảo so với chuẩn của CTĐT”. Xác định được tầm quan trọng của việc đánh 

giá kết quả học tập người học, Trường ĐHSPKTV luôn chú trọng đến phương pháp và 

không ngừng cải tiến hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá nhằm đo lường được mức độ đạt 

được của CĐR của người học. Kết quả đánh giá phản ánh được hiệu quả giảng dạy, khả 

năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng cũng như thái độ của người học, từ đó giúp người học và 

Nhà trường kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy - học  nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao 

chất lượng đào tạo. Tiêu chuẩn 5 được đánh giá thông qua 05 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với 

mức độ đạt được chuẩn đầu ra.   

1. Mô tả hiện trạng  

Công tác đánh giá kết của học tập của người học ngành CNKTCK có quy trình, kế 

hoạch rõ ràng từ khâu tuyển sinh đầu vào cho đến quá trình đào tạo và đánh giá kết quả 

đầu ra với mục tiêu đảm bảo đạt CĐR. Trường cũng đã xây dựng và ban hành các Quy chế 

đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ [H5.05.01.01], trong đó quy định rõ về việc 

đánh giá kết quả học tập, xếp loại học tập của người học dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT. 

Ngoài ra để tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo chính xác khách 

https://drive.google.com/drive/folders/1sZbIFqQUEhfTBei2Ss7SiBkH1theImmX?usp=drive_link
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quan đúng quy định và đánh giá được CĐR của người học Trường ĐHSPKTV cũng đã xây 

dựng và ban hành các Quy định tổ chức thi kết thúc học phần [H5.05.01.02], Quy định tổ 

chức thực hiện và đánh giá Đồ án/Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp đối với SV đại học 

[H5.05.01.03], Quy định tổ chức học, xét công nhận kết quả, miễn học các học phần tiếng 

Anh cơ bản và tổ chức thi công nhận kết quả chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên trình độ 

đại học [H5.05.01.04]. 

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường cũng đã được xây dựng điều 

chỉnh thay đổi cách đánh giá kết quả học tập nhằm phù hợp để đo lường mức độ đạt được 

của CĐR. Đánh giá kết quả học tập của người học dựa trên hai phương pháp đánh giá đó 

là đánh giá quá trình và đánh giá thông qua kì thi kết thúc học phần. Tuy nhiên, đối với các 

khoá tuyển sinh từ năm 2019 trở về trước, đánh giá quá trình chiếm trọng số 30% và thi 

kết thúc học phần có trọng số 70, song từ khoá tuyển sinh năm 2020 trở đi, Nhà trường 

thay đổi trọng số đánh giá, đánh giá quá trình trọng số 40%, và đánh giá kết thúc học phần 

trong số là 60%. Với cách đánh giá này nhằm thay đổi tư duy của người học không chỉ chú 

trọng học để thi cuối kì mà phải cố gắng phấn đấu trong cả quá trình học tập bằng mức độ 

chuyên cần, thái độ học tập và kết quả các bài kiểm tra định kỳ, thường xuyên nhằm đảm 

bảo đánh giá mức độ đạt CĐR của từng phần học. 

Hình thức tổ chức và các phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá được thiết kế khoa 

học, logic phù hợp với mục tiêu cần đánh giá tương ứng với mức độ đạt được của CĐR của 

ngành về kiến thức, kĩ năng, thái độ, được mô tả chi tiết trong đề cương chi tiết các học 

phần ngành CNKTCK [H5.05.01.05]. Việc xác định và lựa chọn phương pháp kiểm tra – 

đánh giá được thực hiện theo quy trình tiếp cận chuẩn đầu ra bao Quy trình này bắt đầu từ 

việc xác định CĐR của chương trình, sau đó phân rã thành các CĐR học phần cụ thể. Tiếp 

theo là xây dựng ma trận liên kết giữa CĐR, nội dung giảng dạy, phương pháp dạy học và 

hình thức đánh giá. Cuối cùng, phương pháp KTĐG được lựa chọn dựa trên mục tiêu đánh 

giá và mức độ nhận thức theo thang Bloom, sử dụng đa dạng các hình thức như: Kiểm tra 

viết, bài tập lớn, thuyết trình, dự án, thực hành, vấn đáp, báo cáo,… để đảm bảo đánh giá 

toàn diện năng lực của người học. Bên cạnh đó, người học được thông tin đầy đủ về điều 

kiện đạt CĐR các học phần, điều kiện tốt nghiệp, thời gian, quy trình xét tốt nghiệp qua 

các quy chế đào tạo, CTĐT và đề cương chi tiết học phần trên trang thông tin điện tử của 

Trường, trên trang đang ký học của SV và các thông báo đào tạo từ đó người học chủ động 

https://drive.google.com/drive/folders/1yy1dV6JLhD-XgbVqg7qYiU-2bsOvMl5j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xKw61YpC11Frr6YSVIFQsvGjxx-2JCdO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zJFYOl6HFzqkrRK7iKL66ojhodJEkHUU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zJFYOl6HFzqkrRK7iKL66ojhodJEkHUU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MoF1j_NqUcCW3itHUQ8C4hFT2OlVMGHb?usp=drive_link


 

 

79 

trong việc lựa chọn phương pháp học tập, khả năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết 

trình của SV để đáp ứng tốt cho các kỳ thi đảm bảo đạt CĐR và có kết quả học tập cao. 

Quá trình đánh giá kết quả học tập của người học, từ việc đánh giá quá trình cho đến 

đánh giá kết quả học tập theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tổng thể 

đều có quy trình, quy định rõ ràng và được công khai đến toàn thể cán bộ, GV và SV Nhà 

trường thông qua Kế hoạch đào tạo theo năm học [H5.05.01.06], kế hoạch kiểm tra, đánh 

giá từng học phần, CĐR học phần thông qua Kế hoạch giảng dạy của GV phụ trách giảng 

dạy học phần đó [H5.05.01.07]. Trong đề cương chi tiết học phần các hình thức tổ chức 

kiểm tra đánh giá cũng được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR của học phần, từ 

đó để GV giảng dạy căn cứ xây dựng kế hoạch giảng dạy và tổ chức kiểm tra đánh giá 

thường xuyên định kỳ theo các nội dung đã được thiết kế của đề cương chi tiết để đánh giá 

chính xác kết quả học tập của người học. Đề cương chi tiết được thiết kế các hình thức 

kiểm tra đánh giá thông qua ý thức tính chuyên cần tham gia học tập của người học, qua 

các bài tập nhóm, thảo luận nhóm, các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp …, đánh 

giá kỹ năng thực hành của SV thông qua các bài thực hành với các tiêu chí đánh giá rõ 

ràng, minh bạch được thể hiện qua các phiếu bài tập, phiếu đánh giá [H5.05.01.08]. 

Ngoài ra, để đánh giá ý thức, thái độ học tập của người học và đánh giá kết quả rèn 

luyện cho SV và đó là một trong cách thức, phương pháp đánh giá nhằm đo lường mức độ 

đạt CĐR về kỹ năng, thái độ của SV cũng được quy định rõ ràng trong Quy chế công tác 

sinh viên [H5.05.01.9]. Đồng thời để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới, 

cải tiến trong công tác đánh giá kết quả học tập của người học, Nhà trường cũng đã triển 

khai thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động kiểm tra đánh giá, kết quả 

cho thấy hơn 90% người học hài lòng về công tác kiểm tra đánh giá hiện hành của Trường, 

của Khoa CKĐL [H5.05.01.10]. 

2. Điểm mạnh  

Công tác đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp, được quy 

định rõ ràng và tuân thủ các quy trình, kế hoạch nhằm đạt được CĐR của ngành CNKTCK 

bằng việc đa dạng hoá các hình thức kiểm tra, đánh giá, thường xuyên rà soát, cập nhật các 

quy chế, quy định nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và được công bố công khai cho 

người học trước khi tổ chức đào tạo.  

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/folders/1O7SSF7GmJ_Kr3HD87nxZf0bHKP8-oDIT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13FPsIWkQ8zZCLGmNAvMPUaYpnCKGKdks?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hIzhZz1VEWvGBXF_BbQvcBv6lbtHQYK5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hIzhZz1VEWvGBXF_BbQvcBv6lbtHQYK5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1R-ZAe3509Ksjww5fpkzd7tvYMOvpdwar?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QNP9kuuRIqdMv1hSY_rjtkoe5v5918f_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QNP9kuuRIqdMv1hSY_rjtkoe5v5918f_?usp=drive_link
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Việc đo lường mức độ đạt được CĐR thông qua nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá 

đôi lúc còn mang tính định tính.  

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Tổ chức lớp tập huấn 

chuyên sâu về công tác kiểm 

tra, đánh giá đáp ứng CĐR  

Phòng 

KT&ĐBCL 

Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Kết hợp nhiều hình thức 

kiểm tra, đánh giá nhằm đạt 

được CĐR ngành CNKTCK  

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 5.2: Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, 

phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và 

được thông báo công khai tới người học.   

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT về công tác đào tạo trình độ đại học. 

Trường ĐHSPKTV đã soạn thảo và ra quyết đinh ban hành các văn bản hướng dẫn thực 

hiện và  Quy chế đào tạo đại học theo tín chỉ của Trường. Các văn bản Trường ban hành  

được quy định rõ ràng về thời gian, hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số về đánh giá 

kết quả học tập của người học [H5.05.02.01]. Ngoài ra căn cứ vào văn bản hướng dẫn thực 

hiện và quy chế đào tạo đã được ban hành thi khi thực hiện biên soạn đề cương chi tiết các 

học phần của CTĐT, xây dựng CĐR tương ứng với nó là các hoạt động dạy - học và phương 

pháp đánh giá SV nhằm đạt được CĐR của học phần.  Đề cương chi tiết cũng thể hiện rõ 

các yêu cầu, điều kiện đối với SV khi tham gia học tập học phần đảm bảo đúng quy chế 

quy định, thể hiện rõ nội dung và các phương thức kiểm tra đánh giá học phần với các tiêu 

chí tiêu chuẩn rõ ràng [H5.05.02.02]. 

https://drive.google.com/drive/folders/16cfC0h2ujY2ccmlHKbLBdHAFhYbwfoLB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cxRuYxQSKoYQjUmLpFvILS4pZ95sbmot?usp=drive_link
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Trên cơ sở CTĐT và đề cương chi tiết học phần, để triển khai tổ chức thi đánh giá kết 

quả học tập của người học đối với từng học phần, Nhà trường có Phòng KT&ĐBCL với 

chức năng, nhiệm vụ hoạt động riêng biệt để triển khai thực hiện  theo Quy định tổ chức 

thi, kiểm tra kết thúc học phần và các quy trình tổ chức thi kiềm tra của Trường đã được 

ban hành [H5.05.02.03]. Đối với học phần đặc thù “Đồ án tốt nghiệp - Tiểu luận tốt 

nghiêp”, Trường cũng đã xây dựng và ban hành quy định riêng quy định chặt chẽ và chi 

tiết về việc đánh giá kết quả học tập của người học bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu 

chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan [H5.05.02.04]. 

Các quy chế, quy định về công tác đào tạo, thi kiểm tra và đề cương chi tiết học phần 

đều được tuyên bố và công khai công bố rõ ràng cho người học qua cổng thông tin điện tử 

của Trường, của Khoa CKĐL [H5.05.02.05]. Ngoài ra thì thời gian, phương pháp, tiêu chí, 

trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung liên quan đến kiểm tra đánh giá còn  được thực hiện 

qua các buổi lên lớp của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, quá trình lên lớp, tiết học đầu 

tiên của học phần, GV sẽ phổ biến tới người học về các tiêu chí, hình thức, thời gian kiểm 

tra và tổ chức thực hiện thông qua các bài kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau: bài tập 

lớn, bài tập nhóm, bài kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp các hình thức trên 

nhằm đảm bảo đạt CĐR của học phần. 

Kết quả học tập của người học được đánh giá theo từng học kì, năm học dựa trên kết 

quả đánh giá của các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành CNKTCK. Trong mỗi 

học kỳ thi thời khóa biểu, lịch thi kết thúc học phần đều được phòng Đào tạo sắp xếp và 

công bố trên trang đăng ký học của SV từ đó để SV chủ động được lịch thi cụ thể của mình 

ít nhất 03 tuần trước kì thi [H5.05.02.06]. Kết quả đánh giá quá trình của người học GV 

giảng dạy sẽ thông tin để người học biết kết quả và đủ điều kiện dự thi hoặc không vào tiết 

học cuối cùng của học phần, sau đó GV nộp danh sách dự thi về phòng Khảo thí và ĐBCL 

đồng thời công bố điểm quá trình trên phần mềm QLĐT chậm nhất 03 ngày trước ngày thi 

[H5.05.02.07]. Điểm đánh giá học phần bao gồm điểm quá trình và điểm thi KTHP trong 

đó điểm QT chiếm trọng số 40% (điểm chuyên cần 10% và điểm các bài kiểm tra giữa kì 

chiếm 30%) và điểm thi KTHP chiếm 60%. Sau khi tổ chức thi kết thúc học phần, phòng 

KT&ĐBCL chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi và công bố điểm thi kết thúc học phần trên 

phần mềm quản lý đào tạo để SV được biết chậm nhất 07 ngày sau khi tổ chức thi 

[H5.05.02.08]. Giáo vụ khoa CKĐL phối hợp với GV giảng dạy học phần xuất bảng điểm 

https://drive.google.com/drive/folders/1a367GN8vlvCbi9oRsDQc_6xQLdMRz5KP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14MXWccX9jq0SZ_JvD59pNp0G1bXc2dVg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14MXWccX9jq0SZ_JvD59pNp0G1bXc2dVg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h9FzhbySMwwrZNgRtldcIpTE6DALSxMV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U3I041ZmsBHgT6h9MXZBCOFkmEeuaYnH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hePjQKfHs3EsJRUMInpVkQnSEjINNLov?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PoaPobL4ytoPX6qNwP4vTWAA3ugABj35?usp=drive_link
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trên phần mềm quản lý đào tạo in ký xác nhận để lưu trữ tại Khoa và nộp về phòng Đào 

tạo theo đúng quy định [H5.05.02.09]. 

Do vậy các quy chế, quy định công tác đào tạo và các kế hoạch về tổ chức kiểm tra 

đánh giá, lịch thi đều được thông tin tới người học một cách rõ ràng từ khi bắt đầu CTĐT 

thông quan các lớp chỉnh huấn đầu khóa, người học được học tập, tìm hiểu về quy chế đào 

tạo, các quy định của Nhà trường, Quy định thi, kiểm tra. Mặt khác, các quy định này được 

nhấn mạnh đối với từng học phần khi GV bắt đầu những tiết học đầu tiên của học phần và 

được phổ biến trong quá trình dạy vì vậy 100% người học hiểu rõ về những quy định này. 

Người học cũng có thể tìm hiểu những quy định liên quan đến CTĐT, Quy chế đào tạo trên 

các website của Trường, của phòng đào tạo, của phòng KT&ĐBCL, Quy chế CTSV về 

đánh giá rèn luyện (thái độ của người học) website của phòng CTSV và các thông báo liên 

quan đến công tác của khoa CKĐL trên webstie khoa CKĐL.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có đầy đủ các quy chế, quy định thể hiện đầy đủ, rõ ràng về thời gian, 

hình thức, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan đến 

đánh giá và kết quả học tập của người học. Các quy chế, quy định, công tác tổ chức thi, 

lịch thi, kết quả kiểm tra, đánh giá đều được phổ biến, công khai tới người học kịp thời. 

3. Điểm tồn tại 

Khoa CKĐL chưa xây dựng được Rubics đánh giá học phần trong đề cương chi tiết 

học phần. 

Chưa đưa nội dung khảo sát mức độ hài lòng của người học về các tiêu chí đánh giá 

từng học phần. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Xây dựng Rubics đánh 

giá học phần. 

Bổ sung nội dung đánh 

giá của người học về 

Khoa CKĐL Các 

Khoa liên quan 

đến học phần 

Năm học 

2024-2025 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1fD1cyEaT8nhwiom9DAbhhVc6nk1xhcBy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fD1cyEaT8nhwiom9DAbhhVc6nk1xhcBy?usp=drive_link
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các tiêu chí đánh giá 

từng học phần trong 

khảo sát mức độ hài 

lòng của người học về 

công tác KTĐG. 

CTĐT ngành 

CNKTCK. 

Phòng KT&ĐBCL 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Công khai kết quả 

kiểm tra, đánh giá đến 

người học kịp thời, 

đúng quy định 

Khoa CKĐL Các 

Khoa liên quan 

đến học phần 

CTĐT ngành 

CNKTCK. 

Phòng KT&ĐBCL 

Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin 

cậy và sự công bằng.   

1. Mô tả hiện trạng 

Trong quá trình thực hiện đào tạo tại Trường ĐHSPKTV, thì công tác đánh giá kết 

quả học tập của người học được áp dụng đối với từng học phần, học kỳ và khóa học. Trên 

cơ sở quy định về kiểm tra đánh giá, GV lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp 

đối với từng học phần nhằm đảm bảo CĐR của học phần. 

CTĐT ngành CNKTCK được Khoa CKĐL sử dụng các phương pháp đa dạng để 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với các loại học phần lý thuyết 

hoặc thực hành. Các phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá được quy định cụ thể trong 

Đề cương chi tiết học phần bao gồm nhiều cách thức, phương pháp áp dụng khác nhau cho 

các học phần lý thuyết: trắc nghiệm, tự luận, bài tập nhóm, tiểu luận, bài tập lớn 

[H5.05.03.01]. Đối với các học phần thực hành, đánh giá quá trình thông qua các mô đun 

học tập bằng các hình thức như vấn đáp, đánh giá sản phẩm của người học cụ thể trong đề 

cương chi tiết học phần thực hành [H5.05.03.02]. Đánh giá kì thi kết thúc học phần với 

nhiều hình thức thi như: trắc nghiệm, tự luận, hoặc kết hợp 2 hình thức trên, vấn đáp, thực 

hành, bài tâp nhóm, tiểu luận, đồ án môn học,....được quy định rõ trong Quy định, quy trình 

tổ chức thi, kiểm tra kết thúc học phần của Trường đã ban hành [H5.05.03.03]. 

https://drive.google.com/drive/folders/121fP4-AYePPV_NbgZLxfEedqghuDBOL5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VWf4AdNJi_BZRHoygQh9gH44zzz3MhTI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b68bycQi_9ynoL0fTkocxbHEkoBRIFyf?usp=drive_link
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Các phương pháp đánh giá kết quả học tập được thiết kế phù hợp với các CĐR và 

mục tiêu của từng học phần nhằm đảm bảo độ giá trị và độ tin cậy cao. Cách xây dựng đề 

thi được quy định trong Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Nhà trường áp dụng 

cho từng hình thức thi với quy định về biểu mẫu, thời gian cho mỗi hình thức thi khác nhau. 

Khoa CKĐL đã xây dựng được hệ thống ngân hàng đề thi (bao gồm 26 bộ ngân hàng câu 

hỏi, trong đó có 4 bộ ngân hàng thi tự luận và 22 bộ ngân hàng trắc nghiệm khách quan) 

và quản lý, bảo mật ngân hàng câu hỏi được thực hiện theo quy trình và quy định một cách 

chặt chẽ được Trường ban hành áp dụng [H5.05.03.04]. Đối với học phần chưa có ngân 

hàng câu hỏi thi, Phòng KT&ĐBCL cùng các Khoa CKĐL, khoa phụ trách học phần chịu 

trách nhiệm tổ chức ra đề thi có sự kiểm duyệt đầy đủ đảm bảo tính đúng đắn về nội dung 

và đảm bảo tính bảo mật trong suốt quá trình tổ chức thi, đề thi được trưởng Khoa, Bộ môn 

phê duyệt để đảm bảo hiệu lực đánh giá trước khi nộp về Phòng KT&ĐBCL để tổ chức thi. 

Đề thi được xây dựng theo biểu mấu quy định kèm đáp án chi tiết với từng tiêu chí đánh 

giá, có biểu điểm đầy đủ, rõ ràng [H5.05.03.05]. Mỗi đề thi đều có hướng dẫn chấm thi cụ 

thể và xây dựng ma trận ánh xạ giữa đề thi và CĐR của học phần để đánh giá một cách 

chính xác kết quả học tập của người học [H5.05.03.06]. Việc xây dựng và phân tích câu 

hỏi kiểm tra – đánh giá trong chương trình đào tạo được thực hiện theo hướng đảm bảo đo 

lường đúng chuẩn đầu ra cần đánh giá, đồng thời đạt được độ giá trị, độ tin cậy và tính 

công bằng. Giảng viên thực hiện thiết kế đề thi dựa trên ma trận đề thi liên kết giữa nội 

dung kiến thức và cấp độ nhận thức theo thang Bloom, lựa chọn dạng câu hỏi phù hợp với 

từng CĐR. Các câu hỏi được xây dựng có tiêu chí đánh giá rõ ràng (thang điểm chi tiết), 

bảo đảm tính minh bạch, khách quan và công bằng trong chấm điểm. Qua đó, hoạt động 

kiểm tra – đánh giá không chỉ phản ánh chính xác kết quả học tập mà còn góp phần nâng 

cao chất lượng dạy và học. 

Bên cạnh đó, Nhà trường xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần 

với hình thức thi, cấu trúc đề thi được xây dựng theo thang đo Bloom được thể hiện cụ thể 

trong từng bộ ngân hàng câu hỏi thi. Các câu hỏi trong đề thi đảm bảo yêu cầu đo lường 

được đúng mục đích, yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được 

phản ánh trong đề cương chi tiết của học phần. Đối với học phần đã có ngân hàng câu hỏi 

thi, Phòng KT&ĐBCL là đơn vị được giao nhiệm vụ bốc thăm, nhân bản, đóng gói đề thi 

theo quy định hiện hành.  

https://drive.google.com/drive/folders/1ruhgxsYT0lVcmLwSvvJHIAjhbH6X9Z8G?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16hH8M8W7BCa94zNxde5y0fZ1fMoqVmSS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xnIUX9ue2wsYUHxVbVfDKQQdN4seb96Q?usp=drive_link
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Nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng, nghiêm túc thì công tác tổ chức thi được 

đảm bảo đúng quy trình, quy định của Nhà trường. Mỗi một học kì, sau khi có kế hoạch 

thi, Phòng KT&ĐBCL lập kế hoạch điều động cán bộ coi thi, cán bộ giám sát đảm bảo mỗi 

một phòng thi được bố trí 02 cán bộ coi thi theo quy định, mỗi một ca thi đều được giám 

sát và thanh tra chặt chẽ [H5.05.03.07], để đảm bảo ca thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy 

chế. 

Công tác chấm thi được tổ chức tập trung do phòng Khảo thí và ĐBCL làm đầu mối 

[H5.05.03.08], tất cả các đáp án bài thi kết thúc học phần đều được công khai trên website 

của phòng khảo thí và ĐBCL nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, tạo niềm 

tin cho người học [H5.05.03.09]. Bài thi được chấm 02 vòng độc lập bởi 02 cán bộ chấm 

thi khác nhau đảm bảo tuân thủ đáp án và tính chính xác, độ tin cậy cao [H5.05.03.10]. Kết 

quả thi sau đó được công bố trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường để người học 

được biết [H5.05.03.11]. Người học có thể làm đơn phúc khảo bài thi của mình nếu cảm 

thấy không thoả mãn về kết quả bài thi [H5.05.03.12]. Quy trình phúc khảo bài thi, quy 

định chấm, công bố kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần được quy định trong Quy 

định thi, kiểm tra kết thúc học phần của Trường được quy định rõ ràng, minh bạch, kết quả 

phúc khảo được công bố trên website phòng KT&ĐBCL, được lưu giữ theo đúng quy định, 

đồng thời thông tin trực tiếp cho người học biết [H5.05.03.13]. 

Từ năm học 2022 - 2023, Nhà trường triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

phương pháp kiểm tra đánh giá cho thấy: 94,6% người học cho rằng Nhà trường sử dụng 

hình thức thi đa dạng, phù hợp với đặc thù của học phần và được công bố công khai cho 

người học [H5.05.03.14]. 

Tuy nhiên, khoa CKĐL chưa thiết kế được các Rubics để đánh giá CĐR phù hợp. 

2. Điểm mạnh 

Chương trình đào tạo ngành CNKTCK đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để 

kiểm tra/đánh giá kết quả của người học đảm bảo đo lường được các yêu cầu, CĐR cần đo. 

Nhà trường đã có quy định rõ ràng về quy định tổ chức thi, quy trình xây dựng đề thi, ngân 

hàng câu hỏi. Các khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi được thực hiện công 

khai, đúng quy định đảm bảo tính khách quan, công bằng. 

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/folders/1BboAP-QIi3nNgXI7RFph1kwSR6pzc9jr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BboAP-QIi3nNgXI7RFph1kwSR6pzc9jr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Bj4ZbTGiNhT8mnMQ82sGfgtUHHeZHuzA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sjehKY36s2UWlPt0zxlKhsEBPZS3f3L0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13x-IpsRQl_1fn1AUMCtRHFHHeZVkrLYH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hJ2oaKqioGe2bsu1b8xKcXvaFKdnYeLI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cHPXvdkXZVVLtRsZuR5rzQwd-lvSxMoX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1u-P-SCqesb8SIAgUGbuUaPgecS8hwZUL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1u-P-SCqesb8SIAgUGbuUaPgecS8hwZUL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p8CueEI_Y-DJo1WBVcnlKYCs4xs17Nnx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p8CueEI_Y-DJo1WBVcnlKYCs4xs17Nnx?usp=drive_link
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Chưa có kế hoạch, phương pháp khoa học để đánh giá đề thi. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục điểm 

tồn tại 

T Tổ chức lớp tập huấn về 

phương pháp đo lường, 

đánh giá đề thi, xây dựng 

Rubics. 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Đa dạng hoá phương pháp 

kiểm tra/đánh giá, tổ chức 

các kì thi đảm bảo tính 

khách quan, công bằng, 

chính xác. 

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 5.4: Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học 

tập.   

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHSPKTV đã ban hành các Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ đã có quy 

định: Cuối mỗi học kỳ chính, SV được thông báo về kết quả học tập với các mức cảnh báo 

học tập cụ thể: Cảnh báo mức 1, cảnh báo mức 2 và cảnh báo mức 3 (Buộc thôi học) cho 

SV biết [H5.05.04.01], thông qua kết quả này này, giúp SV kịp thời chấn chỉnh, cải thiện 

kết quả học tập của mình. Mặt khác, tại Quy định thi, kiểm tra kết thúc học phần của Trường 

ban hành cũng có quy định rõ sinh viên được thông báo kết quả học tập của mình qua nhiều 

kênh thông tin thông tin khác nhau [H5.05.04.02]. Đối với kết quả đánh giá quá trình, tại 

buổi học cuối cùng của học phần, GV có trách nhiệm phải thông báo kết quả điểm quá 

trình, danh sách SV được dự thi/không được dự thi công khai trước lớp học, đồng thời cũng 

được công khai trên trang cá nhân của SV. Điểm thi kết thúc học phần và điểm tổng kết 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aiw609GsbXh5dPfKFlRc_Bcky4AWVoPu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z18dWbTv_E4vqGt9Zb-r6sWqnq55ljP3?usp=drive_link
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học phần được công khai trên phần mềm quản lý đào tạo và trang cá nhân của SV chậm 

nhất 07 ngày sau ngày thi để sinh viên biết và theo dõi [H5.05.04.03]. 

Nhà trường cũng đã thực hiện công bố công khai các quy định về kiểm tra đánh giá 

để người học được biết thông qua các buổi chỉnh huấn đầu khoá [H5.05.04.04], công khai 

trên website của phòng KT&ĐBCL [H5.05.04.05], đồng thời thông qua vai trò của giáo 

viên quản lý SV trong các buổi sinh hoạt lớp, cũng như hỗ trợ mọi lúc mọi nơi khi SV cần 

giải đáp các thắc mắc về quy định, quy chế của Nhà trường [H5.05.04.06]. 

Thực hiện quy định của Nhà trường về việc phản hồi kết quả đánh giá kịp thời cho 

SV như: Sau mỗi lần kiểm tra, đánh giá định kỳ giảng viên có trách nhiệm công bố điểm, 

trả bài, giải thích đáp án và nhận xét chi tiết về ưu – nhược điểm trong bài làm của sinh 

viên. Nhiều học phần còn tổ chức buổi chữa bài, thảo luận nhóm hoặc trao đổi trực tiếp với 

giảng viên, tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ sai sót, từ đó có hướng điều chỉnh phương 

pháp học tập. Ngoài ra, tất cả GV tham gia giảng dạy ngành CNKTCK đều thực hiện công 

bố điểm quá trình vào buổi học cuối cùng để SV được biết và có những phản hồi nếu có, 

sau đó điểm đánh giá quá trình được công khai trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà 

trường. Sau ngày thi muộn nhất 01 tuần kết quả thi kết thúc học phần và kết quả tổng kết 

học phần đều được công bố trên phần mềm quản lý đào tạo, trên trang cá nhân của SV để 

SV được biết được kết quả thi của mình [H5.05.04.07]. Nếu SV có thắc mắc, SV có thể 

làm đơn phúc khảo gửi Phòng KT&ĐBCL để được xem xét lại kết quả bài thi của mình 

theo quy trình đã được quy định rõ trong quy định tổ chức thi của Trường  [H5.05.04.08]. 

Sau mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức xét học bổng để công nhận những SV có kết quả tốt 

và thực hiện chế độ học bổng để khuyến khích SV và tổ chức xét học vụ để cảnh báo kết 

quả học của SV và được thông báo đến từng SV [H5.05.04.09]. Nhà trường rất quan tâm 

phối hợp với gia đình để kịp thời uốn nắn, giáo dục SV, do đó, mỗi một năm học ngoài 

việc SV được thông báo kết quả học tập của mình, Nhà trường còn gửi kết quả học tập rèn 

luyện về cho gia đình để phụ huynh được biết [H5.05.04.10]. Sinh viên không chỉ thực hiện 

nghĩa vụ học tập của mình mà còn được dân chủ có  ý kiến  về các hoạt động của Nhà 

trường tại các Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và SV [H5.05.04.11], thông qua việc lấy 

ý kiến phản hồi của người học nhằm giúp Nhà trường cải tiến công tác đào tạo nói chung 

cũng như cải thiện công tác đánh giá người học nói riêng [H5.05.04.12]. 

Với việc tiếp cận các thông tin về kết quả kiểm tra, đánh giá, với sự hỗ trợ của giáo 

viên quản lý sinh viên của Khoa CKĐL sẽ hỗ trợ SV trong việc đăng kí các học phần, đăng 

https://drive.google.com/drive/folders/195ZUMjgJGKOmG5ptAbHuAKei_CwYLeNP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/195ZUMjgJGKOmG5ptAbHuAKei_CwYLeNP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o9oPsqCy8-9mBrqvPtXyjl-hFL6ZVzGB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14wWyQjA1ggMNYxPbVD8amViVdPSV6nbG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D0Rm1tpaS59wh61cCZ1OgyF8Abe_3JoT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D0Rm1tpaS59wh61cCZ1OgyF8Abe_3JoT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QuAmH3y2rCUpbwBtVXQxIXfVhjdvlguz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_cuyKXmuwr9FRjp_N7AXizab-YesvnES?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zl422fmWk3p2E6B5pFwjJ9G2_h9qWWC9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13tayPnTTeVnZwaQBe4Jm4jqJCf2mAXNu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13h4l479ZiGnbpGx1-VhagYe5eDZQq-n3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zH77nPx8e0Mqti3mIpBBZja7-kzVX8y_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zH77nPx8e0Mqti3mIpBBZja7-kzVX8y_?usp=drive_link
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ký học lại, học cải thiện để đảm bảo kịp tiến độ đào tạo, tốt nghiệp đúng thời hạn, cũng như 

cải thiện kết quả học tập của mình [H5.05.04.13]. 

Khảo sát mức độ hài lòng của người học về việc phản hồi  kết quả kiểm tra đánh giá 

của Nhà trường, có hơn 91,8%  ý kiến người học cho rằng kết quả học tập của người học 

được thông báo kịp thời, rõ rang và đúng quy định. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có các quy định rõ ràng về việc phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá, được 

công khai tới GV, người học một cách kịp thời. Kết quả đánh giá được phản hồi đầy đủ tới 

SV và gia đình nhằm điều chỉnh kế hoạch học tập cho SV kịp thời để đảm bảo tiến độ đào 

tạo. 

3. Điểm tồn tại 

Công tác lấy ý kiến phản hồi từ cựu sinh viên còn hạn chế.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Đa dạng hoá các kênh phản hồi 

của Khoa với cựu SV nhằm 

lấy ý kiến phản hồi để cải tiến 

các hoạt động của Khoa trong 

đó có hoạt động đánh giá kết 

quả học tập. 

GV quản lý 

SV khoa 

CKĐL 

Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Phát huy vai trò của Cố vấn 

học tập hỗ trợ SV trong việc 

phản hồi kết quả đánh giá để 

cải thiện việc học tập 

GV quản lý 

SV khoa 

CKĐL 

Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 5.5: Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Nsr7vWXveV0vZpeA1ttEJr67QcKlO5_3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Nsr7vWXveV0vZpeA1ttEJr67QcKlO5_3?usp=drive_link
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1. Mô tả hiện trạng 

Ngay từ đầu khoá học, khi đã trở thành SV của ngành CNKTCK, SV đã được học tập 

đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà trường, SV được phổ biến đầy đủ về quy trình đối 

với việc kiếu nại kết quả học tập của bản thân trong quá trình sẽ tham gia học tập tại Trường 

thông qua Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa [H5.05.05.01].  

Nhà trường ban hành Quy định thi kiểm tra kết thúc học phần [H5.05.05.02], quy 

trình tổ chức thi [H5.05.05.03], trong đó có quy định rõ về phúc khảo bài thi. Quy định thi 

kết thúc học phần nêu rõ SV có quyền làm đơn phúc khảo khiếu nại về kết quả thi của mình 

bằng cách làm đơn phúc khảo gửi Phòng KT&ĐBCL. Đối với điểm quá trình, nếu SV thắc 

mắc về kết quả, có thể gặp trực tiếp GV để được hồi đáp kịp thời. Ngoài ra, giáo viên quản 

lý SV của Khoa sẽ hỗ trợ SV từ việc giải đáp thắc mắc về quy định, quy chế, đến việc hỗ 

trợ các thủ tục để SV được tiếp cận nhanh nhất với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 

Vào buổi học cuối cùng của học phần, GV thông báo điểm quá trình cho SV biết, SV 

có thể thắc mắc về kết quả điểm trực tiếp ngay tại lớp để GV xem xét,  điều chỉnh. Điểm 

quá trình sau đó được cập nhật lên phần mềm quản lý đào tạo dưới sự chứng kiến của giáo 

vụ khoa và GV giảng dạy, nếu phát hiện sai sót SV phản ánh thông qua giáo vụ khoa hoặc 

GV giảng dạy để điều chỉnh kịp thời. Nếu sai sót, GV phải làm phiếu điều chỉnh điểm quá 

trình gửi lên bộ phận quản lý phần mềm để điều chỉnh và công bố cho SV qua trang cá 

nhân. Đối với điểm thi kết thúc học phần do Phòng KT&ĐBCL làm đầu mối, ngay sau khi 

điểm thi cập nhật lên phần mềm quản lý đào tạo, trong vòng 03 ngày nếu SV cảm thấy 

không hài lòng về kết quả thi của mình, SV làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi 

[H5.05.05.04], quá thời hạn nói trên mọi thắc mắc của SV về kết quả thi sẽ không được 

chấp thuận, SV có thể lên trực tiếp tại Phòng KT&ĐBCL lấy đơn hoặc tải mẫu đơn phúc 

khảo trên website của Phòng KT&ĐBCL, sau đó nộp đơn về phòng KT&ĐBCL để được 

giải quyết [H5.05.05.05]. Sau khi nhận đơn, chậm nhất 07 ngày, phòng KT&ĐBCL tổ chức 

chấm phúc khảo để trả lời kết quả cho SV bằng cách liên lạc qua số điện thoại mà SV cung 

cấp. Cuối mỗi học kỳ, Phòng KT&ĐBCL tập hợp tất cả các trường hợp phúc khảo bài thi 

đăng tải trên website của Phòng một cách công khai, minh bạch [H5.05.05.06]. 

Do vậy đối với việc khiếu nại về kết quả học tập của người học được giải quyết một 

cách kịp thời, thoả đáng, SV dễ dàng và thuận lợi trong việc đăng ký phúc khảo phúc khảo 

bài thi của bản thân. Trong từng học kỳ Trường cũng đã tổ chức thực hiện khảo sát SV về 

việc dễ dàng trong tiếp cận kết quả học tập, cũng như các ý kiên khiếu nại, phúc khảo về 

https://drive.google.com/drive/folders/1chBwO623RZKPOXPpozrtvxmeIGImKYjq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1chBwO623RZKPOXPpozrtvxmeIGImKYjq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1M1H4DxZdVKs_Du6hjbEH11Kpnio5Ot_v?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-ZWLXL06OxhlX7Rb_5eycsmigvW-ahxb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-ZWLXL06OxhlX7Rb_5eycsmigvW-ahxb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UFwasPlv3bKieFElTx9H8YHadmEn72mJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pagz91ZX3onKENUHpHEL_hPmgZg9XQtC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-a1Bkj595zsA_VN7vKFDMuKFDadBaoW4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-a1Bkj595zsA_VN7vKFDMuKFDadBaoW4?usp=drive_link
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kết quả học tập của SV qua đó phân tích báo cáo, với kết quả khảo sát thì có hơn 90,7% ý 

kiến cho rằng người học tiếp cận dễ dàng với quy định về khiếu nại kết quả học tập và 

thuận lợi trong việc phúc khảo kết quả học tập của bản thân [H5.05.05.07]. Mặc dù vậy, 

đôi lúc vẫn còn có sự chậm trễ trong việc phản hồi kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học 

phần cho người học. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có quy trình, quy định rõ ràng về việc khiếu nại kết quả học tập cho người 

học và được phổ biến tới SV qua nhiều hình thức khác nhau để SV dễ dang tiếp cận. Kết 

quả giải quyết khiếu nại về học tập của SV thực hiện đúng quy định, quy trình, công khai 

và minh bạch. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù nắm bắt được quy trình, song thời hạn phản hồi kết quả của SV nhiều lúc còn 

chậm so với quy định. Việc phản hồi kết quả khiếu nại chưa được tích hợp trên trang cá 

nhân của SV. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Phổ biến quy định đến 

từng SV để SV nắm bắt về 

thời hạn phúc khảo bài thi 

Tích hợp kết quả khiếu nại 

trên trang cá nhân của SV 

Khoa CKĐL 

Bộ phận 

chuyển đổi số 

của Trường 

Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tăng cường các kênh 

thông tin đến NH các quy 

trình, quy định khiếu nại 

KQHT 

QLSV khoa 

CKĐL. 

Website khoa 

CKĐL. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Phòng CTSV. 

Năm học 

2024-2025 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Đạt 5/7) 

https://drive.google.com/drive/folders/1tKShl6VbkxIjZ89h5m1Dkl7vW2e6NLtw?usp=drive_link
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Kết luận Tiêu chuẩn 5 

Nhà trường đã có đầy đủ các quy định, quy trình về việc đánh giá kết quả học tập của 

người học với phương pháp đánh giá được thiết kế phù hợp, đa dạng nhằm đạt được CĐR. 

Người học có thể dễ dàng tiếp cận với các quy định, quy trình và được phản hồi kịp thời 

về kết quả đánh giá để cải thiện việc học tập.  

Tuy nhiên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phản hồi kết 

quả học tập tới người học để người học chủ động trong việc cải thiện kết quả việc học tập 

của bản thân. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5:  5/5 tiêu chí đạt (tổng điểm 21/35). 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Mở đầu 

Đội ngũ GV của ngành CNKTCK được quy hoạch, tuyển dụng đáp ứng yêu cầu đào 

tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, bồi dưỡng 

và đề bạt cán bộ được thực hiện công khai, đúng quy định và dựa trên yêu cầu công việc, 

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và thành tích NCKH của các ứng viên. Khoa 

CKĐL luôn phân công nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và các công việc khác phù hợp với 

trình độ, kinh nghiệm, năng lực của từng GV. Những thành tích, đóng góp về NCKH, hoạt 

động chuyên môn, các hoạt động đoàn thể luôn được Khoa quan tâm và đánh giá cao, tạo 

động lực cho GV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu chuẩn 6 được đánh giá thông qua 07 tiêu 

chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ 

nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV luôn xác định công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát 

triển đội ngũ GV, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý là nhiệm vụ trọng tâm, có tác động 

trực tiếp đến việc hoàn thành sứ mạng, mục tiêu phát triển của Trường, do vậy việc quy 

hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ luôn được Nhà trường và Khoa CKĐL quan tâm, điều 

đó được thể hiện rõ trong các kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn theo từng giai đoạn: 

Chiến lược phát triển Trường ĐHSPKTV giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

[H6.06.01.01];  Chiến lược phát triển Trường ĐHSPKTV giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

https://drive.google.com/drive/folders/1665aWwg_nTnvGOq-L2rayP-XjZJGMQPW?usp=drive_link
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đến năm 2045 [H6.06.01.02]; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trường ĐHSPKTV 

giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 [H6.06.01.03]; Nghị quyết của Ban chấp 

hành Đảng bộ về tổ chức bộ máy và công tác nhân sự Trường ĐHSPKTV đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 [H6.06.01.04]. Tất cả kế hoạch chiến lược đều hướng tới mục 

tiêu tổng quát: “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thích ứng 

linh hoạt đáp ứng tốt yêu cầu của cơ chế tự chủ đại học; phát triển đội ngũ cán bộ quản 

lý, giảng viên, cán bộ phục vụ đáp ứng tiêu chuẩn của trường đại học ứng dụng.” 

Với mục tiêu phát triển đội ngũ như trên, hàng năm Nhà trường căn cứ vào đề án vị 

trí việc làm, thực trạng đội ngũ GV hiện có và phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng GV, 

nhân viên để xác định nhu cầu tuyển dụng [H6.06.01.05], [H6.06.01.06], [H6.06.01.07]. 

Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm 

để triển khai thực hiện [H6.06.01.08], [H6.06.01.09]. 

Kế hoạch, thông báo tuyển dụng được ban hành và được đăng tải công khai trên 

website của Nhà trường [H6.06.01.10]. Các văn bản này quy định rất rõ về tiêu chuẩn cũng 

như điều kiện dự tuyển như tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, có lý lịch rõ ràng, có ngoại 

hình, sức khỏe và trình độ chuyên môn đáp ứng theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

và vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị, điều kiện ngoại ngữ,…, [H6.06.01.11]. Tuy nhiên, 

chính sách đãi ngộ và vị trí địa lý chưa đủ hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực, nên hiện tại 

khó tuyển dụng được nhân sự có chất lượng cao như GS; PGS; TS.  

Nhà trường và Khoa CKĐL đã thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ GV ngành 

CNKTCK theo đúng các quy định, đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. Thống kê số liệu thực hiện quy hoạch đội ngũ GV trong giai đoạn 2020-2024 

cho thấy có 01 GV được tuyển dụng, 01 GV được bổ nhiệm chức danh quản lý, không có 

GV được bổ nhiệm chức danh GVC [H6.06.01.12], [H6.06.01.13]. Trong giai đoạn này, 

đội ngũ GV đều hoàn thành hoặc vượt mức về giờ giảng dạy, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. Hiện nay, kết quả thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ GV của Khoa CKĐL cơ bản 

đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng chuyên môn cho công tác đào tạo, NCKH và các 

hoạt động phục vụ cộng đồng đáp ứng được tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo quy định 

[H6.06.01.14]. Đội ngũ giảng viên của ngành CNKTCK hiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

theo khoản 2, Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT và Điều 4 Thông tư 02/2022/TT-

BGDĐT, với 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên đúng và gần chuyên ngành, trong 

https://drive.google.com/drive/folders/1435bDq-sHshv_usEQvcJWbjanxGMJllj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16NhTDwSK5df1p9a_e7og7HwMtLJuDrvD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Z1DHCUHil6IwOhJClKSgmtYjWPm8suv4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19Ml1cgHeKDHgLWw8cT4BcN9NTAN5vRWJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zPQupXxFs4Z7oijH_4FuHqqvMFkxLMMu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jcThTUHVK6VDA4eyTBgbhHwQj9X4PCjr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uRaOa2DHB6AJyEIo4fC7EqqXP5IzFiHj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I_3G6hu25xYDkIBj0Km-Z8ICCYgjonat?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1I_3G6hu25xYDkIBj0Km-Z8ICCYgjonat?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l7j-COJpxboaYyQ36T3IbLAyEbGSJLD2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Vm5A683c09-inhoZwlJDZfwFyS-Ar765?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ljlj7v_oCkWn6Z0gMNn9WmXHFVip9hlh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12iodEUwbd83HHO7iFWkoUYZvtLUj71xT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WvyhZRPhU4eONKEw7DalMtaJkZ_EIFmX?usp=drive_link
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đó một 2 giảng viên đang học tiến sĩ. Giảng viên được bồi dưỡng thường xuyên về phương 

pháp giảng dạy theo chuẩn đầu ra, học chế tín chỉ, đánh giá năng lực và ứng dụng CNTT 

trong giảng dạy. Bên cạnh đó, nhiều giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kỹ 

thuật cơ khí , góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng và đáp ứng yêu 

cầu xã hội. Cụ thể, đội ngũ GV tham gia đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí bao gồm 

23 GV trong đó có: 4 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ, [H6.06.01.15]. Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng, 

nghỉ chế độ và nghỉ hưu của giảng viên cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định 

của pháp luật hiện hành. Hàng năm, Nhà trường và Khoa đều rà soát, đánh giá cụ thể về 

việc gia hạn, kéo dài thời gian làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng với giảng viên nghỉ hưu 

theo quy định của Nhà nước và Nhà trường. Việc kéo dài hoặc không kéo dài thời gian làm 

việc hoặc nghỉ hưu đều được thông báo trước cho Khoa và giảng viên. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường và Khoa CKĐL có kế hoạch phát triển đội ngũ GV và thực hiện các kế 

hoạch đó, xây dựng nên một đội ngũ GV cho ngành CNKTCK cơ bản có số lượng đủ và 

chất lượng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại  

Công tác quy hoạch đội ngũ chưa được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, số lượng 

cán bộ GV trong Khoa vẫn còn ít, đa phần tập trung giảng dạy theo kế hoạch hằng năm nên 

thời gian dành cho nghiên cứu hạn chế, việc kết hợp với doanh nghiệp để GV tham gia các 

dự án chưa nhiều và chưa đều trên các GV nên những học phần cần nhiều thực tiễn vẫn 

còn gặp lúng túng trong đào tạo. Nhiều GV trẻ còn tập trung học NCS nên chưa dành được 

nhiều thời gian vào công tác giảng dạy và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Nhà trường còn thiếu những chính sách ưu đãi đặc biệt để có thể thu hút, giữ chân 

những GV, nhà khoa học được đào tạo chính quy tại các Trường đại học lớn, uy tín ở nước 

ngoài. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

https://drive.google.com/drive/folders/1eqbcRHLWvXiPBdW5sVpm-zAlA1gL_yVu?usp=drive_link
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1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Tăng cường các chính sách 

thu hút, chế độ đãi ngộ để 

tuyển dụng nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

Trường ĐHSPKTV 

Khoa CKĐL 

Hàng năm  

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt công tác 

quy hoạch, rà soát, bổ sung 

đội ngũ GV hằng năm 

Trường ĐHSPKTV 

Khoa CKĐL 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 6.2: Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, 

giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động 

phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV, Khoa CKĐL đã thực hiện việc giám sát tỉ lệ giảng viên/ người 

học hằng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tỉ lệ GV/người học đối với đào tạo đại học 

được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 10, Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT và Điều 4, 

Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh [H6.06.02.01]. Theo 

thông tư này, tỉ lệ GV / người học được xác định thông qua tỉ lệ số sinh viên chính quy/ 

một GV quy đổi và được tính như sau: 

 

Trong đó, số lượng GV quy đổi theo khối ngành được tính:  

Số lượng GV quy đổi 

theo khối ngành 
= 

GV cơ hữu quy đổi 

của khối ngành đó 
+ 

GV thỉnh giảng quy 

đổi của khối ngành đó 

Theo đó, ngành CNKTCK thuộc khối ngành V, được quy định không vượt quá 20 

SV chính quy/01 GV quy đổi. Trên cơ sở thống kê đội ngũ GV [H6.06.02.02], 

[H6.06.02.03] và tỷ lệ sinh viên ngành CNKTCK cũng như số liệu GV giảng dạy theo từng 

năm [H6.06.02.04], [H6.06.02.05] thì tỉ lệ này của ngành CNKTCK trong giai đoạn 2020 

– tháng 6 năm 2025 như sau:   

https://drive.google.com/drive/folders/1BVMzbdLAvOUjw8ocxWUBl_QfCTs-bQsB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LQkt_DWrOjMDkXAOFbwDi3ICz5g4fDTx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X3A4RZSsp0PD9aRdxVoYrRUpuhNO8onj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D4IkNolj0mfzODObLNqXZ5ehIHEm-j62?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19oUl4rAYc0z8xLma6ukBZ14NyMtUePBO?usp=drive_link
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Năm học 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

6/2025 

Số SV  235 246 442 277 293 286 

Số GV cơ 

hữu 
37 37 37 37 37 

 

37 

Số GV thỉnh 

giảng 
0 0 0 0 0 

0 

 

Tỷ lệ SV/GV 6,4 6,6 11,9 7,5 7,9 7,7 

Theo thống kê này, trong giai đoạn 2020-2025 tỉ lệ Người học/Giảng viên luôn đạt 

yêu cầu so với quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hiện hành theo quy 

định của BGD&ĐT. 

Nhà trường có các văn bản hướng dẫn chi tiết việc quy đổi khối lượng công việc của 

đội ngũ GV và triển khai thực hiện. Trường đã ban hành định mức giờ chuẩn cho GV bao 

gồm: giờ giảng dạy, giờ NCKH và giờ hoạt động chuyên môn khác, có quy định và hướng 

dẫn chi tiết việc quy đổi khối lượng công việc các loại hình hoạt động của GV. Việc thực 

hiện miễn giảm giờ chuẩn theo chức danh, vị trí công tác và cho GV được cử đi học cũng 

được quy định rõ ràng. Về giảng dạy, bao gồm: giảng dạy cao đẳng, đại học, thạc sĩ. Ở mỗi 

hệ, giờ giảng dạy có công thức quy đổi giờ chuẩn cụ thể, tương ứng với học vị và chức 

danh của GV [H6.06.02.06]. Về nghiên cứu khoa học, bao gồm: Chủ trì và tham gia đề tài 

NCKH các cấp; xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình; công bố bài báo quốc tế và trong 

nước; semina khoa học. Tất cả các loại hình nêu trên đều có công thức quy đổi ra giờ chuẩn 

theo quy định [H6.06.02.07]. Về hoạt động chuyên môn khác, bao gồm: sinh hoạt tổ chuyên 

môn, hội họp, học tập nâng cao trình độ, chủ trì xây dựng chương trình mới, tham gia các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội… Các loại hình hoạt động theo 

quy định đều được quy đổi thành giờ chuẩn.  

Tương ứng với từng chức danh, học vị: GVCC, GVC, GV có trình độ tiến sĩ, GV có 

trình độ thạc sĩ, GV trợ giảng, Trường ĐHSPKTV đều có quy định về số lượng giờ chuẩn 

tối thiểu cần đạt về giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác. Hiện nay, GV 

có định mức giờ dạy 280 giờ chuẩn, định mức giờ NCKH 190 giờ chuẩn và định mức giờ 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wd_MElyzV1Jl67bGIljUiUbK_LhSbVYD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10rHgX_MaCnzD7SWSo-4CN0ByckyPiKcl?usp=drive_link
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hoạt động chuyên môn, tự bồi dưỡng, lao động công ích, luyện tập quân sự là 64 giờ chuẩn. 

Ngoài ra còn được quy định rõ về việc miễn giảm giờ định mức cho các đối tượng GV 

kiêm nhiệm, GV đi học, GV nữ nghỉ sinh, nuôi con nhỏ.... 

Khối lượng công việc của đội ngũ GV được Nhà trường giám sát để cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ 

trọng tâm được giao hàng năm, thời khóa biểu của từng học kỳ Khoa CKĐL, đội ngũ cán 

bộ, GV xây dựng kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện [H6.06.02.08] và phân 

công GV giảng dạy theo đúng kế hoạch [H6.06.02.09]. Khoa, bộ môn và Phòng Đào tạo, 

Phòng Tổ chức - Thanh tra của Nhà trường chịu trách nhiệm thanh tra giám sát thực hiện 

nhiệm vụ, kế hoạch công tác của và xác nhận việc kê khai thực hiện của GV. Cuối năm, 

khoa và các phòng chức năng sẽ thực hiện quy đổi, xác nhận mức độ đạt giờ chuẩn hay 

vượt giờ chuẩn của GV trên tất cả các lĩnh vực: giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên 

môn khác [H6.06.02.10]. Khối lượng công việc của giảng viên Khoa CKĐL nhìn chung 

đều đảm bảo hoặc vượt định mức giờ giảng theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-

BGDĐT về chế độ làm việc của giảng viên. Cụ thể, theo quy định, giảng viên đại học phải 

thực hiện tối thiểu 280 giờ chuẩn/năm nhưng nhiều giảng viên đảm nhiệm khối lượng giảng 

dạy từ 300 - 350 giờ chuẩn/năm, do tham gia giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, thực 

hành, hướng dẫn đồ án - khóa luận tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên thực tập, kiêm nhiệm 

công tác nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo. Một số 

giảng viên thậm chí đảm nhận trên 400 giờ chuẩn/năm, vượt đáng kể định mức do tính đặc 

thù về số lượng sinh viên đông và đặc thù đào tạo ứng dụng thực hành cao. 

Ngoài ra các hoạt động NCKH Trường hàng năm đều có kế hoạch để triển khai thực 

hiện [H6.06.02.11], nhiệm vụ và kết quả thực hiện NCKH của đội ngũ cán bộ, GV được 

theo dõi giám sát chặt chẽ và được phòng khoa học tổng hợp các công trình NCKH hàng 

năm [H6.06.02.12] và danh sách các công bố khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên toàn 

Trường [H6.06.02.13] nói chung và của khoa CKĐL nói riêng [H6.06.02.14]. 

Kết quả thực hiện công việc đối với đội ngũ GV hàng năm đều được đo lường, giám 

sát, theo dõi và đánh giá khối lượng một cách đầy đủ chặt chẽ trên cơ sở nhiệm vụ được 

giao và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và được đánh dựa trên tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể và 

kết quả được tổng hợp đánh giá chất lượng xếp loại hàng năm [H6.06.02.15]. Trên cơ sở 

kết quả xếp loại đạt được hàng năm thì tất cả đội ngũ cán bộ, GV giảng dạy ngành 

CNKTCK đều hoàn thành tốt và vượt định mức được giao cả về giảng dạy, NCKH và hoạt 

https://drive.google.com/drive/folders/1r-LTe3G4Kgq4piyq1tae-ar3TMZ_f4EO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11s1fy-7an2cw_35Xq0ZDs3lyFc68VkaX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IL9Nd2j8BGsSRI0sx2lGBqd1ECoreggO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aEdR84hxBLcZxgwkFTudqVcL9k0dtvE6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1djZWq-owQEYDaAhqryig520pSZop5F6c?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IOnaPPcUTS8i2gCQ1CbrJP4w1bhOa670?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X4r1EwcxR7ylnTLeoOhqspEla9l8Skbh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X4r1EwcxR7ylnTLeoOhqspEla9l8Skbh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15J2RpwuTjHgL10Jp0ylrhyAeP2HfOyne?usp=drive_link
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động chuyên môn. Việc đánh giá giảng viên sau mỗi năm học như trên giúp cho Khoa đào 

tạo và Nhà trường kiểm soát được khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên để kịp thời 

có kế hoạch cải tiến, khắc phục bất cập, tồn tại ngay ở năm học kế tiếp, từ đó mới cải tiến 

tốt chất lượng đào tạo.  

2. Điểm mạnh  

Tỉ lệ GV/ người học của ngành CNKTCK được tính toán, theo dõi và giám sát chặt 

chẽ hằng năm, nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ GV nên tỉ lệ này 

đáp ứng tốt yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Kết quả khối lượng công việc trong hoạt động đào 

tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng của đội ngũ GV, NCV của Trường cũng 

được đo lường, giám sát chặt chẽ và đánh giá xếp loại hàng năm, do vậy việc cải tiến nâng 

cao chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng cũng được 

nâng lên rõ rệt trong từng năm. 

3. Điểm tồn tại  

Giảng viên còn giành nhiều thời gian cho giảng dạy nên ít nhiều còn ảnh hưởng tới 

nhiều thời gian để NCKH, việc triển khai thực hiện các đề tài NCKH có tính ứng dụng cao 

đưa vào thực tiễn, phục vụ cộng đồng cũng đang còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Thực hiện kê khai, quy 

đổi các giờ chuẩn của 

hoạt động giảng dạy, 

NCKH và các hoạt động 

khác trên phần mềm 

quản lý  

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Phòng Đào tạo. 

Phòng KH-

HTQT 

Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt công tác 

đo lường, giám sát tỉ lệ 

giảng viên/ người học và 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

khối lượng công việc của 

GV 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và 

năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV có các văn bản quy định rõ ràng về quy trình tuyển dụng 

[H6.06.03.01]. Các quy định chung về tiêu chí tuyển dụng được quy định tại Điều 22 của 

Luật viên chức và Điều 5 Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT. Căn cứ vào đề án vị trí việc 

làm và bộ tiêu chí đánh giá năng lực của GV [H6.06.03.02], [H6.06.03.03], [H6.06.03.04] 

và tùy thuộc đặc thù của từng ngành, các tiêu chí tuyển dụng được cụ thể hóa trong các kế 

hoạch và thông báo tuyển dụng viên chức hằng năm [H6.06.03.05], [H6.06.03.06]. Các 

tiêu chí tuyển dụng chung gồm: a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; b) Từ đủ 

18 tuổi trở lên; c) có phiếu đăng ký dự tuyển; d) Có lý lịch rõ ràng; đ) Có văn bằng, chứng 

chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng (có trình độ chuyên môn phù hợp với vị 

trí việc làm được quy định cụ thể theo từng vị trí việc làm; có trình độ Ngoại ngữ tương 

đương bậc 3/6 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình 

độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin); e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; g) Không có dị dạng về 

hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ; h) Có cam kết và đủ khả năng để học 

tập nâng cao trình độ.  

Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải trải qua thời gian tập sự theo quy định. Khi hoàn 

thành thời gian tập sự và đạt được các yêu cầu của Trường, người tập sự sẽ được chính 

thức bổ nhiệm vào ngạch tuyển dụng theo đúng quy định [H6.06.03.07] và được hưởng 

đầy đủ các chính sách chế độ theo vị trí tuyển dụng đảm bảo đúng quy định của Trường 

[H6.06.03.08]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1lWCGDx9W5zxUHfxh5-ptpaReqFw6tmlW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xu1SSIazblO6mqtWgjxQVZt-8wftH8dJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jPLui0Qcc4V3RU0eL4nT7RANZlJcRwcM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17k09G5zP6CB4_-046IbJJzl-1dS6AU3C?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tPTa1RB0BexEeOOkzcJYWOz-psbVxOcR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_P77UwdkDcHxRTpC3ohtlz9qhgo1g8Jk?usp=drive_link
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2014/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://drive.google.com/drive/folders/1hxLQesjH7HVFJVEIYcPOdx629bk7OwWX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/111pD3jrVAATmncI_hQZCXLxDK6AoHhJi?usp=drive_link
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Việc lựa chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều chuyển các vị trí quản lý được thực hiện 

đúng quy trình và đánh giá theo các tiêu chí trong quy định của Nhà trường và đều được 

Bộ, Đảng ủy và hội nghị xem xét biểu quyết thông qua và lập danh sách để ra quyết định 

bổ nhiệm [H6.06.03.09], [H6.06.03.10], tất cả danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

chuyển đều được được công khai tới từng cá nhân, đơn vị và Website của Trường.  Ngoài 

ra việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, GV cũng được Trường thực 

hiện đúng quy định, sau khi có quyết định kết quả thi tuyển thì Trường đều ra quyết định 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đảm bảo đúng kết quả đạt được đã được công bố 

[H6.06.03.11], [H6.06.03.12]. 

Tất cả các văn quản quy định về các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV để bổ nhiệm, 

bỏ nhiệm lại, điều chuyển hoàn toàn được phổ biến và thông báo công khai trên các phương 

tiện thông tin của Nhà trường (Website, mạng xã hội) [H6.06.03.13] và được phổ biến đầy 

đủ về tất cả các đơn vị và cán bộ giảng viên [H6.06.03.14],  ngoài ra còn được đưa tin trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như báo Nghệ An, Đài truyền hình Nghệ An 

[H6.06.03.15].  

2. Điểm mạnh  

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) 

để bổ nhiệm, điều chuyển của Trường đều có quy định rõ ràng, được xác định, phổ biến và 

thông báo công khai.  

3. Điểm tồn tại  

Các thông báo tuyển dụng của Trường vẫn chưa được phổ biến rộng rãi ngoài địa 

phương và sự lan tỏa còn hạn chế.   

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Thực hiện thông báo tuyển 

dụng của Trường phổ biến 

rộng rãi ngoài địa phương  

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm  

https://drive.google.com/drive/folders/1kUNMjbJpd6n38trkC1Q6plbveXiA1Dih?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xAw3be7kGIsTXVKsdXlC8evRu2KSpKcB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dQsXF5TFfTQl2FU2F8UemFQmNtK-AbQp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aRVpgZFpCC8OJ2HkMoetHXM8SQnTIO7x?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aRVpgZFpCC8OJ2HkMoetHXM8SQnTIO7x?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x6f6ZgIPu6RB6RR57a0tFErudwBxRNHN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G59kj65h2tmRS81j9xNxdGB9x0PNH67x?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MZRSvMwtMnr5fyPansuNsC3b2GX3E4PJ?usp=drive_link
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Phòng TC-

TTra 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt các tiêu chí 

tuyển dụng và lựa chọn GV 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL luôn xem hoạt động đánh giá năng lực giảng dạy 

và NCKH của GV là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Hoạt động này sẽ góp phần nâng 

cao năng lực, sức sáng tạo trong giảng dạy và NCKH của GV nếu được thực hiện thường 

xuyên, nghiêm túc và chất lượng. Trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo 

thì đội ngũ GV là nguồn lực rất quan trọng. Vì vậy, việc đầu tư phát triển đội ngũ GV cả 

về số lượng và đặc biệt về chất lượng luôn được Khoa CKĐL xem là một trong những mục 

tiêu then chốt trong định hướng phát triển của Khoa. 

Trên cơ sở quy định hiện có của Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của 

viên chức GV [H6.06.04.01], [H6.06.04.02], Nhà trường có văn bản quy định rõ ràng về 

các tiêu chí xác định năng lực của GV qua bộ tiêu chí đánh giá năng lực của Trường ban 

hành [H6.06.04.03] và bản mô tả vị trí việc làm, các đề án vị trí việc làm của Trường đã 

được phê duyệt [H6.06.04.04], [H6.06.04.05], được cụ thể hóa thành định mức giờ chuẩn 

cho từng đối tượng GV. GV phải có trình độ năng lực đáp ứng các yêu cầu đào tạo, NCKH 

và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Ngay từ khâu tuyển dụng, các tiêu chí về năng lực 

của GV đã được quy định rõ ràng, bao gồm: các mặt phẩm chất nghề nghiệp; sức khỏe; 

năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ, tin học; năng lực nghiệp vụ sư phạm và NCKH  

trong các thông báo tuyển dụng hàng năm [H6.06.04.06], và quy trình tuyển dụng 

[H6.06.04.07]. Các hồ sơ năng lực của GV được thực hiện và lưu giữ đúng quy định hiện 

hành [H6.06.04.08].  

Cuối năm, GV tự đánh giá thông qua bảng chấm điểm thi đua cá nhân năm học, với 

các tiêu chí: 1) Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 2) Văn hóa ứng xử; 3) Thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn; 4) Chấp hành kỷ luật lao động; 5) Công tác xã hội, đoàn thể; 6) Các 

https://drive.google.com/drive/folders/1utGQx57pysM5t2tC1gqML1KE1UF_13Ai?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oxUvg9PRtRhQs_NNeYhCNcBPun7jhhLg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1icbXONGHkEnYsc4jLEWQrySAOnWjHUqT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xo0GGpF9VkTKjtQai9gCueu792maa4eX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V9IAOSs4_ouk4yipQsVnkXH7kG97JdxJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13IxTy11Ervw5tf4-xTTh3mHQO3jP-nCw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OCrF6Jtv0y7PiYxSQXaYa3qB2hJXjZL_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UvUa1ykhiBtEOQ1t9t-r8mCggQMx0V4P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UvUa1ykhiBtEOQ1t9t-r8mCggQMx0V4P?usp=drive_link
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tiêu chí khác (NCKH, Công tác tuyển sinh, Công tác quản lý …). Cuối cùng, GV được 

đánh giá trên 3 lĩnh vực chính: 1) Giảng dạy; 2) NCKH; 3) Các hoạt động chuyên môn 

khác và phục vụ cộng đồng. Các tiêu chí này được đo lường, cụ thể hóa trong đánh giá viên 

chức và đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm [H6.06.04.09], [H6.06.04.10].   

Năng lực giảng dạy gắn liền với nghiệp vụ sư phạm. Hằng năm, Khoa CKĐL  thường 

xuyên dự giờ và tổ chức đánh giá, góp ý sau giờ giảng đối với đội ngũ GV của khoa và qua 

các kỳ tổ chức hội giảng cấp Khoa [H6.06.04.11], để đánh giá nhận xét mức độ, năng lực 

của GV và được báo cáo kết quả xếp loại theo năng lực đạt được  [H6.06.04.12]. Định kỳ, 

Nhà trường có tổ chức hội giảng cấp Trường [H6.06.04.13], để đánh giá năng lực đội ngũ 

GV và có khen thưởng những GV có thành tích năng lực tốt [H6.06.04.14].   

Kênh thông tin quan trọng trong việc đánh giá năng lực GV là ý kiến phản hồi từ 

người học. Hàng năm trường đều thực hiện việc đánh giá công tác giảng dạy của GV qua 

khảo sát SV và tổng hợp báo cáo các ý kiến phải hồi của SV về GV [H6.06.04.15]. Kết quả 

này sẽ được sử dụng để đánh giá năng lực của GV vào cuối năm. 

Kết quả thực hiện việc đánh giá năng lực GV hằng năm để dần nâng cao chất lượng 

đào tào, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Cụ thể như sau: Về năng lực giảng 

dạy: Phần lớn giảng viên đạt mức tốt và khá, thể hiện qua khả năng thiết kế bài giảng theo 

chuẩn đầu ra, tổ chức dạy học theo hướng tích cực, ứng dụng CNTT hiệu quả và xây dựng 

hoạt động kiểm tra – đánh giá sát với mục tiêu môn học. Sinh viên phản hồi tích cực qua 

khảo sát đánh giá giảng viên; Về Năng lực nghiên cứu khoa học: Trên 80% giảng viên 

trong Khoa có tham gia đề tài NCKH cấp trường, viết bài báo chuyên ngành hoặc hướng 

dẫn sinh viên NCKH; về năng lực phục vụ cộng đồng: Nhiều giảng viên tham gia các hoạt 

động chuyên môn tại địa phương, tổ chức đào tạo ngắn hạn, tư vấn kỹ thuật cho doanh 

nghiệp, và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí. Trong giai đoạn 2019–2024, đội 

ngũ giảng viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí đều hoàn thành hoặc vượt mức định mức 

giờ chuẩn về giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác. Đặc biệt, 100% giảng 

viên hoàn thành đầy đủ khối lượng công việc theo kế hoạch năm học và được đánh giá xếp 

loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và xếp loại thi đua từ mức lao động 

tiên tiến trở lên [H6.06.04.16], [H6.06.04.17]. 

2. Điểm mạnh  

https://drive.google.com/drive/folders/1X6zd1g6GsRghnEIPqzTdEsMizGi8_4if?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NVEGrPnyH-SJIdZkH3uGCG2PqgoCzANc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NVEGrPnyH-SJIdZkH3uGCG2PqgoCzANc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VxSJNUM_PjJeC_CutxR2_MYxw-HjOXbA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1m8As6cC-paVcWZSMU47vduLRjNHQkxVe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EIgBOMbT2NqJGgrCAPy5DF0v1nkTNzfN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mQ9jvXj-0BXfHZChQrhNYbxmYIL8NsOu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mQ9jvXj-0BXfHZChQrhNYbxmYIL8NsOu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TnSAIBgsyW8hIk7AK-iTYy947aB2CeOW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SMxqhkIzKM1kN2G9yNeBD-jskYfiQRPT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12sLOyJoQJ8IqIupzLXXNlUDP0-HQkmPE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12sLOyJoQJ8IqIupzLXXNlUDP0-HQkmPE?usp=drive_link
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Năng lực của đội ngũ GV được Nhà trường xác định rõ ràng trong các quy định bằng 

văn bản. Khoa CKĐL và Nhà trường thực hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức 

và ở nhiều cấp độ khác nhau. 

3. Điểm tồn tại  

Một vài tiêu chí đánh giá chưa là động lực thúc đẩy GV thực sự phấn đấu, nhất là tiêu 

chí liên quan đến các hoạt động gắn kết và phục vụ cộng đồng. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Lượng hóa các hoạt động 

phục vụ cộng đồng làm cơ 

sở để đánh giá xếp loại viên 

chức. 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Phòng TC-Ttr   

Hàng năm  

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đa dạng hóa các 

kênh đánh giá, xếp loại viên 

chức. 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV được 

xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

1. Mô tả hiện trạng  

Để xác định nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, Nhà trường 

thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội 

ngũ GV. Nhà trường đã ban hành quy trình đào tạo, bồi dưỡng, quy định về thu hút nhân 

tài và các chính sách về đào tạo bồi dưỡng và thu hút nhân tài cho đội ngũ GV của Trường 

[H6.06.05.01]. Căn cứ quy trình về công tác đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường gửi thông báo 

đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đến các đơn vị trong toàn Trường 

[H6.06.05.02]. Tiếp nhận các đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm từ các đơn vị 

để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát nhu cầu thực tế [H6.06.05.03]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ouh_jYVx-PRZdwCNy7tKohpbaLgdMAoP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_0KMHhSRZRvYUTDaKC7lEubg-3db_qUy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1koRC5WcgYbM_Pp1jR3rjJSg0UNFBbE4E?usp=drive_link
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Ngoài ra, Nhà trường còn thực hiện khảo sát lấy ý kiến của cán bộ, GV, viên chức về công 

tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ hàng năm [H6.06.05.04]. 

Dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ của đội ngũ GV của các khoa, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và 

phát triển chuyên môn của đội ngũ GV [H6.06.05.05]. Đối với đào tạo tiến sĩ, Nhà trường 

gửi thông báo cử đích danh GV đi nghiên cứu sinh hàng năm [H6.06.05.06].  

Nhà trường và Khoa luôn tạo điều kiện, đề ra các chủ trương, chính sách khuyến 

khích và hỗ trợ cho GV học tập và nghiên cứu. Những GV đi học tiến sĩ, đi học nâng cao 

năng lực ngoại ngữ, nghiệp vụ quản lý, lý luận chính trị được Trường miễn, giảm giờ giảng 

dạy, hỗ trợ học phí và có các chế độ hỗ trợ khác. Cụ thể, GV đi học được miễn 85% giờ 

giảng dạy định mức, miễn 100% giờ NCKH định mức và 100% giờ hoạt động chuyên môn 

khác định mức [H6.06.05.07]. GV đi nghiên cứu sinh và bảo về thành công luận án tiến sĩ 

đều được Nhà trường hỗ trợ học phí, hỗ trợ 30 tháng kinh phí, hỗ trợ học ngoại ngữ, hỗ trợ 

bảo vệ tiến sĩ … tất cả nội dung đều được quy định rõ trong quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường [H6.06.05.08]. Với các chính sách hỗ trợ phù hợp, phần lớn số GV được đào tạo, 

bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Trường [H6.06.05.09], 

[H6.06.05.10], [H6.06.05.11] và được thống kê báo cáo đầy đủ hàng năm [H6.06.05.12], 

[H6.06.05.13]. Trong giai đoạn này Nhà trường đã cử nhiều giảng viên đi đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: năm 2020 có 8 khóa, năm 2021 có 11 

khóa, năm 2022 có 14 khóa, năm 2023 có 13 khóa, năm 2024 có 7 khóa đồng thời Nhà 

trường cũng đã chi cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GV với kinh phí là hơn 4,4 tỷ đồng.  

Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

GV của ngành CNKTCK giai đoạn 2020 - 2025 kết quả đạt được cụ thể như sau: có 02 GV 

hoàn thành đào tạo tiến sĩ, 01 GV hoàn thành việc đào tạo thạc sĩ, 02 GV hoàn thành chương 

trình trung cấp và cao cấp lý luận chính trị và hầu hết các giảng viên đều hoàn thành các 

chương trình học ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm và học tập bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% các GV của ngành CNKTCK được cử đi học hoàn 

thành đúng thời hạn việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo kế 

hoạch đã xây dựng và được Trường tiếp nhận lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Trường 

[H6.06.05.14]. Tuy nhiên, qua số liệu trên, có thể thấy giai đoạn 2020 - 2025, số lượng GV 

được đào tạo tiến sĩ vẫn còn thấp, chưa có GV đạt các chức danh GS, PGS. Kết quả thực 

https://drive.google.com/drive/folders/1N47i8jrhE8uQm08q6pD6AJowxvipey1g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N47i8jrhE8uQm08q6pD6AJowxvipey1g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FOIB18h02A4BLYA4ycyYyfvutRssq_uT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13DMnVfKNBQPH2ohxh_C0lXJjSAXXbXKj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4w9GBxAZ8dOYf1g6lJYkVdnhNVmSw-9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yePgeRIhVX4SeslkXouNSk3UGs0EBFTL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cvdWyIVGh8xbsS-ef0rEzWyt2JaQAwqd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WJSo6XJUeH2b5RxIrYR0f5lyFACY4ryG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Bymsqy6-q-VdaTBozOCgEEVm9Tet5jVe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aDbVG3l_A4qtxDE3zakcWPLFfU2yWcJ5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kLkZBpCFLdKSTxt0CmJt1KEYDlDu2HtO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16-Ajf_A_TOa6QwA2d6H4JWeRt3anX5Ky?usp=drive_link
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hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giảng viên của ngành CNKTCK trong giai đoạn 2020 – 

2025 như sau:   

Tiêu chí 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kế hoạch 

Tiến sĩ 0 0 0 1 1 2 

Thạc sĩ 0 0 0 0 1 0 

Bồi dưỡng chuyên môn 7 8 8 7 6 8 

Hoàn thành  

Tiến sĩ 0 0 0 1 1 0 

Thạc sĩ 0 0 0 0 1 0 

Bồi dưỡng chuyên môn 7 8 8 7 6 8 

Các kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp 

vụ của GV đều được Nhà trường và Khoa giám sát và đánh giá hằng năm. Nhà trường có 

quy định báo cáo kết quả thực hiện nghiên cứu sinh ít nhất 06 tháng một lần [H6.06.05.15] 

và đều được GV báo cáo đầy đủ theo đúng quy định [H6.06.05.16]. Trong đánh giá xếp 

loại viên chức và khen thưởng, kỷ luật GV đều dựa trên kết quả thực hiện kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.  

2. Điểm mạnh  

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV được xác định và có kế 

hoạch triển khai đáp ứng yêu cầu.  

3. Điểm tồn tại  

Trình độ ngoại ngữ của một số GV còn hạn chế nên chưa đáp ứng được tiêu chuẩn 

tuyển sinh đối với nhiều chương trình hợp tác đào tạo, NCKH với các Trường đại học ở 

nước ngoài. Việc tiến hành phân tích về nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp 

vụ của đội ngũ GV và chuyên viên hằng năm còn chưa được phân tích đầy đủ, toàn diện. 

Một số khóa nâng cao trình độ ngoại ngữ được bố trí thời gian học chưa thuận lợi, 

phù hợp để GV tham gia. Một số khóa đào tạo theo nhu cầu cấp thiết GV đưa ra còn chưa 

được triển khai hoặc triển khai bị chậm. 

https://drive.google.com/drive/folders/1kTqDR8RxigMDA-o7gN0NOYb-yRlNiFQV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1o9HEJvngFfxVkGhoH53UvWbuR1F-cq8H?usp=drive_link
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4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Nâng cao số lượng GV đi 

NCS; động viên, khuyến 

khích, hỗ trợ các GV là TS 

phấn đấu đạt chuẩn PGS. 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Phòng TC-Ttr. 

Hàng năm  

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục tạo điều kiện cho 

GV tham gia các lớp bồi 

dưỡng ngắn hạn, dài hạn 

nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ.   

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm 

cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả hiện trạng  

Để thuận tiện cho việc quản trị theo kết quả công việc, Khoa có kế hoạch công tác cụ 

thể hằng năm về giảng dạy, NCKH (số lượng đề tài NCKH các cấp và lộ trình thực hiện, 

số lượng bài báo khoa học ISI, Scopus,…), phát triển chương trình, giáo trình và các hoạt 

động phục vụ cộng đồng [H6.06.06.01]. Vào đầu năm học mới, căn cứ vào hồ sơ, năng lực 

của từng GV [H6.06.01.02], Khoa phân công nhiệm vụ giảng dạy rõ ràng cho từng GV 

[H6.06.06.03]. Căn cứ kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ của Khoa, các GV xây 

dựng kế hoạch công tác chi tiết của GV trong năm học bao gồm các hoạt động giảng dạy, 

NCKH, sinh hoạt chuyên môn, phát triển chương trình, giáo trình và các hoạt động phục 

vụ cộng đồng [H6.06.06.04].  

Theo các kế hoạch đã xây dựng hằng năm, GV sẽ thực hiện để đạt được các kết quả 

năm học. Nhà trường thực hiện việc quản trị theo kết quả công việc của GV. Nhà trường 

ban hành các quy định với các tiêu chí cụ thể, định lượng được để đánh giá hiệu quả công 

việc của GV trong công tác giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn. Khối lượng công 

https://drive.google.com/drive/folders/196dToGls4Crd9mxqtLE8hvMn9iTQZ_g8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1shuIdzNW2vXLgWNXXVMemRx_sRy1bgHy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eTlYJglVLmo1AXRAIUcPHdPBD9eRwjQL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kBJqHCuLyjjGp5VOxfUYQpsDY4PIYBd5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kBJqHCuLyjjGp5VOxfUYQpsDY4PIYBd5?usp=drive_link
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việc giảng dạy, NCKH và hoạt động chuyên môn được quy đổi theo giờ chuẩn được quy 

định tại Quy định chế độ làm việc của GV [H6.06.06.05] và Quy định về quản lý hoạt động 

khoa học và công nghệ của Trường [H6.06.06.06]. Bên cạnh những quy định cụ thể về khối 

lượng công việc, Nhà trường ban hành quy chế về khen thưởng, kỷ luật làm cơ sở bình xét 

các hình thức khen thưởng, để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động 

phục vụ cộng đồng [H6.06.06.07].  

Việc quản trị theo kết quả công việc của GV còn được thực hiện thông qua đánh giá 

của người học đối với đội ngũ GV. Đây là một kênh thông tin rất quan trọng, đảm bảo tính 

khách quan cho hoạt động đánh giá thực hiện quản trị của Nhà trường đối với đội ngũ GV. 

Định kỳ, Nhà trường tổ chức các đợt lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV 

và có báo cáo kết quả, thông báo đến từng đơn vị và GV. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: 

hoạt động giảng dạy, hoạt động kiểm tra đánh giá và sự quan tâm của GV đến người học 

[H6.06.06.08].  

Quá trình xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng được công khai và xin 

ý kiến đóng góp của các GV trong Nhà trường. Các tiêu chí đánh giá được công khai trong 

thông báo hướng dẫn bình xét thi đua, khen thường hàng năm có tiêu chí chấm điểm cá 

nhân [H6.06.06.09], thông báo đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm có tiêu chí đánh giá 

viên chức [H6.06.06.10]. Các kết quả đánh giá hàng năm đều được thông báo công khai 

đến từng cán bộ, GV, viên chức trong toàn trường [H6.06.06.11], [H6.06.06.12]. Hầu hết 

các GV đều hài lòng với các kết quả đánh giá, xếp loại thi đua. Kết quả phân loại lao động 

và danh hiệu thi đua của cán bộ, GV và viên chức của Khoa CKĐL trong giai đoạn 2020-

2024 như sau:   

Năm học 2020 2021 2022 2023 2024 

Lao động tiên tiến 23 23 25 25 20 

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 3 4 4 4 5 

Chiến sỹ thi đua cấp bộ và 

tương đương  
0 1 0 1 1 

Nâng lương trước thời hạn 0 0 1 1 1 

Tổng 26 28 30 31 27 

Ngoài kết quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm, Nhà trường đều tổng 

hợp các kết quả hoạt động của GV dựa trên kết quả các hoạt động NCKH, phát triển chương 

https://drive.google.com/drive/folders/1PbaGoA_SZaSQLssrC-ZPIVNJa8oR-Yon?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qty1BLvGbz8QQ83sv1LSdLtuER7jlWpj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wf1VhuKclNB2OnmRzm2HGqlvr8ACwCik?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tE7cVFJxIKnXDR7MqG4HPoZYtJLY4NJe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tE7cVFJxIKnXDR7MqG4HPoZYtJLY4NJe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZljmkkRcF65lF9lewzQKvrHJmfRzX4-Q?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19UwOAAgirIy66G8AUUYZBhDGyJpNHbUX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1znmoLZzFA2_Uy3ATBbqFFG_IA7Uvm_U1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GqJ7Rr1mhc0xKqshXBBURs2js9Ejj-fN?usp=drive_link
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trình, giáo trình và các hoạt động phục vụ cộng đồng để làm cơ sở đánh giá thi đua, khen 

thưởng [H6.06.06.13], [H6.06.06.14], [H6.06.06.15], [H6.06.06.16].  

Việc đánh giá theo kết quả công việc hàng năm được Trường ban hành các quyết định 

công nhận [H6.06.06.17], [H6.06.06.18]. Kết quả trong 5 năm học vừa qua giảng viên của 

Khoa đều được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, bình quân các năm học số 

giảng viên được Nhà trường công nhận các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua 

cơ sở trung bình đạt 15% trên tổng số cán bộ của toàn Khoa, một số giảng viên được các 

bộ, ngành cấp trên khen thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có thành tích xuất 

sắc trong các phong trào thi đua, được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen và công nhận danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Việc xem xét khen thưởng cho cán bộ chính là ghi nhận thành 

tích trong quá trình công tác của cá nhân đã tạo được động lực cho đội ngũ GV trong phấn 

đấu. Nhiều cán bộ, GV có thành tích cao được nâng lương trước thời hạn để khích lệ tinh 

thần và ghi nhận công lao phấn đâu trong thực hiện nhiệm vụ của GV [H6.06.06.19]. Kết 

quả quản trị theo khối lượng công việc của đội ngũ GV sẽ được tổng hợp từng năm và được 

lưu trữ theo quy định.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả việc quản trị theo kết quả công việc của GV 

(gồm cả khen thưởng và công nhận) để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các 

hoạt động phục vụ cộng đồng.  

3. Điểm tồn tại  

Chưa có hệ thống theo dõi và đánh giá được mức độ và hiệu quả cải tiến chất lượng 

của GV sau đánh giá.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Xây dựng hệ thống giám sát và 

đánh giá cải tiến chất lượng 

của GV sau đánh giá. 

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Hàng năm 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fFBLpQloJKuxIykW7v25BoCdagzZCNdA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OymTlrUL89YRH0aZSlxf84jlZxF2cXhm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15MYiJCTr65gh0C8TeUtpUBL9UjyojI5V?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2TUSZSetayRDqayDTsEZ6171Vko_MAg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1t27xEzvjPKrcxtF7mfMSgVIlOOqJrM4_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Cr7fOrXu5wZ8n5royJCu5Oup64lmSnJl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tQSzCi_lQ9VwdKwxDsvH6KwDu0bXFvnN?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

Phòng 

KT&ĐBCL 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt công tác đánh 

giá GV nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo, NCKH và các 

hoạt động phục vụ cộng đồng.  

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Hàng năm 

 

5. Tự đánh giá:  Đạt (mức 4/7) 

Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV có quy định cụ thể về các loại hình và số lượng sản phẩm NCKH 

tại Quy định về quản lý hoạt động KHCN của Trường [H6.06.07.01]. Quy định hiện nay 

có 08 loại hình hoạt động NCKH bao gồm: 1) Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực 

hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài KHCN, sáng kiến kinh nghiệm, phát triển công 

nghệ; 2) Tham gia các hội đồng tư vấn, nghiệm thu các chương trình, đề án, dự án, đề tài 

KHCN, giáo trình, bài giảng, tài liệu khoa học; 3) Hướng dẫn SV, học viên cao học tham 

gia NCKH; 4) Viết bài công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên 

ngành, viết bài tham luận tại các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề khoa học; 5) Biên 

tập, phản biện bài viết, xuất bản ấn phẩm công bố công trình nghiên cứu trên thông tin khoa 

học, các hội nghị, hội thảo khoa học; 6) Biên dịch sách, biên soạn giáo trình, bài giảng, 

sách chuyên khảo, tài liệu khoa học, tài liệu tham khảo; 7) Tư vấn về chuyển giao công 

nghệ, tư vấn kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn của GV; 8) Tổ 

chức, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH và công nghệ, tham gia các cuộc 

thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật và hoạt động KHCN. 

Trong quy định của Trường cũng đã quy định rõ về việc quy đổi giờ chuẩn NCKH 

cho các loại hình hoạt động KHCN bao gồm: Đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp; Biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo và biên dịch tài liệu; Bài báo trên các tạp chí khoa học, báo 

cáo khoa học trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; Hoạt động 

https://drive.google.com/drive/folders/1DXLW0C3HYy9sycW8uAYzUpLq4Ve_9giP?usp=drive_link
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khác (sáng kiến kinh nghiệm; hướng dẫn SV NCKH cấp Trường; hướng dẫn cuộc thi 

Robocon, Olympic, sáng tạo khởi nghiệp SV cấp quốc gia ...). Hoạt động NCKH là bắt 

buộc đối với GV, giờ chuẩn NCKH được quy định cụ thể trong Quy định chế độ làm việc 

của GV [H6.06.07.02]. Tuy nhiên, tùy theo năng lực và tính chất công việc của đội ngũ 

GV [H6.06.07.03] mà mức độ và hoàn cảnh cụ thể của nhiệm vụ NCKH sẽ được Nhà 

trường cho phép bù từ giờ chuẩn giảng dạy sang giờ NCKH.  

Việc đăng ký, xét duyệt đề tài các cấp được thực hiện theo đúng quy định của Trường, 

hàng năm Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo đăng ký NCKH các cấp 

[H6.06.07.04]. Dựa trên thông báo này, GV đăng ký đề tài NCKH và làm thuyết minh. 

Việc xét duyệt các đề tài được thực hiện từ cấp Khoa lên cấp Trường.  

Nhà trường thực hiện việc giám sát, đối sánh hằng năm kết quả mức độ đáp ứng các 

yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV, nhằm cải tiến, nâng cao 

chất lượng hoạt động NCKH. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực tiếp quản 

lí, giám sát các hoạt động KHCN của GV. Kết quả các hoạt động KHCN được thống kê, 

tổng hợp hàng năm [H6.06.07.05], [H6.06.07.06] và được đánh giá mức độ hoàn thành của 

từng GV qua quy đổi giờ NCKH một cách cụ thể [H6.06.07.07]. Hàng năm, Khoa CKĐL 

đều tiến hành đánh giá và tổng kết hoạt động KHCN của khoa, có sự đối sánh với chỉ tiêu 

theo kế hoạch đã đặt ra, để điều chỉnh nhằm cải tiến chất lượng [H6.06.07.08], 

[H6.06.07.09], Khoa CKĐL luôn quan tâm và chú trọng đến hoạt động NCKH của SV và 

được đánh giá là đơn vị có số lượng SV tham gia NCKH cao và có chất lượng trong toàn 

Trường [H6.06.07.10].  

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1NrJ30oj-hQhfMon97kqSqtL2ckqTwzMu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A9XyXBez06xW7fOVMG3tLF7DcfrBn5-k?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ugkv0BFZcLquiUXe0iJ0b4HqKPUsgqjI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1486MnPcurOV4KKIwnsxnR1hkrBzwfrVx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X11uOFSqcgOn-ymjQctHpFDGyUL3r6LD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NoumHl2ySGiH8YYDHqIKoDvrfrtxyOb4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gCDy_h-R7NHt_QF2NHiR3m_PE60V7TPv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VadFENa3nL6PXhTmHJXE24NjcIxhkGu2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e0zje8ryATR-Nf5cm3UITnd3hmBcuYpP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e0zje8ryATR-Nf5cm3UITnd3hmBcuYpP?usp=drive_link
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Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao KHCN của Khoa CKĐL thực 

hiện được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

số** 

Số lượng 

2019 

- 

2020 

2020 

– 

2021 

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

2023-

2024 
6/2025 

Tổng  

(đã quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Đề tài cấp NN 2             0 

2 
Đề tài cấp 

Bộ/Tỉnh* 
1          2   2 

3 Đề tài cấp trường 0,5 0 1 4 4 1 0 5 

  Tổng   0 1 4 4 3 0 7 

Số lượng bài báo của đội ngũ GV cơ hữu khoa CKĐL thực hiện được đăng trên các 

tạp chí trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

Hệ 

số 

** 

Số lượng 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

6/2025 

Tổng   

(quy 

đổi) 

1 
Tạp chí khoa học 

quốc tế. 
1.5 1 0 1 1 3 

 

0 
9 

2 

Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước. 

1 7 14 27 13 46 

 

0 107 

3 
Tạp chí/tập san 

cấp Trường. 
0.5 2 1 8 6 3 

 

0 
10 

  Tổng   10 16 37 32 50 0 126 
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Số lượng báo cáo khoa học do đội ngũ GV cơ hữu của khoa CKĐL thực hiện báo cáo tại 

các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 

năm gần đây: 

TT Phân loại 

 hội thảo 

Hệ số Số lượng 

2020 2021 2022 2023 2024 6/2025 Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Hội thảo 

quốc tế 

 

1 
1 2 1 0 2 

 

0 
6 

2 Hội thảo 

trong nước 

0,5 

   

3 

 

0 1,5 

3 Hội thảo 

cấp trường 

0,25 6 4 3 5 8 0 6,5 

  Tổng   7 4 4 11 10 0 14 

 

Hầu hết GV cơ hữu của Khoa CKĐL đều có năng lực NCKH rất tốt. Hàng năm, được 

sự quan tâm và động viên của đội ngũ lãnh đạo Nhà trường, số lượng công trình khoa học 

của giảng viên được công bố ngày càng nhiều với những loại hình khác nhau. Giai đoạn 

2020-2025, tổng số bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước 

(quy đổi) của Khoa đạt 126 bài. Tuy nhiên, do đặc tính của ngành, một phần do khả năng 

tiếp cận các bài báo quốc tế của GV trong ngành chưa cao nên Khoa chỉ có 9/126 bài báo 

khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Tuy nhiên, GV của Khoa CKĐL rất chủ 

động và tích cực trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu Khoa học (quy đổi) trong 5 năm 

gần đây, khoa có  đề tài cấp trường đã được nghiệm thu; số bài viết, bài tham luận tại các 

hội thảo khoa học (quy đổi) đạt 14 bài…. 

Kết quả hoạt động NCKH của GV hằng năm là một trong những cơ sở để Khoa CKĐL 

và Nhà trường đánh giá GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ thi đua cơ sở 

nhằm khuyến khích GV tích cực tham gia vào hoạt động NCKH [H6.06.07.11], 

[H6.06.07.12]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bl9ZnQWjtnt96PMh5NuW93Zx4hJDnwH3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qk6XDMoN5eT73l9E6f8mw3RTkAlv55aV?usp=drive_link
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2. Điểm mạnh  

Các loại hình hoạt động NCKH của đội ngũ GV là đa dạng, phong phú. Nhà trường 

có các quy định và thực hiện tốt việc giám sát, đối sánh kết quả NCKH của GV, từ đó nâng 

cao được chất lượng của hoạt động NCKH theo từng năm. 

 3. Điểm tồn tại  

 Tỷ lệ GV tham gia NCKH chưa cao, số lượng đề tài ứng dụng được đưa vào áp dụng 

thực tế còn thấp.   

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Khuyến khích GV 

tham gia NCKH với tỷ 

lệ cao hơn.  

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Hàng năm  

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện hiện 

tốt công tác NCKH  

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6  

Ngành CNKTCK có đội ngũ GV có trình độ cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về đào tạo, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đội ngũ GV luôn hoàn thành và vượt định 

mức giờ giảng dạy, NCKH và các hoạt động chuyên môn khác. Việc quy hoạch đội ngũ 

GV được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng 

đồng. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV được đo lường, giám sát làm 

căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ 

biến công khai. Năng lực của đội ngũ GV được xác định và được đánh giá. Nhu cầu về đào 

tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV được xác định và có các hoạt động triển khai 

để đáp ứng nhu cầu đó. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV được triển khai để tạo 
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động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Các loại hình 

và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng.  

 Tự đánh giá tiêu chuẩn 6:  7/7 tiêu chí đạt (tổng điểm 28/49). 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Mở đầu 

Đội ngũ nhân viên của Trường ĐHSPKTV bao gồm nhân viên bố trí làm việc tại các 

phòng ban, trung tâm và làm việc tại các khoa đào tạo. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ đóng góp 

một vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường và Khoa, được Nhà trường đặc biệt quan tâm trong 

việc quy hoạch, lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách hỗ trợ nhằm không 

ngừng nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường. Tiêu chuẩn 

7 được đánh giá thông qua 05 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH 

và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

1. Mô tả hiện trạng  

Đội ngũ nhân viên phục vụ CTĐT ngành CNKTCK bao gồm các nhân viên làm việc 

ở Khoa CKĐL, ở Trung tâm Thông tin - Thư viện và các phòng chức năng khác trong 

Trường. Để thực hiện tốt việc quy hoạch đội ngũ nhân viên, Nhà trường đã thực hiện việc 

phân tích, dự báo nhu cầu đội ngũ nhân viên hằng năm để tuyển dụng, quy hoạch, điều 

chuyển và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ [H7.07.01.01]. Vào đầu năm học, trong nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch năm học, các phòng, trung tâm phối hợp với các khoa căn cứ vào 

chiến lược phát triển chung của Nhà trường [H7.07.01.02], [H7.07.01.03], [H7.07.01.04] 

và nhiệm vụ được giao về hỗ trợ công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng 

đồng để phân tích, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn 

và phù hợp với đề án vị trí việc làm của Nhà trường [H7.07.01.05], [H7.07.01.06]. Nhà 

trường xác định đội ngũ nhân viên là lực lượng hỗ trợ quan trọng, do đó hằng năm đều đề 

ra định hướng và chỉ tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Định 

hướng phát triển tập trung vào chuẩn hóa theo vị trí việc làm, tăng cường ứng dụng CNTT 

trong quản lý, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng mềm và 

https://drive.google.com/drive/folders/1qUXkQdOFb-4c7r4JXBQu2s4IfoQNS6Hc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x5qdRIlqkBVGZIecqe0Jbcbw0sAtZCnU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1usycyIVfnO6M0AokrUzcGQKgEeSdY1HG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Fsx1HwEaYlniPqAmlMkXzb090UVTuozK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1A6qvU4cBfIbNkeLco_TQI-zDCbjdk41S?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19e2fQCHfCJtfYEiUBhUjvvh6UwAybl7S?usp=drive_link
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đạo đức nghề nghiệp. Về chỉ tiêu, 100% nhân viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 

đáp ứng yêu cầu trình độ, kỹ năng theo vị trí việc làm. 

Đội ngũ nhân viên tại một số phòng chức năng trong giai đoạn 2020 - 2025 như sau:   

TT 
Phòng ban chức năng 

và trung tâm hỗ trợ 

Số lượng nhân viên (người) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Phòng Đào tạo 12 12 12 12 12 

2 Phòng Tổ chức – Thanh tra 5 4 4 5 4 

3 Phòng Công tác sinh viên 12 12 12 10 10 

4 Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế 4 4 5 5 5 

5 Phòng KT&ĐBCL 6 6 6 6 6 

6 Phòng Quản trị - Thiết bị 14 14 14 13 13 

7 Phòng Tổng hợp - Hành chính 17 17 17 18 18 

8 Phòng Kế toán - Tài chính 8 8 8 8 8 

9 Trung tâm Thông tin thư viện 8 8 8 8 8 

10 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng 7 7 7 7 7 

 Tổng số 98 97 98 97 96 

Để thực hiện kế hoạch quy hoạch đội ngũ nhân viên đã đề ra có hiệu quả, Nhà trường 

có các chính sách thu hút, tuyển dụng, phát triển đội ngũ nhân viên công khai, minh bạch, 

rõ ràng. Trong kế hoạch chiến lược về phát triển Trường ĐHSPKTV, Nhà trường có kế 

hoạch hành động về xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Trường trong từng giai đoạn, 

với các giải pháp về tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng, công tác quy hoạch bổ nhiệm 

phù hợp với điều kiện cụ thể của Nhà trường; xây dựng quy trình, tiêu chí tuyển dụng với 

các chính sách ưu tiên và thu hút, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch [H7.07.01.07], 

[H7.07.01.08]. Trường có kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên, đáp ứng nhu cầu về đào 

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng, được cụ thể hóa bằng văn bản, theo kế hoạch ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn. Các kế hoạch này được xây dựng trong cuộc họp xây dựng kế hoạch 

năm của các đơn vị và Khoa CKĐL, được cụ thể hóa trong kế hoạch năm trình lên Nhà 

https://drive.google.com/drive/folders/1IGoHZv1bq5oW82LDbGIC8JMgKvDmv6ls?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1htesCtbBYWdX8JYY_nP-jToLJEczBJxV?usp=drive_link
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trường phê duyệt [H7.07.01.09]. Nhằm phát triển năng lực và linh hoạt đội ngũ nhân viên, 

Nhà trường đã có chính sách luân chuyển nhân viên hành chính giữa các đơn vị trong Nhà 

trường [H7.07.01.10]. Ngoài ra, hằng năm Trường lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động hỗ trợ và đội ngũ nhân viên để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

và bố trí sử dụng đội ngũ nhân viên [H7.07.01.11].  

Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên được thực hiện từ các phòng, trung tâm và các 

khoa trong Trường, dựa trên kết quả phân tích, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên, được 

cụ thể hóa vào trong kế hoạch năm học của đơn vị, Trường đã thực hiện tổ chức thi tuyển 

viên chức [H7.07.01.12] và thực hiện các kế hoạch để tuyển dụng lao động hợp đồng để 

thực hiện các nhiệm vụ cho việc phục vụ và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và 

các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đội ngũ nhân lực của Trường cũng luôn được rà soát, 

cập nhật hàng năm để có kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển phù hợp nhằm phục vụ hỗ trợ 

công tác đào tạo của Trường [H7.07.01.13].   

Thực hiện các kế hoạch đó, Nhà trường đã xây dựng đội ngũ nhân viên phục vụ cho 

ngành CNKTCK đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng đáp ứng nhu cầu về đào tạo, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.01.14]. Thống kê về số lượng, chất 

lượng cho thấy đội ngũ nhân viên phục vụ của Trường cụ thể như sau: tại Trung tâm Thông 

tin - Thư viện có 08 nhân viên [H7.07.01.15], tại Khoa CKĐL có 05 nhân viên 

[H7.07.01.16], tại Phòng Quản trị - Thiết bị có 14 nhân viên [H7.07.01.17], tại Phòng Tổng 

hợp - Hành chính có 17 nhân viên [H7.07.01.18], tại Trung tâm Đào, tạo bồi dưỡng có 09 

nhân viên [H7.07.01.19]. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đã thực hiện tốt việc quy hoạch đội ngũ nhân viên, bao gồm phân tích, dự 

báo nhu cầu; lập kế hoạch quy hoạch và thực hiện với các chính sách thu hút, tuyển dụng, 

phát triển hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, 

NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.  

3. Điểm tồn tại  

Việc thực hiện khảo sát đánh giá phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng 

của đội ngũ nhân viên chưa mang lại hiệu quả mong muốn. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/1EW9m7KXKJOgxPWXkerlK2Z_HeZXz-Uj5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sqwTOJx37hs7HT5UD1N2XKCRct4KBFiZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pMPYHKLkMaqxgz32Fz6ESfod6wYMF8yd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hr-Kj3DEw3l2I-CkaLnffRweIUZNCPuk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NfjvI4oAuCv2uIhNaxbCGfEcFHjOBukp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zALSxpVBHCGXzfkLP1g910zuX5xF8phq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TMdAhyjkVu8VdwUw2JP-mifT18oP2c3E?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zit4sazGsewlwz87kumkOoQfX4YzqCEr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n_Y8g53vzyo2hKuoDjiXc4GgrHrp6_NL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pFNRrTaR949X1hO5abg8FCq4qdWGvpxq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dU_ifsQqBsxLzuO7YqFMORsX1fcX6MEL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dU_ifsQqBsxLzuO7YqFMORsX1fcX6MEL?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Thực hiện việc 

đánh giá các bên 

liên quan có hiệu 

quả hơn 

Trường ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Phòng KT&ĐBCL 

Từ năm 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt 

công tác quy hoạch 

phát triển đội ngũ 

nhân viên dựa trên 

nhu cầu về đào tạo, 

NCKH và các hoạt 

động phục vụ cộng 

đồng. 

Trường ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Phòng KT&ĐBCL 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển 

được xác định và phổ biến công khai. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV có quy định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên 

được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức cán bộ và làm việc của Trường [H7.07.02.01], Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Trường [H7.07.02.02], Quy trình tuyển dụng viên chức 

[H7.07.02.03], tất cả đều được thực hiện và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và 

Bộ chủ quản về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển sử dụng và quản lý viên chức 

[H7.07.02.04], [H7.07.02.05].  

Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm được xác định rõ ràng trong quy chế, đề án vị trí 

việc làm và bản mô tả vị trí việc làm [H7.07.02.06], [H7.07.02.07]. Ngoài ra, căn cứ vào 

tình hình từng năm và đặc thù của từng vị trí công việc, Nhà trường sẽ đưa ra các tiêu chuẩn 

cụ thể trong các thông báo tuyển dụng hằng năm [H7.07.02.08]. Tiêu chí chung để tuyển 

dụng đội ngũ NV hỗ trợ bao gồm: 1) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt 

Nam; 2) Có phẩm chất đạo đức tốt; 3) Từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân 

https://drive.google.com/drive/folders/1etJg-dilueZrbetL8-qa379fTEdpPAZC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zp_bjy39sNSitEqw5cQhIo3nJwpJUjno?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Ve6HCCtgROcK4XVKV7-Ej2cRZkp_1lP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TGdL65XwnJxXB-L0pClFeTc6zhMJ7K4z?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15FbMl9h-spzJfqvmd1RiCdkO1Za9ojxk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15FbMl9h-spzJfqvmd1RiCdkO1Za9ojxk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BJ7zvSHkZTxVfoMhfA2_6s9IIUPJku5w?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14QO6kzryrzgpMScGr6ni3qMTkQH9Eh61?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pVOKZKzmGlZYue2c_8fC_-4jyVB_Q5z7?usp=drive_link
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sự; 4) Có sức khỏe tốt; 5) Có hồ sơ dự tuyển rõ ràng; 6) Có bằng tốt nghiệp đại học chính 

quy loại khá trở lên; chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, ưu tiên 

người có kinh nghiệm đúng chuyên môn với vị trí việc làm cần tuyển; 7) Có chứng chỉ 

ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy 

định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 8) Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.  

Hằng năm, Nhà trường thông báo khảo sát nhu cầu tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, 

điều chuyển đội ngũ nhân viên trong năm tới các đơn vị trong toàn Trường [H7.07.02.09]. 

Sau đó, Nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển nhân viên cho 

các đơn vị để đáp ứng về nhiệm vụ và công tác hỗ trợ phục vụ đào tạo của từng đơn vị 

[H7.07.02.10]. Các quyết định tuyển dụng [H7.07.02.11], và các quyết định, thông báo 

điều chuyển viên chức đều được gửi đến từng cá nhân và đơn vị sử dụng nhân viên,  

[H7.07.02.12], [H7.07.02.13]. Trong giai đoạn 2020 – 2025 Nhà trường đã thực hiện tuyển 

dụng 10 nhân viên, thực hiện điều chuyển 7 nhân viên. 

Các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên đều được xác định rõ ràng 

và được phổ biến tới tất cả các đơn vị và toàn thể cán bộ, GV, nhân viên trong toàn Trường 

và được công khai trên website và các phương tiện thông tin của Nhà trường [H7.07.02.14],  

[H7.07.02.15] và ngoài ra các thông báo tuyển dụng còn được thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng Báo, đài truyền hình Nghệ An [H7.07.02.16]. 

2. Điểm mạnh  

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên của Trường được xác định rõ ràng theo 

đúng quy định chung của Nhà nước, quá trình tuyển dụng để bổ nhiệm, điều chuyển công 

khai, minh bạch. Các tiêu chí và kết quả tuyển dụng được công khai trên cổng thông tin 

điện tử của Trường.  

3. Điểm tồn tại  

Cần có quy định cụ thể hóa về bổ nhiệm và điều chuyển nhân viên tại trường để đảm 

bảo tính cập nhật các quy định mới. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ln5vqMmn8VhVQclHSEz7jmTN7wCw3zv9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FFq54gkYjlmZ8lw7LAyrTbpMxzsC9YMu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vT4k6AN-E12WeBlL1l1fZ9vSIV59fw5d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vT4k6AN-E12WeBlL1l1fZ9vSIV59fw5d?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1no2zAN7LGiNOHky4AjOxc8UEM9enaRrW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Lck45YSz8rImyeI8_8pUhZmT_Q9VqiDb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WtZE8TlJipAS0tKHFT9FkZadPXYpXs8M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rhriV6g0lL1Bsw3pU_590vopdKuBSO8j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14e6A_ufSBTVm4o9Pn9W4i0Akxu7MP6kg?usp=drive_link
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4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Cần quy định cụ thể hóa 

về bổ nhiệm và điều 

chuyển nhân viên tại 

Trường đảm bảo tính 

cập nhật các quy định 

mới. 

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng,  

Trung tâm. 

Năm học 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt công 

tác tuyển dụng, bổ 

nhiệm, điều chuyển cán 

bộ dựa trên các tiêu chí 

rõ ràng, công khai. 

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, Trung 

tâm. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá.  

1. Mô tả hiện trạng  

Công tác xây dựng đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao được Nhà trường xác định 

là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển của Trường, với mục tiêu số nhân viên ở 

mức dưới 35% tổng số CBVC của Trường nhưng phải đảm bảo được chất lượng nhân viên 

được bồi dưỡng nâng cao. Vì vậy, việc đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên là việc 

làm thường xuyên trong quá trình đánh giá chất lượng đào tạo của Trường. Năng lực của 

đội ngũ nhân viên được xác định trong Đề án vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm 

[H7.07.03.01], [H7.07.03.02], trong Bộ tiêu chí đánh giá năng lực của GV và cán bộ hỗ trợ 

phục vụ [H7.07.03.03] và ngay từ khâu tuyển dụng viên chức cũng được thông tin cụ thể 

[H7.07.03.04]. Các tiêu chuẩn để tuyển dụng theo từng vị trí được xác định ngay từ đầu 

thông qua bằng cấp, lĩnh vực chuyên môn, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và phỏng 

vấn trực tiếp. Hằng năm, Nhà trường đều có thông báo gửi các đơn vị để tiến hành đánh 

giá năng lực, kết quả lao động của cán bộ viên chức theo Quy định về công tác đánh giá, 

https://drive.google.com/drive/folders/13eeK-nppbbgzV6X7gukgroH-hZr0_LXF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lt1OJm3DAjgmImr9chSPrJxdO6px_Khm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1avz8C9vtQ5NKzwo1zEmdoXQBeZO3fKiW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ozhkgOyQiQee4vSwHUEhwAc_9bW0Sz3W?usp=drive_link
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phân loại viên chức; phân loại tập thể và công tác thi đua, khen thưởng đã được ban hành 

[H7.07.03.05], [H7.07.03.06].  

Quy trình đánh giá và tiêu chí đánh giá thường xuyên được Trường điều chỉnh, cập 

nhật nhằm đáp ứng sự vận động của thực tế và được phổ biến công khai đến từng cán bộ 

viên chức [H7.07.03.07]. Kết quả lao động của cán bộ viên chức đều được đánh giá bởi 

chính người lao động, bởi lãnh đạo đơn vị và tập thể về năng lực chuyên môn, mức độ hoàn 

thành công việc và sự hài lòng của các bên liên quan [H7.07.03.08]. Việc đánh giá được 

thực hiện với các mức phân loại lao động như: hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả phân loại đều 

được giám sát, theo dõi bởi Phòng Tổ chức - Thanh tra của Trường. Kết quả phân loại sẽ 

được gửi cho toàn thể cán bộ viên chức trong Trường được biết, kiểm tra và phản hồi nếu 

có điều chỉnh [H7.07.03.09], [H7.07.03.10] trước khi ban hành quyết định công nhận kết 

quả xếp loại và danh hiệu thi đua chính thức [H7.07.03.11], [H7.07.03.12]. Những đóng 

góp của đội ngũ cán bộ hỗ trợ khoa luôn được sự công nhận của Khoa và Nhà trường, nhiều 

cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có cán bộ còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở và được đề nghị nâng lương trước thời hạn. Sự khen thưởng này là những ghi 

nhận của Khoa và Nhà trường đối với đóng góp và thành tích của đội ngũ cán bộ hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, Trường đã bước đầu tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan 

trong việc đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên. SV đã được tham gia đánh giá về mức độ 

hài lòng đối với việc phục vụ của nhân viên các phòng, trung tâm [H7.03.03.13]. Kết quả 

đánh giá được tổng hợp bởi Phòng KT&ĐBCL của Trường được công bố công khai và làm 

căn cứ điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đã thực hiện có hiệu quả công tác xác định và đánh giá năng lực đội ngũ 

nhân viên hỗ trợ đào tạo ngành CNKTCK, do đó ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ, 

đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại  

Việc đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên thông qua lấy ý kiến phản hồi từ người học 

hiệu quả chưa cao.  

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/1DqHotQlCX6oOt7fim528cW6L9TVVJUAs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b24xIXQeHA1Jvy-8bRq917GmyEXZcrcS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b24xIXQeHA1Jvy-8bRq917GmyEXZcrcS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19B_IrljsVHJm1o6TAqWO7ENd2OZ2DsI1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mpgBwKlXaN5weYbEaq4-wfcD8tR31xuO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bWZZsNw5Q56w8GTAnxc5jPThBneNnrT6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D8NeQ-rXKHY8XKn56a7QC0I0SK8cEaQ3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xnDJkez8gDHI11yoBzT8lIhazOeLPkz_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qhq-6Bk--pKlVkboWZqNv-bYFXktkBze?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18XZCvDuMsrHIwtQcxzUBsm5E_5T7Y0zP?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Nâng cao công tác 

lấy ý kiến phản hồi 

từ người học đối với 

đội ngũ NV 

Trường ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, Trung 

tâm. 

Từ năm 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt 

công tác đánh giá 

đội ngũ NV qua 

nhiều hình thức 

khác nhau  

Trường ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, Trung 

tâm. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên 

được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.   

1. Mô tả hiện trạng  

Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ nhân viên, Nhà trường đã thực hiện các nhiệm vụ ban đầu là khảo sát nhu cầu về 

đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên trên cơ sở 

phân tích yêu cầu công việc. Việc khảo sát này được bắt đầu ở khoa và các phòng chức 

năng, trung tâm vào đầu năm [H7.07.04.01]. Dựa trên đề án vị trí việc làm [H7.07.04.02], 

[H7.07.04.03] và kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn của Trường [H7.07.04.04] và nhu 

cầu của từng đơn vị đưa lên [H7.07.04.05], Nhà trường phân tích đánh giá nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng và phát triển chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ nhan viên để đáp ứng nhu 

cầu phục vụ công tác đào tạo toàn Trường nói chung và ngành CNKTCK nói riêng.  

Trên cơ sở phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng và phát triển chuyên môn 

và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, Nhà trường sẽ ban hành kế hoạch để thực hiện nhiệm 

vụ này [H7.07.04.06]. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ nhân viên bao gồm: bồi dưỡng chuyên môn (học thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên 

ngành), bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ quản lý (đối với nhân viên kiêm nhiệm 

chức vụ quản lý), bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp) và bồi dưỡng quốc phòng 

an ninh. Trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ nhân viên được học lên thạc 

https://drive.google.com/drive/folders/1AvHjdIxUdwCla0hSSQC0rSmVCVAaIO-r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15GDkrzPiqKFEwwkbtAHprcySMV9TxqSL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ivaei68rWJIlR3oSOSgqaTnOApa-XzLZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EwCm6lB1WUaC52jRYExf6hYbrWuRAVQC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pcsdmRFF2s6in5XeUlZ8_EQwbk8Cv0Xl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JkTOpt3D_ybGhMeiZ3vDzKqJmEf8lGi6?usp=drive_link
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sĩ, tiến sĩ đúng chuyên môn; tổ chức các khóa bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ, quản lí hành 

chính nhà nước, lí luận chính trị, quốc phòng an ninh; Ngân sách đào tạo chủ yếu từ nguồn 

của Nhà trường được thông kê báo có chi tiết hàng năm về nguồn kinh phí [H7.07.04.07] 

và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H7.07.04.08]. Ngoài ra 

Trường còn tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn, hoặc tạo điều kiện 

cho nhân viên hỗ trợ tham dự các khóa bồi dưỡng chuyên môn, các hội thảo do các cơ sở 

ở ngoài Trường tổ chức.  

Kết quả triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ nhân viên, hiện nay đội ngũ nhân viên hỗ trợ công tác đào tạo ngành 

CNKTCK có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp để hoàn thành công việc hỗ trợ đào 

tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.04.09], [H7.07.04.10], 

[H7.07.04.11]. Trong giai đoạn 2020 – 2024 Nhà trường đã mở các lớp đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên bao gồm: 1 lớp bồi dưỡng chuyên môn dùng 

chung với sự tham gia của 30 nhân viên, 2 lớp bồi dưỡng tiếng Anh theo khung năng lực 6 

bậc dung chung cho Việt Nam với sự tham gia của 43 nhân viên, 1 lớp bồi dưỡng công tác 

nghiên cứu khoa học có sự tham gia của 70 nhân viên - GV, 1 lớp tập huấn công tác thanh 

tra nội bộ với sự tham gia của 84 nhân viên. Đối với hoạt động ĐBCL, trong giai đoạn qua, 

Trường đã phối hợp mở 01 lớp bồi dưỡng công tác đảm bảo chất lượng và cấp giấy chứng 

nhận cho 50 học viên, hiện nay nhà trường có 03 cán bộ có thẻ kiểm định viên, 09 cán bộ 

có chứng chỉ kiểm định viên và nhiều lượt cán bộ được cử đi tham gia các lớp tập huấn về 

công tác ĐBCL, làm quan sát viên các đợt ĐGN CSGD/CTĐT. Công tác đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của Trường đã được nâng cao theo từng 

năm. Rất nhiều nhân viên ở các Phòng, Trung tâm trong Trường có học vị thạc sĩ, tiến sĩ. 

Việc đào tạo các chuyên môn nghiệp vụ khác cũng Nhà trường được thực hiện tốt, đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên, qua đó 

nâng cao được chất lượng của đội ngũ theo từng năm và được thể hiện rõ trong báo cáo 

tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng hàng năm của Trường [H7.07.04.12].  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức 

dựa vào chiến lược phát triển của Nhà trường và Trường có xây dựng các giải pháp để triển 

khai thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể để đáp ứng nhu cầu về đào tạo và phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên.    

https://drive.google.com/drive/folders/1T7dN2YEePcSalt48iuqdnSjM8gDL3NKW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15y-qlIHIz3heOE1rwFqsoemAVg3h-h_p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fuYsE64trCjx_HmUkOJwo38duSrsTuR-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TYdwRdQxuilnyV8anNk21Hx0V8MuzhK2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15Xipz_j-zgcjSDrEwazwzWhtyarfBf8j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19Ual3LOjggUXPH3UFJhXonOPXoS_OKla?usp=drive_link
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3. Điểm tồn tại  

Nhà trường chưa có các giải pháp tối ưu để khuyến khích, giám sát cán bộ viên chức 

thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo kế hoạch 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tìm ra giải pháp tối ưu để 

khuyến khích, giám sát 

CBVC thực hiện công tác 

đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ theo kế hoạch. 

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, 

Trung tâm. 

Từ năm 

2024-2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục lập kế hoạch cử 

CBVC học tập, đào tạo, 

bồi dường, nâng cao trình 

độ theo đề án vị trí việc 

làm 

Trường 

ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, 

Trung tâm. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng 

và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt 

động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường ĐHSPKTV đã ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và 

cá nhân trong Nhà trường [H7.07.05.01]. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ 

phận, cán bộ quản lý, GV và nhân viên được phân định rõ ràng trong quy chế làm việc 

[H7.07.05.02] và các đề án vị trí việc làm đã được Trường ban hành [H7.07.05.03], 

[H7.07.05.04]. Tất cả các nhân viên xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ 

theo phân công vào đầu năm (về khối lượng, tiến độ và thời gian hoàn thành), các văn bản 

này sẽ được tập hợp cho lãnh đạo đơn vị xem xét, điều này sẽ giúp cho việc phân công, 

theo dõi, giám sát và hỗ trợ tốt hơn [H7.07.05.05] các nhiệm vụ và mức độ hoàn thành đều 

được thông báo tại kết luận hội nghị giao ban hàng năm [H7.07.05.06]. Bộ phận Thanh tra 

là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá đội ngũ GV và nhân viên theo 

https://drive.google.com/drive/folders/1l53PbjUn2ozFsTgduIdSGP68S2gUEX1W?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Y3Wt0DROTjz2GZCdzUQDAli-VO2LfRGR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SsO4FMLdBmjsus_damjOxls-pyseTEJA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1e0sQr2cr4RSHpk3V4ACEWDMFbrhwIcvH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LkjSyLa12VIaGjVLZdPmeeikZ1rwzq5_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SQ9ucKbiHNS7jH3jWp4TfyzM-O9yYrHI?usp=drive_link
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kế hoạch công tác được phân công giao nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể [H7.07.05.07], bộ 

phận Thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thanh kiểm tra theo 

từng năm đề đưa vào xếp loại đánh giá, khen thưởng viên chức [H7.07.05.08]. Trưởng, phó 

đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động của nhân 

viên đơn vị mình quản lý. 

Kết quả làm việc của mỗi cá nhân được đánh giá, phân loại vào cuối năm theo quy 

định phân loại kết quả công việc của Nhà trường [H7.07.05.09], [H7.07.05.10] với các mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không 

hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Hội đồng thi đua của Nhà trường sẽ dựa vào các quy 

định và các tiêu chuẩn để bình bầu và đánh giá. Kết quả này sau đó sẽ được thông báo công 

khai đến với toàn bộ cán bộ nhân viên [H7.07.05.11], [H7.07.05.12]. Cán bộ nhân viên có 

quyền khiếu nại các kết quả phân loại lao động trước khi Nhà trường công bố kết quả chính 

thức.  

Trường ĐHSPKTV cũng đã ban hành các quy định về thi đua và khen thưởng rất rõ 

ràng, tuân thủ theo quy định của Nhà nước [H7.07.05.13]. Hàng năm Trường đều tổ chức 

thực hiện hội nghị các bộ viên chức từ cấp đơn vị thuộc Trường đến cấp Trường, tất các 

các hội nghị đều được lấy ý kiến dân chủ góp ý cho các quy chế của Nhà trường để ban 

hành áp dụng [H7.07.05.14]. Những cán bộ viên chức có thành tích xuất sắc sẽ được giới 

thiệu cho các danh hiệu cấp Trường và ở các cấp cao hơn như Bằng khen của Bộ LĐTBXH, 

chiến sĩ thi đua cấp bộ hay biểu dương khen thưởng các cán bộ học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhà trường còn có nhiều hoạt động khen thưởng nhằm khích 

lệ tinh thần làm việc và phấn đấu của người lao động, cụ thể như việc nâng lương trước 

hạn đối với cá nhân có thành tích xuất sắc chính sách [H7.07.05.15] và hỗ trợ phụ cấp cho 

nhân viên hành chính, hỗ trợ tiền cho cán bộ viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt 

kết quả cao. Trong giai đoạn 2020 -2024 Nhà trường đã ra quyết định năng lương trước 

thời hạn cho các cá nhân cụ thể như sau: năm 2020 cho 07 cá nhân, năm 2021 cho 1 cá 

nhân, năm 2022 cho 3 cá nhân, năm 2023 cho 13 các nhân, năm 2024 cho 5 cá nhân. Với 

những chính sách đúng đắn và phù hợp nhằm thúc đẩy các cá nhân phát triển, đồng thời 

thúc đẩy cho quá trình đào tạo, tạo dựng một môi trường làm việc ổn định, bền vững, tự do 

dân chủ theo đúng với quy định trong quy chế Trường đã ban hành thực hiện [H7.07.05.16].  

Trong quá trình xây dựng quy định đánh giá hiệu quả của công việc, Nhà trường đều 

triển khai lấy ý kiến rộng rãi của các cá nhân trong toàn Trường và thường xuyên được rà 

https://drive.google.com/drive/folders/123a6OJqIgYeZoRzFV6xRNCR0s07FITTb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13jOZyH8zDvPqrjSu_6q1uTbvACrqQd5H?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17e34VHKC5bK2jDcKPuMgeBSXQO2G3_Yv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_eS63vyNptdZTkVabwyhjxxtT1CIp2ll?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TIo0vvR1Ezf7LbxzH1tK17yTj5quUsl2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19wTDyr3z4EP4q0D1CWGtRD_fJQD5Radw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VY3cb1MIwRVIdOsYjUUp9X4Cz1hVSdIk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Url7pCrMEaKKcZwHrWfwXqYqtslKyIL0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bi2V2nXhhFyKBZY_7kfXI4M8DqE19ceC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qfBbh_-DGjgrKyZgIUZermlbZamCAIUs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qfBbh_-DGjgrKyZgIUZermlbZamCAIUs?usp=drive_link
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soát lại qua từng năm học. Hiện nay Nhà trường đang xây dựng và triển khai công cụ đánh 

giá KPI’s tại một vài đơn vị. Tuy nhiên việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công 

việc vẫn còn phải tiếp tục xây dựng và củng cố để hoàn thiện.  

Ngoài ra việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên để tạo động lực hỗ trợ 

cho cán bộ nhan viên thực hiện NCKH. Trường cũng đã thực hiện áp dụng nhiều chế độ 

khuyến khích khác nhau để hỗ trợ cho nhân viên như quy chiếu giờ NCKH cho các đề tài, 

dự án, tham gia hội thảo hay viết bài báo, tính giờ GD hay tặng thưởng cho các bài báo 

khoa học chuyên ngành đăng trên các tạp chí có chỉ số trong danh mục tính điểm và tất cả 

đó đều có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ và khuyến khích cán bộ nhân viên trong việc 

thực hiện NCKH.  

Các hoạt động gắn kết và phục vụ cộng đồng ngày càng được khuyến khích và đẩy 

mạnh trong và ngoài Trường với sự tham gia của toàn thể cán bộ nhân viên và SV toàn 

Trường, có kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể [H7.07.05.17]. Đội ngũ nhân viên 

của các phòng và tổ chức đoàn thể như Phòng CTSV, Đoàn trường đóng vai trò là cầu nối 

giữa GV và SV trong các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh, các chương trình hỗ trợ 

đồng bào miền núi, hỗ trợ SV nghèo vượt khó, ngày hội việc làm để kết nối với các doanh 

nghiệp…đều được thực hiện hằng năm. Hàng năm, Nhà trường tiến hành khảo sát khảo sát 

SV, học viên, cán bộ, GV, nhân viên về các hoạt động của Nhà trường và được tổng hợp 

báo cáo để có những cải tiến điều chỉnh kịp thời trong việc triển khai thực hiện để tạo động 

lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng [H7.07.05.18], 

[H7.07.05.19]. Tuy nhiên, các hoạt động gắn kết và phục vụ cộng đồng chưa được lượng 

hóa cụ thể làm cơ sở để đánh giá chất lượng viên chức và bình xét danh hiệu thi đua.  

2. Điểm mạnh  

Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt công tác quản trị theo kết quả công việc của 

đội ngũ nhân viên để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ 

cộng đồng. Đội ngũ nhân viên của Trường luôn hài lòng về kết quả đánh giá hàng năm của 

Nhà trường. 

3. Điểm tồn tại  

Hoạt động phục vụ cộng đồng của nhân viên chưa được định lượng để đánh giá cụ 

thể kết quả hàng năm. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/10OkipqxjKCljZu5RCwnixQi6GcS470ON?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dV0WY8KHBKZHpuPbI0_Iu1x1oqnlPAyk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15bKRgoSNVrX_ooPZozM6rkFp2HCyg4Ha?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Lượng hóa tiêu chí 

gắn kết, PVCĐ làm 

cơ sở đánh giá, xếp 

loại VC vào cuối 

năm. 

Trường ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, Trung 

tâm. 

Từ năm 

2024-2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục làm tốt công 

tác quản trị theo kết 

quả công việc 

Trường ĐHSPKTV.  

Khoa CKĐL. 

Các phòng, Trung 

tâm. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7  

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Trường cơ bản đáp ứng đủ về số lượng, trình độ chuyên 

môn và khả năng phục vụ, hỗ trợ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Các tiêu chí tuyển 

chọn nhân viên được xác định rõ ràng và công khai minh bạch. Hằng năm kết quả công 

việc của đội ngũ nhân viên đều được đánh giá, xếp loại và khen thưởng theo đúng quy chế 

của Nhà trường, kết quả đánh giá cũng được công khai trong toàn Trường. Nhà trường tạo 

nhiều điều kiện hỗ trợ và khuyến khích cán bộ viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn. Các nhân viên đều hài lòng với quy 

trình đánh giá kết quả cuối năm học cũng như các chế độ khen thưởng phù hợp. Tuy nhiên 

trong thời gian tới cần triển khai và xây dựng công cụ theo dõi, giám sát và đánh giá KPI 

đến tất cả các đơn vị trong Nhà trường.  

 Tự đánh giá tiêu chuẩn 7:  5/5 tiêu chí đạt (tổng điểm 20/35).  
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Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Mở đầu 

Trong những năm qua, Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL đã xây dựng chính sách 

tuyển sinh phù hợp, rõ ràng, cụ thể; phương pháp xét tuyển được công khai. Nhà trường 

cũng thiết lập một hệ thống giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của người học 

một cách minh bạch. Đồng thời các hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học được thực hiện 

một cách kịp thời và thường xuyên. Ngoài ra, việc xây dựng và duy trì môi trường tâm lý 

xã hội tích cực, cảnh quan sạch, xanh, đẹp, nhiều tiện ích đã tạo được sự thoải mái cho 

người học, và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động hỗ trợ người học của ngành 

CNKTCK nói riêng và các ngành đào tạo khác của khoa và Nhà trường nói chung. Tiêu 

chuẩn 8 được đánh giá thông qua 05 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và 

được cập nhật   

1. Mô tả hiện trạng  

Chính sách và quy định về tuyển sinh của ngành CNKTCK là rõ ràng, đúng các quy 

định hiện hành và được cập nhật hằng năm. Ngành CNKTCK nói riêng và các ngành khác 

trong toàn Trường thực hiện tuyển sinh đầu vào đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ 

GD&ĐT và quy chế, đề án tuyển sinh của Trường ĐHSPKTV [H8.08.01.01]. Trong các 

đề án tuyển sinh từ năm 2022 Nhà trường đã bổ sung thêm nhiều phương án tuyển sinh dựa 

trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển dựa theo học bạ THPT, xét tuyển thẳng 

và xét theo kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đồng thời mở rộng tổ hợp xét tuyển. Theo 

đó, ngành CNKTCK xét tuyển dựa trên 04 tổ hợp môn: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, 

Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Ngữ văn, Anh). Hàng năm Trường đều 

thực hiện các thông báo tuyển sinh với đầy đủ các thông tin tuyển sinh như xét tuyển thẳng, 

mức điểm nhận hồ sơ, các thông báo xét tuyển bổ sung, các chính sách và quy định tuyển 

sinh cho các đối tượng trong nước [H8.08.01.02] và tuyển sinh đào tạo SV ngoài nước 

[H8.08.01.03], các nội dung trên luôn được cập nhật và công bố công khai thông qua các 

thông báo, các kế hoạch tuyển sinh hoặc xét tuyển được đăng tải rộng rãi trên Website của 

Trường, trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường, trong các buổi tuyển sinh trực tuyến, 

trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trên truyền hình Nghệ An, đồng thời được 

https://drive.google.com/drive/folders/1mnNzSpMov3ngPP_xZ384iwJyh8DcQqLO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RSbJPuoKqle7q1L8GQdHeY3N8QWOtNqC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wPH18QFgzFEEAjN6gjhj93Avv3v-DtwT?usp=drive_link
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dán tại các bảng tin trong Trường [H8.08.01.04], [H8.08.01.05], [H8.08.01.06]. Ngoài ra, 

các thông tin về tuyển sinh hàng năm cũng được cung cấp đầy đủ thông qua các buổi tư 

vấn tuyển sinh hàng năm của các đoàn tuyển sinh tại các Trường THPT trong tỉnh Nghệ 

An và các tỉnh lân cận [H8.08.01.07]. Thông qua các buổi tư vấn, các đoàn tuyển sinh đã 

cung cấp các thông tin cụ thể thông qua các tờ rơi và giải đáp trực tiếp tại buổi tư vấn 

[H8.08.01.08]. Ngoài ra, hàng năm Nhà trường đều tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh 

cho tất cả đội ngũ cán bộ GV Nhà trường để mỗi cá nhân đều nắm chắc chính sách, quy 

định tuyển sinh để thực hiện tốt công tác tư vấn, truyền thông tuyển sinh [H8.08.01.09]. 

Chính sách tuyển sinh của Nhà trường nói chung và ngành CNKTCK nói riêng có sự 

góp ý của cựu SV về tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp [H8.08.01.10], và làm 

việc với các doanh nghiệp, các bên liên quan từ đó phân tích, dự báo nhu cầu nguồn nhân 

lực, [H8.08.01.11], thông qua Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh Nghệ An về kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu lao động, việc làm của tỉnh [H8.08.01.12] đều được 

Trường cập nhật hằng năm để có những chính sách chiến lược rõ ràng cho tuyển sinh hàng 

năm đối với các ngành đào tạo của Trường. Hàng năm, trường đều thực hiện báo cáo công 

tác tổng kết tuyển sinh [H8.08.01.13], dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh, hội nghị 

về công tác tuyển sinh cũng như đánh giá tình hình thực tiễn, Nhà trường phân tích, dự 

báo, xây dựng và cập nhật, điều chỉnh đề án, kế hoạch tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 

ngành đồng thời thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh [H8.08.01.14] để 

từ đó xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp cho từng năm [H8.08.01.15]. Hàng năm 

Trường đều có các chính sách rõ ràng, được công bố công khai với những chính sách ưu 

tiên trong tuyển sinh như cấp học bổng cho đối tượng người học có kết quả thi THPT cao 

hoặc kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại giỏi trở lên với mức học bổng bằng học phí năm 

học thứ nhất và những chính sách cho gia đình có 2 con học cùng thời điểm tại Trường, 

các ngành đào tạo mới hay người học là nữ học ngành kỹ thuật với mức đãi ngộ giảm học 

phí 20% - 30% [H8.08.01.16]. 

Số lượng SV ngành CNKTCK được hưởng chính sách học bổng (Bổ sung thêm 2024-

2025): 

Năm tuyển 

sinh/ 

Học bổng 

bằng mức 

Học bổng bằng mức 20% 

học phí toàn khóa cho SV 

Học bổng bằng 

mức 20% học phí 

https://drive.google.com/drive/folders/19xPW1L_S5tBQO-jUrTYL6oEx5bIq5o9s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kAZ6JEZGiyt-HfpHtZLNSU1FCVHywA0r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rJxDLvTG39Ka2WrO-wLtDsvrIuI056E0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tmAWHSkdbPaMwv30nqk08wvSOwB5v9Pe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XyjAXnAa5PPbbp0HXNlpSzROmCdH1lNG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/166ZFNK4iqw00TbZ5CBgAuu4vO9Sk33WP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/166ZFNK4iqw00TbZ5CBgAuu4vO9Sk33WP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZHvd-tsZbBLY-sktArryp-9Rp_DDr03_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pspE8Lq6_3jzjPFJnCyjm7aLw0NVGEA5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iQ3JiziMa_F2yOKR5_tqs0Z_p5el2IRr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/123OSvxE1RNqU5_92zPAAVB7ivUx2NuX1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/167DBG55YUZfNhwKYJXsNZfJFKWFBP3ae?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12wzIBPDrARjHNLSMqsN0s-gmFvezbGLs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LrzHwAZYROCqCEMBsYj1q1wwKKQz_gvD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LrzHwAZYROCqCEMBsYj1q1wwKKQz_gvD?usp=drive_link
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Chính sách 100% học phí 

năm thứ nhất 

thuộc gia đình có con thứ 2 

trở lên học tập tại Trường 

toàn khóa cho SV 

nữ 

2021 - 2022 42 0 0 

2022 - 2023 25 2 0 

2023 - 2024 20 1 0 

Kết quả tuyển sinh Đại học chính quy giai đoạn 2020 – 2025 của ngành CNKTCK: 

Năm học Chỉ tiêu Số lượng nhập học thực tế Tỷ lệ 

2019 - 2020 120 52 43,3% 

2020 - 2021 120 79 65,8% 

2021 - 2022 110 39 35,5% 

2022 - 2023 90 57 63,3% 

2023 - 2024 90 66 73,3% 

2024 - 2025 90 75 83,3% 

  

Dựa vào số liệu các bảng trên cho thấy số thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành 

CNKTCK từ năm 2020 - 2021 ngày càng tăng, điều này phù hợp với xu thế chung của sự 

phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời với chính sách tuyển sinh rõ ràng, công khai và cập 

nhật thường xuyên cũng là yếu tố tiên quyết nâng cao hiệu quả tuyển sinh. Bên cạnh đó, sự 
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phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, việc làm được phổ biến 

kịp thời giúp cho thí sinh có sự chắc chắn hơn trong lựa chọn ngành. Tuy nhiên, số lượng 

hàng năm tăng lên nhưng vẫn chưa đủ chỉ tiêu đề ra sự đa ngành nghề về khoa học kỹ thuật 

cũng như vị thế của ngành chưa cao cũng như người học thường có xu hướng theo nhu cầu 

sở thích của bản thân và trào lưu xã hội. 

Sau khi có kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Trường, Nhà trường thành lập Ban 

thanh tra hoạt động độc lập với Hội đồng tuyển sinh. Ban thanh tra tiến hành xây dựng kế 

hoạch thanh kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của quá trình tuyển sinh, nhập học của 

Trường. Kết quả quá trình thanh kiểm tra và giám sát đều được Ban thanh tra ghi chép lưu 

giữ và báo cáo trực tiếp Ban giám hiệu. Kế hoạch thanh kiểm tra đều được thực hiện tuân 

thủ các quy định theo đúng Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT.  

Để đánh giá về công tác tuyển sinh và nhập học, hàng năm Nhà trường thực hiện khảo 

sát thông qua lấy ý kiến phản hồi của Cán bộ, GV, nhân viên Nhà trường về các hoạt động 

của Nhà trường từ đó tổng hợp báo cáo và đề xuất những giải pháp điều chỉnh nâng cao 

chất lượng công tác tuyển sinh của Trường [H8.08.01.17]. 

2. Điểm mạnh  

Chính sách tuyển sinh rõ ràng, đúng quy định, được cập nhật hằng năm và được công 

bố công khai đến tất cả các đối tượng. 

3. Điểm tồn tại 

Công tác quảng bá tuyển sinh chung của Trường cũng như của ngành CNKTCK chưa 

phong phú để thu hút nguồn dự tuyển có chất lượng đầu vào cao. 

Việc lấy ý kiến góp ý của các bên có liên quan về công tác tuyển sinh còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

điểm tồn 

tại 

Cần tổ chức lấy ý kiến các 

bên liên quan về công tác 

tuyển sinh thường xuyên 

hơn, đầy đủ hơn và đa 

dạng hóa các hình thức 

quảng bá tuyển sinh 

Phòng Đào 

tạo. 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường. 

Định kỳ 

hàng năm 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BYFWbrkE30IbXMlEmOglXn6QAe7wMq1J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BYFWbrkE30IbXMlEmOglXn6QAe7wMq1J?usp=drive_link
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

2 Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục thực hiện việc xây 

dựng chính sách, quy định 

tuyển sinh rõ ràng đúng 

quy định và cập nhật hàng 

năm. Đa dạng hóa các hình 

thức công khai. 

Phòng Đào 

tạo. 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường. 

Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và 

được đánh giá.   

1. Mô tả hiện trạng  

Đối với khoa CKĐL nói riêng và Trường ĐHSPKTV nói chung, việc tuyển chọn 

người học được xác định là một khâu quan trọng góp phần quyết định trong việc thực hiện 

tốt nhiệm vụ đào tạo. Việc tuyển chọn người học được quy định bằng những tiêu chí rõ 

ràng như quy định về đối tượng, phạm vi và phương thức tuyển sinh. Các tiêu chí được xây 

dựng đúng quy định và phù hợp với phương thức tuyển sinh của Nhà trường, được thể hiện 

rõ trong các đề án tuyển sinh hàng năm và được cập nhật bổ sung sửa đổi qua các năm 

[H8.08.02.01]. Trong đề án tuyển sinh bao gồm các nội dung về phương pháp và tiêu chí 

tuyển sinh: 1) Đối tượng tuyển sinh; 2) Phạm vi tuyển sinh; 3) Phương thức tuyển sinh; 4) 

Chỉ tiêu tuyển sinh; 5) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét 

tuyển; 6) Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của 

Trường; 7) Tổ chức tuyển sinh; 8) Chính sách ưu tiên; 9) Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển; 10) 

Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí; 11) Thời gian tuyển sinh; 12) Cam kết của Nhà 

trường; 13; Tài chính; 14) Các nội dung ưu tiên cấp học bổng đầu vào. Trong các đề án 

tuyển sinh, Nhà trường đã bổ sung thêm nhiều phương án tuyển sinh dựa trên kết quả của 

kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển dựa theo học bạ THPT, xét tuyển thẳng và xét theo kỳ thi 

đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời mở rộng tổ hợp xét tuyển. Theo 

đó, ngành CNKTCK xét tuyển dựa trên 04 tổ hợp môn: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, 

Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh) và D01 (Toán, Ngữ văn, Anh). Trên cơ sở Đề án tuyển 

sinh, Nhà trường ra thông báo tuyển sinh cụ thể cho các đối tượng người học trong nước 

[H8.08.02.02] và tuyển sinh người học ngoài nước [H8.08.02.03]. Những thông báo tuyển 

https://drive.google.com/drive/folders/1PiT3_UeDgbFfHy-eMr8hw546EY3A_lep?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wSrtilXD1_mP5UPl_Vf8J3UdkQJ5r4oB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1i8n2vSVD-nzgEX_UJw2sjTOTxZPdB0wk?usp=drive_link
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sinh của Trường với đầy đủ các nội dung quan trọng liên quan đến đối tượng xét tuyển 

bằng nhiều hình thức khác nhau đều được công khai trên trang Website của Trường, 

Website các đơn vị, qua trực tuyến, qua kênh truyền hình địa phương, qua tư vấn trực tiếp 

tại các Trường THPT… Bên cạnh đó phương thức nộp hồ sơ xét tuyển cũng được thay đổi, 

mở rộng linh hoạt bằng các phương pháp khác nhau như: nộp trực tiếp, qua đường bưu 

điện, nộp trực tuyến qua trang quản lý tuyển sinh của Trường 

https://tuyensinh.vuted.edu.vn/ hay qua Fanpage www.facebook/truongdhspktvinh; Chat 

trực tuyến, zalo (0979.681.724). 

Thí sinh trúng tuyển được công nhận trúng tuyển các đợt với đầy đủ thông tin chi tiết 

về kết quả trúng tuyển các ngành [H8.08.02.04] và được tổ chức nhập học, phân lớp theo 

ngành đã đăng ký. 

Kết quả tuyển sinh Đại học chính quy giai đoạn 2020 – 2025 của ngành CNKTCK: 

Năm học Chỉ tiêu Số lượng nhập học thực tế Tỷ lệ 

2019 - 2020 120 52 43,3% 

2020 - 2021 120 79 65,8% 

2021 - 2022 110 39 35,5% 

2022 - 2023 90 57 63,3% 

2023 - 2024 90 66 73,3% 

2024 - 2025 90 75 83,3% 

 

Dựa vào bảng số liệu trên cho thấy số thí sinh trúng tuyển nhập học vào ngành Công 

nghệ KTCK ngày càng tăng, thậm chí để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Nhà trường đã 

phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh, điều này phù hợp với xu thế chung của sự phát triển kinh tế 

xã hội. Đồng thời, có thể thấy được phương thức, tiêu chí tuyển chọn người học được thực 

hiện trong những năm qua ngày càng cao, là tương đối phù hợp và đã mang lại hiệu quả 

trong công tác tuyển sinh của Trường. 

Hàng năm, Bộ phận tuyển sinh của Trường tiến hành rà soát, tổ chức Hội nghị tổng 

kết để đánh giá rút kinh nghiệm để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung kịp thời và dự thảo 

phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo [H8.08.02.05], [H8.08.02.06] và xây dựng kế 

https://drive.google.com/drive/folders/1OSZHGRJTw8UbmcST9epdCMdhib2NPOXb?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16c4Mdjst-FRoKWbQ6JagmnTSpSwubpii?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q1PLMpPkZ_spCvTW9UNCcZxQpBvzBEyz?usp=drive_link
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hoạch tuyển sinh để triển khai thực hiện [H8.08.02.07], từ đó, công tác tuyển sinh hằng 

năm được tối ưu, nâng cao hiệu quả.  

Đánh giá về công tác tuyển sinh và nhập học cũng được Trường thực hiện thông qua 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Cán bộ, GV, nhân viên Nhà trường về các hoạt động của 

Nhà trường hàng năm [H8.08.02.08]. 

2. Điểm mạnh 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng, công bố rộng 

rãi, công khai. Các tiêu chí tuyển chọn được đánh giá khách quan, được mở rộng, thay đổi 

và cập nhật kịp thời.  

3. Điểm tồn tại 

Việc đánh giá sự phù hợp của tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học chưa 

được đánh giá thường xuyên, đầy đủ.  

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Cần tiến hành đánh giá sự 

phù hợp của tiêu chí và 

phương pháp tuyển chọn 

người học đầy đủ hơn. 

Phòng Đào tạo 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường. 

Định kỳ 

hàng năm 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục cập nhật về tiêu 

chí và phương pháp tuyển 

chọn người học hàng năm. 

Phòng Đào tạo 

Các đơn vị 

trong toàn 

Trường. 

Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết 

quả học tập, khối lượng học tập của NH.   

1. Mô tả hiện trạng  

Trong quá trình học tập và rèn luyện của người học tại Trường ĐHSPKTV, Trường 

đều thực hiện việc giám sát, đánh giá người học dựa trên các quy chế Quy định đào tạo đại 

học theo học chế tín chỉ của Trường ban hành [H8.08.03.01] và thực hiện theo đúng CTĐT 

ngành CNKTCK đã ban hành thực hiện đào tạo [H8.08.03.02], theo quy chế tổ chức thi và 

https://drive.google.com/drive/folders/10W_cJXtY9wlBFV6zDrUYnmTyQ2PvuxC-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1S3IdvJ7955ZWvSfQgY81SjU2du2zImKi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xIZKs86zyLVWyfX1-qbNbH2amLYjHReQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OPmYYuKRZ5o8mOLnA6XQMf2YVRc4_EiH?usp=drive_link
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kiểm tra [H8.08.03.03] và công cụ thực hiện giám sát kết quả học tập rèn luyện, khối lượng 

học tập qua phần mềm quản lý đào tạo CMC. 

Nhà trường và Khoa CKĐL có bộ phận cán bộ chuyên trách được phân công giám 

sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

và quá trình cảnh báo học tập cho người học. Đội ngũ cán bộ GV chuyên trách giám sát sự 

tiến bộ trong học tập của SV bao gồm: GV giảng dạy, giáo viên quản lý SV, trợ lí giáo vụ 

khoa và đội ngũ nhân viên hỗ trợ khác của các phòng/trung tâm của Trường như Phòng 

Đào tạo, phòng CTSV, phòng KT&ĐBCL, Bộ phận QHDN và việc làm SV…. Từ năm 

2018 đến nay, Trường thực hiện bố trí 1 người thực hiện 3 nhiệm vụ: công tác chủ nhiệm 

lớp, cố vấn học tập, trợ lý công tác SV và được gọi chung là Giáo viên quản lý SV, khoa 

CKĐL với lưu lượng SV đông nên được bố trí 4 Giáo viên quản lý SV và hàng năm đều 

được phân công quản lý, theo dõi giám sát các lớp học được phân công [H8.08.03.04]. 

Nhiệm vụ của đội ngũ Giáo viên quản lý SV với việc giám sát sự tiến bộ trong học tập của 

SV được quy định rõ ràng trong đề án vị trí việc làm [H8.08.03.05], trong Quy chế làm 

việc của Trường [H8.08.03.06] và được quy định cụ thể trong Quy chế CTSV 

[H8.08.03.07]. Khối lượng học tập, các quy định về rèn luyện của SV được quy định cụ 

thể trong CTĐT của ngành CNKTCK, trong quy chế CTSV của trường. Trong CTĐT đều 

được thiết kế phân bổ theo từng học kỳ, năm học để thuận tiện cho Giáo viên quản lý SV 

tư vấn và SV thuận lợi lựa chọn đăng ký học, đồng thời trong đề cương chi tiết các học 

phần của CTĐT cũng quy định rõ mục tiêu đạt được, phương thức kiểm tra, đánh giá cụ 

thể đối với từng học phần như mức độ chuyên cần, thái độ học tập, hình thức và cách thức 

đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ, cuối khóa và được công khai cho người học vào đầu khóa học 

và đầu buổi học đầu tiên của học phần. Việc giám sát sự tiến bộ của SV được thực hiện ở 

nhiều cấp độ khác nhau, GV giảng dạy sẽ theo dõi và đánh giá sự tiến bộ trong quá trình 

học tập của SV thông qua điểm quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ. Giáo viên quản lý SV giám 

sát quá trình đăng ký học, phối hợp với trợ lý giáo vụ, GV giảng dạy theo dõi và quản lí 

tiến độ học tập của SV, định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt lớp để đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ học tập, rèn luyện của SV, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp 

những thắc mắc của SV, nhắc nhở nghiêm túc quá trình học tập theo kế hoạch để đảm bảo 

tiến độ đào tạo. Hàng tháng đội ngũ Giáo viên quản lý SV thông qua việc kiểm tra, nắm 

bắt, đều có báo cáo tình hình SV trong tháng để khoa và Nhà trường nắm được tình hình 

SV [H8.08.03.08]. Đầu mỗi học kỳ, Giáo viên quản lý SV đều thực hiện thống kê rà soát 

https://drive.google.com/drive/folders/178uFjiCO77Rptnq1Odo95oB8xoYi_D2_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/18seFWNF7bJHWSwWuj7iPaBtCICpyJpVp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V4vLJh0VB3K0SwinpnzFV0S2CV_UBeM-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/107W13g9eotIEXj4cULtALZ9oLbxfL497?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dnn5ew_qWJinJiYPA974_LRIiyt9L7yq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13VKYhNxEPWNaQZbHqE2ODjPfmhy5F8wl?usp=drive_link
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số lượng đăng ký học phần của SV trong lớp để kịp thời tư vấn, hướng dẫn SV đăng ký 

học đảm bảo tiến độ học tập [H8.08.03.09]. Hằng năm, Khoa CKĐL đều có thống kê về 

kết quả học tập, rèn luyện của SV và gửi báo cáo kết quả học tập và rèn luyện cho gia đình. 

Kết thúc học kỳ, Trường đều tổ chức thực hiện công tác xét xử lý học vụ đối với SV, từ đó 

tổng hợp kết quả và ra quyết định công bố danh sách SV thuộc diện cảnh báo học tập 

[H8.03.03.10] gửi các khoa, từ đó thông báo để SV có kế hoạch cải thiện chất lượng học 

tập, đảm bảo đúng tiến độ và điều kiện tốt nghiệp theo đúng kế hoạch đào tạo. SV của 

ngành CNKTCK cũng được Giáo viên quản lý SV tư vấn, hướng dẫn cụ thể về các vấn đề 

liên quan đến việc lựa chọn học phần, thay đổi các lựa chọn đăng ký, nghỉ học tạm thời 

hoặc thôi học theo nguyện vọng. Do vậy kết quả học tập của SV đã có những tiến bộ nhất 

định trong quá trình học tập [H8.08.03.11]. Tuy nhiên, tình trạng SV bỏ học, bị xử lý học 

vụ ở mức 3 còn tương đối nhiều, phần lớn chủ yếu là SV năm nhất, các em vào Trường 

chưa có động cơ, mục đích rõ ràng, còn có hiện tượng đứng núi này trông núi nọ hay đi 

học để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV được thực hiện theo quy trình: SV tự đánh 

giá; tập thể lớp đánh giá xếp loại và gửi hồ sơ lên Khoa; Hội đồng Khoa sẽ họp , đánh giá, 

xếp loại rèn luyện của SV theo từng học kỳ, năm học và đề nghị Hội đồng Trường xem 

xét, đánh giá. Kết quả rèn luyện của SV được phòng CTSV tổng hợp và trình giám hiệu ký 

quyết định công nhận [H8.08.03.12], nhìn vào kết quả có thể thấy SV đã có những tiến bộ 

nhất định trong quá trình rèn luyện trong những năm gần đây. Các hoạt động giám sát học 

tập của SV, kết quả học tập và rèn luyện hàng năm đều được Khoa báo cáo sau khi kết thúc 

năm học và được đưa ra thảo luận tại hội nghị CTSV cấp Khoa nhằm đánh giá laị kết quả 

hoạt động cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho năm học tiếp theo [H8.08.03.13], 

từ đó để nâng cao sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện để đạt được kết quả học tập cao và 

đảm bảo đạt khối lượng học tập của người học theo đúng chương trình và kế hoạch đào 

tạo.  

Đối với SV làm khóa luận tốt nghiệp, Khoa sẽ thông báo đến những SV, HV đủ điều 

kiện được làm khóa luận, đồng thời nói rõ cho SV hiểu mục tiêu của việc làm khóa luận 

tốt nghiệp là gì, cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp để SV hình dung được quá trình và nhiệm 

vụ của bản thân. Khoa phân công GV hướng dẫn các SV và giao nhiệm vụ để sinh viên 

thực hiện nghiên cứu. Trong quá trình SV thực hiện các nhiệm vụ theo nhiệm vụ được giao, 

https://drive.google.com/drive/folders/1hbpH0XFoPfMFnp8vpsjnrnPO6ZQOBFSw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kogEtCeQAdFM1gDqnZq4R1nl58_SWWX5?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LMkQONpDzhh4wcZDBCPkadMC81z_xcLr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MKkT6lI6pm7ss4sx0xZJe2bY709HfDvd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1muK3XxPvV8WlsWBjomcZVBgWYEFbdbv5?usp=drive_link
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trong quá trình thực hiện SV có thể nhận hỗ trợ từ đội ngũ GV trong bộ môn CNKTCK và 

giáo viên quản lý SV. 

Với những công việc mà Khoa và Nhà trường thực hiện, sự tiến bộ của người học 

được cải thiện, kết quả xếp loại tốt nghiệp của SV hàng năm đều có sự thay đổi, số SV đạt 

loại Khá, Giỏi, Xuất sắc tăng lên thông qua số liệu về kết quả học tập và rèn luyện cuối 

khóa của SV ngành CNKTCK tốt nghiệp trong 5 năm gần đây cụ thể như sau (không tính 

SV bậc Đại học liên thông): 

Bảng số liệu kết quả tốt nghiệp:  

Khóa đào 

tạo 

K11 

2016-

2020 

K12 

2017-

2021 

K13 

2018-

2022 

K14 

2019-

2023 

K15 

2020-

2024 

K16 

2021 -

2025 

Số lượng 

tốt nghiệp 
30 40 54 37 50 30 

Bảng xếp loại kết quả học tập và rèn luyện cuối khóa trên số lượng tốt nghiệp:  

Năm học 2019 - 2020 

Bậc học/ 
Số 

lượng 

Học tập 

Lớp Xuất sắc Giỏi Khá TB Yếu&Kém 

  SL % SL % SL % SL % SL % 

DHKCKCK11Z 28 0 0.00 10 35.71 10 35.71 8 28.57 0 0.00 

DHKCKCK12Z 36 0 0.00 2 5.56 9 25.00 20 55.56 5 13.89 

DHKCKCK13Z 50 0 0.00 3 6.00 17 34.00 27 54.00 3 6.00 

DHKCKCK14Z 44 0 0.00 0 0.00 6 13.64 38 86.36 0 0.00 

DHKCKLK11Z 2 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKLK12Z 1 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKLK13Z 6 0 0.00 0 0.00 5 83.33 0 0.00 1 16.67 

Bậc học/ 
Số 

lượng 

Rèn luyện 

Lớp Xuất sắc Tốt Khá TBK TB Yếu&Kém 

  SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

DHKCKCK11Z 28 1 0.04 23 0.82 3 0.11 0 0.00 0 0.00 1 0.04 

DHKCKCK12Z 36 0 0.00 27 0.75 9 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKCK13Z 50 3 0.06 36 0.72 11 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKCK14Z 44 4 0.09 15 0.34 25 0.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKLK11Z 2 0 0.00 2 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKLK12Z 1 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

DHKCKLK13Z 6 0 0.00 5 0.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.17 
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Năm học 2020 – 2021 

Lớp sinh viên - 

Ngành - Khóa  

Sĩ 

số 

SV  

Kết quả rèn luyện năm học 2020 - 2021 

Xuất sắc  Tốt Khá 
Trung 

bình  
Yếu, kém  

Không xếp 

loại 

S

L 

Tỷ lệ 

% 

S

L 

Tỷ lệ 

% 

S

L 

Tỷ lệ 

% 

S

L 

Tỷ lệ 

% 

S

L 

Tỷ lệ 

% 

S

L 
Tỷ lệ % 

              
DHKCKCK13Z 47 4 8.5% 38 80.9% 2 4.3% 2 4.3% 0 0.0% 1 2.1% 

DHKCKCK12Z 35 5 14.3% 29 82.9% 1 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

DHKCKCK14

A1 42 2 
4.8% 

16 
38.1% 

23 
54.8% 

1 
2.4% 

0 0.0% 0 
0.0% 

DHKCKCK15

A1 
58 

3 
5.2% 

23 
39.7% 

28 
48.3% 

4 
6.9% 

0 0.0% 
0 0.0% 

DHKCKCK15

A2 
13 

1 
7.7% 

9 
69.2% 

3 
23.1% 

0 
0.0% 

0 0.0% 
0 0.0% 

DHKCKLK12Z 1 
0 

0.0% 
1 

100.0

% 0 
0.0% 

0 
0.0% 

0 0.0% 
0 0.0% 

DHOTOLK13Z 28 0 0.0% 14 50.0% 9 32.1% 0 0.0% 0 0.0% 5 17.9% 

DHKCKLK13Z 7 0 0.0% 6 85.7% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 

 

Năm học 2021 – 2022 

Bậc học/ 
Số 

lượng 

  Học tập 

Lớp   Xuất sắc Giỏi Khá TB Yếu&Kém 

    SL % SL % SL % SL % SL % 

DHKCKCK15A1 52 52 0 0.00 0 0.00 30 57.69 19 36.54 3 5.77 

DHKCKCK15A2 10 10 0 0.00 2 20.00 4 40.00 4 40.00 0 0.00 

DHKCKCK16A1 33 33 0 0.00 0 0.00 12 36.36 16 48.48 5 15.15 

DHKCKCK14Z 42 42 0 0.00 4 9.52 0 0.00 13 30.95 4 9.52 

DHKCKLK13Z 7 7 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 

DHKCKLK14Z 5 5 0 0.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 2 40.00 

Bậc học/ 
Số 

lượng 

Rèn luyện 

Lớp Xuất sắc Tốt Khá TBK TB Yếu&Kém 

  SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

DHKCKCK15A1 52 5 9.62% 37 71.15% 3 5.77% 0 0% 7 13.46% 0 0% 

DHKCKCK15A2 10 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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DHKCKCK16A1 33 2 6.25% 20 62.5% 1 3.12% 0 0% 8 21.88% 0 0% 

DHKCKCK14Z 42 2 4.76% 30 71.43% 10 23.81% 0 0% 0 0% 0 0% 

DHKCKLK13Z 7 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 0 0% 

DHKCKLK14Z 5 2 33.33% 3 66.67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Năm học 2022 – 2023 

Lớp sinh viên - 

Ngành - Khóa 

Sĩ 

số 

SV 

Kết quả rèn luyện năm học 2022 -2023 

Xuất sắc Tốt Khá TB Yếu&Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

DHKCKCK14A1 36 1 2.78% 21 58.33% 14 38.89% 0 0.00% 0 0% 

DHKCKCK15A1 47 2 4.26% 17 36.17% 27 57.45% 1 2.13% 0 0% 

DHKCKCK15A2 10 3 30.00% 2 20.00% 5 50.00% 0 0.00% 0 0% 

DHKCKCK16A1 27 2 7.41% 8 29.63% 15 55.56% 1 3.70% 0 0% 

DHKCKCK17A1 39 1 2.56% 18 46.15% 11 28.21% 9 23.08% 0 0% 

DHKCKLK14Z 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 

DHKCKLK15Z 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 

 

Năm học 2023 – 2024 

Lớp sinh viên - 

Ngành - Khóa  

Sĩ 

số 

SV  

Kết quả rèn luyện năm học 2023- 2024 

Xuất sắc  Tốt Khá Trung bình  Yếu, kém  

SL 
Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 
SL 

Tỷ lệ 

% 

DHKCKCK15A1 47 4 8.51% 34 72.34% 9 19.15% 0 0.00% 0 0.00% 

DHKCKCK15A2 10 1 10.00% 5 50.00% 4 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 

DHKCKCK16A1 26 2 7.69% 8 30.77% 14 53.85% 2 7.69% 0 0.00% 

DHKCKCK17A1 38 5 13.16% 23 60.53% 8 21.05% 0 0.00% 0 0.00% 

DHKCKCK18A1 54 2 3.70% 31 57.41% 15 27.78% 6 11.11%   0.00% 

DHKCKLK14Z 1 1 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 

DHKCKLK15Z 4 4 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 
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Nhà trường có công cụ lưu giữ cơ sở giữ liệu việc theo dõi sự tiến bộ của người học 

trong học tập và rèn luyện, tỉ lệ chậm tiến độ, thôi học qua phần mềm quản lý đào tạo 

(CMC) [H8.08.03.14] và qua hồ sơ lưu của giáo viên quản lý SV. Tất cả kết quả đào tạo 

của SV, bao gồm học tập, rèn luyện, cũng như các dữ liệu cá nhân của SV sẽ được cập nhật 

trên phần mềm. Mỗi cá nhân SV đều có tài khoản để theo dõi kết quả học tập, rèn luyện 

của mình. Năm 2023, để thực hiện công tác giám sát sự tiến bộ của người học được tốt 

hơn, Trường đã thực hiện xây dựng và ban hành Quy trình giám sát sự tiến bộ của SV 

Trường ĐHSPKTV.  

2. Điểm mạnh  

 Nhà trường có ban hành đầy đủ các quy chế quy định, có nhiều giải pháp và đội ngũ 

cán bộ GV trong việc thực hiện giám sát về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả 

học tập, khối lượng học tập của người học. CTĐT được phân bổ giữa các học hợp lý và 

phù hợp nhằm phát huy được tối đa năng lực của người học, cũng như thuận lợi cho việc 

giám sát kết quả học tập rèn luyện của người học. Có hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện ở nhiều cấp và dưới nhiều hình 

thức đa dạng khác nhau giúp cho Khoa, giảng viên, giáo viên quản lý SV nắm bắt kịp thời 

tình hình học tập của người học từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm giúp đỡ hỗ trợ 

cho người học hoàn thành CTĐT đung tiến độ kế hoạch. 

3. Điểm tồn tại 

 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó việc quản lý bằng 

hệ thống phần mềm CMC có nhiều modul đã bị lỗi, nhiều tính năng còn thiếu và còn nhiều 

https://drive.google.com/drive/folders/1pCwnGhYbawz466Q9CSDn1D-OUrZyB7-P?usp=drive_link
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vấn đề chưa kịp đáp ứng nhu cầu đổi mới chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, giám sát, 

theo dõi người học. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Tăng cường cơ sở hạ tầng hệ 

thống công nghệ thông tin 

trong Khoa cũng như Trường. 

Đầu tư mới hệ thống phần 

mềm quản lý đào tạo để nâng 

cao việc đánh giá, giám sát 

đào tạo cũng như kịp thời đưa 

ra cảnh báo sớm đối với SV. 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Bộ phận 

chuyển đổi số 

của Trường. 

 

Năm học 

2024-2025 

 

 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác giám sát sự tiến bộ của SV 

trong học tập và rèn luyện 

Khoa CKĐL. 

Các đơn vị liên 

quan. 

Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua 

và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của 

người học.   

1. Mô tả hiện trạng  

Các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, thi đua và các dịch vụ hỗ trợ 

khác nhằm cải thiện việc học tập và khả năng tìm kiếm cũng như có việc làm của người 

học được tiến hành liên tục và hiệu quả trong suốt quá trình học tập của SV ngành 

CNKTCK tại Trường ĐHSPKTV. Vị trí việc làm công tác tư vấn, hỗ trợ SV được Nhà 

trường thực hiện theo đề án vị trí việc làm [H8.08.04.01]. Các đơn vị/bộ phận được Nhà 

trường giao trách nhiệm chính trong công tác tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm 

của người học gồm các Khoa, phòng CTSV, Đoàn thanh niên, Bộ phận QHDN và việc làm 

SV, ngoài ra các đơn vị phòng/trung tâm khác cũng có nhiệm vụ trong công tác tư vấn, hỗ 

https://drive.google.com/drive/folders/1tIPFThO9LbaK8TnYGYspwl8Gz0K-hY_h?usp=drive_link
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trợ, phục vụ SV và được quy định rõ trong quy chế tổ chức và làm việc của Trường 

[H8.08.04.02], quy chế CTSV [H8.08.04.03], quy chế hoạt động Đoàn thanh niên 

[H8.08.04.04] và hoạt động của Bộ phận QHDN & việc làm SV [H8.08.04.05].  

Phòng CTSV của Trường có hai chức năng nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện các 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong SV và công tác quản lý SV. Trong đó, về công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong SV, Phòng thực hiện tuyên truyền chủ trương chính 

sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước, những nội quy, qui định của ngành và của Trường 

đến SV, giúp SV không chỉ hoàn thiện nhiệm vụ học tập mà còn không ngừng tu dưỡng về 

phẩm chất đạo đức, để trở thành người SV ưu tú, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội 

trong giai đoạn hiện nay. Ngay đầu khóa học, phòng đã tham mưu cho Trường tổ chức 

“Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa” để phổ biến, quán triệt các nội dung về các quy chế 

đào tạo, quy định thi kiểm tra học phần, quy chế CTSV, CTĐT, các hoạt động SV, học tập 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương pháp học tập hiệu quả, các kỹ năng 

cần thiết trong học Đại học, nhận diện và cách phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, môi 

trường học tập và định hướng việc làm….[H8.08.04.06]. Hàng năm, Nhà trường tổ chức 

cho các lớp tham quan học tập ngoại khóa tại các địa chỉ đỏ như Bảo tàng Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Bảo tàng Quân khu 4, Thành cổ Quảng Trị, hang Pắc Bó…[H8.08.04.07], 

[H8.08.04.08] nhằm giáo dục lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, tinh thần cách mạng, ý 

thức trách nhiệm sống của SV. Về công tác quản lý SV, Phòng thực hiện việc tiếp nhận SV 

khóa mới; thực hiện các chế độ chính sách cho SV về học bổng [H8.08.04.09], miễn giảm 

học phí, trợ cấp xã hội [H8.08.04.10]. Xét học bổng từ các nguồn tài trợ của các cơ quan, 

doanh nghiệp, giúp hỗ trợ những SV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, những 

SV đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều 

thành tích [H8.08.04.11], [H8.08.04.12]. Ngoài ra vào đầu mỗi năm học, Nhà trường 

thường dành một khoản kinh phí trao học bổng cho các tân SV có kết quả trúng tuyển cao 

hoặc hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, để nắm bắt và hỗ trợ kịp thời các vấn đề về học 

tập, rèn luyện, hoạt động cho SV còn có Lãnh đạo các Khoa và đội ngũ giáo viên quản lý 

SV các lớp. Trường và Khoa CKĐL giao nhiệm vụ cho các giáo viên quản lý SV chịu trách 

nhiệm quản lý, tư vấn, hỗ trợ học tập, lựa chọn đăng ký học phần, đổi học phần, tạm dừng 

học tập, bảo lưu kết quả học tập, theo dõi tiến độ học tập, ý thức rèn luyện..., phối hợp với 

các bộ phận liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ, tư vấn, các hoạt động cho 

SV trong suốt quá trình học tại trường. Những SV ý thức học tập, rèn luyện kém, hay bỏ 

https://drive.google.com/drive/folders/1fc_8x78T6k1mvNgy0sPgFdDXJqj4_uuw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iYbhcSNuS4RXodvUmhYyd4YvIiz9KIJm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jehNn-KR9qbjd4CZU2Bbw-TTYQ44B0f4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13aIBHcCov-xPpXWjSdcKNjJMs7-8VQjP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_G7SBwO29t-KN1Hv8E11U5bt-lfMNOku?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AJC7ihOchC4ahoOPUEEexvbaea9DlbmO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vjbGFe4Gjza_SJhhFC5G630wJYlWO7M_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12bMtb47Qu4kC-TTThuXY-r5oNkfEC2Wo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Dxae4warA5FSJnG-tlD-qWge1vAt6wnJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LxEDle1uT1x3QxT5uxsWkNPlDja55iMB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l_lh5zu972dqcjJKTnZR7C5AdrnCw2Xx?usp=drive_link
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học luôn được giáo viên quản lý SV gặp trực tiếp hoặc gọi điện trao đổi nhắc nhở, đồng 

thời liên lạc với gia đình để cùng phối hợp trong công tác giáo dục và quản lý SV và được 

ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi [H8.08.04.13]. Định kì mỗi tháng một lần, giáo 

viên quản lý SV đều tổ chức sinh hoạt lớp để đánh giá hoạt động của lớp SV, quán triệt các 

quy định, quy chế, thông báo đến SV tình hình hoạt động của Nhà trường, phương hướng 

và các hoạt động trong tháng tới cũng như một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết 

quyền lợi của người học [H8.08.04.14]. Đối với SV làm khóa luận tốt nghiệp, Khoa sẽ 

thông báo đến những SV đủ điều kiện được làm khóa luận, đồng thời nói rõ cho SV hiểu 

mục tiêu của việc làm khóa luận tốt nghiệp là gì, cấu trúc của khóa luận tốt nghiệp để SV 

hình dung được quá trình và nhiệm vụ của bản thân. Khoa phân công GV hướng dẫn và 

giao nhiệm vụ để SV thực hiện nghiên cứu, ngoài ra trong quá trình SV thực hiện các nhiệm 

vụ thì SV có thể nhận hỗ trợ thêm từ đội ngũ GV trong bộ môn CNKTCK và giáo viên 

quản lý SV.  

Ngoài ra, nhằm giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng nghiên cứu 

cho SV, Nhà trường và Khoa CKĐL thường xuyên triển khai tổ chức cho SV tham gia các 

hoạt động về NCKH [H8.08.04.15], tham gia các cuộc thi ROBOCON [H8.08.04.16] và 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo [H8.08.04.17]….  

Bảng số liệu về kết quả NCKH của SV khoa CKĐL trong 05 năm gần đây: 

Năm 
Kết quả NCKH 

Ghi chú 
Số công trình Số SV tham gia Kết quả đạt được 

2020 2 4 2 đề tài đạt khá  

2021 2 4 2 đề tài đạt khá  

2022 2 4 2 đề tại đạt khá  

2023 7 14 7 đề tại đạt khá  

2024 2 4 2 đề tại đạt khá  

Bảng số liệu về kết quả cuộc thi “Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo” của SV khoa CKĐL 

trong 05 năm gần đây: 

Năm 

Kết quả thi Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. 

Ghi chú 
Số đề tại dự thi Số SV tham gia Kết quả đạt được 

2020 2 6 Giải 3 cấp Trường  

https://drive.google.com/drive/folders/1UCuoQIu463lmCZu6PUDpddSmK6bSb2Cj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ew2fHpraPF2jK6gPSMmbKEhvEgM0tmjf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lBDTt7sxJvUUDKQLrKUFi-HtNS3DCZPJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kx-jem8hLtmhy9QRjqa1Q3unzgPPRWVO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QAss___T_25DuKbfAFKA9WzPPsGPzQ5z?usp=drive_link
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Năm 
Kết quả thi Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. 

Ghi chú 

Số đề tại dự thi Số SV tham gia Kết quả đạt được 

2021 3 12 Giải 3 cấp Trường  

2022 3 16 Giải 3 cấp Trường  

2023 3 6 
1 giải nhì, 1 giải ba 

1 giải khuyến khích 
 

2024 4 8 
1 giải ba 

1 giải khuyến khích 
 

Trong những năm qua, Nhà trường đã thực hiện ký kết hợp tác với rất nhiều Doanh 

nghiệp để bố trí cho SV đi thực tập thực tế như VSIP, WHA, LG, SAMSUNG, Tập đoàn 

Hồng Hải… [H8.08.04.18], tổ chức ngày hội việc làm, mời các doanh nghiệp tham gia giới 

thiệu cho SV những vị trí và cơ hội việc làm, đồng thời tổ chức các diễn dàn tập huấn về 

khởi nghiệp, lập nghiệp, định hướng việc làm, kỹ năng phỏng vấn, làm việc [H8.08.04.19], 

[H8.08.04.20]. Ngoài các tổ chức như Bộ phận QHDN & việc làm SV, Phòng CTSV, Lãnh 

đạo Khoa CKĐL và đội ngũ giáo viên quản lý SV, thì SV của khoa CKĐL còn nhận được 

sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức Đoàn thanh niên và Hội SV. Tổ chức Đoàn - Hội các cấp 

thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và tình nguyện như: 

Chương trình mùa hè xanh, Ngày sách Việt Nam, cuộc thi hùng biện tiếng Anh, cuộc thi 

”Got tallen”, ngày Chủ nhật xanh, tham gia các CLB SV ... [H8.08.04.21]. Đặc biệt, Khoa 

CKĐL, Liên chi đoàn và Liên chi hội khoa cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt 

động thiết thực cho SV Ngành CNKTCK nói riêng và SV của Khoa CKĐL nói chung như 

các giải bóng đá, bóng chuyền. Các hoạt động trên được tổ chức nhằm phát triển các kỹ 

năng mềm, xây dựng một môi trường thân thiện, hòa đồng, tạo sự gắn kết giữa mỗi SV với 

nhau, giữa SV với Thầy/Cô, giữa lớp với lớp, giữa lớp với Khoa, Nhà trường... giúp hỗ trợ 

tích cực cho việc học tập của SV. Từ đó, đào tạo nên những SV vừa tốt chuyên môn, vừa 

có kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội, giúp tăng cơ hội có việc làm 

cho SV sau tốt nghiệp. 

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức đối thoại giữa SV và lãnh đạo Nhà trường nhằm 

thu thập thông tin phản hồi của SV về tất cả hệ thống quản lý của Nhà trường để có thể làm 

hài lòng người học. Về phía Khoa CKĐL cũng tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh 

https://drive.google.com/drive/folders/1zJmh-yApZK2NuwOCF6kFGaZz8TBOpaZ_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/127es5UGIXsQ8wgEFyUZmgtLPbTu6mHvM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Xlufs6P10myw4VBC4AqtJ_pnX_aAXziH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1x3hDdhWNFGemq1IAXq5HOBCK6b5uE1cu?usp=drive_link
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đạo khoa với SV nhằm ghi nhận những phản hồi từ SV, từ đó đưa ra những giải pháp hỗ 

trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người học, nhằm đem lại môi trường học tập 

tốt nhất cho SV [H8.08.04.22], [H8.08.04.23]. Ngoài ra, để nhận ý kiến phản hồi của SV 

về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ học tập, hàng năm Nhà trường đều thực 

hiện khảo sát SV về tất cả các hoạt động của Nhà trường, từ đó nhằm đánh giá, cải tiến 

điều chỉnh nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt 

động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ cho SV [H8.08.04.24]. 

Với những hoạt động tư vấn, hỗ trợ học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua 

và các dịch vụ hỗ trợ khác của Khoa CKĐL và Nhà trường, việc học tập và khả năng có 

việc làm của SV đã cải thiện và có chuyển biến tốt, tỷ lệ có việc làm của SV ngành 

CNKTCK sau khi tốt nghiệp 1 năm luôn nằm ở mức cao từ 80% trở lên và tăng dần vào 

các năm [H8.08.04.25]. 

 Bảng kết quả khảo sát tỷ lệ có việc làm của SV sau tốt nghiệp 01 năm ngành 

CNKTCK trong 05 năm khảo sát gần đây (Bổ sung 24/25): 

Năm TN/Năm khảo 

sát 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2022/2023 2023/2024 

Tỷ lệ % có việc làm 85,4 % 88,0 % 99,3% 98,4% 92% 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có nhiều đơn vị, bộ phận cùng tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn 

học tập, ngoại khóa, thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp người học cải thiện việc 

học tập và khả năng có việc làm cho người học. 

Nhà trường làm tốt công tác QHDN để cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm 

của người học. 

3. Điểm tồn tại 

Các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua ... chưa đa 

dạng, chưa thu hút được đông đảo số lượng SV tham gia. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/1TuJih6ty8n2W91MOTTPszZUXimS1BGF7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D_tum84HNg4DrKOm7hAw4bkrVxyHnoaG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pIIntbI0z3oqVS1C9kHrqhCiOJKV88v7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wJOqsTHDlmbWRyoCTW7h6mbtFo1pvx05?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wJOqsTHDlmbWRyoCTW7h6mbtFo1pvx05?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Tăng cường xây dựng, 

triển khai các hoạt động 

ngoại khóa phù hợp, đa 

dạng, phong phú để phát 

triển kỹ năng mềm cho 

SV và thu hút được đông 

đảo số lượng SV tham 

gia. 

Phòng CTSV 

Bộ phận QHDN 

và việc làm SV 

Đoàn thanh niên. 

Hội SV 

 Khoa CKĐL 

Định kỳ 

hàng năm 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tư vấn học tập, 

hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thi đua và các 

dịch vụ hỗ trợ khác cho 

SV 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí. 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH. 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhà trường đã ban hành “Quy chế văn hóa công sở” đối với công chức, viên chức, 

người lao động, trong đó có quy định rõ việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp; thể hiện lối 

sống, tác phong; những việc không được làm [H8.08.05.01] và “Quy định văn hóa học 

đường và quy tắc ứng xử” đối với người học, trong đó quy định cụ thể các chuẩn mực của 

người học, giúp người học nâng cao ý thức bản thân, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng 

môi trường học tập lành mạnh, thân thiện cho người học [H8.08.05.02]. 

Tại Trường ĐHSPKTV, SV được học tập, phổ biến đầy đủ các nội quy, quy chế, quy 

định của Nhà trường trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa [H8.08.05.03]. Thông qua 

đó, SV đều nắm được quy định không được thực hiện trong môi trường học tập như: lôi 

kéo bè phái, chia rẽ tập thể, gây mất đoàn kết nội bộ; nói xấu người khác, xuyên tạc sự thật, 

https://drive.google.com/drive/folders/1_nuJs4cLvGq24jhj0IggRiHVz6H98CfW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EqqwJ1OGbDE-vgEKRMjK2XeANwmAR9kA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eeLDaYcsG3aAhfPzU192c3bZQ7mldC5H?usp=drive_link
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xuyên tạc chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Nhà trường; giữ gìn 

vệ sinh trong khuôn viên Trường, ý thức bảo vệ tài sản, thiết bị, ý thức tiết kiệm … đặc 

biệt nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của SV được quy định trong Quy chế CTSV 

[H8.08.05.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng mời Công an địa phương lên lớp để phổ biến 

các quy định về an toàn giao thông, quy định tạm trú, nhận biết và phòng chống các loại 

tội phạm, cách ứng xử với nhân dân địa phương, nhiệm vụ của công an địa phương nơi 

Trường đặt trụ sở để từ đó giúp SV nâng cao nhận thức việc chấp hành các quy định, nhận 

diện được các loại tội phạm để phòng tránh, tạo môi trường tâm lý tốt cho người học, giúp 

người học yên tâm trong học tập, rèn luyện và hoạt động. 

Trong khuôn viên Trường, các bảng hướng dẫn hoạt động học tập, rèn luyện, hoạt 

động, nội dung 3 công khai, cam kết của Nhà trường … được treo để SV theo dõi nắm 

vững [H8.08.05.05]. Quy định nội quy Ký túc xá được dán tại phòng ở, các tầng của ký túc 

nơi dễ quan sát nhận biết để SV theo dõi thực hiện và thường xuyên quán triệt qua hệ thống 

phát thanh để giúp SV thực hiện tốt, đảm bảo an ninh trật tự, sạch sẽ trong khu nội trú 

[H8.08.05.06]. 

Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội SV cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động 

ngoại khoá, các sân chơi cho người học, các câu lạc bộ SV, giúp người học tăng cường kỹ 

năng, sự đoàn kết, hợp tác, gắn kết SV giữa các khoa, các ngành với nhau, mang tính tập 

thể cao, tạo môi trường tốt về tâm lý xã hội cho người học như: chương trình chào đón tân 

SV, chương trình hội thao teambuilding, chương trình văn nghệ, thể thao, các hoạt động 

tình nguyện, hoạt động hiến máu tình nguyện, các hoạt động của câu lạc bộ đội nhóm, tham 

quan học tập ngoại khóa tại Bảo tàng XVNT, QK4... [H8.08.05.07], [H8.08.05.08].  

Ngoài ra, để thực hiện tạo mối quan hệ tốt giữa cán bộ GV của khoa CKĐL với SV  

để từ đó góp phần tạo tâm lý tin tưởng, thoải mái cho SV, thì tất cả đội ngũ cán bộ GV 

trong khoa luôn có sự giao tiếp tốt với SV; tổ chức các hoạt động gặp mặt SV đầu khóa để 

làm quen, thông tin qua các phương tiện mạng xã hội như hộp thư điện tử, điện thoại, Zalo 

để trao đổi, hướng dẫn bài học, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của SV để kịp thời hướng dẫn, 

tư vấn; duy trì ngôn ngữ cơ thể tích cực; kết nối tài liệu lớp học với các trải nghiệm khác; 

để ý và tuân thủ nội quy lớp học của SV …. 

Trung tâm thông tin thư viện của Trường cũng được trang bị với nhiều loại giáo trình, 

sách tham khảo, báo chí … cùng hệ thống thư viện điện tử, phòng đọc rộng rãi, thoáng mát 

https://drive.google.com/drive/folders/1r9tebC4Jmg1mNBgYpuCejHBbYcqfTT0S?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MI2urvyopu5tHIW6_Se2HECoAfwUUwuz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BFZbqzCF8R2M_QoMELOUjefbQDD3GdQa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jhKJgJzvf2XHMpfAqBzQotal75yb5tHi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/156aYXcXvuXAax0cp6I7PRvo7mhtSZpnT?usp=drive_link
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luôn sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ nhu cầu đọc sách của SV và có quy định hoạt động rõ ràng 

[H8.08.05.09]. 

Nhà trường có bộ phận y tế được quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể rõ ràng 

[H8.08.05.10], với nhiệm vụ để theo dõi, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc cho 

SV, thực hiện chính sách BHYT cho SV hàng năm [H8.08.05.11], [H8.08.05.12]. 

Trường có thực hiện ban hành quy định về quản lý khoa học công nghệ, trong đó cũng 

quy định rõ về các hoạt động NCKH của Sv cũng như quyền lợi và chính sách đãi ngộ hỗ 

trợ SV trong hoạt động KHCN từ đó giúp cho GV và SV thuận lợi trong việc tham gia thực 

hiện NCKH [H8.08.05.13]. 

Trường ĐHSPKTV có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, có nhiều khu vui chơi và hoạt 

động thể thao. Có sơ đồ và công năng sử dụng đối với các phòng chức năng, khoa đào tạo, 

thuận lợi cho cán bộ GV làm việc và hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt cho người học 

và khách đến làm việc, tham quan tại Trường [H8.08.05.14], [H8.08.05.15]. 

Để đảm bảo cảnh quan sư phạm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh toàn bộ khuôn viên, phòng 

học, Nhà trường có lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh và được phân công nhiệm vụ tại các 

vị trí [H8.08.05.16]. Đồng thời để có một môi trường an toàn, lành mạnh, xanh sạch đẹp 

cho SV, thì ngoài đội ngũ vệ sinh, bảo vệ trực thuộc Trường, Nhà trường có thuê thêm vệ 

sĩ để đảm bảo an ninh trong Trường và được phân công thực hiện nhiệm vụ ca trực 24/24 

[H8.08.05.17]. Nhà trường cũng thực hiện ký văn bản phối hợp công tác với Công an 

phường Hưng Dũng để đảm bảo an ninh trật tự Trường học [H8.08.05.18]. Hàng năm, Nhà 

trường tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo an ninh Trường học và phối hợp quản lý SV 

nội, ngoại trú để tăng cường công tác phối kết hợp trong công tác quản lý, giúp SV không 

chỉ sinh hoạt trong ký túc xá mà SV ngoại trú đều có môi trường, điều kiện sinh hoạt được 

đảm bảo an toàn [H8.08.05.19]. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhà trường được triển khai bố trí đảm bảo an 

toàn, định kỳ đều có đoàn kiểm tra của cơ quan công an thực hiện kiểm tra đánh giá hiệu 

quả hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy [H8.08.05.20]. 

Nhà trường có Căng tin được bố trí nằm trong khuôn viên của Trường, được cấp giấy 

an toàn thực phẩm, đầy đủ các hoạt động về dịch vụ để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt 

thường ngày của SV [H8.08.05.21]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1O6e6-LxufCWSaZxhDjbCXSv8nA6cotru?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O6e6-LxufCWSaZxhDjbCXSv8nA6cotru?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NOM5KwcJmkWmLjR85ocT48zaKlUnSBmd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dIkytwJ1X5g6-uZ22_Rhle77Dnx5V6oT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GXdaj1HX97UOYDTWSnzFiJ3u2NWYY9PX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J9gHK_WrhUIedzm-VjeLTDNGXZWXhpgv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J9gHK_WrhUIedzm-VjeLTDNGXZWXhpgv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vG8yypOAhmh_aYFPBj4-AclTaTR0egZx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ekyi-AHV6YfyyIQi8mB-y6RaeXSLavpo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ekyi-AHV6YfyyIQi8mB-y6RaeXSLavpo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NmmJtMm6b1OHXDs4CmMpkMlYi4ptzBBq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P80XYCryPdmlzk3CwCxenniSO2EIn4iC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wkR2EVw8fulVhhDqQmNYY_H_d7zmVI3E?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1M0XAjv7PLeJ6V8OM423M21p9258aTJH6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zFXSkyhHb4t4H9Rus-tFquOmaH_cl4LP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fjG8eVBCwTlzjKcJ2AUsF_xVsbrBMdfd?usp=drive_link
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Nhà trường hàng năm đều có kế hoạch thực hiện các khảo sát lấy ý kiến người học 

và các bên liên quan về các hoạt động trong Nhà trường cũng như điều kiện cơ sở vật chất 

phục vụ người học, nhằm thu thập các thông tin để có những gaiir pháp điều chỉnh kịp thời 

giúp Nhà trường luôn được đảm bảo về môi trường học tập an toàn, lành mạnh giúp người 

học an tâm học tập và sinh hoạt [H8.08.05.22]. Ngoài ra, ý kiến góp ý, phản hồi của SV 

cũng được thể hiện tại diễn đàn Hội nghị đối thoại giữa SV với lãnh đạo Khoa CKĐL, Lãnh 

đạo Nhà trường và các đơn vị liên quan đến môi trường học tập của SV [H8.08.05.23],  

[H8.08.05.24]. 

2. Điểm mạnh 

Công tác đảm bảo an ninh trong Nhà trường luôn được đảm bảo, môi trường học tập 

an toàn, lành mạnh giúp người học an tâm học tập và sinh hoạt. 

Cảnh quan Nhà trường luôn xanh sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh, các bảng biển hướng 

dẫn, giáo dục được bố trí đầy đủ trong khuôn viên Trường tạo điều kiện thuận lợi và không 

khí thoải mái cho thực hiện các hoạt động. 

3. Điểm tồn tại 

Nhà trường chưa có nhà thi đấu đa năng để phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người 

học. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Nhà trường đề xuất với Bộ 

chủ quản, thông qua xã hội 

hóa, phấn đấu xây dựng nhà 

thi đấu đa năng đưa vào sử 

dụng năm 2025. 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Năm 2025  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục tuyên truyền tích 

cực các hoạt động tập thể, 

đổi mới nội dung hoạt động 

tập thể để thu hút số đông 

SV tham gia. Phát huy hết 

tiềm năng của cơ sở vật chất 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Khoa CKĐL. 

Năm 2025  

https://drive.google.com/drive/folders/1kXP3-n8E_YpPsLIQmpFyVxvtPL0IhKDV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12dfCGmRVZi2vXjW1RSIQL88CF93VEJhB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jqRPVAqBIIKQd1wse7x4MJnN1TczrWT-?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

trong việc đào tạo, thực 

hành, thực tập, nghiên cứu 

cho SV 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận Tiêu chuẩn 8: 

Trường ĐHSPKTV được thành lập từ năm 1960, có bề dày về kinh nghiệm về tuyển 

sinh, có đầy đủ các chính sách và quy định tuyển sinh được xác định rõ ràng và công bố 

công khai, cập nhật thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh xét tuyển và có đầy 

đủ thông tin để người học lựa chọn ngành học. Các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn 

người học được xác định rõ ràng, công bố rộng rãi, công khai là cơ sở để xã hội và thí sinh 

theo dõi và giám sát. Hệ thống giám sát sự tiến bộ của SV về học tập và rèn luyện được 

thực hiện ở nhiều cấp, tập thể lãnh đạo và đội ngũ GV, giáo viên quản lý SV, trợ lý giáo 

vụ khoa, Liên chi đoàn, Liên chi hội, các phòng chức năng, với sự hỗ trợ của phần mềm 

mềm quản lí đào tạo (LMS) và quản lí điểm (CMC) đã tạo ra sự hiệu quả trong hoạt động 

cải tiến chất lượng học tập của người học. Nhà trường, Khoa CKĐL có các đơn vị chuyên 

trách và kiêm nhiệm hỗ trợ các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động 

thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm 

của người học. Các hoạt động này có kế hoạch rõ ràng, được triển khai cụ thể và sát sao 

với quá trình học của SV. Đa số SV, cựu SV của ngành CNKTCK được hỏi ý kiến đều có 

sự hài lòng về công tác này của Nhà trường và của Khoa. Trường DHSPKTV và Khoa 

CKĐL có môi trường tâm lí xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi đảm bảo để phục vụ cho các 

hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Bên cạnh những điểm mạnh, vẫn còn 

một số tồn tại, đó là: việc quảng bá tuyển sinh chưa thực sự phong phú, các tiêu chí tuyển 

sinh đầu vào chưa cao, nguồn thí sinh giỏi còn hạn chế. Nhà trường và Khoa CKĐL đã có 

những kế hoạch hành động để khắc phục những tồn tại này. 

 Tự đánh giá tiêu chuẩn 8:  5/5 tiêu chí đạt (tổng điểm 21/35).  

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 
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Mở đầu:  

Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật 

chất và trang thiết bị học tập cho cán bộ và SV ngành CNKTCK đủ để thực hiện các hoạt 

động đào tạo và NCKH nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Điều này được thể hiện thông 

qua hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị hiện 

đại, phù hợp, với thư viện và các nguồn học liệu đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, 

có phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với nhiều trang thiết bị hiện đại, hệ thống công nghệ 

thông tin phù hợp cho công tác tổ chức đào tạo và NCKH, đồng thời luôn được cập nhật, 

mua sắm bổ sung. Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa CKĐL luôn đảm bảo các tiêu chuẩn 

về môi trường, sức khoẻ, an toàn cho SV theo học ngành CNKTCK. Tiêu chuẩn 9 được 

đánh giá thông qua 05 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các 

trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHSPKTV chỉ có một cơ sở đào tạo duy nhất đóng tại số 117 đường Nguyễn 

Viết Xuân, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Công tác đào tạo ngành CNKTCK được 

tiến hành tại Trường. Trường có đầy đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng 

chức năng với trang thiết bị hiện đại, phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu nói chung đối với ngành CNKTCK, cụ thể: 

+ Trường ĐHSPKTV đã có quyết định phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết tổng thể 

trường [H9.09.01.01] và được báo cáo thực hiện việc xây dựng quy hoạch mở rộng trường 

đảm bảo đạt chuẩn quy hoạch Trường đại học [H9.09.01.02], với các số liệu cụ thể như 

sau. Diện tích đất và diện tích xây dựng: Tổng diện tích đất theo quy hoạch của Nhà trường 

là 50ha, diện tích đất hiện có là 179.598 m2, với tổng quy mô SV bình quân là 6.000 SV 

thì diện tích đất bình quân là 29,9 m2/SV đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại thông tư 

số 01/202024/TT-BGDĐT (ít nhất 25 m2/1SV). Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục 

vụ đào tạo với đầy đủ phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, 

phòng hội thảo, phòng họp … là 58.269m2 [H9.09.01.03], bình quân hơn 9,7 m2/SV do vậy 

hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT (ít nhất 

2,8m2/1SV).  

https://drive.google.com/drive/folders/1VcPL2tjJr8qeLnRh9SsDJU_-YbqDrJhl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17foNxag6JBc122OC_HL11fUQMmCpuY6o?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CIj0teXzcbueUtbh_-8yR8ihewsnvMoq?usp=drive_link
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+ Hệ thống phòng làm việc chung toàn trường: gồm 83 phòng với diện tích là 5.363m2 

[H9.09.01.04], trong đó riêng khoa CKĐL là khoa trực tiếp đào tạo ngành CNKTCK có số 

phòng làm việc là 7 phòng với diện tích 184m2 [H9.09.01.05], bao gồm phòng làm việc 

cho lãnh đạo khoa, trợ lý giáo vụ khoa, Giáo viên quản lý SV, phòng sinh hoạt chuyên môn 

... các phòng làm việc đều có đủ điều kiện diện tích và cơ sở vật chất đảm bảo làm việc 

theo yêu cầu. 

+ Hệ thống phòng học: Toàn trường có 64 phòng học lý thuyết với tổng diện tích là 

6.729m2, 9 phòng học ngoại ngữ với diện tích 833 m2, 13 phòng thực hành máy tính. 9 

phòng học quốc phòng an ninh, 03 phòng học giáo dục thể chất, hệ thống sân bãi thể dục 

thể thao như sân bóng đá, bóng chuyền, đường chạy điền kinh, hệ thống tập xà đơn, xà kép, 

bóng bàn, cầu lông và hội trường với 450 chỗ ngồi phục vụ cho việc học tập đầu khóa cũng 

như các sinh hoạt chung. Đây là hệ thống các phòng học dùng chung cho toàn Trường trong 

đó có sinh viên ngành CNKTCK. 

Tất cả các phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng đều được trang bị đầy 

đủ trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Cơ sở vật chất cho 

phòng làm việc được đầu tư đồng bộ bao gồm thiết bị văn phòng, thiết bị công nghệ thông 

tin, thiết bị liên lạc, chiếu sáng, điều hòa, quạt mát... Hệ thống các phòng học được trang 

bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt mát, bảng chống lóa, đa số các phòng học được trang 

bị máy chiếu, hệ thống âm thanh loa máy đầy đủ và được theo dõi, kiểm kê hàng năm 

[H9.09.01.06].  

Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa hệ thống phòng làm việc, phòng học, các phòng chức 

năng cũng như trang thiết bị luôn được Nhà trường chú trọng nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt nhất 

cho các hoạt động. Căn cứ vào quy mô, ngành nghề đào tạo, nhu cầu về cơ sở vật chất và 

thực trạng hiện có, Nhà trường đã triển khai xây dựng các kế hoạch để đầu tư mua sắm bổ 

sung, sửa chữa hệ thống nhà làm việc, phòng học cũng như cơ sở vật chất khác để đáp ứng 

yêu cầu. Điều đó thể hiện trong các bản phê duyệt quy hoạch phát triển Trường 

[H9.09.01.07], bản kế hoạch chiến lược phát triển Trường theo các giai đoạn [H9.09.01.08] 

và chiến lược phát triển nguồn nhân lực qua các năm cũng như tầm nhìn chiến lược phát 

triển Trường [H9.09.01.09]. Trường cũng đã thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn qua 

các giai đoạn [H9.09.01.10] và có báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện cũng như 

kế hoạch đầu tư cho giai đoạn tiếp theo [H9.09.01.11]. Hàng năm Trường đều triển khai 

thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản để tăng cường cho việc phục vụ công tác đào 

https://drive.google.com/drive/folders/1N10vstYvh8zmgGsLnSKmmiEntw4w3PMu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ptherKyU9av6_jMLAy1l2JC0YGzoFVYY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xPi63LDxnf4sFgJhX4QQnwWVTAuM3zry?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XCVgQ33fylmwIO2kw3QEQPsiyq9A7sYf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VZ3jyuIOSkVNVTNO2LYZHNCVVFY6q7GG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oO8mj1JyBvmpADsPaLxOM1fQkVVHpd7R?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ek0863PLLx19fz5AzpLXjUoMPARtlJ7b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/111vBECHOb328MUxC9ryZuJpA4tqq2R4V?usp=drive_link
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tạo [H9.09.01.12]. Trên cơ sở kế hoạch và khả năng tài chính, hàng năm Nhà trường cũng 

tiến hành đầu tư mua sắm sửa chữa theo đúng quy định và được báo cáo thông kê đầy đủ 

[H9.09.01.13], [H9.09.01.14].  

Để đánh giá tính hiệu quả về hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức 

năng với các trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, hàng năm Nhà 

trường đều tổ chức lấy ý kiến phản hồi của đội ngũ GV, viên chức và người học về cơ sở 

vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc [H9.09.01.15]. Kết quả khảo sát lấy ý kiến 

cho thấy hơn 80%  đều có ý kiến cho rằng điều kiện cơ sở vật chất Nhà trường đáp ứng tốt 

nhu cầu làm việc, các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có đầy đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

với các trang thiết bị phù hợp đảm bảo đáp ứng tốt cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của 

Trường và luôn được theo dõi kiểm kê hàng năm và được đầu tư mua sắm bổ sung, sửa 

chữa hàng năm để phục vụ hỗ trợ tốt cho công tác đào tạo và nghiên cứu của Trường. 

3. Điểm tồn tại  

Một số phòng học, giảng đường còn chưa được trang bị hệ thống máy chiếu và âm 

thanh. Một số phòng học trang thiết bị bị hỏng chưa được sửa chữa kịp thời. Hệ thống nước 

uống phục vụ SV chưa được trang bị đầy đủ. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

- Kịp thời sửa chữa trang 

thiết bị tại các phòng học 

- Đầu tư mua sắm bổ sung 

thiết bị máy chiếu và thiết bị 

âm thanh  

- Đầu tư đồng bộ hệ thống 

nước uống tại các giảng 

đường 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Phòng Tổng 

hợp hành 

chính. 

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

định kỳ 

hàng năm 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uN2rplUJP6-Dd8QCi7QpPoassd1wXxxP?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-kWBQBK9-uURZV2AzzvbEujcEoMjRAem?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WWJATdX0d648SyCj9t3nXLwtLqw97-f7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1h-N4ky1RNryAAyeobGdGkI-E7ir9xnVM?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc 

rà soát, xây dựng kế hoạch 

đầu tư mua sắm, sửa chữa 

và thực hiện mua sắm bổ 

sung trang thiết bị cho các 

phòng học, phòng làm việc 

và phòng chức năng 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Phòng Tổng 

hợp hành 

chính. 

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

định kỳ 

hàng năm 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng  

Thư viện của Nhà trường được tổ chức và vận hành theo hướng hiện đại, đáp ứng 

tương đối đầy đủ các quy định của Luật Thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP, Thông tư 

14/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT. Thư viện có không gian đạt 

chuẩn, được trang bị đầy đủ phương tiện tra cứu, tài liệu in và tài liệu số phong phú, phục 

vụ hiệu quả cho học tập và nghiên cứu. Hoạt động theo mô hình dịch vụ mở, thư viện hỗ 

trợ người học tra cứu, sử dụng học liệu và truy cập cơ sở dữ liệu điện tử. Về cơ bản, thư 

viện đã đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất, học liệu, nhân lực và dịch vụ hỗ trợ học tập, 

góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học của 

Nhà trường. 

Trường ĐHSPKTV có Trung tâm thông tin thư viện với nhiệm vụ phục vụ hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu và truyền thông thông tin về trường. Thư viện của Trường trước đây 

được bố trí tại tầng 4 của dãy nhà 4 tầng (nhà A1) với diện tích 700m2, bao gồm cả phòng 

đọc truyền thống, phòng đọc điện tử kết nối internet, phòng mượn, kho sách... Trong quá 

trình phát triển về quy mô đào tạo cũng như nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao cho nhiệm vụ 

phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu, cùng với sự phát triển về KHCN. Từ năm 2019, 

trường đã hoàn thành tòa nhà NCKH, chuyển giao công nghệ và thư viện và đưa vào sử 

dụng. Đây là công trình phục vụ các hoạt động đào tạo, NCKH và hệ thống thư viện 

[H9.09.02.01]. Hệ thống thư viện của Trường được bố trí tại tầng 8, tầng 9 và tầng 10 của 

https://drive.google.com/drive/folders/1HqF2ISAAbDW7Kr-GklMTR55WqF3J3Lae?usp=drive_link
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tòa nhà [H9.09.02.02] với tổng diện tích 2.364m2, bao gồm:  phòng nghiệp vụ, phòng đọc 

mở, phòng đọc kín, phòng thông tin, phòng đọc điện tử, kho sách, phòng mượn sách, phòng 

luận văn luận án, phòng đọc tổng hợp, phòng học nhóm .... Hệ thống thư viện được đầu tư 

xây dựng theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tất cả các phòng đọc, phòng mượn sách, 

phòng nghiệp vụ đều được trang bị hệ thống ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, các trang thiết bị 

hoạt động gồm bàn ghế, tủ sách, giá sách, máy tính, máy chủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

cán bộ, GV và người học [H9.09.02.03]. Trường cũng đã đầu tư hệ thống phần mềm thư 

viện điện tử và thiết bị phụ trợ kèm theo để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và lưu 

giữ tài liệu điện tử [H9.09.02.04]. Đây là hệ thống Thư viện điện tử HiLIB đáp ứng, thoả 

mãn yêu cầu ngày càng cao mang tính chất đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng 

lúc, đúng thời điểm, phù hợp với đối tượng bạn đọc; bảo quản tốt vốn tài liệu - nguồn lực 

thông tin; xây dựng các cơ sở dữ liệu (toàn văn và thư mục) các tài liệu sách, tạp chí, đề tài 

khoa học, dự án, luận án, đề án... phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập; cung cấp các công 

cụ giúp cho việc giao tiếp, quản lý giữa bạn đọc với cán bộ thư viện được dễ dàng hơn. 

Thư viện Trường cung cấp đầy đủ học liệu bao gồm: sách, giáo trình, tài liệu tham 

khảo, báo, tạp chí ... đảm bảo sở hữu về trí tuệ, đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, GV, 

người học các nghành nói chung và ngành CNKTCK nói riêng. Đến thời điểm hiện tại thư 

viện Trường có 2.104 tên sách, 85.543 bản sách, trên 400 luận văn, luận án, đồ án 

[H9.09.02.05] ... Riêng đối với ngành CNKTCK, ngoài các giáo trình, tài liệu đối với các 

môn học khối giáo dục đại cương thì đối với các học phần khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp đều có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo như đã mô tả trong đề cương chi 

tiết học phần của CTĐT với 341 đầu sách, tài liệu [H9.09.02.06] hoàn toàn đáp ứng yêu 

cầu hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Số lượng sách và tài liệu đều được đầu tư mua 

sắm bổ sung hàng năm [H9.09.02.07], ngoài ra thư viện Trường còn được nhận nhiều sách, 

tài liệu từ các quỹ tài trợ [H9.09.02.08] và liên kết với các nhà xuất bản, các Trường đại 

học trong nước để mở rộng nguồn học liệu, góp phần tăng nguồn lực cho thư viện. 

Để đáp ứng yêu cầu cho bạn đọc khi sử dụng và khai thác các tài liệu của thư viện có 

hiệu quả, Trung tâm thông tin thư viện đã ban hành các văn bản quy định hoạt động của 

thư viện gồm: Nội quy thư viện [H9.09.02.09], tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện  

[H9.09.02.10]. Giờ mở cửa thư viện được thông báo công khai tại bản tin thư viện và trên 

website. Thư viện mở của phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy, 

ngoài ra trong thời gian ôn thi kết thúc học kỳ thư viện luôn mở cửa phục vụ cả buổi tối và 

https://drive.google.com/drive/folders/1_eS7Zlt9ZBwWhIvfPZ2XxshdRkvivLh-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CKsd4bDAoOkqRwO2XUji8ORQtBJrS_qX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19vZAHzdxlGAWNpiW6rcVgZocUzDjtdBo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_6guenKcL3nHh6eVpTPKeftTycpe1B10?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rUaJh3n7YANE9Nbai3QYT78eQkJK8Y44?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mJbvPkGjq9PGO4voaAKeymoOrMnjqtew?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SHVTHUzw5oQxXZF4jZE3BlQzZXOLHfhE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1miycMW27M7BEqYFyy4npOhwq1TJ0db3a?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rekf6iMU8-w7ICcPjQnP4RrLxLhWBEva?usp=drive_link
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ngày chủ nhật để SV có điều kiện tham khảo sách, tài liệu phục vụ ôn thi. Đội ngũ cán bộ 

nhân viên của thư viện có 9 người, có trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần thái độ 

phục vụ tốt, luôn nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ bạn đọc trong quá trình tìm kiếm tài liệu 

phục vụ học tập và nghiên cứu, vì vậy số lượng bạn đọc lên học tập và nghiên cứu tại thư 

viện tương đối đông, qua số liệu thống kê số lượng bạn đọc đến thư viện hàng năm đều 

tăng lên, bình quân mỗi năm có khoảng 800 ngàn lượt bạn đọc đến thư viện để học tập và 

nghiên cứu [H9.09.02.11]. Đối với hệ thống thư viện điện tử bạn đọc truy cập vào hệ thống 

theo địa chỉ: http://trungtamthuvien.vuted.edu.vn/ để tra cứu tài liệu và truy cập khai thác 

tài liệu điện tử trực tuyến, có thể đọc trực tiếp tài liệu số trên máy tính. Theo thống kê mỗi 

ngày có khoảng hơn 300 lượt bạn đọc truy cập vào hệ thống thư viện điện tử của Trường 

để tra cứu và đọc tài liệu [H9.09.02.12].  

Để đánh giá về hoạt động và chất lượng, hiệu quả phục vụ mà Thư viện Trường đem 

lại, cũng như để cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện. Hàng năm Nhà trường 

đều tổ chức lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, GV và người học về mức độ hài lòng về thái 

độ phục vụ và các nguồn lực của thư viện [H9.09.02.13]. Qua kết quả khảo sát cho thấy 

hơn 90% ý kiến trả lời đều hài lòng về thái độ phục vụ cũng như nguồn lực của thư viện 

Nhà trường. 

2. Điểm mạnh  

Hệ thống thư viện của Trường khang trang, hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ 

học tập và nghiên cứu. Đội ngũ nhân viên thư viện có chuyên môn và tinh thần thái độ 

phục vụ tốt. Có đủ sách, tài liệu hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

 3. Điểm tồn tại  

Nguồn tài liệu của thư viện còn hạn chế, chủ yếu là sách, tài liệu (bản cứng), số lượng 

chưa nhiều. Thư viện của Trường chưa kết nối với hệ thống trung tâm Tri thức số (Thư 

viện dùng dung các trường ĐH, CĐ) nên nguồn học liệu điện tử còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/15Xm_Mwf9vlohKdmtkeuZ1BbQYLovMQWF?usp=drive_link
http://trungtamthuvien.vuted.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1V7bq7020BU9saWTKIxOqw9vp3sgMyDrc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V7bq7020BU9saWTKIxOqw9vp3sgMyDrc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1btKs_7ZziDOD7ibOuUxT7HO_XJVgjUMP?usp=drive_link
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

- Xây dựng kế hoạch để 

thực hiện kết nối với hệ 

thống trung tâm Tri thức 

số (Thư viện dùng dung 

các trường ĐH, CĐ)  

- Đầu tư mua sắm bổ sung 

sách, tài liệu cho thư viện 

Trung tâm 

thông tin thư 

viện 

Khoa CKĐL 

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

định kỳ 

hàng năm 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

- Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác quản lý, phục vụ của thư 

viện 

Trung tâm 

thông tin thư 

viện. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật 

để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHSPKTV có đầy đủ hệ thống xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và được 

trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ đào tạo và NCKH cho đội ngũ cán bộ, GV và 

người học toàn Trường và ngành CNKTCK. Hiện nay hệ thống các xưởng thực hành, 

phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành CNKTCK được bố trí tại cụm nhà xưởng khoa 

CKĐL với số lượng gồm 03 dãy nhà xưởng với 09  xưởng thực hành và tại tòa nhà NCKH 

chuyển giao công nghệ và thư viện với 02 phòng thí nghiệm [H9.09.03.01], bao gồm: 

Xưởng điện cơ khí, xưởng vận hành động cơ Diesel, xưởng vận hành động cơ Xăng, xưởng 

Gầm cơ khí, Xưởng đồng sơn và thực tập sản xuất, xưởng thủy lực khí nén, xưởng sửa 

chữa thiết bị cơ khí, xưởng lắp đặt thiết bị cơ khí, xưởng Nguội cơ bản  [H9.09.03.02]. 

Ngoài ra SV ngành CNKTCK có thể học tập thực hành, thí nghiệm một số học phần thuộc 

khối học phần chung, học phần ngành liên quan tại phòng thí nghiệm bao gồm: xưởng thực 

hành ở Khoa Cơ khí chế tạo cho 7 học phần do Khoa phụ trách, xưởng thực hành ở Khoa 

Điện – Điện tử cho 1 học phần của Khoa phụ trách, xưởng thực hành ở Khoa Công nghệ 

thông tin cho 1 học phần của Khoa phụ trách, các phòng thí nghiệm Lý - Hóa ở khoa Đại 

https://drive.google.com/drive/folders/1Eaxk21jCXJr6Ck3kzvuWAPOvmfEJ22fe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qFJF4m9nOZtjnHjRmPgLbu9FKAgkx6th?usp=drive_link
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cương – Ngoại ngữ - QPAN cho các học phần do Khoa phụ trách. Các phòng thí nghiệm, 

thực hành đều được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện về ánh sáng, quạt mát, bàn ghế 

và các trang thiết bị phụ trợ phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Các phòng thực 

hành thí nghiệm đều có hệ thống tiếp đất, ngắt mạch, thiết bị chữa cháy, đảm bảo an toàn 

trong quá trình sử dụng. Trong các phòng thí nghiệm thực hành đều có tài liệu hướng dẫn, 

nội quy quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị [H9.09.03.03]. 

Trang thiết bị trong các phòng thực hành, thí nghiệm được trang bị đầy đủ, đồng bộ 

và hiện đại gồm các thiết bị như: mô hình hệ thống băng tải, cẩu trục, …, thiết bị chẩn đoán 

rung động, thiết bị kiểm tra bộ tuyền đai, các thiết bị sửa chữa, các thiết bị đo kiểm, Hệ 

thống thực hành thủy lực khí nén, ê tô đa chức năng … [H9.09.03.04] và được theo dõi, 

kiểm kê chặt chẽ hàng năm [H9.09.03.05], với số lượng trang thiết bị hiện có thì có thể 

đánh giá đáp ứng tốt, đầy đủ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của GV và SV ngành 

CNKTCK. Qua thống kê theo dõi cho thấy hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành 

và các trang thiết bị được khai thác và sử dụng khá lớn và đạt hiệu quả cao trong CTĐT 

ngành CNKTCK [H9.09.03.06], phù hợp với đào tạo theo định hướng ứng dụng của Nhà 

trường.  

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng cao, đặc biệt là ngành 

CNKTCK, để có đủ trang thiết bị và cập nhận công nghệ các thiết bị mới trong việc hỗ trợ 

cho các hoạt động đào tạo và NCKH, hàng năm Trường đều xây dựng kế hoạch và thực 

hiện đầu tư mua mới và sửa chữa, nâng cấp hệ thống trang thiết bị hiện có trong các phòng 

thí nghiệm, xưởng thực hành [H9.09.03.07], kết quả được báo cáo thông kê đầy đủ về kết 

quả mua sắm trong báo cáo tổng kết năm [H9.09.03.08]. Đặc biệt trong giai đoạn vừa qua 

Nhà trường đã tham gia dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế 

toàn diện" đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu với mức đầu tư 

6.150.000 USD, trong đó riêng ngành CNKTCK được phê duyệt đầu tư 1.850.000 USD 

với nhiều trang thiết bị hiện đại tiên tiến, nhất là thiết bị đào tạo cơ khí Hybrid, cơ khí 

điện... [H9.09.03.09]. Hiện nay thiết bị ngành CNKTCK đang được triển khai đầu tư mua 

sắm theo đúng quy định và đáp ứng hiệu quả cho việc phục công tác đào tạo và nghiên cứu 

của ngành. Để đáp ứng một số năng lực mà người học không đạt được và hệ thống trang 

thiết bị khó mua sắm, khó lắp đặt, độc quyền và có kinh phí lớn trong phục vụ đào tạo và 

nghiên cứu như các dây chuyền sản xuất, hệ thống chẩn đoán hiện đại, công nghệ bảo trì 

và phục hồi chi tiết máy tiên tiến … Trường cũng đã liên kết với các doanh nghiệp để tổ 

https://drive.google.com/drive/folders/12D9Tzb1ZynI5BFcj8Oi3Pb43TS37_0qD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12D9Tzb1ZynI5BFcj8Oi3Pb43TS37_0qD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1g7At_fNdpqw3A1lx7jQqELeDPlB79JvD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yDy6s_VO-sUYc7xSaGSwR4eB9YYfA-Fg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14ry7pQj7yYCLEoivLUQU1ZFJtDtnVW42?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1N0IaL5udx2sDgKD2_gJo-vNRUsryJbt8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DRzgE7iTNiZoMdtWglagdXXVsxEioGPe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ysML8dEvdEggzGI4oCAw0HuopufYUA__?usp=drive_link
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chức thực hiện cho SV ngành CNKTCK tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuấ tiếp cận các trang thiết bị của doanh nghiệp để phục vụ việc học tập cũng như nghiên 

cứu và trang bị cho bản thân năng lực làm việc sau khi tốt nghiệp. 

Để đánh giá chất lượng và hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo 

và nghiên cứu của Trường để có những điều chỉnh trong sửa chữa, đầu tư mua sắm hiệu 

quả. Hàng năm Nhà trường đều tổ chức lấy ý kiến phản hồi của đội ngũ cán bộ, GV và 

người học về mức độ hài lòng đối với cơ sở vật chất của Trường, hệ thống phòng học, 

xưởng thực hành, phòng thí nghiệm cũng như trang thiết bị đào tạo và nghiên cứu  

[H9.09.03.10]. Qua kết quả khảo sát cho thấy hơn 90% ý kiến đều đánh giá hài lòng về cơ 

sở vật chất của Trường, hệ thống phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, đặc biệt 

là trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu được đánh giá cao. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành được trang bị đầy đủ 

trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

3. Điểm tồn tại  

Một số trang thiết bị có thời gian khai thác sử dụng tương đối lâu nhưng chưa được 

sửa chữa, bổ sung kịp thời. Một số xưởng thực hành, phòng thí nghiệm xuống cấp cần được 

sửa chữa. Cần thanh lý và sàng lọc các thiết bị không sử dụng. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

- Có kế hoạch sửa chữa 

các phòng thí nghiệm 

thực hành xuống cấp. 

-  Sửa chữa thay thế, kịp 

thời một số thiết bị hư 

hỏng. 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Khoa CKĐL. 

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

định kỳ 

hàng năm 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

- Tiếp tục thực hiện tốt 

việc đầu tư, quản lý và 

khai thác thiết bị trong 

các phòng thí nghiệm, 

xưởng thực hành. 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Khoa CKĐL. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tx7ACSlD-fGD26VJuGMNhQmfwplkUD0K?usp=drive_link
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Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) 

phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHSPKTV đã đầu tư trang bị hệ thống công nghệ thông tin chung cho toàn 

Trường (bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng mạng internet, mạng máy tính, thiết bị máy chủ, 

máy trạm, trang thông tin điện tử, hệ thống học trực tuyến LMS, thi trắc nghiệm, các phần 

mềm quản lý, hệ thống bảo mật, quyền truy cập...) đảm bảo phù hợp để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và NCKH. Phòng  Quản trị Thiết bị và Trung tâm thông tin thư viện là 02 

đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ thực hiện việc quản trị thiết bị công nghệ thông tin 

và cơ sở hạ tầng hệ thông công nghệ thông tin của Trường [H9.09.04.01], đội ngũ viên 

chức ở bộ phận này đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để triển khai việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong toàn Trường. 

Hiện nay, toàn Trường có 769 bộ máy tính để bàn, 29 máy tính xách tay phục vụ cho 

công tác đào tạo và quản lý, trong đó có 597 bộ máy tính để bàn và 10 máy tính xách tay 

phục vụ cho công tác đào tạo của Trường, riêng đối với Khoa CKĐL là đơn vị đào tạo 

ngành CNKTCK được trang bị 12 bộ máy tính để bàn phục vụ quản lý và phục vụ công tác 

đào tạo [H9.09.04.02]. Hệ thống máy tính toàn Trường cũng như ở Khoa CKĐL đều được 

kết nối vào hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet. Hệ thống mạng internet và wifi được 

phủ sóng toàn Trường. Nhà trường đã trang bị một hệ thống mạng nội bộ tốc độ cao kết 

nối bằng đường truyền cáp quang  kết nối giữa các đơn vị trong Trường [H9.09.04.03]. Hệ 

thống máy chủ gồm 01 máy chủ Dell PowerEdge R730 và 03 máy chủ Dell PowerEdge 

R720, các thiết bị mạng chuyên dùng như hệ thống tường lửa Cyberroam - CR300ING 

CR100ING, thiết bị định tuyến (Router) Cisco 2921/K9, thiết bị chuyển mạch Layer 3 

Cisco WS-C3750-24T-S, thiết bị chuyển mạch Layer 2 WS-C3750-24TS-L, bộ lưu điện... 

Toàn Trường có 07 đường truyền Internet với tốc độ cao qua đường truyền cáp quang với 

tổng tốc độ là 1030 Mbps [H9.09.04.04] phục vụ các đơn vị trong toàn Trường được kết 

nối mạng Internet một cách thuận tiện và nhanh chóng. Cổng thông tin điện tử của Trường 

http://vuted.edu.vn. và của khoa CKĐL  https://fea.vuted.edu.vn. luôn cập nhật đầy đủ kịp 

thời các thông tin về các hoạt động, các thông tin cần thiết như chính sách đào tạo, CTĐT, 

thông tin việc làm và các thông tin  liên quan khác để tạo điều kiện cho người học tiếp cận 

và nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như các thông tin hữu ích. Nhà trường cũng đầu tư 

trang bị Hệ thống các phần mềm quản lý bao gồm: Phần mềm quản lý đào tạo CMC, phần 

https://drive.google.com/drive/folders/1GNSesRqoowHUXQSqLXE6DRuuATuJajCJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NThqfecsVXuySRLIUGQguSItWzqSqP9r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1RGQ-0vQRReiHFf7_0i4aRw-vkh7fxlEa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lIvsdvtJKJQO2sE8YcRtr0n36AooOWVl?usp=drive_link
http://vuted.edu.vn/
https://fea.vuted.edu.vn/
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mềm quản lý cán bộ, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý văn bằng chứng chỉ, phần mềm 

tuyển sinh, Phần mềm Quản lý công tác BĐCL và kiểm định chất lượng ... [H9.09.04.05]. 

Năm 2021, Nhà trường đã đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến E-

LEARNING và được hướng dẫn triển khai thực hiện để triển khai đào tạo trực tuyến đối 

với một số học phần đảm bảo thuận tiện và hiệu quả, hay ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên 

tai đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hạch đào tạo chung của Trường [H9.09.04.06]. 

Xác định chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt 

động đào tạo, NCKH và hoạt động quản trị, quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trường, Nhà trường đã 

rất chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng như hệ thống phần 

mềm quản lý, đào tạo. Năm 2022, Đảng ủy Trường đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi 

số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường ĐHSPKTV đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 [H9.09.04.07], Trên cơ sở đó Trường đã xây dựng và ban hành 

đề án đầu tư chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin [H9.09.04.08], 

trong đó xác định rõ mục tiêu và các nội dung cần đầu tư để thực hiện chuyển đổi số và 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Trong kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

qua các gia đoạn và tầm nhìn đến năm 2045 để xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng 

và thiết bị công nghệ thông tin  [H9.09.04.09], [H9.09.04.10]. Hàng năm Nhà trường đều 

đầu tư kinh phí để mua sắm bổ sung, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng và thiết bị công nghệ 

thông tin để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đào tạo và NCKH [H9.09.04.11].  

Để đánh giá hiệu quả việc sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng, hàng 

năm Nhà trường đều tiến hành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ, GV, viên 

chức và SV về sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, về hệ thống mạng, về website, truy 

cập internet... qua khảo sát cho thấy hơn 80% ý kiến đều hài lòng về hệ thống thiết bị công 

nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng của Nhà trường [H9.09.04.12].  

2. Điểm mạnh  

Hệ thống công nghệ thông tin được quan tâm, chú trọng đầu tư tương đối đồng bộ, 

hiện đại, hỗ trợ tốt quá trình đào tạo và NCKH. Nhà trường đã có kế hoạch, chiến lược đầu 

tư chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. 3. Điểm 

tồn tại  

https://drive.google.com/drive/folders/1MB8_JM1pGchgoGMJzDnD-Ck9RulWAM-D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12lyzBE6KfkQhVx_uiFSBFq3OsVA-nJ_4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12lyzBE6KfkQhVx_uiFSBFq3OsVA-nJ_4?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VA_f1eMetd5QvWdI4vb2V-8Q4EkYvq7p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1v0_BZle_3fCHYKnh6ACOKPFdwuUa4N5b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rrUzswPZuQtHV_LO8OQvBao35Hnj477N?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jJc5P2ituxpEzjkfSsfT3Tb55slJycZY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hVC7zCzyllmWoRlxRtsks3uMcsMmW8yg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hVC7zCzyllmWoRlxRtsks3uMcsMmW8yg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZqoHfuqqT24zD1ds5_lxITQ-CcRn_zkr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZqoHfuqqT24zD1ds5_lxITQ-CcRn_zkr?usp=drive_link
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Hệ thống mạng và đường truyền đôi khi còn chậm do lưu lượng người sử dụng lớn. 

Phần mềm quản lý đào tạo đã được đầu tư khá lâu nên hiện tại còn gặp nhiều lỗi trong quá 

trình vận hành. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

- Có kế hoạch đầu tư nâng 

cấp hệ thống mạng và 

đường truyền 

-  Có kế hoạch đầu tư nâng 

cấp phần mềm quản lý đào 

tạo. 

Phòng QTTB 

 

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

định kỳ 

hàng năm 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

- Sớm triển khai đề án, dự 

án chuyển đổi số và tăng 

cường ứng dụng CNTT 

Phòng Quản trị 

thiết bị. 

Các đơn vị trong 

toàn trường. 

Thực hiện 

thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển 

khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

1. Mô tả hiện trạng  

Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn được Nhà trường xác định, có sự 

phân công rõ ràng và giao cho các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện được quy định chi tiết 

trong quy chế Trường ban hành [H9.09.05.01] cụ thể:  

+ Các công tác về môi trường, sức khỏe, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, 

hoạt động dịch vụ được giao cho Phòng Tổng hợp - Hành chính chịu trách nhiệm thực 

hiện.  

+ Các công tác về phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất, đảm bảo khả năng tiếp cận 

của những người có nhu cầu đặc biệt được giao cho Phòng Quản trị - Thiết bị chịu trách 

nhiệm. 

+ Tổ chức thực hiện chế độ chính sách và các nhiệm vụ có liên quan đến công tác 

sinh viên được giao cho Phòng CTSV chịu trách nhiệm.  

https://drive.google.com/drive/folders/1FsM1IEx9rjjYYQBVbu0XaAPeRcGCVItV?usp=drive_link
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Các tiêu chuẩn về về môi trường, sức khỏe và an toàn được Nhà trường triển khai cụ 

thể như sau: 

+ Về môi trường: Trường ĐHSPKTV có đội ngũ làm vệ sinh môi trường nhằm đảm 

bảo môi trường cảnh quan trong toàn trường luôn xanh, sạch, đẹp [H9.09.05.02], thường 

xuyên thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh nhằm góp phần tạo môi 

trường xanh mát, không gian xanh - sạch - đẹp và môi trường học tập gần gũi với thiên 

nhiên. Trường chú trọng đến việc trồng cây xanh tạo bóng mát và không gian xanh, hàng 

năm đều tổ chức Tết trồng cây trong Nhà trường [H9.09.05.03]. Trường ký hợp đồng với 

công ty chuyên thu gom xử lý rác thải để đảm bảo môi trường học tập và làm việc được 

sạch sẽ và thông thoáng [H9.09.05.04]. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh 

niên, Hội SV định kỳ đều tổ chức tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường để SV tham 

gia lao động, làm vệ sinh khuôn viên Trường luôn được sạch sẽ. Nhà trường cũng đầu tư 

hệ thống quạt mát và điều hòa không khí cho các hội trường, phòng học, phòng làm việc 

nhằm tạo môi trường học tập và làm việc thoải mái cho cán bộ, GV và SV. Định kỳ trường 

cũng tổ chức phun thuốc sát trùng, diệt khuẩn trong khuôn viên trường để đảm bảo an toàn 

vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh [H9.09.05.05].  

+ Về bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, GV và học viên SV: Trường có bộ phận y tế là 

những người có trình độ chuyên môn y tá, dược sĩ, có trang thiết bị y tế và thuốc men để 

thực hiện nhiệm vụ y tế học đường, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, GV và học 

viên, SV. Bộ phận y tế chịu trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe 

cho SV khi mới nhập học, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, làm các 

thủ tục BHYT, thường trực y tế, sơ cứu kịp thời các bệnh, tai nạn đột xuất của SV và người 

lao động... Việc mua sắm bổ sung thuốc men, dụng cụ y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe 

ban đầu và sơ cứu khi có tai nạn xảy ra được thực hiện thường xuyên [H9.09.05.06]. Hàng 

năm Nhà trường đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, GV, viên chức và người 

lao động [H9.09.05.07]. SV vào trường đều được tổ chức khám sức khỏe hoặc yêu cầu phải 

có giấy kiểm tra đủ điều kiện sức khỏe để học tập của cơ sở y tế và yêu cầu thực hiện mua 

BHYT đầy đủ, đảm bảo quyền lợi về BHYT cho SV trong quá trình học tập tại trường 

[H9.09.05.08].  

+ Về công tác an ninh trật tự, an toàn trong Nhà trường, công tác phòng chống cháy 

nổ: Trường có tường rào bảo vệ bao bọc xung quanh để đảm bảo an toàn cho người và tài 

sản trong khu vực trường. Có đội ngũ bảo vệ là những người có sức khỏe tốt, được tham 

https://drive.google.com/drive/folders/1TJr2IgfqWSv-msVS9uJe8riDAhvctpUy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cJXYFPA079NKETom0imxveYxh6visUQr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12-3p0Y9ivPL4lGIS2GcAjaSvILFXqDrh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WFCkT5vvK4oxMyBwURls3pPo_0DwMnjZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WFCkT5vvK4oxMyBwURls3pPo_0DwMnjZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/143gqcWTfHlQ7PL22-eJKjYKK3qcSxwdy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DgwIN0PpKIDLBLRgBxOWlHV1LmJjijBj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XgQvFwD7tKy5XpvVQr8AItOkuZ7V6_KN?usp=drive_link
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gia huấn luyện, tập huấn các khóa bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn người và tài 

sản trong Nhà trường. Ngoài đội ngũ bảo vệ, Nhà trường còn ký kết hợp đồng với công ty 

cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp (vệ sĩ) để đảm bảo sự an toàn trong khuôn viên 

Trường và khu Ký túc xá [H9.09.05.09], phối hợp với chính quyền, cơ quan công an địa 

phương để phối hợp tốt trong công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực [H9.09.05.10]. 

Ngoài ra trường còn có đội dân quân tự vệ nòng cốt, thanh niên xung kích luôn sẵn sàng 

hỗ trợ trong các tình huống xảy ra. Đối với công tác phòng chống cháy nổ, Nhà trường đã 

thành lập đội phòng cháy chữa cháy [H9.09.05.11], hàng năm đều cử đi học tập huấn nghiệp 

vụ, phối hợp với cơ quan công an thực tập phương án chữa cháy nhằm kịp thời xử lý và 

đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra [H9.09.05.12]. Hàng năm đều triển khai xây 

dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy [H9.09.05.13], chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng 

để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy được 

trang bị tương đối đầy đủ và thường xuyên được kiểm tra [H9.09.05.14]. Các công trình 

xây dựng đều có hệ thống phòng cháy chữa cháy, các toà nhà cao tầng đều có hệ thống 

thoát hiểm bằng thang bộ, trong các phòng học, phòng làm việc, xưởng thực hành đều được 

dán các bảng nội quy và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị để đảm bảo an toàn phòng 

cháy [H9.09.05.15].  

+ Trong các tiêu chuẩn và hoạt động về môi trường, sức khỏe và an toàn Nhà trường 

luôn chú ý đến nhu cầu đặc thù và sự tiếp cận của người khuyết tật. Các công trình xây 

dựng như Ký túc xá, giảng đường, hội trường, thư viện... đều có lối đi riêng, công trình vệ 

sinh dành riêng cho người khuyết tật. Các điều kiện về chăm sóc sức khỏe, môi trường, an 

toàn, học tập, nghiên cứu... đều có quy định riêng dành cho người khuyết tật, tạo điều kiện 

cho họ tiếp cận thuận tiện và dễ dàng. 

Để đánh giá các tiêu chuẩn và hoạt động về môi trường, sức khỏe và an toàn trong 

toàn trường, hàng năm Nhà trường đều tổ chức lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, GV và 

người học mức độ hài lòng về an ninh trật tự, cảnh quan môi trường của Trường 

[H9.09.05.16]. Qua kết quả khảo sát cho thấy hơn 90% ý kiến hài lòng về an ninh, an toàn 

trong Nhà trường cũng như môi trường cảnh quan của Trường. 

2. Điểm mạnh  

Công tác môi trường, sức khỏe và an toàn được chú trọng triển khai nghiêm túc, đầy 

đủ. Cảnh quan Nhà trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp. 

https://drive.google.com/drive/folders/1XmkynG-9bBMN2Ic6RnV_2X6R7KEQ03jk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O_Awp50LLnBccLCctctzpb4Naywuctwt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mhxuH_0i1Unn7T0kSYZ3SySJNXpOxpXB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nv3hH08TVQvu-gbxjmXQ3Fl_cHCdkEFw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1G3YUPnFn4glLy-oJziyTmuJYRdmu-7hH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l3LZzbts8JJCdh2IDKT566CZThPtI7q7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1a5uoAXfocbge95wVHryBkudfH9FQ9tWm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1r4yKJpL6NpUYRHLd5-FiZHcdpnhwIz34?usp=drive_link
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 3. Điểm tồn tại  

Một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa còn thiếu hoặc hết hạn, 

tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy bị hỏng, mờ chưa được bổ sung và thay kịp thời. 

Trang thiết bị dụng cụ y tế tại bộ phận y tế còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

- Đầu tư trang bị thay thế một 

số trang thiết bị PCCC 

-  Mua sắm bổ sung trang 

thiết bị dụng cụ y tế 

Phòng QTTB. 

Phòng 

THHC.  

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

định kỳ 

hàng năm  

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

- Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác vệ sinh, cảnh quan môi 

trường đảm bảo xanh - sạch - 

đẹp 

Phòng THHC. 

 

Thực hiện 

thường 

xuyên  

 

5. Tự đánh giá:  Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9: 

Trường ĐHSPKTV có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, vệ sinh cảnh quan môi trường 

xanh sạch đẹp. Cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thí nghiệm, 

phòng làm việc, hội thảo, hội nghị, thư viện... đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng đáp 

ứng đủ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Máy móc, trang thiết bị thí nghiệm thực hành, đặc 

biệt là thiết bị thực hành được trang bị đầy đủ, hiện đại đáp ứng được mục tiêu đào tạo theo 

định hướng ứng dụng mà CTĐT ngành CNKTCK đã đề ra. Thư viện có đủ các nguồn học 

liệu và thường xuyên được bổ sung. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho 

học tập trực tuyến) phù hợp, đáp ứng các yêu cầu triển khai học tập và nghiên cứu. Các 

điều kiện về an toàn, an ninh, phòng cháy, chữa cháy, chăm sóc sức khỏe... được xác định 

và chú trọng triển khai, trong đó có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

Tuy nhiên, một số hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp cần được triển khai sửa chữa 

nâng cấp. Nhà trường cần chú trọng tập trung thực hiện tốt đề án chuyển đổi số và tăng 
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cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ 

tầng mạng và hệ thống đào tạo trực tuyến 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 9:  5/5 tiêu chí đạt (tổng điểm 22/35).  

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Mô tả  

Với quan điểm phát triển sứ mạng của Trường về Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao, trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật; bồi dưỡng 

chuyên môn và nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người lao động đạt trình 

độ khu vực và quốc tế; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; 

làm nòng cốt và tiên phong trong đào tạo nhân lực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật 

cho cả nước, đặc biệt là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và tầm nhìn đến năm 2045 trở 

thành Trường Đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, 

trong đó một số ngành đào tạo, lĩnh vực mũi nhọn đạt trình độ khu vực châu Á. Trường 

ĐHSPKTV đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Trở thành đại học định hướng ứng dụng, đa 

ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản đại học ứng dụng của Việt Nam, trong đó một 

số ngành đào tạo, lĩnh vực mũi nhọn đạt trình độ khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước”. Nhằm hiện thực hóa được mục tiêu trên, Nhà trường cùng với khoa CKĐL 

đã tập trung tất cả nguồn lực nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành 

CNKTCK. Việc nâng cao chất lượng được thực hiện chặt chẽ, có tính hệ thống, khoa học 

và đặc biệt chú trọng vào việc thu thập phản hồi từ các bên liên quan". Tiêu chuẩn 10 được 

đánh giá thông qua 06 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm 

căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH  

1. Mô tả hiện trạng  

Trong thời gian qua, CTĐT ngành CNKTCK đã 3 lần được điều chỉnh vào các năm 

2018, 2020 và 2022 [H10.10.01.01]. Việc rà soát, điều chỉnh, thiết kế và phát triển CTDH 

của ngành CNKTCK được thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT ban hành  

[H10.10.01.02] và các quy trình, quy định của Nhà trường đã được ban hành áp dụng 

[H10.10.01.03], [H10.10.01.04]. 

Việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về CTĐT là một khâu đặc biệt được 

Trường chú trọng để phục vụ công tác thiết kế và phát triển CTDH. Để hoạt động thu thập 

phản hồi, lấy ý kiến các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và có chất 

https://drive.google.com/drive/folders/1qKFXe7yb0VrOoJBVk2VSLA7TxYzAvGI6?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xReVGXJr1BKRgwAkaIPFBrXrsmpabhCe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xReVGXJr1BKRgwAkaIPFBrXrsmpabhCe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kxzWYxYCUkk8Up180FkLlVIP3bonQzOh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kxzWYxYCUkk8Up180FkLlVIP3bonQzOh?usp=drive_link
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lượng, Nhà trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác này để áp 

dụng  [H10.10.01.05] và các Quy trình, biểu mẫu để lấy ý kiến các bên liên quan để triển 

khai thực hiện [H10.10.01.06]. Trường cũng đã thực hiện ban hành các Quy định về hoạt 

động ĐBCL của Trường [H10.10.01.07], và soạn thảo ban hành sổ tay đảm bảo chất lượng 

[H10.10.01.08].  

Hàng năm Nhà trường đều ban hành Kế hoạch tổng thể để thực hiện khảo sát các bên 

liên quan vê các hoạt động đào tạo của Trường [H10.10.01.09] và kèm theo các thông báo, 

hướng dẫn đi đến các đối tượng khảo sát [H10.10.01.10]. Các văn bản này đều chỉ rõ đối 

tượng cần thu thập thông tin phản hồi; cách thức phối hợp thực hiện khảo sát; thời điểm 

khảo sát, lấy ý kiến; mục đích tiến hành khảo sát; đơn vị thực hiện khảo sát; các bước thực 

hiện trong quá trình thu thập thông tin phản hồi; các loại hình và cách thức tiến hành khảo 

sát, lấy ý kiến; cách xử lý số liệu khảo sát; cách xây dựng mẫu phiếu khảo sát…. Các đối 

tượng thu thập thu thập thông tin phản hồi qua các phiếu khảo sát bao gồm: Nhóm chuyên 

gia, cán bộ quản lý trong và ngoài trường; nhóm GV, nhân viên và cán bộ của Trường; 

nhóm đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà sử dụng lao động, doanh nghiệp; 

nhóm người học, cựu người học [H10.10.01.11]. Việc thu thập thông tin phản hồi được 

tiến hành theo nhiều hình thức phong phú như: phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện 

thoại, gửi email, phát phiếu khảo sát, khảo sát trực tuyến, tổ chức hội nghị, hội thảo…. 

 Đối với nhóm cán bộ, GV và người lao động, định kỳ hàng năm Nhà trường đều 

thực hiện thu thập thông tin phản hồi về các hoạt động của Nhà trường như: chế độ chính 

sách; các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; CTĐT; cơ sở vật chất... 

[H10.10.01.12]. Đối với nhóm người học, Nhà trường tiến hành thu thập thông tin phản 

hồi về CTĐT; cơ sở vật chất; các hoạt động học tập, NCKH và phục vụ cộng đồng; các 

hoạt động phục vụ, hỗ trợ đào tạo khác [H10.10.01.13]; khảo sát SV về các hoạt động giảng 

dạy của GV [H10.10.01.14]; khảo sát cán bộ, GV các bên liên quan và người học về các 

hoạt động của Nhà trường và hoạt động kiểm tra, đánh giá [H10.10.01.15]; khảo sát SV 

năm cuối về CTĐT trong đó có ngành CNKTCK [H10.10.01.16]. Đối với nhóm cựu người 

học, Nhà trường tiến hành thu thập thông tin phản hồi về CTĐT, việc làm của SV, mức thu 

nhập và xác định tỉ lệ có việc làm của SV sau tốt nghiệp [H10.10.01.17]. Ngoài ra với các 

doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động, Nhà trường tiến hành thu thập thông tin phản hồi về 

CTĐT, đánh giá năng lực của cựu người học làm việc tại các doanh nghiệp [H10.10.01.18]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aT0eoG15Ou3b9ghN2Er6bQ5FYQbi-c1V?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rJK1lR24ROBbBiKBls4s4Lyo35-XfaU0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UuqdtQl8xRSW3UtLT-QKbVn1QC4YQsy7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SRBdaCdgBEoWC-YY6pNKoIZE1eUgK4pg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SRBdaCdgBEoWC-YY6pNKoIZE1eUgK4pg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1k0d80FoOJZ5evHZbUASQQ9ZBe5I0tKTx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hzJg5C-bzNvRoyTSHbZ30NUYXYHKJ-Fd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Iiw9t_MX8g13NhmWVydQl0oY6PVj4FYu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sXjIYdiASk4ezASa-Sb18_xWLbMNTRg0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15tUVt2O9xtv8HRjvKknAGzHeYoRA0UBl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1q0JgF_mr2BRbW-NqdgyOpfiLKnXivGyz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zR8B2C6tI45qMEZdM35yLkMzmQ0gsDrS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10d4RElWrYG9We_3ZGqN4B0T9t2Kq5Q55?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UmCihOFh9n4rBO0UvCLg3FVIyPfl-Gvo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fmirktj-9bI1ySmWk-W1ZchsKCuoDYZz?usp=drive_link
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Tuy nhiên việc lấy ý kiến cựu người học, nhà sử dụng lao động chưa thực sự đạt hiệu quả 

cao.  

 Bên cạnh đó, để xây dựng, điều chỉnh, thiết kế và phát triển CTDH, Nhà trường còn 

tổ chức hợp tác với các doanh nghiệp và thực hiện lế ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp 

trong và ngoài nước [H10.10.01.19],  hai bên cũng thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ 

để cùng nhau hợp tác trong đào tạo cũng như tuyển dụng theo nhu cầu của các doanh nghiệp 

với Trường [H10.10.01.20], Ngoài ra Trường còn tổ chức thu thập thông tin phản hồi các 

bên liên quan từ các buổi hội nghị, ngày hội việc làm, các buổi hội thảo… và lấy ý kiến 

các chuyên gia, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp [H10.10.01.21]. Theo báo cáo khảo 

sát các bên liên quan, đa số các nhóm đối tượng đều thể hiện mức độ hài lòng cao đối với 

chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí. Trong đó, sinh viên phản hồi ở 

mức từ đồng ý đến hoàn toàn đồng ý đối với chuẩn đầu ra (99,9%), bản mô tả chương trình 

(100%) và cấu trúc – nội dung chương trình (99,8%). Cựu sinh viên cũng đánh giá tích cực 

với tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý đối với các nội dung tương ứng là từ 82,6% đến 

85,2%. Đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động trong Khoa Cơ khí Động lực đánh giá 

rất cao, với tỷ lệ hoàn toàn đồng ý lên tới 100% ở nhiều nội dung, và tối thiểu 96,2% đối 

với các nội dung còn lại. Đặc biệt, các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng tham gia khảo sát 

đều đồng thuận 100% với tất cả nội dung đánh giá liên quan đến chương trình đào tạo.     

Với chức năng nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của Trường [H10.10.01.22], 

Phòng KT&ĐBCL, bộ phận QHDN và việc làm SV sau khi nhận được các ý kiến phản hồi 

có nhiệm vụ xử lý số liệu, xây dựng các báo cáo, tổng hợp các ý kiến phản hồi gửi cho các 

đơn vị liên quan và các khoa đào tạo. Khoa CKĐL sau khi nhận được phản hồi sẽ tổ chức 

họp khoa, bộ môn để trao đổi, thống nhất và được lập biên bản cho việc thống nhất các ý 

kiến [H10.10.01.23],  căn cứ vào các thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan 

và ý kiến thống nhất của đội  ngũ cán bộ GV chuyên môn của khoa sẽ được sử dụng làm 

căn cứ để cập nhật, điều chỉnh, rà soát, thiết kế và phát triển CTDH. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có đầy đủ các hệ thông văn bản quy định về hoạt động thu thập thông tin 

phản hồi các bên liên quan. Việc lấy ý kiến phản hồi được thực hiện hàng năm và theo kế 

hoạch điều chỉnh cập nhật CTĐT. Kế hoạch thu thập thông tin tổng thể rõ ràng, bằng nhiều 

https://drive.google.com/drive/folders/1ROS3kUT2LiJADPUvMzIpWBrqUXwGUmjG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JaRq1hxjZUdwp3DeMCJyTl36yp3Q23Fg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1SKgnGewOHzeKhE9TLO181Igv--307VNZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1L5KcYYARG5AcLPBTdE_xG-ChqfS3pb11?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vcTfJ5vRURHz-68qRJ7LlBWi3LyM7d9f?usp=drive_link
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hình thức phong phú, đa dạng và trên nhiều đối tượng khác nhau. Các thông tin phản hồi 

đều được cụ thể hoá và sử dụng để rà soát, cập nhật, điều chỉnh CTĐT. 

3. Điểm tồn tại  

Việc lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động và cựu SV chưa thực 

sự hiệu quả. Số lượng chưa nhiều, phạm vi khảo sát chưa rộng, dẫn đến thông tin phản hồi 

chưa thực sự đa dạng. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

 Đa dạng đối tượng thu thập 

mẫu để thông tin phản hồi 

của các bên liên quan hiệu 

quả hơn. Tăng cường kết 

nối với DN, nhà sử dụng lao 

động và xây dựng mạng 

lưới cựu sinh viên đa dạng 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Khoa CKĐL. 

Bộ phận 

QHDN và việc 

làm SV. 

Từ năm học 

2024-2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, 

cập nhật hệ thống văn bản 

hướng dẫn thực hiện công 

tác thu thập thông tin phản 

hồi để nâng cao hiệu quả 

việc lấy ý kiến các bên liên 

quan. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Khoa CKĐL. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải 

tiến. 

1. Mô tả hiện trạng  



 

 

168 

Căn cứ vào các văn bản ban hành của Bộ GD&ĐT, đó là Quyết định phê duyệt Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam [H10.10.02.01], Thông tư quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 

đào tạo của giáo dục đại học [H10.10.02.02], Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

[H10.10.02.03]. Trường ĐHSPKTV đã xây dựng và ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành CTĐT, đề cương chi tiết học 

phần [H10.10.02.04] và xây dựng quy trình thiết kế, phát triển và đánh giá CTĐT cùng các 

biểu mẫu để triển khai thực hiện cho các CTĐT của Trường [H10.10.02.05]. Việc thiết kế 

và phát triển CTDH của ngành CNKTCK được thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định 

và quy trình hiện hành. 

Các quy định, quy trình thiết kế và phát triển CTDH của Trường đều được thường 

xuyên cập nhật, định kỳ cải tiến, điều này được thể hiện rõ qua các phiên bản ban hành. 

Năm 2018, quy trình này được xây dựng gồm 16 bước, trong đó có quy định và phân công 

nhiệm vụ các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, tuy nhiên chưa chú trọng vào khâu lấy ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan. Đến năm 2020, quy trình này được cải tiến, rút gọn 

thành 7 bước thực hiện, trong đó đã tập trung chú trọng hơn các bước thu thập thông tin 

phản hồi cũng như việc thực hiện đối sánh CTĐT. Năm 2022, quy trình thiết kế và phát 

triển CTDH một lần nữa được cải tiến thành 9 bước, trong đó đặc biệt chú trọng việc thu 

thập, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan và có thực hiện đối sánh CTĐT cùng ngành 

một số Trường đại học trong và ngoài nước, lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức các hội 

thảo, xây dựng ma trận kiến thức, kỹ năng, ma trận mục tiêu - CĐR ….    

Định kỳ, Trường đều thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung 

CTĐT [H10.10.02.06] theo đúng quy định, đi kèm với kế hoạch là thông báo về việc hướng 

dẫn chỉnh sửa, bổ sung CTĐT để gửi các khoa triển khai thực hiện cho các ngành đào tạo 

của Trường [H10.10.02.07], các khoa tổng hợp xây dựng danh mục, nội dung chỉnh sửa 

trình hội đồng phát triển CTĐT của Trường phê duyệt triển khai thực hiện [H10.10.02.08]. 

Các hướng dẫn thực hiện về thiết kế, phát triển CTDH đều quy định rõ việc rà soát, đánh 

giá mục tiêu, chuẩn đầu ra, tổ chức thực hiện, đối sánh với CTĐH cùng ngành một số các 

Trường đại học trong nước và quốc tế để điều chỉnh hướng cải tiến CTDH theo định hướng 

ứng dụng tiếp cận CDIO. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qOohCY64rK8i7f5FIjdiiWGpkAxyah3i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FdY_3ERqxyGT6a8FDM9w9Hlyjc2q5wXe?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1St_kaUbF7SlwLvf1FXjCnTznK0GYx-8r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1H1Vvteg-1aiUS06m4rfOkccueXmh1N3u?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1j7hm75CxcK3sg-4Qjg6i7Xsc_mcD7S4i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/100UZcyc_sVlLGhqgHGLN6Tw2T16ysZI1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1d_TgCdyDvvqvoWB9vc1oDYmI1XNRbJm2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1B8KYWEJKFYMGYKFfqJE2pe344q40PDXa?usp=drive_link
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Trong giai đoạn 5 năm gần đây, ngành CNKTCK đã 3 lần thực hiện điều chỉnh, cập 

nhất vào các năm 2018, 2020 và 2022. Năm 2018, Nhà trường tiến hành điều chỉnh CTĐT 

theo hướng ứng dụng, theo đó tăng cường tỷ lệ kiến thức thực hành, thực tập doanh nghiệp, 

tăng kiến thức chuyên ngành và giảm kiến thức cơ sở ngành (Tỷ lệ khối lượng kiến thức 

Lý thuyết chiếm từ (40-50) %; thực hành, thí nghiệm, thực tập, thảo luận từ (50-60)%. Các 

học phần thực hành được xây dựng theo môđun và tỷ lệ kiến thức lý thuyết trong mỗi học 

phần thực hành không quá 30%.). Năm 2020, trước yêu cầu của Luật giáo dục số 

43/2019/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, Nhà trường đã thực hiện rà soát, đánh 

giá, triển khai điều chỉnh CTĐT, trong lần điều chỉnh này, Nhà trường đã tăng cường các 

học phần về kỹ năng mềm, bổ sung các học phần mới theo xu thế phát triển của công nghệ 

hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tăng số lượng tín chỉ lên thành 150 tín 

chỉ/CTĐT (không bao gồm các học phần về Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục 

Thể chất). Năm học 2022, CTĐT ngành CNKTCK một lần nữa được rà soát, điều chỉnh theo 

định hướng ứng dụng, tiếp cận CDIO, Nhà trường đã điều chỉnh với tổng số tín chỉ không thay 

đổi nhưng thay đổi số tín chỉ của các khối giáo dục trong CTĐT cụ thể như bảng sau: 

TT Chương trình năm 2020 Chương trình năm 2022 

I Giáo dục đại cương 52 TC Giáo dục đại cương 51 TC 

A Lý luận chính trị 11 TC Lý luận chính trị 11 TC 

B Khoa học tự nhiên 10 TC Khoa học tự nhiên 14 TC 

C Khoa học XH & NV 8 TC Khoa học XH & NV 4 TC 

D Ngoại ngữ 12 TC Ngoại ngữ 11 TC 

E Giáo dục QP - AN 8 TC Giáo dục QP - AN 8 TC 

F Giáo dục thể chất 3 TC Giáo dục thể chất 3 TC 

II Giáo dục chuyên nghiệp 109 TC Giáo dục chuyên nghiệp 110 TC 

A Lý thuyết cơ sở ngành 20 TC Lý thuyết cơ sở ngành 37 TC 

B Chuyên ngành 89 TC Chuyên ngành 73 TC 

 Trong các lần tiến hành điều chỉnh CTĐT, Nhà trường đều có quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo phát triển CTDH, đồng thời thành lập các tổ soạn thảo, tổ thư ký, hội đồng 

thẩm định, nghiệm thu … [H10.10.02.09] và giao cho Phòng đào tạo là đơn vị đầu mối 

https://drive.google.com/drive/folders/1TyqE4-xqGND3FI18sEpGAbtsVuD-E6g5?usp=drive_link
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thực hiện. Bên cạnh đó Nhà trường cũng ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn 

để thực hiện quy trình thiết kế và phát triển CTDH, đồng thời chú trọng đến hoạt động thu 

thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan. Hàng năm Nhà trường đều xây dựng Kế hoạch 

tổng thể về việc lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động đào tạo của Trường và CTĐT 

[H10.10.02.10] và được thông báo, hướng dẫn cụ thể đến tùng đối tượng khảo sát 

[H10.10.02.11]. Các đối tượng được Nhà trường tập trung thu thập thông tin phản hồi để 

làm căn cứ điều chỉnh CTĐT rất đa dạng bao gồm: cán bộ, GV, các chuyên gia, người học, 

cựu người học, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động qua thông tin từ các phiếu khảo sát 

[H10.10.02.12]. Sau khi tiến hành thu thập thông tin phản hồi từ các đối tượng liên quan, 

các đơn vị được phân công tiến hành các bước xử lý số liệu, tổng hợp các ý kiến phản hồi, 

góp ý về các họat động đào tạo và CTĐT, từ đó xây dựng thành các báo cáo gửi hội đồng 

phát triển CTĐT và các khoa đào tạo [H10.10.02.13], [H10.10.02.14], [H10.10.02.15] làm 

căn cứ cho việc thiết kế và phát triển CTDH  đảm bảo các phiên bản điều chỉnh được thiết 

lập, được đánh giá và cải tiến. 

2. Điểm mạnh  

Trường có đầy đủ quy định và Quy trình về việc thiết kế và phát triển CTDH được 

hướng dẫn đầy đủ về hoạt động điều chỉnh, cập nhật, bổ sung CTĐT. Việc thiết kế và phát 

triển CTDH của Trường được thiết lập, được đánh giá và được cải tiến qua các phiên bản 

chỉnh sửa. Quy trình thiết kế và phát triển CTDH thường xuyên được đánh giá, cập nhất và 

cải tiến theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và đáp ứng được nhu cầu của các bên liên 

quan. 

3. Điểm tồn tại  

Việc lấy ý kiến của các bên liên quan về Quy trình thiết kế và phát triển CTDH chưa 

thật đầy đủ, còn có những hạn chế cần được cải tiến trong thời gian tới. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/1s5GxRotJui1In1UKTSEc9a1IKpRf20aL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KGaTisTm_61rMwGuN6SPD-LcC7byc73J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JqOXbF0NxRvAAP8g59neXfU9LjrUl5Jd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Zn1Z42o7VJcSfh9ldRw40JMd1ras2znc?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cTVjRqxuc_rUu09ZRehJOOAukOZWjepq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MrbdpcidtHdOYbtyZn9KO0XNQyDSuZE_?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường kế hoạch kết nối 

với các bên liên quan, chú 

trọng vào đối tượng chuyên gia 

đầu ngành,  nhà sử dụng lao 

động để nhận được nhiều hơn 

ý kiến góp ý cho Quy trình 

thiết kế và phát triển CTDH và 

các lần thực hiện điều chỉnh 

CTĐT.  

Phòng Đào tạo. 

Khoa CKĐL. 

Bộ phận 

QHDN và việc 

làm SV. 

 

Từ năm 

học 2024-

2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện tốt việc cải 

tiến Quy trình thiết kế và phát 

triển CTDH. Đa dạng hoá việc 

lấy ý kiến các bên liên quan. 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Khoa CKĐL 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được 

rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn 

đầu ra. 

1. Mô tả hiện trạng 

Quá trình tổ chức dạy và học tại Trường ĐHSPKTV và việc kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của người học là quá trình hoạt động đào tạo được xem là then chốt, quan trọng 

và trong suốt quá trình đào tạo của ngành CNKTCK nói riêng và các ngành đào tạo của 

Trường nói chung. Căn cứ quy chế đào tạo của Bộ đã ban hành Nhà trường đã thực hiện 

xây dựng và ban hành các quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường để ban hành 

áp dụng cho quá trình tổ chức dạy - học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người 

[H10.10.03.01], Ngoài ra để đảm bảo thích nghi và phù hợp CĐR trong việc kiểm tra đánh 

giá người học và tổ chức hoạt động dạy học, đối với mộ số học phần đặc thù như Đồ án, 

luận văn tiểu luận tốt nghiệp Trường cũng đã ban hành quy định riêng chi tiết để thực hiện 

[H10.10.03.02] và Quy đi ̣̣̣̣nh tổ chức học và thi đạt CĐR Tiếng Anh [H10.10.03.03]. Đối 

với người học liên thông để đánh giá và quy đổi kết quả học tập Trường cũng đã ban hành 

Quy định xét, miễn giảm và công nhận chuyển đổi kết quả học tập để công nhận giá trị kết 

https://drive.google.com/drive/folders/16rm4jd_lGM9wKwUcsAqROfD0tmF1YkZ7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ONT3auP_5WZVMtyoIR_AGlAk4_i0JkhS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1syuqOeZPBTfty0lRSdqLW-2KyORaBATk?usp=drive_link


 

 

172 

quả học tập cho người học theo đúng quy định [H10.10.03.04]. Để triển khai quá trình tổ 

chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả người học Trường cũng đã ban hành Quy định tổ chức 

thi, kiểm tra kết thúc học phần riêng của Trường đảm bảo sự tương thích phù hợp trong 

việc đánh giá CĐR để áp dụng thực hiện [H10.10.03.05]. Hệ thống ngân hàng câu hỏi trong 

việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo đạt CĐR cũng được quy 

định về xây dựng và quản lý và sử dụng chặt chẽ [H10.10.03.06]. Ngoài ra để rà soát, theo 

dõi đánh giá kết quả rèn luyện của người học một cách thường xuyên để đảm bảo sự tương 

thích và phù hợp với chuẩn đầu ra CTĐT Trường cũng đã ban hành Quy chế công tác sinh 

viên [H10.10.03.07]. Với hệ thống các văn bản được quy định rõ ràng nêu trên, hàng năm 

Nhà trường điều tiến hành triển khai đánh giá, rà soát việc sử dụng các phương pháp dạy 

và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học trong CTĐT để đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với CĐR. Cũng trong giai đoạn này, Nhà trường đã nhiều lần điều 

chỉnh, cải tiến các văn bản về hoạt động kiểm tra, đánh giá, phương pháp giảng dạy, hoạt 

động học tập. Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm, kết hợp lý thuyết và thực 

hành”, Khoa đã triển khai đa dạng các hoạt động giảng dạy nhằm tăng cường khả năng tự 

học, phát triển kỹ năng mềm và nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên, hướng tới 

việc đạt được chuẩn đầu ra và xây dựng tư duy học tập suốt đời. Chương trình đào tạo kỹ 

sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí đã áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp giảng dạy như thuyết 

giảng, hỏi đáp, nêu và giải quyết vấn đề, thực hành, làm đồ án, bài tập lớn…, đảm bảo phù 

hợp với chuẩn đầu ra của từng học phần và toàn chương trình. Công tác đánh giá kết quả 

học tập được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và sát 

thực tế, đồng thời thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu cải tiến chương 

trình và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. 

Đối với CTĐT ngành CNKTCK được rà soát, cập nhật điều chỉnh qua các phiên bản 

cũng đã thể hiện rõ việc điều chỉnh về các hoạt động dạy - học và đánh giá kết quả học tập 

của người học đảm bảo tính tương thích phù hợp [H10.10.03.08], bổ sung, cập nhật các 

học phần mới phù hợp với thực tiễn, tăng cường tính ứng dụng và các học phần chuyên 

ngành, giảm bớt các học phần cơ sở ngành, thay đổi trọng số đánh giá điểm quá trình từ 

30% lên 40%, trong đề cương chi tiết học phần của CTĐT cũng đã thể hiện rõ nội dung 

này, đặc biệt là có sự thay đổi rõ rệt trong phiên bản năm 2022 [H10.10.03.09]. 

Để cập nhật điều chỉnh Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người 

học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với 

https://drive.google.com/drive/folders/1xB36nV4ictIfxafc7-R5FGC-umEW7KFH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b3uWTHKgRjJ-ksz1FH80eeoEpYcT7ujJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NxroYqyebIrhHjkd4wiOT83kYkgZkJND?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13dOT21vg8nAN_aJAyjnHcW8wtd3k1h2r?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uWCBSAQmfw4UPQjcvWVB54uS_lt_qiNl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GbSLSsPnZQ2KQAdDdhkGVsZcRd-9JZ02?usp=drive_link
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chuẩn đầu ra Trường cũng đã ban hành các quy định về việc lấy ý kiến các bên liên quan 

về các hình thức đánh giá, trọng số điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần/môn học, số 

lượng bài kiểm tra giữa kỳ của từng môn học/học phần để đạt chuẩn đầu ra của học phần 

[H10.10.03.10]. Đầu mỗi năm học, Nhà trường đều ban hành Kế hoạch tổng thể lấy ý kiến 

các bên liên quan, trong kế hoach này có các nội dung thu thập thông tin phản hồi, lấy ý 

kiến của các bên liên quan về CTĐT, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên, lấy ý kiến người học về hoạt động kiểm tra đánh giá, lấy ý kiến người học năm 

cuối về CTĐT ... [H10.10.03.11]. Để triển khai thông suốt kế hoạch lấy ý kiến các bên liên 

quan, Nhà trường đã ban hành các thông báo/ hướng dẫn thực hiện, phòng KT&ĐBCL là 

đơn vị đầu mối được giao thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi, lấy ý kiến khảo sát và 

xây dựng các báo cáo sau khảo sát, Khoa/ngành là đơn vị phối hợp thực hiện 

[H10.10.03.12]. Bên cạnh đó Khoa còn cử các giảng viên tham gia tập huấn về các hoạt 

động kiểm tra đánh giá [H10.10.03.13]. Việc rà soát, đánh giá kết quả học tập của người 

học còn được Nhà trường còn thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau như: Báo cáo công tác 

khảo thí (trong đó có phân tích phổ kết quả điểm thi) [H10.10.03.14], Báo cáo khảo sát 

sinh viên về các hoạt động dạy học, hoạt động đào tạo, hoạt động kiểm tra đánh giá và  hoạt 

động giảng dạy của giảng viên [H10.10.03.15], [H10.10.03.16]. Các hoạt động rà soát, 

đánh giá được về hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá người học được thực hiện một 

cách chặt chẽ và thực hiện thường xuyên bởi các đơn vị liên quan như: phòng CTSV, phòng 

KT&ĐBCL, phòng Đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý khoa và các bộ môn và GV giảng dạy. 

Bộ phận Thanh tra của Trường có chức năng riêng hoạt động độc lập để thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra giám sát quá trình dạy - học cũng như tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của người học, qua các đợt thanh tra giám sát đều thực hiện báo cáo kết quả 

hoạt động trong việc giám sát dạy học và đánh giá kết quả học tập của người học 

[H10.10.03.17]. Phòng CTSV có chức năng theo dõi việc ý thức tinh thần tự giác trong học 

tập của người học và kết quả rèn luyện của người học và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt 

động của người học [H10.10.03.18], cùng với đó là phối hợp với Khoa CKĐL để theo dõi 

đánh giá xếp loại kết quả rèn luyện theo từng học kỳ cho SV [H10.10.03.19]. Các báo cáo 

này đều được gửi đến các bên liên quan nghiên cứu để kịp thời khắc phục các vấn đề tồn 

tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp cải tiến cho năm học tiếp theo. Ngoài ra đối với Khoa 

CKĐL, hoạt động rà soát, đánh giá kết quả học tập của người học, hoạt động giảng dạy của 

GV được thực hiện định kỳ hàng tháng thông qua các cuộc họp khoa, bộ môn 

https://drive.google.com/drive/folders/1RRjptcYuj0vG5JlvUnKbfmaHlMPU2pdm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BVAGujGYCejTVciOpY4F9Iq1hAlRKL7n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PAcYBHEbUFw5tQOKrdbtGzPCvkSECK5A?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Yyp5_diJW0G6IEgPptiBvrOu6gBlyqXj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wC0nftf_FscqQljekw2OwKhbQ_xX0QgD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1U2YStw0G6WIlGHwKXEPKKXEF_9pPLasB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17L5xA-AIF12zZI3QAcCzp6BKJ_Gvnq5V?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1krsi0T4xH0rq3yC6UoedDei5OUdqQH_g?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EFlEVNy5w1olRhnn0rSvHs5kvcuAHAij?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JI9UzIwp6inEoji0Ps39yAyeDHXXUvtd?usp=drive_link
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[H10.10.03.20] và đề xuất các giải pháp để cập nhật đổi mới trong các hoạt động dạy - học 

và đánh giá kết quả học tập của người học để được thực hiện thường xuyên đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với CĐR qua các buổi tổ chức sinh hoạt học thuật, các hội thảo 

khoa học của Khoa [H10.10.03.21]. Từ năm học 2021 - 2022, với chủ trương xây dựng 

chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, Khoa CKĐL đã triển khai xây dựng CTĐT 

ngành CNKTCK và thực hiện đào tạo theo định hướng CIDO, đây cũng là năm Khoa thực 

hiện việc công khai hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cho người học, thể hiện sự cải tiến, 

minh bạch, kịp thời trong hoạt động kiểm tra, đánh giá [H10.10.03.22]. Việc theo dõi quá 

trình dạy - học và việc đánh giá kết quả học tập của người học được Nhà trường rà soát và 

đánh giá thường xuyên trong suốt quá trình tổ chức đào tạo và tổ chức kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập của người học về kiểm tra đánh giá định kỳ, thường xuyên cũng như thi kết 

túc học phần, kết quả thực hiện đều được các bộ phận chức năng tổng hợp và gửi báo cáo 

về đầu mối Phòng đào tạo qua báo cáo tổng kết năm học và có những giải pháp, đề xuất, 

cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR trong 

quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học 

[H10.10.03.23]. 

2. Điểm mạnh  

Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học ngành CNKTCK 

được Nhà trường, Khoa CKĐL và Bộ môn rà soát và đánh giá thường xuyên, đồng bộ, chặt 

chẽ và nghiêm túc, đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. Các hình thức kiểm tra, 

đánh giá được định kỳ rà soát và điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo tính tương thích và phù 

hợp với CĐR của CTĐT, đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cả GV và 

người học.  

3. Điểm tồn tại  

Việc lấy ý kiến của các bên liên quan về về quá trình dạy - học và đánh giá kết quả 

học tập của người học chưa được đồng bộ, mới chỉ dựa vào ý kiến đánh giá của SV là chủ 

yếu, chưa có nhiều ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, các chuyên gia giáo dục, các 

cán bộ quản lý. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/1TWfjodDL1UpmcA7olyN_Lj6JrExsdZHQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QfESx9yxpuY5xdW7bdWEu6brYobAh4Rw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eL8_a2Ce8S3l5LO2YmjRzyw2WSWQn8gx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qkmieLw234JVSYdehTIYVZBmhOql3xt3?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường kế hoạch kết nối 

với các bên liên quan, chú 

trọng vào đối tượng chuyên 

gia đầu ngành,  sử dụng lao 

động, cán bộ quản lý để nhận 

nhiều hơn các ý kiến góp ý cho 

quá trình dạy - học và đánh giá 

kết quả học tập của người học 

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Từ năm 

học 2024-

2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục phát huy vai trò của 

các đơn vị chức năng, Khoa, 

bộ môn trong kiểm tra việc 

dạy - học và đánh giá kết quả 

học tập của SV đối với GV. 

Tiếp tục thực hiện tốt việc cải 

tiến các phương pháp, hình 

thức kiểm tra đánh giá.  

Phát huy phương pháp và hình 

thức dạy học, kiểm tra đánh 

giá theo tiếp cận năng lực.  

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Khoa CKĐL. 

Bộ phận Thanh 

tra. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 10.4: Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và 

học. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL luôn xác định rõ ràng các kết quả NCKH là mục 

tiêu để phục vụ cho hoạt động giảng dạy của GV và học tập của sinh viên, thông qua hoạt 

động NCKH để nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế, uy tín của cơ sở đào tạo. 

NCKH là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của cán bộ, GV tại Khoa CKĐL, nội dung 

này được quy định cụ thể trong Quy định về chế độ làm việc của GV và được điều chỉnh 

cập nhật qua các năm [H10.10.04.01]. Việc sử dụng kết quả NCKH để nâng cao chất lượng 

https://drive.google.com/drive/folders/1B5ke9T8347GJPnrmPEsZ2np-k00doMjR?usp=drive_link
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hoạt động dạy - học và quy định về các hoạt động NCKH của đội ngũ GV và SV cũng được 

quy định cụ thể trong Quy định quản lý hoạt động KHCN và được điều chỉnh cập nhật qua 

các năm [H10.10.04.02]. Bên cạnh đó, để khuyến khích đội ngũ cán bộ, GV và SV tích cực 

tham gia hoạt động NCKH, tăng cường việc ứng dụng NCKH vào hoạt động dạy - học, 

Nhà trường đã có nhiều chủ trương, chính sách và quyền lợi cho GV và SV như hỗ trợ kinh 

phí thực hiện NCKH, quy đổi định mức giờ chuẩn các công trình KHCN, kinh phí để đăng 

bài báo quốc tế; hỗ trợ làm PGS, GS; hỗ trợ kinh phí đi học Tiếng Anh, học sau đại học … 

được quy định cụ thể tại quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H10.10.04.03], ngoài ra còn 

có các chính sách biểu dương, khen thưởng cho những cán bộ GV và SV có thành tích cao 

trong công tác NCKH được quy định rõ trong Quy chế thi đua khen thưởng [H10.10.04.04] 

.… Các hoạt động NCKH của cán bộ, GV và SV được triển khai thực hiện dưới nhiều hình 

thức đa dạng như: Chủ trì, phối hợp tham gia đề tài NCKH các cấp; tổ chức các hội nghị, 

hội thảo; viết giáo trình và sách tham khảo; viết bài đăng trên các tạp chí khoa học trong 

nước và quốc tế; hướng dẫn SV tham gia NCKH…. 

Trong việc tổ chức và thực hiện các công trình NCKH hàng năm, Trường cũng đã có 

những quy định cụ thể rõ ràng, cụ thể cho việc đăng ký thực hiện các đề tài NCKH với nội 

dung tập trung vào việc ứng dụng KHCN, chuyên ngành, ưu tiên các đề tài có tính ứng 

dụng cao, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong dạy và học của Trường. Trong giai đoạn 

từ năm 2020 đến nay, theo thống kê các công trình KHCN của ngành CNKTCK liên quan 

đến công tác dạy và học cho thấy các cán bộ, GV của Khoa đã thực hiện được 8 đề tài khoa 

học từ cấp Trường đến cấp Bộ [H10.10.04.05], công bố trên 152 bài báo khoa học trên các 

tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, [H10.10.04.06] và biên soạn và xuất 

bản được 14 giáo trình, sách, tài liệu tham khảo [H10.10.04.07]. Tuy nhiên số lượng đề tài 

vẫn còn hạn chế và chỉ tập trung vào một số GV nhất định. Trong các đề tài NCKH, một 

số đề tài đã được viết thành giáo trình xuất bản rộng rãi và được sử dụng làm tài liệu tham 

khảo trong các học phần lý thuyết, một số đề tài là mô hình dạy học thì được sử dụng trong 

các học phần thực hành và đã được Khoa đưa vào ứng dụng trực tiếp trong hoạt động dạy 

và học của ngành CNKTCK.  

Với hoạt động NCKH của người học, Nhà trường luôn khuyến khích và có những chế 

độ, chính sách ưu tiên rõ ràng cho cả SV và đội ngũ GV hướng dẫn, tuy nhiên trong số 

lượng đề tài NCKH của SV còn khiêm tốn, đây là một hạn chế của ngành CNKTCK. Tuy 

nhiên hoạt động này vẫn được Khoa/Bộ môn tiến hành thường xuyên và có xu thế tăng lên 

https://drive.google.com/drive/folders/1B_9mVxsIti4NiKE-sJjH45rNGgCSXRty?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/15xBM43cNgJIrggi5WJNtZUirghIL5Ehx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/14OMrNjk5WuTdzufDXGJ0uoDT5iRmvcky?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yoZqf07pQI0DAL5Z3hhqVvV8IisJ8GSx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QtkKFZF8cAwIb9yhZHx4mu599i-dfddy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10RIfiUXR8Ty5t749GUqOJ6PQ3-BYC0qO?usp=drive_link
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những năm gần đây. Hàng năm, dựa vào thông báo của Nhà trường, Khoa/Bộ môn tiến 

hành cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài NCKH các cấp. Các đề tài NCKH được 

Khoa/Bộ môn xét duyệt, phù hợp với chuyên ngành và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến 

việc dạy và học các học phần chuyên ngành CNKTCK [H10.10.04.08]. Các kết quả NCKH 

của SV có khả năng ứng dụng trong thực tế đã được GV hướng dẫn định hướng để chuyển 

tải thành các đề tài của đồ án tốt nghiệp giúp SV có những kết quả được đánh giá cao, ngoài 

ra trong nội dung triển khai đề tài đồ án tốt nghiệp để hướng dẫn SV nghiên cứu và triển 

khai thực hiện đáp ứng hiệu quả cho quá trình học tập của SV cũng như trang bị cho SV 

những năng lực cần thiết về làm việc sau khi ra trường [H10.10.04.09]. 

Khoa CKĐL, Ngành CNKTCK là một trong những đơn vị thường xuyên tổ chức các 

buổi sinh hoạt học thuật, chuyên đề, nhiều lần tổ chức các hội thảo khoa học để giới thiệu, 

cụ thể hóa các vấn đề nghiên cứu áp dụng vào giảng dạy tại Trường cũng như nâng cao 

hiệu quả trong hướng dẫn SV học tập và nghiên cứu [H10.10.04.10], [H10.10.04.11]. Bên 

cạnh đó Khoa CKĐL cũng phối hợp với Nhà trường tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan 

(cán bộ, giảng viên…) về việc ứng dụng NCKH vào hoạt động dạy - học đối với ngành 

CNKTCK đề từ đó có những đề xuất phù hợp và giải pháp kịp thời trong việc triển khai 

thực hiện NCKH để sử dụng có hiệu quả trong cải tiến việc dạy và học.  [H10.10.04.12].  

Vào cuối mỗi năm học, Nhà trường và Khoa CKĐL đều tiến hành tổng kết rút kinh 

nghiệm, phổ biến các kết quả nghiên cứu đã thực hiện được, đồng thời có những tuyên 

dương các cá nhân và tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động NCKH [H10.10.04.13], 

từ đó cũng nhận thấy được việc nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và 

học đã được nâng lên rõ rệt qua từng năm, từ đó nâng cao được chất lượng và kết quả học 

tập của SV ngành CNKTCK [H10.10.04.14]. 

2. Điểm mạnh  

Cán bộ, GV và người học ngành CNKTCK tích cực tham gia hoạt động NCKH và 

vận dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu để cải tiến công tác dạy và học. Số lượng các  

công trình NCKH có xu hướng tăng, một số nghiên cứu được cụ thể hoá thành các mô hình 

thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, giáo trình, bài giảng làm tài nguyên học tập hiệu quả 

cho người học. Các đề tài đã gắn liền với các hoạt động giảng dạy và học tập, giúp nâng 

cao hiệu quả của công tác giảng dạy và học tập của ngành. 

https://drive.google.com/drive/folders/1zrO5mEoqZ8VE44Q6K3-5Qpy-iY8CqAFZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cXztZRCgz8_FG4mjeHYb-5TLdWgW-fjO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cXztZRCgz8_FG4mjeHYb-5TLdWgW-fjO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wboEBcLAz9-jbftOetw8xKl2iQ_i1tIJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11fJ26YMX3bCToZNActMhgp_ww9cfK3XE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jvEHunyPoEqGWsoEOtRI0sTV43IBRYr0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gFKxJgEKPTsQTnbsAK0brwu9FBAe_9tk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fOZiYZwpCOCYlMLYUtFZIU0SvN5pXHB_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fOZiYZwpCOCYlMLYUtFZIU0SvN5pXHB_?usp=drive_link
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3. Điểm tồn tại  

Số lượng và chất lượng các nghiên cứu chỉ tập trung vào một số GV, số lượng SV 

tham gia NCKH còn hạn chế. Số lượng giáo trình biên soạn của GV cho hoạt động giảng 

dạy chuyên ngành và sách xuất bản tại các nhà xuất bản cho ngành CNKTCK chưa cao.  

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm tồn 

tại 

Cần có giải pháp đột phá để 

khuyến khích thêm nhiều 

GV và SV thực hiện NCKH 

từ đó áp dụng các kết quả 

nghiên cứu để nâng cao chất 

lượng dạy và học, đáp ứng 

nhu cầu của các bên liên 

quan.  

Khoa CKĐL Từ năm 

học 2024-

2025 

 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện tốt phong 

trào NCKH, Tăng cường hỗ 

trợ, khuyến khích GV và SV 

hình thành và duy trì các 

nhóm nghiên cứu. 

Khoa CKĐL Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến  

1. Mô tả hiện trạng 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống 

CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của hoạt động giảng 

dạy, học tập, NCKH và PVCĐ của Trường. Trường ĐHSPKTV đã thực hiện ban hành văn 

bản quy định rõ về nhiệm vụ và chức năng của các đơn vị trong việc đánh giá chất lượng 
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các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại Quy chế tổ chức cán bộ và làm việc [H10.10.05.01]. Các 

dịch vụ hỗ trợ và quản lý các hoạt động của SV trong Quy chế CTSV [H10.10.05.02], các 

dịch vụ hỗ trợ về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người học trong Quy chế hoạt động 

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng [H10.10.05.03] và việc hỗ trợ SV trong thực tập doanh nghiệp 

cũng như tìm kiếm việc làm cũng được Trường chú trọng quan tâm và giao cho bộ phận 

QHDN và việc làm SV thực hiện [H10.10.05.04] và các dịch vụ hỗ trợ, các hoạt động của 

Trung tâm thông tin thư viện cũng được quy định rõ ràng và công khai tại Trung tâm thư 

viện của Trường [H10.10.05.05]. Ngoài ra để đảm bảo chất lượng các hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ và tiện ích của Trường cũng đã quy định rõ ràng về hoạt động ĐBCL và ban hành 

sổ tay ĐBCL để tổ chức thực hiện [H10.10.05.06]. Để đánh giá và cải tiến chất lượng các 

dịch vụ hỗ trợ và tiện ích Trường cũng đã ban hành quy định, quy trình để lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan để triển khai thực hiện [H10.10.05.07]. 

Trường ĐHSPKTV có xây dựng Kế hoạch tổng thể khảo sát các bên liên quan vào 

đầu mỗi năm học [H10.10.05.08] và thông báo hướng dẫn cụ thể tới từng đối tượng khảo 

sát về việc thu thập thông tin phản hồi [H10.10.05.09] thông qua các phiếu khảo sát với 

nội dung khảo sát cụ thể rõ ràng dễ thu thập, tổng hợp thông tin phản hồi [H10.10.05.10]. 

Đối tượng thực hiện khảo sát tập trung vào các nhóm người học, cán bộ, GV, nhân viên, 

SV năm cuối, cựu SV … nội dung khảo sát cũng được chú trong về chất lượng các dịch vụ 

hỗ trợ và tiện ích của Trường. Kết quả khảo sát và ý kiến góp ý về chất lượng các dịch vụ 

hỗ trợ và tiện ích của Trường đều được tổng hợp, báo cáo và được đánh giá để từ đó có 

những giải pháp đề xuất để cải tiến chất lượng hoạt động [H10.10.05.11]. 

Trung tâm thông tin Thư viện Trường có xây dựng kế hoạch công tác để thực hiện 

các nhiệm vụ dịch vụ hỗ trợ tiện ích cho người học và đội ngũ cán bộ GV trong công tác 

giảng dạy và học tập [H10.10.05.12]. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ hoạt động của thư 

viện được thực hiện định kỳ thông qua các kênh khác nhau và thông qua phiếu khảo sát 

điều tra về mức độ hài lòng của bạn đọc [H10.10.05.13], Theo khảo sát thì kết quả cho 

đánh giá mức độ hài lòng của bạn đọc về cơ sở vật chất và dịch vụ của thư viện cho thấy 

thư viện đã đáp ứng nhu cầu của của bạn đọc. Hầu hết (90%) người được khảo sát hài lòng 

về dịch vụ mượn sách, giáo trình và tài liệu tham khảo. Mọi ý kiến góp ý đánh giá về hoạt 

động của thư viện đều được Trung tâm tổng hợp, báo cáo tổng kết đánh giá tính hiệu quả 

để có đề xuất những giải pháp và đưa ra phương hướng và cải tiến những hoạt động tiếp 

theo cho các dịch vụ hỗ trợ tiện ích ngày một tốt hơn [H10.10.05.14]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RjVmD143H8y6vOQQC5io3gjKWlv2POBw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17tzNL2mIAiYokyR_Z2WGP-1A_EiISwbg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l3Qme72ciPlBFFt2apA6ZR91x7epAVXS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1X-L0dVjc9lNi9pd7AVh-LZOQ-JryL2OW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1eOcBSIMQpPru1p1CJaGnZor5Y35EW9uo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l59is2F-s3LKew53XRFi69ZaW5No1c-2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HEYGXkUJoXit2MNsEWh0vgoJfz-gmuF7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HEYGXkUJoXit2MNsEWh0vgoJfz-gmuF7?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-30PZPfKh6_WFtEWP80AP0iPJMqIyFVn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dhnyWKj9awlTjWRPhhK_ZiStwC833byE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jEFgP29uObonG9aO9g9Pv5fbln3H5mhh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hSi8cXNUZLem2Y4auigFzyZrSs4mhDoj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hSi8cXNUZLem2Y4auigFzyZrSs4mhDoj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17ba_86LTB2WrHW4qNK6TQCSSzjvVdrj-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KdB2-QTCll-qDUbBzuvuGQdzcJ_Gcgdk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Sv35myoIJEejIxaSmc8xudjmN8ebL1So?usp=drive_link
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Trường ĐHSPKTV giao Phòng Quản trị - Thiết bị chịu trách nhiệm về quản lý, khai 

thác cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ về hệ thống thông tin, phòng thí nghiệm, thực hành và cơ 

sở vật chất (cảnh quan, môi trường…) và được tổ chức thực hiện thông qua Kế hoạch công 

tác năm của phòng [H10.10.05.15], hàng năm Trường cũng đã thực hiện khảo sát điều tra 

về mức độ hài lòng các dịch vụ hỗ trợ về các hoạt động trên, theo kết quả khảo sát thì mức 

độ hài lòng đạt trên 90,6%, mọi ý kiến góp ý đánh giá về hoạt động đều được Phòng tổng 

hợp, báo cáo tổng kết đánh giá tính hiệu quả để có đề xuất những giải pháp và đưa ra 

phương hướng và cải tiến những hoạt động tiếp theo cho các dịch vụ hỗ trợ tiện ích ngày 

một tốt hơn, cũng như việc nâng cấp sửa chữa hạ tầng công nghệ thông tin và các phần 

mền quản lý đào tạo, phần mềm hành chính … đảm bảo đáp ứng tốt cho các hoạt động đào 

tạo, hoạt động dạy - học, NCKH và phục vụ cộng đồng [H10.10.05.16]. 

Việc tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học và đánh giá và cải tiến 

các hoạt động này của SV cũng được Trường giao nhiệm vụ cho phòng CTSV thực hiện 

theo chức năng nhiệm vụ được giao. Hàng năm phòng xây dựng kế hoạch công tác để triển 

khai thực hiện [H10.10.05.17], Trường cũng đã thực hiện khảo sát điều tra về mức độ hài 

lòng các dịch vụ hỗ trợ về các hoạt động CTSV, theo kết quả khảo sát thì mức độ hài lòng 

đạt trên 91,3%, mọi ý kiến góp ý đánh giá về hoạt động đều được Phòng tổng hợp, báo cáo 

tổng kết đánh giá tính hiệu quả để có đề xuất những giải pháp và đưa ra phương hướng và 

cải tiến những hoạt động tiếp theo cho các dịch vụ hỗ trợ tiện ích ngày một tốt hơn trong 

việc hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng [H10.10.05.18].  

Ngoài ra các chất lượng các dịch vụ về hoạt động trải nghiệm, thực tập nghề nghiệp 

tại các doanh nghiệp cũng như khả năng giới thiệu, tư vấn tìm kiếm việc làm cho SV cũng 

được Nhà trường hết sức quan tâm và giao nhiệm vụ cho Bộ phận QHDN và việc làm SV 

thực hiện. Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện 

[H10.10.05.19], Trường cũng đã thực hiện khảo sát điều tra về mức độ hài lòng các dịch 

vụ hỗ trợ về các hoạt động này, theo kết quả khảo sát thì mức độ hài lòng đạt trên 90,5%, 

mọi ý kiến góp ý đánh giá đều được Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tổng hợp, báo cáo tổng 

kết đánh giá tính hiệu quả để có đề xuất những giải pháp và đưa ra phương hướng và cải 

tiến những hoạt động tiếp theo cho các dịch vụ hỗ trợ tiện ích ngày một tốt hơn trong việc 

hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng [H10.10.05.20]. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích còn được thực 

hiện thông qua các nhiệm vụ và hoạt động của tổ chức Đoàn và Hội nghị tổng kết công tác 

https://drive.google.com/drive/folders/1470hibVv-qzZ1l6PPjbzDCZ5LDBfunDK?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qlG3PMvxhNzuwxFItY5dEKf4Ny-74nrE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qlG3PMvxhNzuwxFItY5dEKf4Ny-74nrE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lGG993Tt9nwGWfJF6GbPrMm1jWa5ceWs
https://drive.google.com/drive/folders/1ZvIZX4nR4FrB567TkUO5NFzCp42-bTSm?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XkxQ_Mwjy87D3JN9wsMCJ0kw8ufHJLNY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q9ureDnXEriPHLddQFOvRnyloylE_B-F?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q9ureDnXEriPHLddQFOvRnyloylE_B-F?usp=drive_link
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Đoàn hàng năm, kết quả hoạt động Đoàn thanh niên [H10.10.05.21], [H10.10.05.22], qua 

báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của Trường hàng năm và phương hướng nhiệm vụ giải 

pháp cho hoạt động tiếp theo về các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích [H10.10.05.23]. Để đánh giá 

và cải tiến các hoạt động của dịch vụ hỗ trợ và tiện ích, Trường tổ chức các hội nghi đối 

thoại giữa Lãnh đạo Trường với SV, Lãnh đạo khoa CKĐL với SV, để lắng nghe, tiếp thu 

những ý kiến phản hồi, trao đổi từ tâm tư nguyện vọng của người học, để từ đó đánh giá 

và có những cải tiến phù hợp cho việc triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ, tiện ích của 

Nhà trường [H10.10.05.24], [H10.10.05.25]. 

Kết quả phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tiện ích cũng 

được Nhà trường và Khoa đã xây dựng Báo cáo thông tin công khai về các điều kiện đảm 

bảo chất lượng giáo dục [H10.10.05.26], trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch triển khai các 

hoạt động cải tiến chất lượng [H10.10.05.27] và tổng hợp báo cáo tổng kết các hoạt động 

cải tiến chất lượng để đánh giá chính xác các nội dung cải tiến đã thực hiện được và chưa 

thực hiện được để có những giải pháp tiếp theo để đảm bảo nâng cao chất lượng các hoạt 

động dịch vu, tiện ích của Trường [H10.10.05.28]. Cũng qua nội dung trong Báo cáo tổng 

kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2019-2024 [H10.10.05.29], từ việc góp 

ý của các bên liên quan, Nhà trường và Khoa đã có nhiều hoạt động để cải tiến và đầu tư 

về chất lượng dịch vụ, tiện ích đáng kể như: hệ thống wifi và camera đã phủ khắp toàn 

Trường, bàn ghế, quạt hư hỏng đã được thay mới, Nhà trường có hệ thống cây xanh nhiều 

bóng mát, tạo nhiều điểm nhấn, ký túc xá đã được sửa chữa sạch đẹp, hệ thống sân bóng 

đá, bãi tập, thao trường được nâng cấp đáng kể, hệ thống thư viên được đầu tư thêm nhiều 

giáo trình, sách chuyên khảo để phục vụ cho bạn đọc và nhiều dịch vụ khác được nâng cấp, 

đầu tư. 

2. Điểm mạnh  

 Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống 

công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) có quy định và được giao nhiệm vụ thực 

hiện rõ ràng cho các đơn vị, được theo dõi giám sát và đánh giá thường xuyên, có cải tiến 

định kỳ dựa trên ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Trên cơ sở các ý kiến thu thập 

được, Nhà trường và Khoa đã tiến hành nhiều biện pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng 

của các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho hoạt động dạy và học.  

3. Điểm tồn tại  

https://drive.google.com/drive/folders/1mVmIV3VfGyl4S4rHyld6o55YLifzcKqA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ycbiEwQ-gQ7h2j7lkyX-QEHCPq9qc1Fh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Mu5sEAEFksozuud31CyBukNY4zR0u0Cj?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1V2RGmJp3CECdZOI8llL6hxIsSxwAAltV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EjBdaMGpNRfc2w2uAcv9Z_6Itw-nvK10?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1EjBdaMGpNRfc2w2uAcv9Z_6Itw-nvK10?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NL3SF6OjQGXJ_zZtVWK0Y8gOkdfOguMw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CIQUzL1P4aMDa86cU7QrgBVW8-urHIT-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KfMmDPCWNTakD3g69YiaKJs3fPFR6ONG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1c6StSsygVbWLL7PolHd6D0AI1wOom3Tg?usp=drive_link
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 Một số phản hồi của các bên liên quan về dịch vụ hỗ trợ và tiện ích chưa được cải 

tiến kịp thời, do phụ thuộc vào kế hoạch ngân sách và quy hoạch tổng thể chung của Nhà 

trường. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tư vấn cho Nhà trường có 

những giải pháp cải tiến kịp 

thời. Xử lý kịp thời, nhanh 

chóng thông tin phản hồi về 

chất lượng dịch vụ.  

Khoa CKĐL. 

Các đơn vị liên 

quan trong 

trường. 

Từ năm 

học 2024-

2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Thiết lập đa dạng các kênh 

thu thập ý kiến phản hồi các 

bên liên quan về chất lượng 

dịch vụ, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, dịch vụ hỗ trợ và tiện 

ích để nâng cao hơn nữa chất 

lượng đào tạo. 

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá 

và cải tiến. 

1. Mô tả hiện trạng 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan đến các hoạt động của Nhà trường được thực 

hiện một cách bài bản và hệ thống. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ĐBCL, 

Trường ĐHSPKTV thành lập Phòng KT&ĐBCL [H10.10.06.01] và được giao chúc năng 

nhiệm vụ cụ thể tại Quy chế tổ chức cán bộ và làm việc của Trường [H10.10.06.02]. Trong 

đó có nhiệm vụ là đầu mối xây dựng các công cụ và phối hợp với các đơn vị thực hiện các 

hoạt động khảo sát, thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan đối với các hoạt động 

của Nhà trường. Ngoài ra Nhà trường còn thành lập các tổ ĐBCL tại các đơn vị trực thuộc, 

các tổ này sẽ phụ trách công tác ĐBCL của đơn vị và phối hợp với Phòng KT&ĐBCL để 

https://drive.google.com/drive/folders/1b3TfLOaWkgq7oMXFSlqnSNUx4x7pAEKG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qFAZL3KKPYcXhsOhAoEWFV6peAWLumZs?usp=drive_link
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thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan tổng hợp báo cáo tổng kết 

công tác hoạt động ĐBCL qua các giai đoạn theo kế hoạch [H10.10.06.03].   

 Trường ĐHSPKTV có đầy đủ hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện, 

quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về công tác ĐBCL của Trường, các văn bản này cũng được Nhà 

trường định kỳ đánh giá và điều chỉnh cải tiến đảm bảo phù hợp để triển khai thực hiện 

hiệu quả qua các phiên bản điều chỉnh [H10.10.06.04]. Dưới đây là bảng tổng hợp thông 

tin những điều chỉnh, cải tiến về các khảo sát là: 

Năm 
Đối tượng 

khảo sát 
Nội dung khảo sát 

Công cụ 

hướng 

dẫn 

Phân 

công 

thực hiện 

Sử dụng 

kết quả 

2020 

Sinh viên, 

Giảng Viên, 

cựu sinh viên,  

Khảo sát hoạt động 

nhà trường, khảo sát 

hoạt động giảng dạy 

Phiếu giấy Phòng 

KT&ĐBCL 

Rà soát 

CTĐT, 

cải tiến 

PPGD 

2021 

Sinh viên, 

Giảng Viên, 

cựu sinh viên,  

Khảo sát hoạt động 

nhà trường, khảo sát 

hoạt động giảng dạy 

Phiếu giấy Phòng 

KT&ĐBCL 

Rà soát 

CTĐT, 

cải tiến 

PPGD 

2022 

Sinh viên, 

Giảng Viên, 

cựu sinh viên, 

Doanh nghiệp 

Khảo sát hoạt động 

nhà trường, khảo sát 

hoạt động giảng dạy, 

Khảo sát doanh 

nghiệp, Khảo sát kiểm 

tra đánh giá 

Google 

Forms 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Bộ phận 

QHDN 

Rà soát 

CTĐT, 

cải tiến 

PPGD, 

mức độ 

hài lòng 

2023 

Sinh viên, 

Giảng Viên, 

cựu sinh viên, 

Doanh nghiệp 

Khảo sát hoạt động 

nhà trường, khảo sát 

hoạt động giảng dạy, 

Khảo sát doanh 

nghiệp, Khảo sát kiểm 

tra đánh giá 

Google 

Forms 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Bộ phận 

QHDN 

Rà soát 

CTĐT, 

cải tiến 

PPGD, 

mức độ 

hài lòng 

https://drive.google.com/drive/folders/1FzvLams9lgntIcmdCOFIMKoE3yjrmIG2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FzvLams9lgntIcmdCOFIMKoE3yjrmIG2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1H6Ev_riOxyF9ba10Vm2vEYUfRmb5oyvQ?usp=drive_link
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2024 

Sinh viên, 

Giảng Viên, 

cựu sinh viên, 

Doanh nghiệp 

Khảo sát hoạt động 

nhà trường, khảo sát 

hoạt động giảng dạy, 

Khảo sát doanh 

nghiệp, Khảo sát kiểm 

tra đánh giá 

Google 

Forms 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Bộ phận 

QHDN 

Rà soát 

CTĐT, 

cải tiến 

PPGD, 

mức độ 

hài lòng 

Trong giai đoạn 2020–2024, Nhà trường đã triển khai thường xuyên các hoạt động 

khảo sát đối với sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp nhằm phục vụ công 

tác cải tiến chương trình đào tạo. Từ năm 2020 đến 2021, khảo sát chủ yếu được thực hiện 

bằng phiếu giấy, tập trung vào hoạt động giảng dạy và các hoạt động chung của nhà trường. 

Từ năm 2022, các khảo sát được mở rộng thêm về nội dung như đánh giá kiểm tra – đánh 

giá, khảo sát doanh nghiệp và chuyển sang sử dụng công cụ Google Forms để thuận tiện 

trong thu thập và xử lý dữ liệu. Việc thực hiện khảo sát do Phòng Khảo thí & Đảm bảo 

chất lượng chủ trì, phối hợp với Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp từ năm 2022. Kết quả khảo 

sát được sử dụng để rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp giảng 

dạy và đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên quan, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo.  

Định kỳ vào đầu năm học Phòng ĐBCL&KT xây dựng Kế hoạch tổng thể lấy ý kiến 

các bên liên quan về các hoạt động đào tạo của Trường [H10.10.06.05]. Gửi thông báo và 

triển khai thu thập thông tin phản hồi các bên liên quan tới từng đối tượng được khảo sát 

[H10.10.06.06], thông qua thông tin chi tiết về các hoạt động Nhà trường được thiết kế chi 

tiết, dễ thu thập trên các mẫu phiếu khảo sát [H10.10.06.07]. Các hình thức khảo sát, đối 

tượng khảo sát đa dạng và linh hoạt tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế, bao gồm: người học, 

cán bộ, GV, SV năm, cựu SV và các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Trường cũng đã tích 

cực trong việc cải tiến hình thức thu thập thông tin phản hồi theo nhiều hình thức khảo sát 

đa dạng như: Email, phiếu giấy, trực tuyến qua Google driver và các số liệu được thu thập, 

xừ lý bằng các phần mềm như Excel, SPSS… 

Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL hàng năm đều tổ chức hội nghị CTSV, báo cáo 

về kết quả hoạt động CTSV, thông qua hội nghị Nhà trường và khoa cũng đã nhận được 

nhữ ý kiến phản hồi tích cực từ SV [H10.10.06.08], qua những ý kiến thắc mắc trao đổi 

https://drive.google.com/drive/folders/1LnpjVWwPlR2d0r2PBlU15JSY4H5ytI4M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12We62qE3uJv_QiBEyrNtd7MTlkplcQrZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-8mTEiaaXy3G0sg-_cCxiA1WI3kThJTY?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VjuA3s5T1kmgGZCd6qhy-2Q-hBFJu1XJ?usp=drive_link
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của SV Nhà trường, Khoa CKĐL cũng đã có những giải đáp cụ thể để đáp ứng được những 

nguyện vọng của SV [H10.10.06.09]. 

Trong quá trình thực hiện xây dựng và điều chỉnh chương trình CNKTCK và thực 

hiện các hoạt động đào tạo của Nhà trường, Khoa, trong những năm vừa qua Trường, Khoa 

CKĐL cũng đã chủ động trong việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước về hợp tác phát triển CTĐT, tuyển sinh, tuyển dụng, hợp tác về NCKH, bố trí cho SV 

thực tập trải ngiệm tại doanh nghiệp cũng như việc lấy ý kiến góp ý về các hoạt động đào 

tạo của Trường [H10.10.06.10]. 

Việc tổng hợp báo cáo thu thập thông tin phản hồi của đội ngũ cán bộ GV Nhà trường 

[H10.10.06.11], tổng hợp báo cáo thu thập thông tin phản hồi của SV [H10.10.06.12], được 

Nhà trường thực hiện định kỳ theo học kỳ, năm học qua đó báo cáo tổng hợp đánh giá về 

sự hài lòng của của người học đối với các hoạt động của Nhà trường [H10.10.06.13], 

[H10.10.06.14]. Qua các thông tin phản hồi và ý kiến góp ý qua các đợt đều được Nhà 

trường ghi nhận và có đánh giá định kỳ, có những cải tiến phù hợp trong việc thu thập 

thông tin phản hồi cũng như cải tiến các hoạt động đào tạo của Trường. Do vậy những năm 

gần đây các kênh thông tin lấy ý kiến ngày càng được thực hiện đa dạng, phù hợp với từng 

đối tượng, bảng câu hỏi cũng được rà soát để nâng cao chất lượng thông tin phản hồi so 

với trước đây.  

Công tác khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan được Trường thực 

hiện có hệ thống, được đánh giá và cải tiến, có kế hoạch cụ thể rõ ràng, xây dựng và cải 

tiến phiếu khảo sát phù hợp để dễ thu thập, tổng hợp thông tin phản hồi và được đánh giá 

qua các biên bản, kết quả khảo sát hàng năm [H10.10.06.15]. Hàng năm trường còn thực 

hiện việc khảo sát về tình hình việc làm của SV để có những đánh giá về quá trình tìm kiếm 

việc làm, thu nhập của SV để có những giải pháp cải tiến, điều chỉnh hoạt động đào tạo, 

giới thiệu việc làm cho SV và có những đánh giá điều chỉnh về hình thức thu thập thông 

tin cũng như việc cải tiến hình thức thu thập thông tin đảm bảo thuận lợi và thông tin thu 

thập được chính xác và có hiệu quả [H10.10.06.16]. Trong năm 2025 nhà trường đang triển 

khai ứng dụng 02 phần mềm tự xây dựng (01 phần mềm về công tác tự đánh giá và 01 phần 

mềm về khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan). 

Các thông tin phản hồi được Khoa, Bộ môn làm căn cứ tham khảo, làm cơ sở để điều 

chỉnh, cải tiến CTĐT, hoạt động dạy học, các hoạt động hỗ trợ nhằm phát triển CTDH . 

https://drive.google.com/drive/folders/1jyrGpt4bHVA8hxHSl1BisUs8a55TKCkn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jyrGpt4bHVA8hxHSl1BisUs8a55TKCkn?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yBN3nC2OoWH52HazVF2a-leIAoYxjhCr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yBN3nC2OoWH52HazVF2a-leIAoYxjhCr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1624rgnwvUIHKtL2obaH7p37IuwhIXGYV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/10UIj1lzibJVntBYqan-Jg-zljBOVXvsH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rzqWYmoJN0TYaJ1oJ6TDuQyCAYKpTgAJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-T-VLYhL4AoRIwC9SDeE1IzV91VddErL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sDlNi8zBtBC5iRnvqPYYGuaBgn0Up3C0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gQkmHzvj6RTDI0C1vx6cbcWzufY3mipH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gQkmHzvj6RTDI0C1vx6cbcWzufY3mipH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gQkmHzvj6RTDI0C1vx6cbcWzufY3mipH?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gQkmHzvj6RTDI0C1vx6cbcWzufY3mipH?usp=drive_link
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Hoạt động thu thập thông tin phản hồi được chú trọng, bài bản, có kế hoạch rõ ràng, được 

đánh giá và cải tiến. Tuy nhiên, việc thu thập ý kiến phản hồi từ các đơn vị có sử dụng lao 

động còn hạn chế, cơ chế chưa được xác lập rõ ràng. 

2. Điểm mạnh  

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan được quy định bằng văn bản, có tính hệ thống, 

được đánh giá và cải tiến định kỳ là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học và 

phát triển CTDH đáp ứng nhu cầu xã hội. 

3. Điểm tồn tại  

Nhà trường chưa có chế tài xử lý người học và cán bộ, giảng viên trong hoạt động thu 

thập lấy ý kiến phản hồi. Ý thức của một bộ phận người học trong việc tham gia các khảo 

sát chưa cao. Các bên liên quan như nhà tuyển dụng, chuyên gia và cựu người học còn chưa 

thực sự nhiệt tình tham gia đánh giá. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tăng cường sự phối hợp chặt 

giữa các đơn vị trong nhiệm 

vụ thực hiện, đánh giá và cải 

tiến cơ chế phản hồi của các 

bên liên quan. 

Trường 

ĐHSPKTV. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Từ năm 

học 2024-

2025 

 

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực 

hiện một cách có hệ thống 

lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan nhằm nâng cao 

chất lượng công tác của Nhà 

trường  

Trường 

ĐHSPKTV. 

Phòng 

KT&ĐBCL. 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 
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Kết luận về Tiêu chuẩn 10  

Việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo Ngành CNKTCK được thực hiện 

nghiêm túc, định kỳ Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL đã triển khai lấy thông tin phản 

hồi và nhu cầu của các bên liên quan, sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH. 

Việc thiết kế và phát triển CTDH được tuân thủ theo đúng quy trình, quy định, được thiết 

lập, đánh giá và cải tiến. Quy trình và phương pháp kiểm tra, đánh giá được rà soát và đánh 

giá thường xuyên, đa dạng hóa, đảm bảo đúng quy chế. Công tác coi - chấm thi ở các kỳ 

thi được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, độc lập và kịp thời; các hình thức thi/kiểm tra 

đã đánh giá được kiến thức và kỹ năng của người học của từng học phần theo CĐR. Kết 

quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện 

ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác 

… được đánh giá và cải tiến đáp ứng được nhu cầu của người học, đảm bảo cho việc học 

tập của SV đạt chất lượng cao. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, 

được đánh giá và cải tiến. Một số tồn tại cần khắc phục trong lộ trình cải tiến chất lượng 

đào tạo trong thời gian tới như: cần đa dạng hơn nữa các đối tượng thu thập thông tin phản 

hồi; hoạt động NCKH của người học còn hạn chế; chưa có phần mềm chuyên dụng để thực 

hiện việc khảo sát lấy ý kiến và chưa có chế tài xử lý đi kèm; một số cơ sở vật chất, trang 

thiết bị còn hạn chế. 

Trên cơ sở những tồn tại, Ngành CNKTCK đề ra kế hoạch hành động cụ thể và đề 

xuất các giải pháp phù hợp với các đơn vị liên quan nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của 

ngành trong thời gian tới. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 10: 6/6 tiêu chí đạt (tổng điểm 24/42).  

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Mở đầu 

Kết quả đầu ra là thông tin rất quan trọng trong hoạt động ĐBCL, hoạt động đánh giá, 

cải tiến chất lượng CTĐT. Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống  

ĐBCL của Nhà trường. Mức độ đạt được các CĐR, tỉ lệ tốt nghiệp và tỉ lệ thôi học, thời 

gian tốt nghiệp trung bình và tỉ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, mức độ 

tham gia và kết quả NCKH của SV là những chỉ số đầu ra quan trọng của quá trình đào tạo 

được quan tâm khi đánh giá kết quả đầu ra, thể hiện hiệu quả của quá trình đào tạo. Do vậy 

chất lượng của một CTĐT luôn được phản ánh thông qua kết quả đầu ra. Theo đó, Nhà 
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trường và Khoa CKĐL luôn coi trọng việc giám sát kết quả đầu ra thông qua các công tác 

thống kê, giám sát và đối sánh tỉ lệ SV tốt nghiệp, tỉ lệ thôi học, tỉ lệ SV có việc làm, các 

hoạt động NCKH của người học; đánh giá độ hài lòng của nhà tuyển dụng, người học và 

các bên liên quan. Qua đó điều chỉnh và cải tiến phương pháp dạy và học nhằm nâng cao 

chất lượng đầu ra của SV Trường ĐHSPKTV nói chung và Khoa CKĐL, Ngành CNKTCK 

nói riêng. Tiêu chuẩn 11 được đánh giá thông qua 05 tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng 

1. Mô tả hiện trạng  

Việc đánh giá kết quả đầu ra dựa trên các chỉ số cụ thể của tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp 

được xác lập và cũng được sử dụng cho giám sát, đối sánh để cải tiến chất lượng. Để thực 

hiện việc đánh giá SV ngành CNKTCK căn cứ vào các Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT 

[H11.11.01.01], Nhà trường đã ban hành Hướng dẫn thực hiện, điều chỉnh Quy chế đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ qua các phiên bản [H11.11.01.02] và Quy chế đào tạo Đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường [H11.11.01.03] để đánh giá xếp loại học lực và đánh giá kết 

quả tốt nghiệp của SV. Để giám sát và cải thiện chỉ số thôi học, tốt nghiệp của người học, 

Trường đã ban hành Quy chế công tác SV [H11.11.01.04] với quy định nhiệm vụ rõ ràng 

và cụ thể, được xây dựng theo quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT 

về công tác SV dựa trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và hỗ trợ SV từ cấp Khoa đến cấp 

Trường trong suốt quá trình đào tạo và sau khi tốt nghiệp. Nhà trường đã phân công nhiệm 

vụ cho các phòng ban chức năng liên quan như Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng 

KT&ĐBCL thực hiện xác lập và giám sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp của SV, được phụ trách 

trực tiếp bởi một Phó Hiệu trưởng. Nhà trường cũng đã bố trí nhiệm vụ Giáo viên chủ 

nhiệm, Cố vấn học tập, Trợ lý sinh viên (gọi chung là Giáo viên quản lý SV) và xây dựng 

quy định riêng về công tác quản lý SV [H11.11.01.05], Giáo viên quản lý SV luôn cập nhật 

tình hình SV, thông qua những buổi sinh hoạt lớp hàng tháng và thông tin phản hồi từ Ban 

cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, qua đó có những báo cáo kịp thời lên Lãnh đạo khoa, 

Phòng CTSV và Ban giám hiệu để có những định hướng và giải pháp để giải quyết phù 

hợp [H11.11.01.06]. Với những SV thôi học, Giáo viên quản lý SV đều có sự trao đổi để 

nắm tình hình, qua đó hiểu được những khó khăn vướng mắc của SV từ đó có những tư 

vấn phù hợp cho SV, cũng như có những đề xuất kịp thời với Khoa và Nhà trường về SV 

thôi học, bảo lưu, tốt nghiệp, cụ thể: Đối sánh tỷ lệ và Quyết định SV thôi học do nghỉ học 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKjHlH42Ou92oyf2ZpvEA225J7e6lN1M?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16Pvq_GhaPyLAtz_3Guy23tdB6KCEPK0e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yHgKAJIJjDbhAOmFYwi8VG3ibyACCmNh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1T56Vkjdaf7jn3PZtG5LKd5Td64mpXsRd?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1j2X9L6v2W0y-rwhAkbk_N48QVx9p1z0D?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ehaDvUOlXx3XDH1IefWZC1MgCGeRdbLp?usp=drive_link
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dài ngày không lý do [H11.11.01.07]; Quyết định cho SV nghỉ học tạm thời để bảo lưu kết 

quả [H11.11.01.08], Bảng tổng hợp tỷ lệ và các Quyết định SV nghỉ học do kết quả học 

lực yếu [H11.11.01.09], Bảng tổng hợp đổi sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp và các Quyết định SV 

tốt nghiệp [H11.11.01.10] được lưu trong hồ sơ quản lý SV. Giáo viên quản lý SV, Ban 

cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn đều nắm được tình hình những SV thôi học, bảo lưu 

và tốt nghiệp. Bên cạnh đó mỗi SV được quản lý mọi thông tin quá trình đào tạo trên hệ 

thống phần mềm của Trường, SV tốt nghiệp, thôi học và bảo lưu được cập nhật kịp thời 

trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo của Trường giúp cho việc giám sát tình hình SV 

trong quá trình đào tạo thuận tiện hơn. Mỗi SV được cấp một mã số SV và tài khoản truy 

cập hệ thống thông qua tài khoản cá nhân, mọi thông tin quá trình đào tạo được cập nhật 

và theo dõi trên hệ thống phần mềm của Nhà trường.  

Tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học của SV ngành CNKTCK được xác lập và giám sát chặt 

chẽ hàng năm dựa trên các quy định về điều kiện tốt nghiệp, quy định về đánh giá kết quả 

tốt nghiệp, kết quả học tập và kết quả rèn luyện của SV. Qua việc kiểm tra theo dõi giám 

sát của đội ngũ Giáo viên quản lý SV của khoa, trên cơ sở dữ liệu và báo cáo đề xuất của 

khoa CKĐL, Phòng CTSV và Nhà trường xem xét họp thảo luận các trường hợp cụ thể cho 

việc xử lý SV thôi học, bỏ học hàng năm và tổng hợp theo dõi đánh giá tỷ lệ SV nghỉ học 

dài ngày, không lý do [H11.11.01.11] luôn được Trường giám sát chặt chẽ hàng năm. Số 

liệu thống kê sinh viên thôi học trong các khóa gần đây cho thấy Nhà trường và Phòng 

Công tác sinh viên đã thực hiện theo dõi một cách chi tiết và đầy đủ. Cụ thể, tổng số sinh 

viên thôi học lần lượt theo từng khóa như sau: khóa 2016–2020 (K11) là 82 SV, khóa 2017–

2021(K12) là 78 SV, khóa 2018–2022 (K13) là 56 SV, khóa 2019–2023 (K14) là 94 SV 

và khóa 2020–2024 (K15) là 145 SV. Trong đó, tỷ lệ sinh viên thôi học tập trung chủ yếu 

ở năm thứ nhất, dao động từ 10% đến 25% tùy khóa. Các năm học tiếp theo có tỷ lệ giảm 

dần, cho thấy xu hướng sinh viên bỏ học chủ yếu xảy ra trong giai đoạn đầu của chương 

trình đào tạo. Những số liệu này là cơ sở quan trọng để Nhà trường đề xuất các giải pháp 

hỗ trợ, tư vấn nhằm giảm tỷ lệ thôi học và nâng cao chất lượng đào tạo. Qua số liệu thống 

kê tỉ lệ thôi học của SV ngành CNKTCK thì Nhà trường, Khoa CKĐL, Phòng CTSV rất 

chú trọng trong công tác tư vấn và hỗ trợ các SV có ý định thôi học, đã chủ động tiếp cận 

tìm hiểu các lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập và quyết định của SV để có giải pháp hỗ 

trợ phù hợp. Trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ Giáo viên quản lý SV khoa 

CKĐL theo dõi, hỗ trợ và giám sát chặt chẽ việc đăng ký học, kết quả học tập của SV, bên 

https://drive.google.com/drive/folders/17H6e-6XXEGlSqdatgljM5xhWhVIX9fg8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JWb6703e2aDgr6UAueb9CGBp5xYh6WZz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19ZNqx6Txm08XsYdfwiGyoU5vPH1o0qxt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Ee0JtKsCbPpm0VxTKBrwfChK8bfGDpfX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b6QDv-6gsXjOuiugs_Rwv5tNGj3MnlJ2?usp=drive_link
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cạnh đó Trường cũng theo dõi và giám sát chặt chẽ việc đăng ký học, kết quả học tập của 

SV, tổng hợp kết quả đăng ký học theo từng học kỳ [H11.11.01.12], tổng hợp số lượng học 

lại, thi lại của SV từng học kỳ [H11.11.01.13], tổng hợp kết quả thi của SV từng học kỳ 

[H11.11.01.14] từ đó phân tích tỷ lệ, đánh giá kết quả đạt được để có những giải pháp phù 

hợp trong việc điều chỉnh xây dựng CTĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng 

CĐR. Hàng năm Trường thực hiện việc xét tốt nghiệp cho SV theo 03 đợt, các đợt xét đều 

thống kê tỉ lệ SV tốt nghiệp được thực hiện qua cơ sở dữ liệu về người học, trong đó có số 

liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết, đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp trên tổng số SV nhập học, 

số SV tốt nghiệp sớm, đúng hạn, quá hạn và kết quả xếp loại tốt nghiệp của SV 

[H11.11.01.15]. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp qua các khóa đào tạo được theo dõi và thống kê 

chi tiết, cho thấy phần lớn sinh viên hoàn thành chương trình đúng tiến độ. Cụ thể, tỷ lệ tốt 

nghiệp trong 4 năm của các khóa dao động từ 72% đến hơn 91%, trong đó khóa 2018–2022 

(K13) và khóa 2020–2024 (K15) có tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn cao nhất, lần lượt là 91,62% 

và 91,45%. Một số sinh viên tốt nghiệp muộn sau 5 hoặc 6 năm, chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, phổ 

biến trong khoảng từ 1,57% đến 16%. Những số liệu này phản ánh chất lượng tổ chức đào 

tạo ổn định và hiệu quả, đồng thời cũng là cơ sở để Nhà trường tiếp tục duy trì, cải tiến 

hoạt động giảng dạy và hỗ trợ sinh viên nhằm nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn. Thống 

kê đã chỉ ra tỉ lệ SV tốt nghiệp ngành CNKTCK luôn đạt mức cao và tương đối ổn định. 

Đa số SV hoàn thành CTĐT đúng thời hạn, còn một số ít tốt nghiệp không đúng hạn theo 

quy định khung thời gian của CTĐT.  

Nhà trường, Khoa CKĐL cũng rất chú trọng đến việc xem xét, thảo luận và phân tích 

các nguyên nhân dẫn đến tình trạng SV tốt nghiệp không đúng hạn hoặc thôi học để đưa ra 

các giải pháp phù hợp hỗ trợ SV tốt nghiệp không đúng hạn, giảm tỉ lệ SV thôi học. Giáo 

viên quản lý SV khoa luôn theo dõi chặt chẽ tình hình học tập của SV và được ghi chép 

đầy đủ vào sổ nhật ký, định kỳ hàng tháng đều tổ chức sinh hoạt lớp và báo cáo đầy đủ 

thông tin về Phòng CTSV theo định kỳ và đột xuất [H11.11.01.16]. Đối với những SV chưa 

đủ điều kiện tốt nghiệp, Giáo viên quản lý SV luôn phải báo cáo định kỳ để Khoa và Nhà 

trường nắm rõ lý do và có hướng giải quyết. Khoa cũng đã có những phân tích, tìm hiểu 

nguyên nhân SV thôi học, bỏ học và chậm tốt nghiệp để có những phương án hỗ trợ, giúp 

đỡ SV cũng như ngăn ngừa các hoạt động tiêu cực. Các giải pháp cụ thể như học chuyển 

đổi, điều chỉnh khung CTĐT, giảm thời gian đào tạo và tăng thời lượng thực hành của 

người học trong CTĐT. Thông qua các hoạt động tư vấn, Giáo viên quản lý SV, đội ngũ 

https://drive.google.com/drive/folders/1hvCbufs2Hu3vsYb0gGPo8HZIUKEVmPZv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y8Fo4hIRsxzDl_az5GkLdcj-C5ZbBu8p?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YZMKc_TADDGTt-Oxv0YBZmygUcoAFwlM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OF3xkaEvvfm6O3AR1PnxJT9_LZNdxWnz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1820NzDeqXSmQVGLABupCtWhXsQiUlDF3?usp=drive_link
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GV giảng dạy đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ SV trong quá trình học tập với hoạt 

động cụ thể như việc tổ chức nhiều hoạt động Đoàn, Hội làm phong phú cuộc sống tinh 

thần và không gian trải nghiệm cho SV, mở các khóa huấn luyện công tác đoàn, đội, Tổ 

chức các câu lạc bộ SV, tìm kiếm, kêu gọi ủng hộ quỹ học bổng cho các em SV có tinh 

thần vượt khó, học tốt từ nhiều nguồn học bổng khác trong và ngoài trường [H11.11.01.17], 

tăng cường trao đổi, tư vấn cho SV, giữ liên lạc với gia đình để trao đổi thông tin về tình 

hình, kết quả học tập SV cho gia đình [H11.11.01.18]. Chú trọng bồi dưỡng tình cảm nghề 

nghiệp và tư vấn cho SV ngay từ năm thứ nhất thông qua học phần “Nhập môn ngành” để 

các em tiếp cận và trải nghiệp kiến thức ngành.  

Phòng Đào tạo, Khoa CKĐL cũng thường xuyên thực hiện thống kê và rà soát tiến 

độ học tập của SV trên phần mềm quản lý Đào tạo của Trường, từng học kỳ đều có họp hội 

đồng xử lý học vụ từ đó đưa ra các cảnh báo về kết quả học tập rèn luyện của SV theo từng 

học kỳ, kịp thời phát hiện và hỗ trợ tư vấn những trường hợp SV khó khăn trong học tập, 

góp phần làm giảm tỉ lệ tốt nghiệp chậm và thôi học của SV. 

2. Điểm mạnh  

Tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học của người học được xác lập, giám sát chặt chẽ, có các quy 

định cụ thể và sử dụng phần mềm quản lý hỗ trợ. Nhà trường có hệ thống quản lí và hỗ trợ 

SV đến cấp Khoa và luôn nhắc nhở SV kịp thời, cập nhật trên trang tài khoản cá nhân của 

SV, thông báo trực tiếp tới những SV bị chậm tiến trình, chưa hoàn thành học phần, chưa 

hoàn thành chương trình học... Ban lãnh đạo Khoa CKĐL luôn nắm được tiến độ học tập 

của SV thông qua Giáo viên quản lý SV, Giáo viên trợ lý giáo vụ khoa để hỗ trợ SV kịp 

thời, nhất là trong việc phê duyệt các học phần chuyển đổi, học phần thay thế (với những 

SV bị chậm tiến trình do bảo lưu kết quả học tập) để SV được hoàn thành CTĐT đúng hạn. 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp và SV thôi học được Khoa và Nhà trường theo dõi sát sao, được 

phản ánh đến nhiều đối tượng liên quan, làm cơ sở cho việc điều chỉnh cập nhật cải tiến 

CTĐT và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 

3. Điểm tồn tại  

Ngành CNKTCK có số lượng SV nghỉ học không lý do còn tồn tại nhiều, Khoa CKĐL 

và Nhà trường đã nắm bắt được lý do những SV thôi học tuy nhiên việc tìm hiểu nguyên 

nhân còn mang tính chủ quan. 

https://drive.google.com/drive/folders/1FxzriPdpXywD52DQc15ft0-HYxLNVVVz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XeZlw_BFbLXFX1vouWGrAVWc2dyPbdLM?usp=drive_link
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4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Chủ động phối hợp với gia 

đình tìm hiểu nguyên nhân 

trực tiếp đến từng SV nghỉ 

học dài ngày để có phân tích 

cụ thể và hỗ trợ SV. 

Khoa CKĐL 

Giáo viên quản 

lý SV Hàng năm  

2 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Hoàn thiện hơn nữa việc 

thực hiện các giải pháp quản 

lí và hỗ trợ học tập cho SV 

trong và sau quá trình đào 

tạo 

Khoa CKĐL 

Giáo viên quản 

lý SV. 

Phòng đào tạo. 

Phòng CTSV  

Bộ phận QHDN 

và việc làm SV 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Ngành CNKTCK của Trường áp dụng đào tạo theo tín chỉ. Quá trình tích lũy học 

phần, tín chỉ và điều kiện tốt nghiệp được quy định rõ ràng và công bố cho SV trong các 

văn bản quy định của Nhà trường. Trong đó có các điều kiện để có thể học vượt hoặc kéo 

dài như số tín chỉ tối đa và tối thiểu trong kỳ học, thời gian học, thời gian tối đa hoàn thành 

CTĐT được quy định cụ thể tại Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo [H11.11.02.01] và 

tại Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ [H11.11.02.02] của Trường theo giai đoạn 

của các khóa tuyển sinh và đào tạo. 

Nhà trường quy định rõ chức năng nhiệm vụ của Phòng Đào tạo tại quy chế tổ chức 

cán bộ [H11.11.02.03], giao nhiệm vụ hằng năm theo dõi và thống kê số lượng SV tốt 

https://drive.google.com/drive/folders/1SewW9uXaEJkHxtNWcHzAJyKhaBAoxibN?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1564VbtKQrTRNaJO5XSRsu9llxK5t9M09?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NVwlK_UG71vbYZGQ2vTFq3DNPHwMPxkQ?usp=drive_link
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nghiệp và thời gian trung bình mà các SV trong khóa học tốt nghiệp đối với từng ngành 

học của Trường đào tạo.  

Thời gian của một khóa đào tạo là thời gian cần thiết cho những SV bình thường hoàn 

thành chương trình học tập của mình để được cấp bằng tốt nghiệp. Thời gian đào tạo được 

quy định cụ thể trong CTĐT đã được trường ban hành [H11.11.02.04] và có quy định rõ 

về thời gian tối đa và thời gian tối thiểu của khóa học tại Quy chế đào tạo. Trên cơ sở CTĐT 

đã ban hành Trường đã thực hiện lập kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng hệ đào tạo 

[H11.11.02.05] và thời khóa biểu của từng học kỳ [H11.11.02.06] để trên cơ sở đó giáo 

viên quản lý SV căn cứ tư vấn hỗ trợ SV đăng ký học để hoàn thành khóa học và SV căn 

cứ để chủ động sắp xếp thời gian học tập phù hợp với năng lực của bản thân đảm bảo hoàn 

thành chương trình học tập, giáo viên quản lý SV theo dõi và giám sát chặt chẽ việc đăng 

ký học của SV, thống kê số lượng SV đăng ký học đảm bảo đúng, đủ tín chỉ theo quy định 

và kế hoạch thời khoá biểu, theo dõi chặt chẽ số lượng SV còn nợ học phần để hướng dẫn 

SV đăng ký học lại, học cải thiện nhằm đảm bảo hoàn thành CTĐT và tốt nghiệp đúng thời 

gian quy định.  

CTĐT, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và các hoạt động đào tạo, ĐBCL đều được 

Trường công khai đến tất cả các đối tượng và người học trên Website của Trường trong 

báo cáo ba công khai hàng năm [H11.11.02.07]. Ngoài ra còn được công khai đến cho 

người học qua trang đăng ký học của SV, trên Website tuyển sinh và trực tiếp thông qua 

giáo viên quản lý SV của khoa. 

Thời gian tốt nghiệp trung bình của từng khóa được hệ thống quản lí và hỗ trợ SV 

thiết lập và giám sát nhằm đưa ra các khuyến nghị thích hợp để cải tiến chất lượng hỗ trợ 

người học. Thời gian tốt nghiệp trung bình của từng khóa được thể hiện như sau: đối với 

khóa 2016 – 2020 (K11) là 4,16 năm; đối với khóa 2017 – 2021 (K12) là 4,4 năm; đối với 

khóa 2018 – 2022 (K13) là 4,1 năm; đối với khóa 2019 – 2023 (K14) là 4,15 năm. Dựa 

trên Kế hoạch đào tạo các khoá học của Trường, giáo viên quản lý SV đã tư vấn cho SV 

xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học để đảm bảo hoàn thành chương trình học đúng 

thời gian khoá đào tạo, do vậy thời gian tốt nghiệp trung bình của SV luôn sát với thời gian 

được xây dựng theo kế hoạch đào tạo chuẩn toàn khoá học. Dữ liệu kết quả SV tốt nghiệp 

của người học các đợt xét hàng năm đều được Trường tổng hợp để lưu giữ và ra quyết định 

công nhận tốt nghiệp theo đúng quy định [H11.11.02.08], đồng thời thực hiện đối sánh tỷ 

https://drive.google.com/drive/folders/1QM052dZHIyeIV6F3InnjdPM4-HeDIcC2?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1WewjwbPYNH05RelhVhy56n6VHearQvqT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/17YfZd9PdxJymZAYIzzk2VIwd2xpqHmHo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tcz2YQ9n-oJkeVkOtCZnhOzHm7QU1KJh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w3sumQp7LSu6HsCW6iScnw0STgxG9sgs?usp=drive_link
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lệ SV tốt nghiệp đúng hạn, tốt nghiệp chậm và đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp của các ngành 

khác mà hiện nay Trường đang thực hiện đào tạo [H11.11.02.09]. 

Mặc dù Trường ĐHSPKTV và Khoa CKĐL đã có nhiều giải pháp hỗ trợ để SV có 

thể tốt nghiệp sớm hơn so với thời gian đào tạo, nhưng do đặc thù của ngành kỹ thuật, khối 

lượng kiến thức tương đối nhiều, đặc biệt là các học phần thực hành do đó SV ngành 

CNKTCK thường đăng ký xét tốt nghiệp đúng hạn và chậm so với CTĐT. Số liệu cho thấy, 

đa số SV ngành CNKTCK hoàn thành CTĐT đúng thời hạn. Việc tìm hiểu tiếp cận thông 

tin tốt nghiệp, tình trạng thôi học của SV cũng được Trường, Khoa, giáo viên quản lý SV 

và các GV quan tâm thực hiện và theo dõi chặt chẽ [H11.11.02.10]. Số liệu thống kê sinh 

viên thôi học trong các khóa gần đây cho thấy Nhà trường và Phòng Công tác sinh viên đã 

thực hiện theo dõi một cách chi tiết và đầy đủ. Cụ thể, tổng số sinh viên thôi học lần lượt 

theo từng khóa như sau: khóa 2016–2020 (K11) là 82 SV, khóa 2017–2021(K12) là 78 SV, 

khóa 2018–2022 (K13) là 56 SV, khóa 2019–2023 (K14) là 94 SV và khóa 2020–2024 

(K15) là 145 SV. Trong đó, tỷ lệ sinh viên thôi học tập trung chủ yếu ở năm thứ nhất, dao 

động từ 10% đến 25% tùy khóa. Các năm học tiếp theo có tỷ lệ giảm dần, cho thấy xu 

hướng sinh viên bỏ học chủ yếu xảy ra trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo. Những 

số liệu này là cơ sở quan trọng để Nhà trường đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tư vấn nhằm 

giảm tỷ lệ thôi học và nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa CKĐL luôn giám sát chặt chẽ 

tiến độ học tập của SV thông qua giáo viên quản lý SV [H11.11.02.11]. Nhà trường, Khoa 

CKĐL hàng năm đều tổ chức hội nghị CTSV cấp Trường, cấp Khoa với cán sự lớp, giáo 

viên quản lý SV vào các năm học để trao đổi, đối thoại, giải đáp những nguyện vọng, tâm 

tư của SV, nắm được tình hình học tập của SV để có những chỉ đạo, giải pháp trong giúp 

đỡ và hỗ trợ SV học tập [H11.11.02.12]. Tuy nhiên số lượng SV tốt nghiệp không đúng 

hạn vẫn còn nhiều. Qua tìm hiểu, tiếp cận với SV tốt nghiệp không đúng hạn, SV có ý định 

thôi học, một số nguyên nhân chính có thể được chỉ ra là: 1) Nguyện vọng và cơ hội học 

ngành nghề khác phù hợp hơn; 2) Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, SV có nguyện 

vọng đi làm để giúp đỡ gia đình; 3) Cảm thấy ngành kỹ thuật việc học tập vất vả, thời gian 

đào tạo nhiều hơn và có nguyện vọng chuyển ngành; 4) Học lực còn yếu, không thể theo 

đuổi và hoàn thành chương trình; 5) Gặp khó khăn để đạt CĐR ngoại ngữ.  

Để giám sát và cải thiện thời gian tốt nghiệp trung bình của khóa học, Khoa CKĐL 

rất chú trọng đến công tác giám sát tiến độ học tập và tư vấn kịp thời cho SV có thành tích 

học tập tốt cũng như SV chậm tiến độ, học lực yếu. Hàng kỳ, Khoa đều thống kê tình hình 

https://drive.google.com/drive/folders/1Be92TLdEaeDyFET4ZINddWLS8QHfriM6?usp=drive_link
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học tập của SV, thông báo đến những SV thuộc diện cảnh báo học tập, tổ chức gặp các em 

và giữ mối liên lạc thông tin với gia đình [H11.11.02.13] để tư vấn, hướng dẫn cụ thể tiến 

trình học tập, phương pháp học, lựa chọn học phần,… đồng thời theo dõi và báo cáo thống 

kế số lượng, kết quả học tập và đánh giá tình trạng SV hàng tháng, học kỳ để có giải pháp 

hỗ trợ cho SV [H11.11.02.14]. Ngoài ra các học kỳ đều có tổng hợp kết quả học lại, thi lại 

[H11.11.02.15], tổng hợp kết quả thi [H11.11.02.16], để đánh giá phân tích nhằm đưa ra 

các giải pháp cải tiến CTĐT và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng thời gian tốt nghiệp 

đúng hạn của SV. Hàng tháng, kỳ, năm Phòng CTSV, Khoa CKĐL  đều chỉ đạo Giáo viên 

QLSV tổ chức sinh hoạt lớp để đánh giá kết quả của SV, nhắc nhở, giải đáp và tư vấn cho 

SV trong quá trình học tập [H11.11.02.17] và được tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả 

CTSV của học kỳ, năm học về hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ SV trong việc rút ngắn 

thời gian học tập [H11.11.02.18]. Các biện pháp thực hiện đã nâng cao hiệu quả trong việc 

giảm thời gian tốt nghiệp trung bình của SV ngành CNKTCK phù hợp với yêu cầu của 

CTĐT. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường, Phòng đào tạo thực hiện việc xác lập, giám sát chặt chẽ và thực hiện 

thống kê đầy đủ định kỳ, đối sánh  tỷ lệ thời gian tốt nghiệp trung bình của người học để 

đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến chất lượng đào tạo, đảm bảo cho SV ngành 

CNKTCK tốt nghiệp đúng thời gian theo kế hoạch đào tạo chuẩn toàn khoá học. 

Phòng CTSV, Khoa CKĐL thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với thời gian tốt 

nghiệp của SV để có nhưng chỉ đạo kịp thời, có sự phối hợp giữa giáo viên quản lý SV và 

GV để đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ người học đảm bảo tiến độ học tập, tạo điều kiện cho 

SV hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp từ đó giúp nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, rút 

ngắn thời gian tốt nghiệp trung bình của SV. 

3. Điểm tồn tại  

Do đặc thù là ngành kỹ thuật nên một số SV ngành CNKTCK còn gặp khó khăn khi 

học những học phần khoa học cơ bản, ngoại ngữ và một số SV còn mất nhiều thời gian cho 

việc làm thêm, do vậy việc trả nợ các học phần chưa đạt còn chậm. 

4. Kế hoạch hành động  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Tư vấn hỗ trợ SV tham gia trau 

dồi kiến thức ngoại ngữ, tham 

gia CLB tiếng anh.  

Tư vấn hỗ trợ SV sắp xếp thời 

gian học tập phù hợp. 

Khoa CKĐL 

Đoàn thanh 

niên. 

Hội SV. 

Giáo viên 

QLSV 

Hàng năm  

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Khoa phối hợp với phòng 

CTSV tăng cường công tác 

CVHT, hỗ trợ sâu sát giúp SV 

lập kế hoạch học tập cụ thể để, 

giải quyết các học phần còn 

nợ, nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp 

đúng thời hạn. Phối hợp cùng 

phòng Đào tạo, tổ chức thêm 

các lớp học kỳ phụ. 

Khoa CKĐL 

Giáo viên 

QLSV 

 Phòng Đào tạo 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Với mục đích hỗ trợ SV tiếp cận doanh nghiệp và có các thông tin cho định hướng 

nghề nghiệp, thông tin về việc làm và liên kết doanh nghiệp để đưa SV tham gia thực tập 

sản xuất và thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. Nhà trường có Bộ phận QHDN và 

việc làm SV, được quy định rõ ràng về chức năng nhiệm vụ thực hiện [H11.11.03.01], đây 

là đơn vị đầu mối hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ SV tham gia 

thực tập tại doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp cho SV. Bộ phận QHDN và 

việc làm SV chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng nội dung phiếu khảo sát việc làm SV 

[H11.11.03.02] và thực hiện việc điều tra khảo sát SV sau tốt nghiệp [H11.11.03.03]. Hàng 

năm, Trường đều tổ chức các cuộc hội thảo hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài 

https://drive.google.com/drive/folders/1S7ZC4ARz2RaURmuNhPRqHA57DsjQJvC-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CXdlVfQ_aqNgoBAE6gyYG_3_0wB3gnlE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yQ5ctPqPey1jnrGRiCE03VNAPBvhW6Go?usp=drive_link
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nước, hai bên đã thực hiện ký kết các biên bản ghi nhớ [H11.11.03.04], [H11.11.03.05] về 

hợp tác trong đào tạo với mục tiêu định hướng và giới thiệu cơ hội việc làm cho SV. 

Trường có thực hiện việc giám sát quá trình học tập và tổng hợp số liệu tỉ lệ SV có 

việc làm sau tốt nghiệp [H11.11.03.06], lập bảng phân tích, đối sánh tỉ lệ có việc làm của 

SV giữa các năm [H11.11.03.07] để tìm ra biện pháp cải tiến và đề xuất các phương án hỗ 

trợ tìm kiếm việc làm cho SV. Đối sánh tỉ lệ có việc làm của sinh viên giữa các năm của 

ngành CNKTCK rất cao chiếm 99,3% và cao hơn so với các ngành khác trường. Trường 

giao cho Bộ phận QHDN và việc làm SV duy trì liên lạc và định kỳ 06 tháng - 12 tháng sẽ 

tiến hành thu thập thông tin của SV sau tốt nghiệp, phối hợp với phòng CTSV phân tích, 

đánh giá tỉ lệ việc làm giữa các ngành đào tạo của Trường và báo cáo Ban Giám hiệu 

[H11.11.03.08], [H11.11.03.09] để có những giải pháp và định hướng trong việc thực hiện 

liên kết doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp. Theo báo cáo khảo sát 

kết quả như sau: tỉ lệ sinh viên có việc làm rất cao chiếm 95,6%, tỉ lệ sinh viên có việc làm 

đúng và liên quan đến ngành nghề đào tạo chiếm 87,9%, lĩnh vực việc làm của sinh viên 

chủ yếu là tư nhân và có yếu tố nước ngoài, mức lương của sinh viên làm việc trong nước 

phù hợp với chuyên ngành đào tạo khá cao (khu vực miền trung 7-9 triệu/tháng, khu vực 

miền bắc 9-11 triệu/tháng, khu vực miền nam 11-13 triệu/tháng), tỉ lệ đi làm tại nước ngoài 

cũng chiếm khoảng 18,6% với mức thu nhập bình quân 40 triệu/tháng. Kết quả điều tra cho 

thấy số lượng SV tốt nghiệp ngành CNKTCK có tỉ lệ việc làm đúng ngành đào tạo tương 

đối cao và nhanh chóng có việc làm sau khi tốt nghiệp từ 03 - 06 tháng. Việc khảo sát mức 

lương chưa được thực hiện với các công cụ và tiêu chí cụ thể nhưng qua trao đổi thông tin 

với cựu SV thì người học sau khi tốt nghiệp ngành CNKTCK được tuyển dụng với mức 

lương tương đối cao so với mặt bằng chung thu nhập hiện nay. Nhà tuyển dụng hài lòng 

với kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT ngành 

CNKTCK của Trường.  

Thông tin việc làm của SV sau tốt nghiệp được Bộ phận QHDN&VLSV của Trường, 

phân tích đối sánh, cùng với các thông tin phản hồi khác giữa các đợt tốt nghiệp và đối 

sánh với tỉ lệ việc làm với các ngành đào tạo khác của Trường cùng trình độ, từ đó có các 

đề xuất các biện pháp cải tiến điều chỉnh phù hợp cho CTĐT để nâng cao chất lượng đào 

tạo. Nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp và khả năng tìm việc làm của SV sau tốt nghiệp, 

Trường đã chỉ đạo các Khoa, phòng chức năng có nhiều biện pháp tích cực và thường 

xuyên như: Điều chỉnh CTĐT theo định hướng ứng dụng, tăng thời lượng học thực hành 
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của người học và điều chỉnh CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO; Bổ sung thêm học phần kỹ 

năng mềm vào CTĐT [H11.11.03.10], tổ chức các khóa huấn luyện kĩ năng mềm có mời 

các doanh nghiệp tham gia giảng dạy. Hàng năm Trường đều có kế hoạch tổ chức hội chợ 

việc làm cho SV [H11.11.03.11] và giao lưu với doanh nghiệp, trao đổi các thông tin về 

doanh nghiệp, môi trường, điều kiện và vị trí công việc sau tốt nghiệp, [H11.11.03.12]. 

Cung cấp thông tin tuyển dụng trên website của Nhà trường, website tuyển sinh, website 

của khoa và trên các địa chỉ mạng xã hội nhằm giúp SV tiếp cận dễ dàng để tìm kiếm việc 

làm [H11.11.03.13].  

Trên cơ sở các mối liên kết hợp tác với doanh nghiệp, qua mỗi phiên bản điều chỉnh 

CĐR và CTĐT, xây dựng và điều chỉnh CTĐT, chương trình đề cương chi tiết các học 

phần Nhà trường, Khoa CKĐL đều tiến hành lấy ý kiến góp ý từ các doanh nghiệp, nhu 

cầu vị trí việc làm, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp từ đó tổng hợp phân tích 

nguyên nhân tác động đến chất lượng đào tạo và đề xuất để xây dựng điều chỉnh CTĐT 

cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giúp SV có năng lực tốt dễ dàng tìm kiếm 

việc làm phù hợp với nhu cầu của xã hội. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có Bộ phận QHDN và việc làm SV được quy định rõ ràng về chức năng 

nhiệm vụ trong việc kết nối doanh nghiệp cho SV thực tập, tìm kiếm việc làm cho SV sau 

tốt nghiệp và khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp của SV. Nhà trường, Khoa CKĐL 

đã tạo các điều kiện tốt nhất cho SV, giúp SV đáp ứng được yêu cầu từ nhà tuyển dụng về 

cả chuyên môn, ngoại ngữ và các kỹ năng khác do vậy tỷ lệ SV tốt nghiệp ngành CNKTCK 

sớm có việc làm sau khi tốt nghiêp là tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu của xã hội 

3. Điểm tồn tại   

Do đặc thù của SV khối ngành kỹ thuật, hiện nay SV của Trường làm việc ở nhiều 

nơi trong nước và tham gia các chương trình làm việc kỹ sư tại nước ngoài, nên việc liên 

lạc với SV và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến các kênh liên lạc với cựu SV 

vẫn chưa ổn định về số lượng cũng như địa chỉ liên lạc. 

4. Kế hoạch hành động  

https://drive.google.com/drive/folders/13BlXIVXxFynSPrZUBp4rcc1zybUwwDdv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1KzCjgcekwoZjdJ5iBVjBoN2YAoKK75Sl?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11MhzCNHd03BW-q7-U-oQZzsfbnlJ4oNM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1w1uzHGlc9-O4QRZD1JxqxTUqI9RaHSjy?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

Có biện pháp duy trì 

thông tin liên lạc và hoàn 

thiện phiếu khảo sát với 

các trường thông tin đầy 

đủ hơn. 

Khoa CKĐL 

Giáo viên QLSV 

Phòng CTSV 

Bộ phận 

QHDN&VLSV 

Hàng năm  

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Thường xuyên thu thập 

thông tin phản hồi từ 

người học, cung cấp và 

hỗ trợ thông tin việc làm 

cho SV đã tốt nghiệp 

Khoa CKĐL 

Giáo viên QLSV 

Phòng CTSV 

Bộ phận 

QHDN&VLSV 

Hàng năm  

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 5/7) 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Trường luôn xác định hoạt động NCKH và các hoạt đông KHCN là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, nó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển KHCN và kinh 

tế - xã hội của đất nước. Nhà trường có bộ phận chuyên trách quản lý KHCN và hợp tác 

quốc tế (Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế “KH&HTQT”) và được quy định rõ ràng về 

chức năng nhiệm vụ [H11.11.04.01]. Phòng KH&HTQT là đơn vị tham mưu cho Trường 

xây dựng kế hoạch, chiến lược và chính sách phát triển KHCN phù hợp với điều kiện cơ 

sở vật chất, đội ngũ nhân lực hiện có và đội ngũ SV, cũng như phù hợp với sứ mạng phát 

triển của Trường. Theo kế hoạch chiến lược phát triển và định hướng từng năm, Nhà trường 

giao chỉ tiêu NCKH cụ thể cho từng khoa, từng năm học. Phòng KH&HTQT tham mưu 

cho Trường soạn thảo xây dựng và ban hành quy định về quản lý hoạt động KHCN của 

Trường [H11.11.04.02], tham mưu biên soạn xây dựng ban hành các quy trình thực hiện 

NCKH và các hồ sơ biểu mẫu [H11.11.04.03] để triển khai thực hiện, trong đó quy định rõ 

quy trình, quy định về hoạt động NCKH đối với SV.  

https://drive.google.com/drive/folders/1K_tCvCqtXLkO--2LviCrgNrDnf5n2JDU?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13CvR98J2RVrWI-phkNZEqoe8DZVvdLLq?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qXW_SVdVK_o6Ac5dmNRtrN2RfWQ3Us7-?usp=drive_link
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Với đặc thù của khối các ngành kỹ thuật, Nhà trường, Khoa CKĐL rất chú trọng 

khuyến khích người học tham gia các hoạt động NCKH đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học 

tự nhiên, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Nhà trường có dành nguồn kinh phí hàng năm 

cho hoạt động NCKH của SV, hàng năm Trường giao Phòng KH&HTQT xây dựng kế 

hoạch NCKH tổng thể, trong đó có giao chỉ tiêu thực hiện NCKH đến từng đơn vị và SV 

trong toàn Trường, trên cơ sở đó Phòng KH&HTQT phối hợp với Phòng Kế toán - Tài 

chính xây dựng kế hoạch tài chính cho công tác NCKH trình Hiệu trưởng phê duyệt 

[H11.11.04.04]. Phòng KH&HTQT được Nhà trường giao chủ trì tham mưu và quản lí các 

hoạt động KHCN toàn Trường, trong đó có hoạt động NCKH của SV và tham mưu đề xuất 

các loại hình, số lượng hoạt động NCKH cho SV [H11.11.04.05]. Hoạt động NCKH của 

SV luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Nhà trường và Khoa. Hàng năm 

việc đề xuất các hoạt động về KHCN của SV của Trường thường được thực hiện theo thông 

báo và kế hoạch [H11.11.04.06], được Nhà trường cấp kinh phí để thực hiện (số lượng kinh 

phí thực hiện được thể hiện rõ trong hợp đồng) [H11.11.04.07]. SV có thể tham gia trực 

tiếp thực hiện các đề tài KHCN của các GV, tham dự các Hội nghị, hội thảo khoa học 

chuyên ngành.  

Hằng năm, Nhà trường giao Phòng KH&HTQT triển khai công tác NCKH của SV 

đến các khoa, bộ môn. Triển khai cho SV đăng ký các hoạt động NCKH. Khoa CKĐL, 

Phòng KH&HTQT tổng hợp số lượng SV đăng ký [H11.11.04.08] và tổ chức hội đồng 

đánh giá để lựa chọn những báo cáo xuất sắc, tổng hợp số lượng đề tài đạt yêu cầu trình 

hội đồng phê duyệt để triển khai thực hiện [H11.11.04.09]. Nhà trường, Khoa đã tạo điều 

kiện và hỗ trợ tối đa cho SV thực hiện và hoàn thành việc NCKH, đồng thời thành lập hội 

đồng thẩm định, nghiệm thu đánh giá và quyết định công nhận kết quả NCKH của SV 

[H11.11.04.10] và lưu giữ, bàn giao những sản phẩm của đề tài [H11.11.04.11] về các đơn 

vị khai thác ứng dụng, làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập của ngành và thương 

mại hóa sản phẩm, số lượng đề tài, công trình NCKH được tổng hợp hàng năm để đánh giá 

tính hiệu quả trong NCKH của SV [H11.11.04.12]. Trong giai đoạn 2020 – 2024 số liệu 

tổng hợp về hoạt động NCKH của người học của CTĐT ngành CNKTCK như sau: số SV 

tham gia NCKH là 28, số đề tài là 14, số kinh phí cho mỗi đề tài SV là 2 triệu. Từ số liệu 

tổng hợp cho thấy kết quả SV tham gia hoạt động NCKH trong 05 năm gần đây của Khoa 

CKĐL đã có dấu hiệu tăng lên đáng kể, từ đó giúp SV nghiên cứu, tiếp cận tốt công việc 

của mình sau khi tốt nghiệp. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BSHI3e6u-XaJG-YYRYRovxPc0fPvMr1P?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JcysK5Wi9vW57QD6WKy9UoM5Dy5MdD_I?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mItC_PzqoZEOYWZJ2rvn_sfiR-s0hETa?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yfPStMBtEn4A1eApGUTUzmo8uPnib8Tz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13beQhr-RxSBZ4zrwubeVfVuTl1U8jAV3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qpWe5GUKu0T6dy45vVK__8ozf1G4e1bo?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1p7cXd1odRiUHfrT4TqCF1IznllUsw4EQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mxTnwjOgh22e-xG3s5C8sYCymcx1hTJz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1k2y8kax4vDRPd3hWf41kxYgO1UbybRyd?usp=drive_link
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Hàng năm Trường đều thực hiện việc báo cáo tổng kết công tác NCKH của Trường 

[H11.11.04.13], trong đó có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện NCKH của SV, đối sánh 

tỷ lệ SV NCKH giữa các ngành đào tạo của Nhà trường và với các Trường khác, từ đó rút 

kinh nghiệm để có những đề xuất giải pháp cho công tác NCKH trong SV những năm tiếp 

theo được tốt lên. 

Ngoài các đề tài NCKH, Nhà trường, Khoa còn tổ chức cho SV các hoạt động KHCN 

khác như tham gia Hội thảo khoa học cấp Khoa, cấp Trường, tổ chức hoạt động thi 

Robocom hàng năm [H11.11.04.14] và tổ chức hội thi sáng tạo khởi nghiệp cho SV cấp 

Trường [H11.11.04.15]. Từ các hội thi đó Trường đã lựa chọn những bài thi có kết quả cao 

để tham gia các hội thi cấp tỉnh và đạt được những giải thưởng cao. Để nâng cao năng lực 

NCKH trong SV, Nhà trường và Khoa CKĐl đã thành lập các câu lạc bộ NCKH 

[H11.11.04.16] giúp đỡ, tư vấn hỗ trợ SV trong việc thực hiện các hoạt động về KHCN. 

Hàng năm Nhà trường, Khoa đều xây dựng kế hoạch chi tiết để triên khai thực hiện NCKH 

[H11.11.04.17] trong đó có triển khai kế hoạch NCKH của SV và phân công nhiệm vụ cho 

các chuyên viên phụ trách và GV hướng dẫn  SV thực hiện NCKH hàng năm 

[H11.11.04.18]. 

Mặc dù đã có nhiều sản phẩm về NCKH và các cuộc thi sáng tạo đạt giải thưởng 

trong các cuộc thi SV NCKH cấp Khoa, cấp Trường, cấp tỉnh [H11.11.04.19], tuy nhiên 

SV ngành CNKTCK vẫn chưa có các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí 

lớn trong và ngoài nước hoặc so với SV ngành CNKTCK của các Trường đào tạo kỹ thuật 

lớn trong nước như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, Đại học 

công nghệ (Đại học Quốc gia Hà nội), …. Trên cơ sở Chiến lược phát triển của Trường 

giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2045 [H11.11.04.20] để có các định hướng NCKH và 

các đề xuất đầu tư NCKH cho SV của Trường nói chung và SV ngành CNKTCK nói riêng 

đã được Khoa CKĐL chú trọng xây dựng và phát triển, đồng thời có các đề xuất đầu tư 

NCKH phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, phù hợp với khả năng của người học. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường có các quy định liên quan đến NCKH của SV được ban hành đầy đủ. Có 

nhiều nhóm SV đăng ký tham gia trong các cuộc thi NCKH cấp Khoa, cấp Trường với 

nhiều ý tưởng về sản phẩm, với loại hình đa dạng, có sự hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện đầy 

https://drive.google.com/drive/folders/16adXcc2Ms_tHogmOP55_EvIBSjlSoUMV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12awkj9qej6VANsf4wlCHsm4gAPYX94u8?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BVxFeaMxUfzh5IW8zfnKbvz0Vzg8cKwp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uYFUPNkm4DHmrdbKJOyMOtY0xMBjxCtR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OAZGVmGnrj8LAlM4-LsdT3cLf_uKJWUi?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMoIUKmihG325FL1dCmB5Fv58939RylD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1aMoIUKmihG325FL1dCmB5Fv58939RylD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qxNRRcpo592oMRjlYosL4I57Fm1s7xF9?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xEp0iKO9yjP0kXknU40DFTjYZpvCeGyn?usp=drive_link
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đủ từ phía Nhà trường, Khoa và đội ngũ GV. Một số đề tài đã được triển khai ứng dụng và 

từng bước thương mại hóa. 

3. Điểm tồn tại   

Các nguồn lực dành cho NCKH của SV còn hạn chế. Chưa có nhiều các công bố khoa 

học của SV trên các tạp chí có uy tín trong nước và quốc tế. Số lượng SV ngành CNKTCK 

tham gia NCKH của Trường còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn tại 

- Tìm kiếm và tăng cường 

nguồn lực cho SV NCKH;  

- Tăng cường định hướng ứng 

dụng và công bố cho các sản 

phẩm của đề tài NCKH của 

SV. 

Bộ phận 

QHDN&VLSV 

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KH&HTQT. 

Hàng năm  

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Xây dựng các nhóm NCKH 

mạnh, có tính kế thừa giữa 

các khóa và có sự tham gia 

của GV 

Khoa CKĐL. 

Phòng 

KH&HTQT. 

  

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 4/7) 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng  

Căn cứ quy chế hoạt động và chức năng nhiệm vụ [H11.11.05.01] Nhà trường giao 

cho Phòng KT&ĐBCL làm đầu mối phối hợp với các Khoa và các đơn vị trong toàn Trường 

về việc lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan và tập hợp các ý kiến của người học, nhà 

tuyển dụng, GV về mục tiêu đào tạo, CĐR, bản mô tả CTĐT, phương pháp dạy và học, các 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác nhằm hoàn thiện việc xây dựng và điều chỉnh mục tiêu giáo 

dục, CTĐT, CĐR nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 

Để đo lường mức độ hài lòng và xác lập chỉ số hài lòng của các bên liên quan làm 

căn cứ đối sánh cải tiến chất lượng CTĐT, nhiều cơ chế lấy ý kiến phản hồi của SV, cựu 

https://drive.google.com/drive/folders/1MkflPXLeENv_hVp1FzGg8s5xzyrc8av2?usp=drive_link
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SV về mọi mặt hoạt động của Trường, được quy định trong các văn bản quản lí, điều hành 

của Nhà trường như: Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về giảng 

dạy và các hoạt động trong đào tạo [H11.11.05.02]; Quy định về công tác lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan [H11.11.05.03]. Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng 

[H11.11.05.04], trong đó quy định rõ trách nhiệm khảo sát mức độ hài lòng của các bên 

liên quan cho các bộ phận trong hệ thống ĐBCL của Nhà trường; Trường cũng đã xây dựng 

và ban hành Quy trình lấy ý kiến các bên liên quan kèm theo chi tiết Phụ lục sổ tay đảm 

bảo chất lượng [H11.11.05.05]. 

Với mục tiêu xây dựng, điều chỉnh CĐR, CTĐT định hướng ứng dụng theo hướng tiếp cận 

CDIO, Nhà trường giao Phòng KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch khảo sát theo từng học kỳ 

[H11.11.05.06] và phối hợp với các khoa xây dựng phiếu khảo sát [H11.11.05.07] tổ chức 

lấy ý kiến phản hồi của SV và các bên liên quan định kỳ hàng năm theo hai hình thức: trực 

tiếp trên bản in và hình thức trả lời online qua trang SV của Trường và gửi đường link trực 

tiếp đến đối tượng khảo sát. Nội dung khảo sát được thực hiện trên các đối tượng là đội 

ngũ cán bộ GV của Trường, SV đang học, người học đã tốt nghiệp và các nhà tuyển dụng 

với 04 nhóm chủ đề chính, với các ý kiến đánh giá về: 1) CTĐT; 2) Hoạt động dạy học đội 

ngũ GV; 3) Tổ chức đào tạo và cơ sở vật chất cho đào tạo; 4) Mức độ đáp ứng mong đợi 

của SV. Dựa trên dữ liệu cơ sở các các nội dung được các bên đưa ra đánh giá, Trên cơ sở 

dữ liệu thu thập được sau khảo sát Trường thực hiện đối sánh với chỉ số khảo sát của cùng 

CTĐT của những lần khảo sát trước đó, đối sánh kết quả khảo sát với các CTĐT khác của 

Trường và tổng hợp báo cáo phân tích kết quả đối sánh về mức độ hài lòng của các bên 

liên quan sau khi đối sánh [H11.11.05.08] từ đó nhận xét, phân tích đánh giá và đối sánh 

với các lần khảo sát trước đó và những năm trước về mức độ hài long trung bình và thực 

hiện xây dựng báo cáo đánh giá qua các gia đoạn để phân tích kết quả khảo sát để giám sát, 

đối sánh và cải tiến chất lượng [H11.11.05.09]. Theo báo cáo khảo sát năm 2022, đa số các 

nhóm đối tượng đều thể hiện mức độ hài lòng cao đối với chương trình đào tạo ngành Công 

nghệ Kỹ thuật cơ khí . Trong đó, sinh viên phản hồi ở mức từ đồng ý đến hoàn toàn đồng 

ý đối với chuẩn đầu ra (99,9%), bản mô tả chương trình (100%) và cấu trúc – nội dung 

chương trình (99,8%). Cựu sinh viên cũng đánh giá tích cực với tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn 

đồng ý đối với các nội dung tương ứng là từ 82,6% đến 85,2%. Đội ngũ cán bộ viên chức, 

người lao động trong Khoa Cơ khí Động lực đánh giá rất cao, với tỷ lệ hoàn toàn đồng ý 

lên tới 100% ở nhiều nội dung, và tối thiểu 96,2% đối với các nội dung còn lại. Đặc biệt, 

https://drive.google.com/drive/folders/18c7pl8bW3oopsj4zprwcKua5fBH8mOCX?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1n47bJRrEEi6vrtlskwoGZkNIltex5zxw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1tznj3xSruBvnQSg8JrRx6_2ByBnj6ayf?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BrYN8hTGOCVgcGleJVdve_Z0rlR6neTE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BrYN8hTGOCVgcGleJVdve_Z0rlR6neTE?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UtALuAweT9MTbpupENMfTDh0nHf0NUs_?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1jXDkva1y60H6_gkFgkzZazjA0h-IVZLs?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/16nF6tXV5R3KefrTQpkR6gFvKJ6FLuH6h?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Te_Nxkt058f9Jwh7qca3nmmjP1intN0I?usp=drive_link
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các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng tham gia khảo sát đều đồng thuận 100% với tất cả nội 

dung đánh giá liên quan đến chương trình đào tạo. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng so 

với mong đợi của SV về năng lực đạt được sau khi hoàn thành khóa đào tạo, chỉ số hài lòng 

của các bên liên quan về CĐR, CTĐT và GV đều được đánh giá cao, năng lực hoạt động 

nghề nghiệp của SV ngành CNKTCK được đa số các nhà tuyển dụng đánh giá cao, đặc 

biệt là kỹ năng thực hành của người học và khả năng tiếp cận nhanh công việc và công 

nghệ mới, bên cạnh những đánh giá tích cực thì những kỹ năng nghề nghiệp cần điều chỉnh, 

bổ sung vào CTĐT để đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm đối với SV của ngành học cũng 

được nhà tuyển dụng lưu ý đề xuất cho Khoa CKĐL và Nhà trường. 

Theo định kỳ hàng năm Nhà trường, Khoa CKĐL đều xây báo cáo tổng kết hoạt động 

về CTSV để đánh giá các mặt hoạt CTSV và định hướng cho hoạt động năm tiếp theo 

[H11.11.05.10], trên cơ sở nội dung đánh giá xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị dân 

chủ CTSV, tạo diễn đàn tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa SV với các đơn vị chức năng của 

Trường và với Ban giám hiệu về tất cả các mặt hoạt động liên quan đến SV [H11.11.05.11]. 

Ngoài ra Nhà trường và Khoa CKĐL còn thực hiện lấy ý kiến trực tiếp từ nhiều diễn đàn 

khác nhau như: hội nghị viên chức đầu năm, hội nghị tổng kết năm học, hội nghị giao ban, 

các buổi sinh hoạt Khoa, các buổi sinh hoạt chi bộ, công đoàn ... đều có thực hiện lấy ý 

kiến đóng góp về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về các hoạt động đào tạo và kế 

hoạch nhằm cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo của Trường và Khoa CKĐL. Việc 

đóng góp ý kiến dân chủ, thẳng thắn của cán bộ, GV, viên chức, người lao động trong việc 

hoạch định chính sách, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao chất lượng CTĐT và chất 

lượng đào tạo hiện nay của Trường.  

Kết quả lấy ý kiến phản ánh của các bên liên quan được Nhà trường, Khoa CKĐL 

tiếp thu, đây là nguồn thông tin quan trọng để Trường, Khoa định kỳ để làm căn cứ, làm 

cơ sở đánh giá, cải tiến CTĐT và CĐR của ngành học, tromng đó lưu ý chú trọng đến sự 

phát triển của KHCN để đưa vào CTĐT phù hợp với sự phát triển của xã hội và cải thiện 

chất lượng giáo dục cũng như quy định CĐR trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, ... cho 

người học đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội và nhà tuyển dụng. Trên cơ sở đó Nhà 

trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng của Trường và giao nhiệm vụ cho các khoa 

và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm [H11.11.05.12] để 

triển khai thực hiện. Căn cứ kết quả cải tiến hàng năm Nhà trường, Khoa CKĐL và các 

https://drive.google.com/drive/folders/1rls8HT--YW0zY1nnqda3wHOmiGrY9jw3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ec-imirUFFzENCGHtPy7LUC0qBvbl63b?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1uwzAOpeDrD5wehFKI_OFzCkmaKPnQ309?usp=drive_link


 

 

205 

đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo kết quả cải tiến chất lượng [H11.11.05.13] nhằm đưa ra 

các giải pháp tốt nhất cho việc điều chỉnh, cải tiến CTĐT và CĐR của ngành học và nâng 

cao chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà trường. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường và Phòng KT&ĐBCL có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi 

từ các bên liên quan và đã triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học, CB, GV, 

nhà tuyển dụng. Mức độ hài lòng của người học, cựu người học, GV và nhà tuyển dụng 

đối với CTĐT ngành CNKTCK được Nhà trường, Khoa CKĐL xác lập rõ ràng, có giám 

sát và đối sánh để cải tiến chất lượng CTĐT của ngành. 

3. Điểm tồn tại   

Việc thu thập thông tin phản hồi và ý kiến đánh giá về chất lượng người học, cựu SV 

đã tốt nghiệp đã được thực hiện nhưng chưa thực sự được đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt 

là các doanh nghiệp quy mô lớn, các tập đoàn nước ngoài và cựu SV làm việc tại nước 

ngoài. 

4. Kế hoạch hành động  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục 

điểm 

tồn 

tại 

Triển khai thu thập ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan một 

cách đầy đủ, định kỳ, chú trọng 

mở rộng việc thu thập với các 

doanh nghiệp quy mô lớn và 

các tập đoàn nước ngoài, cựu 

SV làm việc tại nước ngoài 

Phòng 

KT&ĐBCL  

Bộ phận 

QHDN&VLSV 

Khoa CKĐL 

 

Hàng năm  

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Hoàn thiện hơn nữa cơ chế và 

hệ thống thu thập thông tin 

phản hồi. Thực hiện định kỳ, 

thường xuyên và xử lí đầy đủ 

Phòng 

KT&ĐBCL  

Bộ phận 

QHDN&VLSV 

Hàng năm  

https://drive.google.com/drive/folders/1iHmJ6vkmybB5LNLiPU1c0N5XdnreBTUg?usp=drive_link
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

thông tin phản hồi xác lập rõ 

ràng, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng CTĐT của 

ngành và nâng cao chất lượng 

các hoạt động đào tạo của Nhà 

trường. 

Khoa CKĐL 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (Mức 4/7) 

Kết luận tiêu chuẩn 11: 

Nhà trường có hệ thống quản lí và hỗ trợ người học đến cấp Khoa, Bộ môn; có các 

quy định, quy trình cụ thể và phần mềm hỗ trợ để xác lập, giám sát tỉ lệ tốt nghiệp, thôi 

học; có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ thời gian tốt nghiệp trung bình, tỉ lệ người học tốt 

nghiệp sớm và tốt nghiệp đúng hạn cao; có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi 

và đã triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học và CB, GV; có quy định rõ ràng 

về xử lí thông tin phản hồi và sử dụng nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT. Trường 

có đơn vị chuyên trách về các hoạt động hỗ trợ người học tìm kiếm việc làm sau khi tốt 

nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học. Những 

năm gần đây, việc khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp của SV đã được quan tâm và 

thực hiện thường xuyên. Phần lớn SV sau khi tốt nghiệp được làm việc đúng ngành nghề, 

làm tốt công việc được giao và hài lòng về mức thu nhập. 

Nhà trường có chiến lược cụ thể về hoạt động NCKH. Các quy định, hướng dẫn về 

quá trình thực hiện cũng như đánh giá đề tài rõ ràng, cụ thể. Khoa CKĐL rất chú trọng đến 

việc tạo điều kiện về không gian và thời gian, cơ sở vật chất, phòng thực hành và tổ chức 

nhóm nghiên cứu để SV tham gia các hoạt động NCKH. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cơ bản sau: 

+ Nhà trường và Khoa CKĐL thực hiện giám sát tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp ngành 

CNKTCK hàng năm một cách rõ nét nhưng chưa đưa ra được các dự báo về xu hướng tỉ lệ 

thôi học, tốt nghiệp ngành CNKTCK để có những cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ SV 

thực hiện kết quả đầu ra như mong muốn. 
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+ Ngành chưa có báo cáo về tiến độ học tập của SV để rà soát, điều chỉnh phù hợp về 

CTĐT giúp SV có thể tốt nghiệp sớm.  

+ Khoa và Nhà trường chưa đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp ở các khâu trong 

quá trình đào tạo để từ đó cải tiến chất lượng.  

+ Tỷ lệ SV tham gia NCKH chưa cao, nguồn kinh phí dành cho NCKH còn hạn chế 

nên quy mô các đề tài còn nhỏ. 

+ Các hoạt động đối sánh mức độ hài lòng của các bên liên quan với các Trường đại 

học trong và ngoài nước chưa được thực hiện hằng năm. 

 Tự đánh giá tiêu chuẩn 11:  5/5 tiêu chí đạt (tổng điểm 23/35).  
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PHẦN III. KẾT LUẬN 

Khoa CKĐL, Trường ĐHSPKTV đã triển khai thực hiện Tự đánh giá CTĐT ngành 

CNKTCK theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 

của Bộ GD&ĐT. Ý thức rõ tầm quan trọng của hoạt động tự đánh giá Nhà trường đã triển 

khai đồng bộ và có sự tham gia của tất cả thành viên Hội đồng tự đánh giá, các phòng, 

khoa, trung tâm của Trường và Khoa CKĐL. Với mục đích của Nhà trường trong lần tự 

đánh giá này là đánh giá thực trạng đào tạo của Ngành, có được một bức tranh toàn cảnh 

về ngành CNKTCK được đánh giá chân thực, toàn diện trên các khía cạnh làm cơ sở để 

xây dựng triển khai các kế hoạch hành động, cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT của ngành, 

điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn kế tiếp theo hướng tốt hơn. đánh giá thực trạng đào tạo 

của Ngành, có được một bức tranh toàn cảnh về ngành CNKTCK được đánh giá chân thực, 

toàn diện trên các khía cạnh làm cơ sở để xây dựng triển khai các kế hoạch hành động, cải 

tiến nâng cao chất lượng CTĐT của ngành, điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn kế tiếp theo 

hướng tốt hơn. Hướng tới đạt được yêu cầu đối với một trường đại học trọng điểm của quốc 

gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao trong lĩnh vực CNKTCK; bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người lao động đạt trình độ 

khu vực và quốc tế; NCKH, chuyển giao công nghệ; làm nòng cốt và tiên phong trong đào 

tạo nhân lực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật cho cả nước, đặc biệt là khu vực Miền 

Trung - Tây Nguyên, hoàn thành trọng trách đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT và toàn 

xã hội.  

Trong quá trình thực hiện, Nhà trường và Khoa CKĐL phụ trách ngành CNKTCK đã 

nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, GV, SV của Trường cũng như tất cả các bên liên 

quan. Quá trình thực hiện tự đánh giá theo đúng hướng dẫn quy định. 

1. Những điểm mạnh của chương trình đào tạo 

1.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tập thể giảng viên Khoa CKĐL đã xây dựng CTĐT ngành CNKTCK dựa trên các 

triết lí giáo dục hiện đại, có tham khảo nội dung các CTĐT ngành CNKTCK của những 

Trường ĐH uy tín trong nước cũng như qua kết quả điều tra nhu cầu và ý kiến phản hồi 

của SV năm cuối, cựu SV, GV và các nhà tuyển dụng. Mục tiêu của CTĐT ngành 

CNKTCK được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn của Trường ĐHSPKTV, 

phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật GDĐH. 
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CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, thể hiện rõ mục tiêu của CTĐT, bao quát các 

yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt với các mức năng lực cụ thể, dễ đo lường và đánh 

giá mà người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp. CĐR của CTĐT ngành CNKTCK phản 

ánh yêu cầu đào tạo Kỹ sư CNKTCK làm việc tại các công ty chuyên về CNKTCK và Cơ 

khí động lực, các cơ sở, ban ngành; được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo hướng dẫn của 

Bộ GD&ĐT, của Trường ĐHSPKTV và dựa trên ý kiến phản hồi của các bên liên quan; 

được công bố công khai dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo sự thuận lợi trong tiếp cận, 

nắm bắt đối với SV, cố vấn học tập và các bên liên quan. 

1.2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Bản mô tả CTĐT ngành CNKTCK đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ GD&ĐT, đảm 

bảo cơ hội học tập và phát triển học vấn cho người học. Bản mô tả CTĐT chứa đựng đầy 

đủ thông tin và cập nhật những nội dung mới liên quan; ma trận CĐR của CTĐT thể hiện 

rõ trong bản mô tả CTĐT và được cụ thể hóa trong các đề cương chi tiết học phần, giúp 

SV có nhiều lựa chọn theo định hướng chuyên môn và thế mạnh của mình. Đề cương chi 

tiết các học phần thể hiện đầy đủ các thông tin, được rà soát, cập nhật và điều chỉnh phù 

hợp với CTĐT và CĐR của CTĐT cũng như dựa trên kết quả ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan. Các thông tin liên quan đến học phần, cấu trúc, nội dung, phương pháp kiểm tra 

đánh giá được cung cấp đầy đủ để SV lựa chọn hợp lý cho lộ trình, kế hoạch học tập theo 

từng học kỳ, năm học và trong toàn khóa học. 

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần được công bố công khai, rộng rãi 

dưới nhiều hình thức, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, đóng góp ý 

kiến, để trên cơ sở thông tin phản hồi tiến hành rà soát, điều chỉnh CTĐT cho phù hợp. 

1.3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Chương trình dạy học ngành CNKTCK được thiết kế logic, khoa học, dựa trên CĐR 

và đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các khối kiến thức. Tất cả các học phần trong CTDH đều được 

thiết kế bám sát CĐR của CTĐT; mối quan hệ giữa các học phần với CĐR của CTĐT được 

khảo sát qua đội ngũ GV trực tiếp giảng dạy và được thể hiện rõ trong từng học phần của 

CTDH. 

Đề cương chi tiết mỗi học phần đều được xây dựng rõ ràng, phù hợp, đáp ứng được 

mục tiêu và CĐR của CTĐT. Các học phần đều được phân bổ hợp lý giữa giờ lý thuyết, 

giờ thực hành, bài tập, thảo luận và giờ tự học, tạo điều kiện thuận lợi cho SV tiếp cận, lĩnh 
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hội dễ dàng đầy đủ kiến thức và đạt được mục tiêu, CĐR của học phần yêu cầu. Phương 

pháp dạy học tích cực và kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác đều được thể hiện rõ 

trong đề cương chi tiết các học phần. 

CTDH có cấu trúc, trình tự logic giữa các khối kiến thức theo hệ thống đi từ kiến thức 

cơ bản đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn của ngành. Trong mỗi học phần hệ thống 

kiến thức được sắp xếp theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao, có sự tích hợp giữa lý thuyết, 

thực hành với ứng dụng thực tế; nội dung các học phần được cập nhật, tích hợp, điều chỉnh 

cho phù hợp với yêu cầu xã hội và sự phát triển về lĩnh vực ngành CNKTCK. 

1.4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Mục tiêu giáo dục ngành CNKTCK được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến rộng rãi 

tới người học, GV, cộng đồng và xã hội thông qua nhiều kênh khác nhau: bản mô tả CTĐT, 

website chính thức của Khoa CKĐl, các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, .... 

Các hoạt động dạy và học đáp ứng tốt các tiêu chí đề ra, thường xuyên được cập nhật, 

giúp người học lĩnh hội kiến thức chuyên môn, công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp. Phương 

pháp dạy học được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực sáng tạo của người học, vận 

dụng kiến thức từ lý thuyết, thực hành vào những yêu cầu thực tế nhằm đáp ứng mục tiêu 

và CĐR của CTĐT. 

Các hoạt động dạy và học được thiết kế nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện cho người học 

rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học và học tập suốt đời. 

1.5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tạo sự công bằng, hợp lý trong việc đánh giá kết quả học tập người học theo CTĐT 

ngành CNKTCK, việc đánh giá người học của CTĐT được thiết kế phù hợp với mục tiêu 

và đo được CĐR của CTĐT, có các văn bản quy định cụ thể, có kế hoạch rõ ràng. Các 

phương pháp đánh giá đa dạng, đảm bảo tính giá trị cao, độ tin cậy, khách quan và công 

bằng theo các mức đánh giá biết, hiểu, vận dụng, phân tích, các học phần thực tập tại doanh 

nghiệp chuyên về CNKTCK có thêm sự đánh giá của các chuyên gia tại các công ty, doanh 

nghiệp về thái độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học rõ ràng, được thông báo công 

khai tới người học qua nhiều kênh thông tin. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để 

người học cải thiện việc học tập. 
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1.6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Khoa CKĐL đã xây dựng được một đội ngũ GV cơ hữu có trình độ chuyên môn cao, 

mạnh về năng lực, có nhiệt huyết, sẵn sàng thực hiện và đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy, 

đào tạo và NCKH. Một số GV thường xuyên tham gia hợp tác NCKH tại các doanh nghiệp, 

chuyển giao các kết quả nghiên cứu với các bên liên quan trong nước. GV trong Khoa thực 

hiện đầy đủ số giờ định mức tối thiểu về giảng dạy và NCKH theo quy định, ngoài ra đội 

ngũ GV rất nỗ lực trong NCKH và tham gia các hoạt động khoa học cộng đồng. 

Trên cơ sở các văn bản quy định rõ ràng, công khai các tiêu chí tuyển dụng, lựa chọn 

GV của Trường, Khoa CKĐL cũng đã tuyển dụng được đội ngũ GV đáp ứng các tiêu chuẩn 

về trình độ năng lực chuyên môn, NCKH, nghiệp vụ sư phạm và các kỹ năng về ngoại ngữ. 

Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, chuyên viên được Nhà trường triển khai 

sâu rộng, tạo động lực và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục 

vụ cộng đồng. Nhiều GV của Khoa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của 

Hiệu trưởng, bằng khen cấp Bộ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn, NCKH và các hoạt động khác. Đội ngũ GV trong Khoa tham gia nghiên cứu đề tài 

khoa học các cấp: cấp cơ sở, cấp Bộ; công bố nhiều bài báo khoa học, sách chuyên khảo 

trong nước. 

1.7. Đội ngũ nhân viên 

Đội ngũ nhân viên của Trường ĐHSPKTV và của Khoa CKĐL, có kinh nghiệm công 

tác và đảm bảo về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ, phục vụ tốt 

cho công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Nhà trường có văn bản quy định các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân 

viên rõ ràng, cụ thể và được công bố công khai. Các kế hoạch, thông báo, kết quả và quyết 

định tuyển dụng được thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch. 

Việc đánh giá, xếp loại đội ngũ nhân viên hằng năm của Trường, của Khoa CKĐL 

được thực hiện nghiêm túc theo các tiêu chuẩn đánh giá được quy định cụ thể; kết quả đảm 

bảo tính khách quan, công bằng, phù hợp quy định và được công khai, minh bạch. 

Nhà trường có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên; có triển khai các hoạt động để đáp ứng nhu cầu về đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên. Công tác đánh giá, thi đua khen 
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thưởng đối với đội ngũ nhân viên được Nhà trường quy định rõ ràng, công khai, tạo động 

lực cho đội ngũ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

1.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Chính sách tuyển sinh của Khoa CKĐL được xác lập rõ ràng, cập nhật thường xuyên 

và công bố công khai trên website của Trường, của Khoa CKĐL và một số địa chỉ khác. 

Người học có đầy đủ thông tin về ngành học, CTĐT, giúp người học xác định ý thức, động 

lực học tập ngay từ năm thứ nhất. 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng, công khai, cập 

nhật và được đánh giá khách quan, chính xác. Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện của người học được thực hiện dưới nhiều hình thức, giúp GV, giáo 

viên quản lý SV nắm bắt kịp thời sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Khối lượng học tập 

được sắp xếp thành các khối kiến thức, giúp người học có cơ hội lựa chọn môn học phù 

hợp và thuận lợi trong việc giám sát, đánh giá kết quả học tập. 

Người học được hỗ trợ và tư vấn kịp thời trong việc lựa chọn các học phần trong 

CTĐT, phương pháp học tập, rèn luyện, thực tập nghề nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp 

về lĩnh vực CNKTCK trong nước. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối doanh 

nghiệp được thực hiện dưới nhiều hình thức, giúp người học có cơ hội tiếp cận việc làm 

trước khi ra trường. 

Cơ sở vật chất của Trường đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, rèn luyện và sinh hoạt 

của người học. Môi trường Nhà trường, xã hội an toàn, an ninh trật tự, cảnh quan khuôn 

viên trường xanh - sach - đẹp, tạo môi trường học tập, sinh hoạt tích cực, lành mạnh, giúp 

người học phát huy tính năng động và sáng tạo, rèn luyện kỹ năng mềm, khả năng khởi 

nghiệp trong học tập và cuộc sống, phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. 

1.9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Nhà trường có hệ thống phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng được trang bị 

các trang, thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của GV và SV 

ngành CNKTCK, có kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị định kỳ, hàng 

năm. Thư viện của Trường luôn được đầu tư nguồn học liệu đúng mực, có đầy đủ nguồn 
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tài liệu cho học tập, tham khảo và đa dạng về ngôn ngữ, giúp GV và SV có nhiều lựa chọn 

tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu. 

Các xưởng thực hành cơ khí, xưởng thực hành các học phần chuyên ngành với các 

trang thiết bị phù hợp, hiện đại đã hỗ trợ tốt cho hoạt động dạy - học thực hành, rèn luyện 

kỹ năng của GV và SV; các thiết bị thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng nâng cấp, đầu 

tư mới đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

Nhà trường đã tăng cường đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, khi có sự 

cố được đội ngũ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ kịp thời nên đã phục vụ, hỗ trợ tốt cho hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu. Trường có khu luyện tập thể dục, thể thao và sân bóng đá, bóng 

chuyền, bóng rổ, thuận lợi cho GV và SV tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe. 

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn 

thực phẩm, phòng chóng cháy nổ, phun thuốc diệt côn trùng, tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ cho GV, viên chức và SV trong quá trình làm việc, học tập và nghiên cứu. 

1.10. Nâng cao chất lượng 

Khoa CKĐL thường xuyên có mối liên kết chặt chẽ và hợp tác với các doanh nghiệp, 

công ty, tập đoàn trong nước, trong các lần điều chỉnh CTĐT, Khoa đã nhận được nhiều ý 

kiến đóng góp của các chuyên gia, các bên có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp sử 

dụng lao động. CTĐT ngành CNKTCK thường xuyên được cập nhật, đánh giá và cải tiến 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu xã hội, nhu cầu thực tế tại các 

doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia đến từ doanh nghiệp, cựu SV theo học các CTĐT các 

ngành của Khoa và cán bộ có kinh nghiệm trong công tác, kinh nghiệm thực tế đã trực tiếp 

đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, thiết kế CTĐT. 

Quy trình kiểm tra, đánh giá được thiết kế và tổ chức thực hiện có hệ thống, đồng bộ, 

chặt chẽ và nghiêm túc; các hình thức kiểm tra, đánh giá đa dạng, linh hoạt, phù hợp với 

quy chế đào tạo tín chỉ và quy định chung của Bộ GD&ĐT, của Trường ĐHSPKTV. Các 

kế hoạch NCKH của Khoa, của các nhóm NCKH trong Khoa thu hút được sự tham gia của 

đông đảo của đội ngũ GV và SV. Hầu hết các đề tài NCKH đều gắn chặt chẽ với nhiệm vụ 

đào tạo và có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng. Qua tham 

gia NCKH, SV hòa nhập tốt với công việc triển khai thực tế, tạo ra những sản phẩm dựa 

trên những nhu cầu thiết yếu trong thực tiễn và bước đầu tìm hiểu nghiên cứu, ứng dụng 

đối với ngành CNKTCK. 
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Trường có các phòng học, phòng thực hành được trang bị các thiết bị máy chiếu, 

micro, quạt, ánh sáng ... đều đáp ứng tốt cho nhu cầu của người học, phục vụ tốt cho việc 

học tập của SV, đồng thời luôn được sửa chữa, nâng cấp, cải tiến. Nhà trường có hệ thống 

khảo sát, lấy ý kiến phản hồi online; cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống 

và được áp dụng để đánh giá, cải tiến thường xuyên, liên tục các dịch vụ hỗ trợ giảng dạy 

và học tập. 

1.11. Kết quả đầu ra 

Giáo viên quản lý SV, trợ lý đào tạo của Khoa CKĐL luôn cập nhật tình hình học tập 

của SV, qua đó báo cáo kịp thời lên Lãnh đạo Khoa để có hướng giải quyết phù hợp khi có 

tình hình phát sinh. Những SV ngừng tiến độ học tập đều được Khoa trao đổi để nắm bắt 

tình hình, những khó khăn, vướng mắc, qua đó có những hỗ trợ, tư vấn phù hợp cho SV 

cũng như có đề xuất kịp thời với Nhà trường. Khoa cũng phối hợp với Phòng Đào tạo kịp 

thời thông báo tới những SV chậm tiến độ, còn nợ môn, chưa hoàn thành chương trình học 

để SV nắm bắt thông tin và có kế hoạch hoàn thành CTĐT. 

Đa số SV tốt nghiệp ngành CNKTCK đều có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp: 

làm việc tại các công ty, tập đoàn thiết kế chế tạo và sản xuất cơ khí, làm chuyên viên quản 

lý cơ khí - xe máy trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và tham giảng dạy ở các Trường 

đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tiếp tục học sau đại học. Nhiều đơn vị tuyển 

dụng gửi thư mời SV của Khoa tham gia tuyển dụng, tạo cơ hội cho SV sớm tìm được việc 

làm. 

Đội ngũ GV của Khoa có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm và thành 

quả trong nghiên cứu vì thế có điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn SV làm NCKH. 

Hằng năm Khoa luôn khuyến khích SV tham gia NCKH và có các hoạt động và chính sách 

để hỗ trợ như tư vấn, tăng kinh phí nghiên cứu, đầu tư có trọng điểm các đề tài được đánh 

giá cao. 

CĐR của CTĐT ngành CNKTCK được các bên liên quan đánh giá tốt về nội dung. 

Những kiến thức và kỹ năng về nghề nghiệp được trang bị cho SV có thể đáp ứng tốt yêu 

cầu của các công ty, doanh nghiệp chuyên về ngành CNKTCK và yêu cầu của xã hội hiện 

nay. 

2. Những điểm tồn tại của chương trình đào tạo 
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2.1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Để thực hiện có hiệu quả CTĐT ngành CNKTCK, Khoa CKĐL chưa xây dựng được 

quy trình chặt chẽ để thực hiện việc đo lường, đánh giá CĐR của CTĐT; việc lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan đến CĐR còn chưa rộng rãi; chưa triển khai được việc lấy 

ý kiến online về CĐR dành cho SV sau mỗi năm học/khóa học. Khoa cũng chưa tổ chức 

được nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề thảo luận và góp ý về việc xây dựng CĐR của 

CTĐT. 

2.2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Việc cập nhật, rà soát bản mô tả CTĐT chưa được tổ chức thường xuyên (có khi tới 

3 năm 1 lần). Việc lấy ý kiến phản hồi từ các nhà sử dụng lao động chưa được thực hiện 

định kì trên quy mô rộng, đa dạng các doanh nghiệp. 

Các đề cương chi tiết học phần chưa chú trọng đến bố trí thời gian, tính hiệu quả tự 

học của người học. Một số giáo trình bằng tiếng Anh được giới thiệu trong các đề cương 

chi tiết học phần chưa được phổ biến, một số chưa có nguồn gốc rõ ràng và thời gian xuất 

bản đã lâu. 

Việc thông tin bản mô tả CTĐT tới các bên có liên quan vẫn chưa được thực hiện một 

cách chuyên nghiệp, các đối tượng lấy ý kiến phản hồi chưa phong phú. Điều này có ảnh 

hưởng ít nhiều đến chất lượng của công tác rà soát, cập nhật CTĐT và đề cương chi tiết 

học phần của Khoa. 

2.3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Việc lấy ý kiến đóng góp của nhà sử dụng lao động khi xây dựng CTDH chưa được 

thực hiện thường xuyên. Ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về nội dung của các 

học phần trong việc đạt được CĐR chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là những góp ý về cấu 

trúc đề cương chi tiết học phần trong CTĐT. 

CTDH chưa quản lý được thời gian tự học và đánh giá kết quả tự học của SV. 

2.4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các nhà tuyển dụng, cựu SV, ... đối với mục 

tiêu giáo dục chưa được tiến hành thường xuyên và rộng rãi. Chất lượng đầu vào không 

đồng đều là một rào cản nhất định ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học. 
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Phòng học, bàn ghế, thiết bị máy tính, phần mềm thực hành chưa tạo được sự linh 

động cho việc di chuyển, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu để giải quyết các bài toán thực tế. 

Nhiều môn học chưa phát huy được sự tự giác và tính tích cực của SV trong quá trình tương 

tác với GV do số lượng SV trong một số lớp học phần đăng ký học đông. 

2.5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Chưa có sự thống kê, phân tích định lượng các đề thi theo các mức độ năng lực để 

phân loại, đánh giá kết quả học tập của SV đảm bảo có độ tin cậy, chính xác. CĐR về thái 

độ hầu như chỉ được đánh giá qua 10% điểm chuyên cần. 

Việc phối hợp các kênh triển khai các quy định về đánh giá kết quả học tập của người 

học còn chưa thật sự đồng bộ. Trường và Khoa CKĐL chưa xây dựng được đầy đủ ngân 

hàng đề thi học phần cho CTĐT ngành CNKTCK. 

2.6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, GV chưa được thực hiện thường xuyên. Trường 

còn thiếu những chính sách ưu đãi đặc biệt để có thể thu hút, giữ chân những GV, nhà khoa 

học có trình độ chuyên môn cao. Kinh nghiệm giảng dạy còn có phần hạn chế ở một số GV 

trẻ của Khoa. 

Nhiều đề tài NCKH của GV trong Khoa còn nặng về lý thuyết chưa tạo được nhiều 

sản phẩm thiết bị ứng dụng mang lại hiệu quả cho công việc thực tế nên tính ứng dụng vào 

thực tiễn và phục vụ cộng đồng chưa cao. 

Trình độ tiếng Anh của đội ngũ GV chưa đồng đều, năng lực giảng dạy, nghiên cứu 

của đội ngũ GV trẻ còn hạn chế. 

Việc tiến hành phân tích về nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của 

đội ngũ GV và chuyên viên hằng năm còn chưa được phân tích đầy đủ, toàn diện. Một số 

khóa đào tạo theo nhu cầu cấp thiết GV đưa ra còn chưa được triển khai hoặc triển khai 

chậm so với kế hoạch đề ra. 

Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên về NCKH của Trường 

ĐHSPKTV vẫn chưa được định lượng chính xác trong việc khen thưởng giữa tác giả chính 

và đồng tác giả của các công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế. 
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2.7. Đội ngũ nhân viên 

Công tác quy hoạch đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, và 

các dịch vụ hỗ trợ khác chưa được thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Nhà trường chưa 

thường xuyên lấy ý kiến giảng viên về hoạt động hỗ trợ của đội ngũ nhân viên. Nhà trường 

chưa thường xuyên phân tích vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên để tuyển dụng và sử 

dụng một cách hợp lý. 

Việc khảo sát sự hài lòng của đội ngũ GV và SV đối với các hoạt động hỗ trợ của đội 

ngũ nhân viên được Nhà trường thực hiện chưa thường xuyên và được xem như kênh thông 

tin phản hồi bắt buộc khi thực hiện việc phân loại, đánh giá nhân viên. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên chưa 

được thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công 

việc của đội ngũ nhân viên chưa dựa trên quy định về khối lượng công việc cụ thể đối với 

từng vị trí việc làm nên việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên chưa thực sự 

hiệu quả. 

2.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Chính sách tuyển sinh của Khoa CKĐL vẫn chưa thực sự hấp dẫn để thu hút được 

nhiều thí sinh giỏi, có năng lực và yêu thích ngành học của Khoa. Phương pháp tuyển sinh 

theo hình thức dựa vào điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét học bạ đã làm cho 

chất lượng đầu vào của các thí sinh không đồng đều. Trong khi đó, CTĐT của ngành 

CNKTCK yêu cầu ngày càng cao để đáp ứng được các xu hướng phát triển của công nghệ, 

dẫn đến tình trạng một số SV không theo kịp để hoàn thành CTĐT. 

Một số học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành chưa có thời gian nhiều cho 

những bài tập xuất phát từ những nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp làm về công nghệ 

cơ khí. Việc quản lý đào tạo bằng phần mềm cũ lạc hậu nên đôi lúc vẫn chưa kịp thời đáp 

ứng các yêu cầu của đổi mới trong quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Người học chưa thực sự chủ động trong việc tiếp cận GV để làm NCKH và làm khóa 

luận tốt nghiệp, thụ động trong việc tự trang bị các kỹ năng mềm cần thiết thông qua các 

hoạt động ngoại khóa. Việc lấy ý kiến phản hồi, đánh giá của người học về hoạt động tư 

vấn, hỗ trợ học tập của đội ngũ giáo viên quản lý SV và GV phụ trách thực tập chưa được 

thực hiện đầy đủ. 
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2.9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Các tổ bộ môn của Khoa CKĐL chưa được bố trí phòng làm việc, thiết bị máy tính 

nên làm hạn chế việc tối ưu hóa thời gian và chất lượng nghiên cứu của GV. 

Hoạt động của Thư viện Trường chưa thật sự theo hướng hiện đại. Nguồn học liệu 

tiếng nước ngoài còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu khai thác dữ liệu quốc tế của cán 

bộ, GV, SV và học viên. Các trang thiết bị thực hành chỉ mới đáp ứng yêu cầu học tập và 

nghiên cứu của SV; Nhà trường chưa có phòng máy phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của 

GV. 

 Chất lượng wifi ở một số khu vực trong Trường chưa được đảm bảo. Những chính 

sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ người khuyết tật tại Trường đã có nhưng còn hạn 

chế. 

2.10. Nâng cao chất lượng 

Khoa CKĐL còn thiếu sự chủ động trong việc lấy ý kiến phản hồi mang tính chính 

thức, được tiêu chuẩn hóa qua các bộ câu hỏi Trường đang thực hiện. 

Việc tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại đặt ra nhu cầu có những tài liệu hiện 

đại nhưng những tài liệu này bằng tiếng Anh, chưa được chuyển ngữ nên gây khó khăn cho 

SV khi tiếp cận, tham khảo. 

Việc lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV chưa được tiến hành đối với 100% 

các học phần của CTĐT. Phần lớn các đề tài NCKH của SV chưa thực sự có đóng góp lớn 

trong việc sáng tạo sản phẩm có thể ứng dụng được vào thực tiễn. Một số thông tin phản 

hồi từ các bên liên quan chưa được đáp ứng kịp thời. Việc ý thức của SV trong phản hồi ý 

kiến chưa cao; phần mềm khảo sát online đang sử dụng của google nên có nhiều hạn chế 

khi vận hành. 

2.11. Kết quả đầu ra 

Nhà trường chưa kịp thời cập nhật lý do SV thôi học lên phần mềm một cách hiệu 

quả. Một số SV chưa chủ động với kế hoạch học tập của cá nhân, mặc dù đã hoàn thành 

các học phần trong CTĐT nhưng chưa hoàn thành các điều kiện khác và CĐR. Chính vì 

vậy SV bị chậm tốt nghiệp so với kế hoạch đào tạo. 

Việc rút ngắn thời gian tốt nghiệp đối với SV ngành CNKTCK là tương đối khó. Điều 

này là do ngành học CNKTCK đòi hỏi SV đầu tư nhiều thời gian và công sức, khối lượng 
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kiến thức nhiều nên SV e ngại khi đăng ký học vượt môn ở mỗi học kỳ. Một số SV còn 

chưa lập kế hoạch cá nhân, định hướng mục tiêu kế hoạch học tập và nghề nghiệp chưa rõ 

ràng. 

Hoạt động NCKH của SV của Khoa CKĐL còn một số tồn tại nhất định. Tỷ lệ SV 

tham gia từ khi đăng ký đề tài cho đến thời hạn báo cáo đề tài nghiên cứu bị giảm dần; việc 

triển khai nghiên cứu thực tế một số đề tài gặp khó khăn, kinh phí cho NCKH của SV còn 

hạn chế. 

Số đông SV ngành CNKTCK khi tốt nghiệp có trình độ tiếng Anh còn hạn chế, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch còn chưa hiệu quả, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả 

công việc của SV khi tham gia công việc thực tế. 

3. Kế  hoạch  cải  tiến  chất  lượng  chương trình đào tạo  

Để khắc phục các tồn tại trên, Khoa CKĐL và Trường ĐHSPKTV xây dựng kế hoạch 

cải tiến chương trình bắt đầu từ năm học 2024 - 2025 như sau: 

3.1. Mục tiêu, chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo 

Tổ chức đánh giá, rà soát lại mục tiêu của CTĐT theo hướng phù hợp hơn với sứ 

mệnh, tầm nhìn của Trường ĐHSPKTV, với Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 2018 (có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2019) và đảm bảo được sự phù hợp với nhu cầu thực tế tại các doanh 

nghiệp; rà soát toàn diện CĐR của CTĐT so với các yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, 

phẩm chất của SV cần đạt được; đề xuất Nhà trường từng bước xây dựng bộ tiêu chuẩn để 

đánh giá mức độ đáp ứng của SV với CĐR được đặt ra trong từng năm học và đưa ra quy 

trình chặt chẽ để đo lường, đánh giá CĐR. 

Tổ chức một hội thảo với đại biểu mời là đại diện các thành phần liên quan để lắng 

nghe ý kiến phản hồi, góp ý về CĐR của CTĐT ngành CNKTCK. Trên cơ sở đó Khoa 

CKĐL sẽ điều chỉnh, bổ sung để CĐR của CTĐT ngành CNKTCK cập nhật, hoàn thiện 

hơn nữa. 

Tăng cường hơn nữa việc công khai CĐR của CTĐT bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú hơn để SV nắm bắt đầy đủ, kịp thời, từ đó có ý thức học tập và rèn luyện đúng 

đắn và chủ động, thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của người học, đơn vị sử dụng lao 

động trên hệ thống website, trang fanpage của Khoa CKĐL một cách đều đặn và thường 

xuyên hơn. 
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3.2. Cấu trúc, nội dung chương trình dạy học và phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tổ chức thường xuyên và trên quy mô rộng về việc lấy ý kiến phản hồi từ SV, GV, 

cựu SV và các chuyên gia của các doanh nghiệp làm về lĩnh vực CNKTCK về chất lượng 

của SV ra Trường để kịp thời chỉnh sửa CTĐT phù hợp với xu thế mới; đẩy mạnh việc xuất 

bản và quảng bá bản mô tả CTĐT tới các bên liên quan một cách bài bản hơn, chuyên 

nghiệp hơn. 

Triển khai việc rà soát, viết lại đề cương chi tiết của một số học phần, phân bổ thời 

gian cho tính toán và thực hành; tiếp tục kiến nghị Nhà trường bổ sung các đầu sách ngoại 

văn cần thiết để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập; tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan 

một cách chuyên nghiệp và thường xuyên hơn để có thêm thông tin cho việc viết lại đề 

cương chi tiết học phần. 

Tiếp tục kết hợp với Phòng KT&ĐBCL và Phòng CTSV của Nhà trường để mở rộng 

phạm vi, đối tượng lấy ý kiến đánh giá từ các nhà tuyển dụng (số lượng tối thiểu 50), GV 

trong và ngoài khoa (số lượng tối thiểu 25), cựu SV (số lượng tối thiểu 80) và SV năm cuối 

(số lượng tối thiểu 80) về CTĐT nói chung, về bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết học 

phần để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh CTĐT theo đáp ứng CĐR của ngành CNKTCK; tổ 

chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên môn để rút kinh nghiệm trong công 

tác dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

3.3. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về nội dung của các học 

phần nhằm đạt được CĐR của CTĐT rõ ràng hơn. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh CTDH cho 

phù hợp với yêu cầu của xã hội dựa trên các khảo sát về người học, người dạy, cựu SV, ... 

kết hợp với việc tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước và quốc tế để nâng cao chất 

lượng đào tạo SV ngành CNKTCK trong thời đại công nghiệp 4.0. 

Phối hợp với các phòng ban có liên quan để đẩy mạnh việc quảng bá thông tin, tổ 

chức một cách khoa học việc lấy ý kiến phản hồi từ phía các nhà tuyển dụng, các cơ sở 

giáo dục THPT, GV cũng như cựu SV cho mục tiêu giáo dục của ngành CNKTCK; chú 

trọng công tác hoàn thiện, cải tiến CTĐT theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn từ 

các doanh nghiệp, xã hội; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội SV tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa về chuyên môn, kỹ năng mềm, tạo môi trường khởi nghiệp, các hoạt động bổ 

trợ kỹ năng nghề nghiệp cho SV. 
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Đề nghị các GV bổ sung tiêu chí “khả năng tự học, khả năng tìm kiếm tài liệu, tổng 

hợp và phân tích tài liệu, khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, 

kỹ năng lập kế hoạch, … vào tiêu chí đánh giá kết quả học tập từng học phần của SV. 

Kiến nghị Nhà trường tiếp tục xây dựng và ban hành các quy định về việc thiết kế đề 

thi tự luận, vấn đáp, đồ án môn học nhằm đáp ứng CĐR; tiến hành tổ chức thống kê, phân 

tích định lượng các kết quả thi, đánh giá được mức độ phù hợp của đề thi theo CĐR; ban 

hành các quy định mới về việc tổ chức thi kết thúc học phần, quy định về việc thiết kế đề 

thi tự luận, vấn đáp, đồ án môn học nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng hơn trong 

đánh giá kết quả người học; 

Cập nhật CTĐT và điều chỉnh trong việc đánh giá kết quả học tập dựa trên toàn bộ 

quá trình học tập và điều này được thông báo cho SV ngay từ khi bắt đầu học phần; tăng 

cường sử dụng website để đăng tải thường xuyên các hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập trong tiến trình học cho SV chủ động học tập và nghiên cứu. Nhà trường, Khoa và 

các bộ môn tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa quy định về đánh giá kết quả học tập 

của người học và thông báo đồng bộ các kênh công khai cho người học. 

Nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức quảng bá tuyển sinh, tích cực hỗ trợ các chương 

trình tổ chức trong cộng đồng: Các Hội thi ở các lớp và các khoá của ngành CNKTCK: 

Cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố và các Trường PTTH; Liên chi Đoàn thanh niên và 

Liên chi Hội SV Khoa CKĐL lập kế hoạch tăng cường các câu lạc bộ sinh hoạt chuyên 

môn nghiệp vụ cho SV. 

3.4. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và nhân viên 

Định kỳ thực hiện việc rà soát, quy hoạch đội ngũ GV của Khoa. Lãnh đạo Khoa tiếp 

tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ GV trẻ kế cận của Khoa được 

học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhằm đảm bảo về năng lực và trình độ 

trong nhiệm vụ giảng dạy đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng; kiến nghị 

với Nhà trường trong việc đề ra các chính sách ưu đãi thiết thực để giữ chân, thu hút những 

GV, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao. 

Tích cực đẩy mạnh việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh theo định hướng ứng 

dụng, trong có sự hợp tác với các tập đoàn lớn trong lĩnh vực Công nghệ cơ khí và các viện 

nghiên cứu uy tín, để thực hiện các đề tài có khả năng ứng dụng cao với mục tiêu phục vụ 
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cộng đồng; chủ động đề xuất với Nhà trường những chính sách ưu đãi đặc biệt để có thể 

thu hút nguồn GV có trình độ cao. 

Tăng cường tạo mọi điều kiện cử GV tham gia vào các lớp học bồi dưỡng Nghiệp vụ 

sư phạm do Nhà trường tổ chức và cử GV có chuyên môn tốt hướng dẫn, kèm cặp thêm 

cho đội ngũ GV trẻ trong công tác giảng dạy và NCKH. 

Nhà trường tiến hành xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công việc cụ thể của từng vị trí 

việc làm để từ đó có chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ nhân viên hợp lý hơn; thường 

xuyên khảo sát nhằm xác định chính xác nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn 

của đội ngũ nhân viên, đồng thời lên kế hoạch cụ thể để triển khai định kỳ hằng năm. Kiến 

nghị kịp thời về cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công việc để 

nhân viên có thể tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và nâng cao năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ. 

Nhà trường tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh chính sách và thực hiện chính sách 

khen thưởng sao cho kịp thời, đúng đối tượng và công bằng. 

Nhà trường nghiên cứu đưa ra các quy định, định lượng cụ thể hơn việc quản trị kết 

quả côngviệc của GV về việc khen thưởng các công trình khoa học đăng trên các tạp chí 

quốc tế thuộc danh mục tính điểm có uy tín. 

Khoa thông qua nhiều kênh, nhiều phương thức để đẩy mạnh, tăng cường sự hợp tác 

giữa GV của Khoa CKĐL với các đối tác nghiên cứu uy tín ở trong và ngoài nước, đồng 

thời chủ động đề xuất với Nhà trường có chính sách hỗ trợ tương xứng cho những đề tài 

NCKH có tính chất liên ngành và tính ứng dụng thực tiễn cao. 

3.5. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Khoa CKĐL cần bổ sung hình ảnh, thông tin chi tiết, số liệu liên quan về ngành học, 

chính sách tuyển sinh, tạo ra sự hấp dẫn và cuốn hút đối với thí sinh. Lãnh đạo Khoa phối 

hợp chặt chẽ với Bộ phận truyền thông tuyển sinh của Nhà trường để đưa ra các chiến lược, 

cách thức tuyển sinh phù hợp, tuyển đủ chỉ tiêu đề ra trong năm học đồng thời tuyển được 

người học có chất lượng; kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo giúp người học tiếp cận 

đến các vấn đề thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế Nhà trường. 
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Thường xuyên phổ biến rộng rãi CTĐT, quy chế kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

và đánh giá kết quả rèn luyện đến người học; đề xuất Nhà trường nâng cấp thay thế phần 

mềm quản lý đào tạo để người học cập nhật được thông tin kịp thời. 

Tăng cường khuyến khích SV thực hiện NCKH thông qua kinh phí hỗ trợ thực hiện 

đề tài; tăng thêm các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp 

trong SV. 

Bộ phận QHDN và việc làm SV cần phát huy và tăng cường liên kết, hợp tác với các 

doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu 

tuyển dụng thực tế cho SV. 

Phòng KT&ĐBCL triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động tư vấn, 

hỗ trợ học tập của đội ngũ giáo viên quản lý SV, GV giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề 

nghiệp, các chuyên gia tại doanh nghiệp hướng dẫn SV thực tập để kịp thời có những điều 

chỉnh cần thiết. 

Phát động và khuyến khích Liên chi đoàn, Hội SV của Khoa tổ chức thêm các hoạt 

động sinh hoạt chuyên môn như các cuộc thi về chuyên môn ngành CNKTCK, tham gia 

các cuộc thi cơ khí tiến kiệm nhiên liệu nhằm tạo động lực thúc đẩy SV đam mê học tập 

và NCKH. 

3.6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Đề nghị Nhà trường bố trí cho mỗi tổ bộ môn 01 phòng làm việc với các trang thiết 

bị phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của GV; đầu tư kinh phí mua 

cơ sở dữ liệu, mua những đầu sách nước ngoài mới xuất bản để đảm bảo tính cập nhật các 

tri thức mới trong lĩnh vực công nghệ cơ khí. 

Cán bộ, GV Khoa CKĐL triển khai thực hiện kế hoạch biên soạn và cập nhật tài liệu, 

giáo trình để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học. 

Đầu tư phần mềm đào tạo, phần mềm NCKH, phần mềm quản lý cán bộ viên chức 

tiến tới cấp tài khoản cá nhân cho GV, viên chức để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập 

nhật thông tin cá nhân; quá trình công tác; theo dõi các hoạt động công việc thực hiện và 

cập nhật, truy xuất dữ liệu công trình NCKH, ... một cách nhanh chóng và chính xác; nâng 

cấp chất lượng wifi ở một số khu vực còn yếu. 
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Sau khi có quy hoạch tổng thể, Nhà trường đầu tư trồng các loại cây xanh; triển khai 

thực hiện các chính sách liên quan dến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

3.7. Nâng cao chất lượng và kết quả đầu ra 

Từ năm học 2024 - 2025, Khoa CKĐL triển khai hoàn thành ngân hàng câu hỏi cho 

các học phần có hình thức thi vấn đáp, hình thức tổ chức thi trên máy tính sau đó hoàn 

thành ngân hàng câu hỏi cho các học phần còn lại. Xây dựng cách đánh giá người học phù 

hợp tạo động lực học tập và NCKH cho SV. 

Phối hợp và liên kết với các doanh nghiệp là đối tác của Trường, Khoa bổ sung các 

nội dung học tập trong các học phần tăng cường tính thực tế thông qua cách gửi SV tham 

gia các dự án với doanh nghiệp, doanh nghiệp cử chuyên gia tham gia hướng dẫn nghề 

nghiệp cho SV, tổ chức đa dạng các hình thức, thời gian thực tập tại các doanh nghiệp khi 

có nhu cầu từ phía doanh nghiệp hoặc từ phía SV. 

Tiếp tục đổi mới CTĐT, tăng cường thời lượng thực hành thực tế, rèn luyện cho SV 

kỹ năng và môi trường nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa cũng tăng cường đào tạo định 

hướng nghề nghiệp cho SV thông qua các hoạt động Đoàn - Hội, đồng thời đề xuất với 

Nhà trường có kế hoạch quảng bá về CTĐT ngành CNKTCK đối với xã hội. 

Các nhóm nghiên cứu của Khoa chủ động đưa ra kế hoạch và mục tiêu nghiên cứu để 

đáp ứng được nhu cầu thực tế, tiến hành tìm hiểu, triển khai các công đoạn chuyển giao 

sản phẩm nghiên cứu đến các bên liên quan. Đồng thời, Khoa đề nghị Nhà trường rà soát 

lại chất lượng của các trang thiết bị máy móc ở các giảng đường, xưởng thực hành và thay 

thế những thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu. Tập trung trong việc sửa chữa trang thiết bị ở các 

phòng học, giảng đường có đường dây nóng nhằm kịp thời khắc phục các sự cố hỏng hóc 

trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 

Từ năm học 2024 - 2025, Nhà trường tiếp tục tập trung để hoàn thiện phần mềm khảo 

sát ý kiến SV. Quán triệt đến đội ngũ giáo viên quản lý SV, Phòng CTSV tăng cường việc 

nâng cao ý thức của SV trong việc tham gia phản hồi ý kiến cho Nhà trường nhằm giúp 

Nhà trường có đầy đủ thông tin hơn để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. Chỉ 

đạo giáo viên quản lý SV tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình học tập của SV, tìm hiểu lý 

do thôi học của SV để có những tư vấn, định hướng tốt hơn cho SV khi nhập học. Có báo 

cáo thường xuyên về tiến độ học tập của SV, qua đó nhắc nhở SV hoàn thành các điều kiện 

CĐR, đảm bảo việc tốt nghiệp đúng thời hạn. Khoa phối hợp cùng với Phòng Đào tạo tiến 
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hành rà soát, nhắc nhở SV kịp thời hoàn thành các điều kiện CĐR, để việc xét tốt nghiệp 

của SV được đảm bảo đúng tiến độ. Kiến nghị với Nhà trường chủ động lên kế hoạch giảng 

dạy và tổ chức ôn thi nhiều đợt trong năm cho SV nhằm làm tăng cơ hội cho SV tham gia 

thi đạt CĐR theo đúng tiến độ. 

Đẩy mạnh việc NCKH trong SV bằng việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các đề tài 

của SV, khuyến khích những SV có đề tài tự giác không cần hỗ trợ tài chính. Bên cạnh đó, 

thông qua Đoàn - Hội, Khoa triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông, tư vấn cho 

SV về vai trò của của mình trong hoạt động NCKH, tổ chức thực hiện nhiều hơn nữa các 

bài giảng đại chúng và seminar của các nhà khoa học đến thăm và làm việc tại Trường, góp 

phần khơi dậy lòng say mê NCKH trong SV. 

Tăng cường khuyến khích SV học tiếng Anh, khuyến khích SV trình bày báo cáo 

bằng tiếng Anh, đọc dịch tài liệu bằng tiếng Anh qua các buổi ngoại khóa, NCKH hay báo 

cáo khóa luận tốt nghiệp. Điều này sẽ giúp SV củng cố kiến thức và có môi trường học tập 

tốt hơn. Tăng cường kết hợp với Đoàn - Hội, tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi với các chủ 

đề về tiếng Anh. 

4. Tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo 

 Căn cứ vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH (Ban hành 

kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), 

tổng hợp kết quả đánh giá của 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí, Hội đồng tự đánh giá nhận 

thấy 50 tiêu chí đạt. Kết quả cụ thể của từng tiêu chuẩn và tiêu chí như sau: 

Bảng tống hợp kết quá tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Mã: SKV 

Tên CTĐT: Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

Mã CTĐT:  7510201 
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 

Mức 

trung 

bình 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỉ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

          

Tiêu chuẩn 1  

4,3 3 100% 
Tiêu chí 1.1     5   

Tiêu chí 1.2    4    

Tiêu chí 1.3    4    

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1    4    

4,0 3 100% Tiêu chí 2.2    4    

Tiêu chí 2.3    4    

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1    4    

4,0 3 100% Tiêu chí 3.2    4    

Tiêu chí 3.3    4    

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1     5   

4,7 3 100% Tiêu chí 4.2     5   

Tiêu chí 4.3    4    

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1    4    

4,20 5 100% 

Tiêu chí 5.2    4    

Tiêu chí 5.3    4    

Tiêu chí 5.4    4    

Tiêu chí 5.5     5   

Tiêu chuẩn 6     

Tiêu chí 6.1    4    4,0 7 100% 
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 

Mức 

trung 

bình 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỉ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

          

Tiêu chí 6.2    4    

Tiêu chí 6.3    4    

Tiêu chí 6.4    4    

Tiêu chí 6.5    4    

Tiêu chí 6.6    4    

Tiêu chí 6.7    4    

Tiêu chuẩn 7     

Tiêu chí 7.1    4    

4,0 5 100% 

Tiêu chí 7.2    4    

Tiêu chí 7.3    4    

Tiêu chí 7.4    4    

Tiêu chí 7.5    4    

Tiêu chuẩn 8     

Tiêu chí 8.1     5   

4,2 5 100% 

Tiêu chí 8.2    4    

Tiêu chí 8.3    4    

Tiêu chí 8.4    4    

Tiêu chí 8.5    4    

Tiêu chuẩn 9           

Tiêu chí 9.1     5   

4,4 5 100% 

Tiêu chí 9.2    4    

Tiêu chí 9.3     5   

Tiêu chí 9.4    4    

Tiêu chí 9.5    4    
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 

Mức 

trung 

bình 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỉ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

          

Tiêu chuẩn 10     

Tiêu chí 10.1    4    

4,0 6 100% 

Tiêu chí 10.2    4    

Tiêu chí 10.3    4    

Tiêu chí 10.4    4    

Tiêu chí 10.5    4    

Tiêu chí 10.6    4    

Tiêu chuẩn 11     

Tiêu chí 11.1     5   

4,6 5 100% 

Tiêu chí 11.2     5   

Tiêu chí 11.3     5   

Tiêu chí 11.4    4    

Tiêu chí 11.5    4    

Đánh giá chung CTĐT 4,2 50 100% 

       Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2025 
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PHẦN IV.   PHỤ LỤC 

Phụ lục 1.  

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 30/6/2025 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1.  Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định 78/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ ) 

 - Tiếng Việt: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh 

 - Tiếng Anh: Vinh University of Technology Education 

2.  Viết tắt của cơ sở giáo dục 

 - Tiếng Việt: SKV 

 - Tiếng Anh: VUTED 

3.  Tên trước đây (nếu có) 

4.  Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5.  Địa chỉ: 117 Nguyễn Viết Xuân, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An  

6.  Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0238.3842753 Fax: 0238.3842530 

7.  Email: dhsuphamkythuatvinh@gmail.com  Website: http://www.vuted.edu.vn/ 

8.  Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo theo Quyết định 78/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 

của Thủ tướng Chính phủ): 2006 

9.  Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2007 

10.  Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2011 

11.  Loại hình cơ sở giáo dục:  

Công lập   Bán công      Dân lập     Tư thục.  

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

12.  Tên đơn vị thực hiện CTĐT (theo Quyết định 78/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của 

Thủ tướng Chính phủ) 

 - Tiếng Việt: Khoa Cơ khí Động lực 

 - Tiếng Anh: Department of Mechanical Engineering 

13.  Tên viết tắt của Bộ môn thực hiện CTĐT: 

 - Tiếng Việt: Chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí  

 - Tiếng Anh: Mechanical engineering technology 

mailto:dhsuphamkythuatvinh@gmail.com
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14.  Tên trước đây (nếu có): Không  

15.  Mã chương trình đào tạo: 7510201 

16.  Tên trước đây của CTĐT (nếu có):  

17.  Địa chỉ của Khoa Cơ khí Động lực thực hiện CTĐT: khí Động lực, Trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật Vinh, số 117 Nguyễn Viết Xuân, Phường Trường Vinh – Nghệ An 

18.  Số điện thoại liên hệ:  0238.3849264  Số Fax: 0238.3849264  

 E-mail: khoaCKĐL.skv@gmail.com;       Website: www/https://feevuted.edu.vn/ 

19.  Năm thành lập ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí: 2007 

20.  Thời gian bắt đầu đào tạo khóa II (của CTĐT): 2007 

21.  Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2011 

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

22.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 Khoa CKĐL bắt đầu đào tạo cao đẳng kỹ thuật động lực từ năm 1997 với số lượng 

sinh viên ban đầu là 42. Đơn vị quản lý là Ban Nổ Trường “Sư phạm kỹ thuật Vinh”. 

 Đến năm 1999 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 129/QĐ-TTg, ngày 28.05.1999 

về việc thành lập “Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh” trên cơ sở “Trường Sư phạm 

kỹ thuật Vinh” một trong những Khoa của trường được thành lập là “Khoa Cơ khí Động 

lực”.  

 Với sự phát triển vượt bậc của Nhà trường, năm 2006 Chính phủ ra quyết định số 

78/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 

“Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh”.  “Khoa CKĐL” được thành lập. 

 Đến nay, sau một thời gian xây dựng và phát triển, vượt qua những khó khăn ban 

đầu, Khoa CKĐL đã và đang khẳng định vị thế trong đào tạo lĩnh vực CNKTCK ở Việt 

Nam. Hiện nay, Khoa CKĐL được biết đến như một đơn vị với đội ngũ trẻ, năng động, 

đoàn kết, với chiến lược đào tạo và quyết tâm phát triển hướng tới tiêu chuẩn chất lượng 

và đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Để áp ứng nhu cầu của xã hội, ngoài việc đào tạo sinh 

viên chính quy, Khoa còn tham gia đào tạo hình thức vừa làm vừa học liên thông từ trình 

độ cao đẳng lên đại học ngành CNKTCK , thạc sĩ Sư phạm Cơ khí cho các tỉnh trong khu 

vực miền Trung và Tây nguyên, góp phần quan trọng vào đào tạo nhân lực ngành CNKTCK 

cho các tỉnh trong khu vực và trên cả nước.  

 Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và 

phát triển kinh tế - xã hội của Khoa cũng được chú ý phát triển. Khoa đã tổ chức thành 
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công nhiều hội thảo khoa học; xuất bản hơn 20 giáo trình nội bộ, bài giảng, tài liệu tham 

khảo; công bố hơn 100 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (trong đó có 

03 bài báo thuộc danh mục ISI, Scopus). Các cán bộ của Khoa đã chủ trì và tham gia thực 

hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ và cấp Trường. 

        Khoa có khu nhà văn phòng làm việc 2 tầng (khoảng 350 m2) gồm 10 phòng làm việc, 

Khu xưởng thực tập với diện tích khoảng 4.000 m2 được bố trí gồm 2 xưởng thực hành 

trong đó có 10 phân xưởng thực hành/phòng thí nghiệm cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào 

tạo và đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động. 

 Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ của Khoa không ngừng được 

bổ sung về số lượng, số cán bộ có học hàm, học vị ngày càng lớn. Nhiều cán bộ hiện nay 

đang giữ các chức vụ chủ chốt của Trường. Quy mô và hình thức đào tạo của Khoa ngày 

càng mở rộng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao 

trên địa bàn.  

23.  Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. 

       Cán bộ giảng viên hiện nay của khoa gồm 31 người, trong đó: 6 tiến sĩ, 24 thạc sĩ (2 

NCS), 1 KS. Về cơ cấu tổ chức: Khoa gồm có Ban chủ nhiệm, 2 Bộ môn.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa hiện tại: 

1) Ban chủ nhiệm 

 - Trưởng khoa: TS Nguyễn Thanh Bình  

 -  01 Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Ngọc Tú, 

2) Bí thư chi bộ: TS Nguyễn Thanh Bình  

3) Chủ tịch công đoàn: ThS. Nguyễn Văn Thiêm 

4) Bí thư liên chi đoàn thanh niên: ThS. Đào Tất Thắm 

5) Số bộ môn: 02 

6) Số cán bộ: 31 (06 TS, 24 ThS, 01 CN) 
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SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐHSPKT VINH 
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 CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

 

24.  Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn 

vị thực hiện CTĐT 

TT 
Các bộ 

phận 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Học vị, 

chức danh, 

chức vụ 

Điện thoại Email 

Ban lãnh đạo Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh 

1 

Đảng Ủy, 

Hội đồng 

Trường 

Thái Anh 

Tuấn 

1974 TS, Bí thư 

Đảng ủy, 

CT Hội 

đồng 

Trường 

0913 273 

985 

tuankttv2007@gmail.co

m 

2 

Ban 

Giám 

Hiệu 

Phạm Hữu 

Truyền 

1965 TS, 

UVBTV 

Đảng ủy, 

Hiệu 

Trưởng 

0912 136 

810 

phtruyen2007@yahoo.c

om.vn 

4 

Ban 

Giám 

Hiệu 

Cao Danh 

Chính 

1980 PGS. 

TS,UVBTV 

Đảng ủy, 

0913 148 

338 

caochinhktv@gmail.co

m 

mailto:phtruyen2007@yahoo.com.vn
mailto:phtruyen2007@yahoo.com.vn
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TT 
Các bộ 

phận 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Học vị, 

chức danh, 

chức vụ 

Điện thoại Email 

Phó Hiệu 

Trưởng 

5 

Ban 

Giám 

Hiệu 

Thái Hữu 

Nguyên 

1974 TS, Phó BT 

Đảng ủy, 

Phó Hiệu 

Trưởng 

0912 334 

794 

thainguyenktv@gmail.c

om 

6 

Công 

đoàn 

Trường 

Nguyễn 

Thanh Bình 

1974 TS, Chủ 

tịch Công 

đoàn 

Trường 

0919 559 

727 

ntbinhspktvinh@gmail.c

om 

Khoa Cơ khí động lực  

I Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị 

1 

Trưởng 

Khoa 

Nguyễn 

Thanh Bình 

1974 TS, Trưởng 

Khoa Cơ 

khí động lực 

0982890175 ntbinhktv@gmail.com 

II Các tổ chức Đảng, Công Đoàn. 

1 

Chi bộ 

cán bộ 

Nguyễn 

Thanh Bình 

1974 TS, Chủ 

tịch công 

đoàn trường 

0982890175 ntbinhktv@gmail.com 

2 

Công 

đoàn 

Nguyễn 

Văn Thiêm 

 

1979 

TS, Chủ 

tịch công 

đoàn khoa  

0380790232

74 

 

Van 

thiemktv@gmail.com 

III Các trợ lý hành chính 

1 
Giáo vụ 

khoa 

Mai Thị 

Hoàn 
1977 ThS 0945877676 

Thuyhoan.spktv@gmail.

com 

2 

Giáo viên 

Quản lý 

sinh viên  

Tăng Thị 

Minh 
1979 ThS 0985693479 tangminh0@gmail.com 
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TT 
Các bộ 

phận 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Học vị, 

chức danh, 

chức vụ 

Điện thoại Email 

3 

Giáo viên 

Quản lý 

sinh viên  

Nguyễn 

Danh 

Thắng  

1978 ThS 0977733177 thanghc.ktv@gmail.com 

4 

Giáo viên 

Quản lý 

sinh viên  

Lê Thị Ánh 1991 ThS 0949527971 leanh158@gmail.com 

5 

Giáo viên 

Quản lý 

sinh viên  

Phan Thi 

Thu Hằng 
1981 ThS 0982111606 

phanthuhangspktv@gm

ail.com 

IV Bộ môn      

1 

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí  

Nguyễn 

Ngọc Tú  
1979 TS, TBM 0915039688 

ngoctuspktvinh@gmail.

com 

2 

Công 

nghệ kỹ 

thuật cơ 

khí 

Trần Đình 

Hiếu  

1981 TS, TBM 0966519927 dinhhieuktv@gmail.co

m 

3 

Xưởng 

TH cơ 

khí 

Lê Xuân 

Đồng 1975 
ThS, P. Bộ 

môn 
0988905564 

lexuandongktv 

@gmail.com 

4 

Xưởng 

TH sủa 

chữa cơ 

khí 

Nguyễn 

Văn Hiếu  
1979 

Ths, P. Bộ 

môn  
0912464297 

nguyenhieuskvinh@gm

ail.com 

25.  Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT  

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

26.  Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:     0 

27.  Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sỹ:   0 

mailto:phanthuhangspktv@gmail.com
mailto:phanthuhangspktv@gmail.com
mailto:nguyenhieuskvinh@gmail.com
mailto:nguyenhieuskvinh@gmail.com
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28.  Số lượng chuyên ngành đào tạo đại học:   02 

29.  Số lượng chuyên ngành đào tạo cao đẳng: 07 

30.  Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác: 0 

31.  Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng)  

     Có       Không 

Chính quy    

Không chính quy   

Từ xa   

Liên kết đào tạo với nước ngoài   

Liên kết đào tạo trong nước   

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình) Không  

32.  Tổng số các ngành đào tạo: 09 

IV. Cán bộ  quản lý, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT 

33.  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Đội ngũ cơ hữu2  

Trong đó  
28 9 37 

I.1 Đội ngũ trong biên chế 28 9 37 

I.2 
Đội ngũ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở 

lên) và hợp đồng không xác định thời hạn 
0   0 

II 

Các đối tượng khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 01 năm, bao gồm 

cả giảng viên thỉnh giảng3) 

0 0 0 

 Tổng số 28 9 37 

 

  



 

 

237 

34.  Thống kê, phân loại giảng viên 

Bảng 34 Thống kê, phân loại giảng viên 

TT Trình độ, 

học vị, chức 

danh 

Số 

lượng 

GV 

Giảng viên cơ hữu (GV) GV thỉnh 

giảng trong 

nước 

GV quốc 

tế 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ 

quản 

lý 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Giáo sư, 

Viện sĩ 

            

2 Phó Giáo sư 1 
   

1   

3 Tiến sĩ khoa 

học 

     
  

4 Tiến sĩ 10 
  

7 3   

5 Thạc sĩ 43 30 
  

13   

6 Đại học 
     

  

7 Cao đẳng 
     

  

8 Trình độ 

khác 

     
  

  Tổng số 54 30 0 7 17 0 
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35.  Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, 

Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  

TT 

Trình độ, 

học vị, 

chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

theo 

trình 

độ 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy 

đổi 

GV 

trong 

biên 

chế 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

hợp 

đồng 

dài 

hạn 

trực 

tiếp 

giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ 

quản 

lý 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hệ số quy 

đổi theo vị 

trí việc 

làm 

    1 1 0,3 0,2 0,2  

1 
Giáo sư, 

Viện sĩ 
5             0 

2 
Phó Giáo 

sư 
3 1       1   0,6 

3 
Tiến sĩ 

khoa học 
3             0 

4 Tiến sĩ 2 10     7     4,2 

5 Thạc sĩ 1 43 30 
 

  13   32,6 

6 Đại học 0,3             0 

 Tổng  54 30 0 7 14 0 37,4 

Cách tính: Cột 10  =  cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 
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36.  Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người): 

TT 
Trình 

độ/học vị 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính (ng) 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 
Giáo sư, 

Viện sĩ 
0 0% 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Phó Giáo 

sư 
1 2% 1 0 0 0 0 0 0 

3 
Tiến sĩ 

khoa học 
0 0% 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 10 18,52% 9 1 0 0 2 8 0 

5 Thạc sĩ 43 79,63% 34 9 0 6 13 4 0 

6 Đại học 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 54 100 44 10 0 6 15 5 0 

36.1. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT: 20,37% 

36.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT: 79,63% 

 

37.  Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ 

và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 
Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 

việc) 
45,5 95,8 

2 
Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 

công việc) 
50,8 4,2 
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TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

3 
Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 

công việc) 
3,7 0 

4 
Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của 

công việc) 
0 0 

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-

20% thời gian của công việc) 
0 0 

  Tổng 100 100 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

38.  Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 

 Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học 

trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 

- Đại học chính quy 

Năm 

học 

Chỉ 

tiêu  

tuyển 

sinh 

Số  

thí  

sinh  

đăng 

ký  

vào 

 CTĐT 

(người) 

Số 

 trúng  

tuyển  

(người) 

Tỷ  

lệ 

 cạnh 

 

tranh 

Số 

 nhập 

 học  

thực 

 tế  

(người) 

Điểm  

tuyển 

 đầu 

vào/ 

 thang 

điểm 

Điểm  

trung 

bình  

của 

 sinh 

viên 

 được 

tuyển 

Số 

lượng 

sinh 

viên 

quốc tế 

nhập 

học 

(người) 

2019 - 

2020 

120 121 100 1,21 52 - Học bạ: 

18/30 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2019: 

14.5/30 

- Học bạ: 

22.70 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2019: 

16.85 

0 



 

 

241 

2020 - 

2021 

120 180 138 1,30 79 - Học bạ: 

18/30 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2020: 

14.5/30 

- Học bạ: 

21.64 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2020: 

18.68 

1 

2021 - 

2022 

110 171 110 1,55 39 - Học bạ: 

18/30 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2021: 

15/30 

- Học bạ: 

22.82 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2021: 

19.0 

1 

2022 - 

2023 

90 118 107 1,10 57 - Học bạ: 

18/30 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2022: 

16/30 

- Học bạ: 

22.12 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2022: 

20.23 

5 

2023-

2024 

90 149 107 1,39 66 - Học bạ: 

18/30 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2023: 

17/30 

- Học bạ: 

22.90 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

2023: 

19.40 

2 

2024-

2025 

90 154 110 1,40 75 - Học bạ: 

18/30 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

- Học bạ: 

22.90 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

0 
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2023: 

17/30 

2023: 

19.40 

 

39.  Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ 

chính quy và không chính quy. 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 2019  

- 2020 

2020  

- 2021 

2021  

- 2022 

2022  

- 2023 

2023 

-2024 

Thg6-

25 

Tổng 

theo 

trình độ 

1. Nghiên cứu 

sinh 

            0 

2. Học viên cao 

học 

              

3. Sinh viên đại 

học 

Trong đó: 

188 215 402 215 226 214 1460 

Hệ chính quy 188 215 384 197 208 214 1406 

Hệ không chính 

quy 

  
18 18 18 

 
54 

4. Sinh viên 

 cao đẳng. 

Trong đó: 

47 31 40 62 67 72 319 

Hệ chính quy 47 31 40 62 67 72 319 

Hệ không chính 

quy 

            0 

5. Học sinh TCCN 

 Trong đó: 

              

Hệ chính quy               

Hệ không chính 

quy 
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6. Khác …               

Tổng theo năm 

học 

235 246 442 277 293 286 1779 
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40.  Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây (bổ sung 24-25) 

  
Năm học 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 

Số lượng 

(người) 
2 1 1 9 9 

Tỷ lệ (%) trên 

tổng số người 

học 

0,85% 0,41% 0,23% 3,25% 3,07% 

41.  Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 

Các tiêu chí 2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1. Tổng diện tích 

phòng ở (m2) 

3338,5 3338,5 3338,5 1043,3 3338,5 3338,5 

2. Người học có 

nhu cầu về 

phòng ở (trong 

và ngoài ký túc 

xá) (người) 

235 246 442 277 293 286 

3. Người học 

được ở trong ký 

túc xá(người) 

25 25 9 17 25 25 

4. Tỷ số diện tích 

trên đầu người 

học ở trong ký 

túc xá 

(m2/người) 

14,2 13,6 7,6 3,8 11,4 11,7 

42.  Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT (chính quy) tham gia nghiên cứu 

khoa học (bổ sung 24-25) 

Tiêu chí Năm học 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 

Số lượng (người) 2 0 2 5 1 

Tỷ lệ (%) trên tổng 

số sinh viên 

0,85 0,00 0,45 1,81 0,34 
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Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây  

Đơn vị: người 

Các tiêu chí Năm tốt nghiệp 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 – 

2023 

2023-

2024 

6/2025 

1. Nghiên cứu sinh bảo 

vệ thành công luận án 

tiến sĩ 

0 0 0 0 0 0 

2. Học viên tốt nghiệp 

cao học 

            

3. Sinh viên tốt nghiệp 

đại học  

Trong đó: 

30 40 54 37 68 30 

Hệ chính quy 30 40 54 37 50 30 

Hệ không chính quy         18   

4. Sinh viên tốt nghiệp 

cao đẳng  

Trong đó: 

3 21 13 14 6 7 

Hệ chính quy 3 21 13 14 6 7 

Hệ không chính quy             

5. Học sinh tốt nghiệp 

trung cấp  

Trong đó: 

0 0 0 0 0   

Hệ chính quy             

Hệ không chính quy             

6. Khác…             

Tổng 33 61 67 51 74 37 
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43.  Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT (Chính quy) 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2019 -  

2020 

2020  

- 2021 

2021 - 

 2022 

2022 

 - 

2023 

2023 - 

2024 
6/2025 

1. Số lượng người học tốt 

nghiệp (người). 
30 40 54 37 68 

30 

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp 

so với số tuyển vào (%). 
57,69 50,63 138,46 64,91 103,03 45,45 

3. Đánh giá của người học tốt 

nghiệp về chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT không điều tra về 

vấn đề này→ chuyển xuống 

câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều tra về vấn 

đề này → điền các thông tin 

dưới đây: 

B B B B   

  

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã 

học được những kiến thức và 

kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp 

(%). 

86,36 100 88,89 93,1   

  

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ 

học được một phần kiến thức 

và kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp 

(%). 

13,64 0 11,11 6,9   

  

3.3. Tỷ lệ người học trả lời 

không học được những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt 

nghiệp 

0 0 0 0   

  

4. Người học có việc làm 

trong năm đầu tiên sau khi tốt 

nghiệp: 

B B B B   

  

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT không điều tra về 

vấn đề này → chuyển xuống 

câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều tra về vấn 

đề này → điền các thông tin 

dưới đây: 
  

4.1. Tỷ lệ người học có việc 

làm đúng ngành đào tạo (%). 
31,82 78,57 77,78 27,59   
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- Sau 6 tháng tốt nghiệp.   

- Sau 12 tháng tốt nghiệp.   

4.2. Tỷ lệ người học có việc 

làm trái ngành đào tạo (%). 
13,64 0 11,11 6,9   

  

4.3. Thu nhập bình quân/tháng 

của người học có việc làm. 

7,5 

triệu 
8 triệu 

10 

triệu 

12 

triệu 
  

  

5. Đánh giá của nhà tuyển 

dụng về người học tốt nghiệp 

có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT không điều tra về 

vấn đề này → chuyển xuống 

kết thúc bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều tra về vấn 

đề này → điền các thông tin 

dưới đây: 

B B B B   

  

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng 

yêu cầu của công việc, có thể 

sử dụng được ngay (%). 

48 59 61 66   

  

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản 

đáp ứng yêu cầu của công 

việc, nhưng phải đào tạo thêm 

(%). 

31 23 22 15   

  

5.3. Tỷ lệ người học phải 

được đào tạo lại hoặc đào tạo 

bổ sung ít nhất 6 tháng (%). 

21 18 17 19   

  

VI. NCKH và chuyển giao công nghệ  

44.  Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị 

thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây (bổ sung 24-25): 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

số** 

Năm tốt nghiệp Tổng  

(đã quy 

đổi) 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

2023-

2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2           0 

2 
Đề tài cấp 

Bộ/Tỉnh* 
1          2 2 

3 
Đề tài cấp 

Trường 
0,5 0 1 4 4 1 5 

  Tổng   0 1 4 4 3 7 
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 Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo 

sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

 Tổng số đề tài quy đổi: 7 

 Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên 

cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0.18 

Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT 

trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ 

(triệu VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ so với tổng 

kinh phí đầu vào của 

đơn vị thực hiện CTĐT 

(%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ trên 

cán bộ cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

2 2020 0 0 0 

3 2021 0 0 0 

4 2022 0 0 0 

5 2023 0 0 0 

5 2024 0 0 0 

45.  Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa 

học trong 05 năm gần đây: 

Số lượng đề tài 
Số lượng cán bộ tham gia Ghi 

chú Đề tài cấp NN Đề tài cấp Bộ* Đề tài cấp Trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 7  

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số cán bộ 

tham gia 
0 0 7  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
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Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

TT 
Phân loại 

sách 

Hệ 

số** 

Số lượng 
Tổng  

(đã quy đổi) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Sách chuyên 

khảo 
2 1 0 0 0 0 2 

2 Sách giáo trình 1,5 7 3 0 2 2 21 

3 
Sách tham 

khảo 
1           0 

4 
Sách hướng 

dẫn 
0,5           0 

  Tổng   8 3 0 2 2 23 

 
        

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi):  23 

Tỉ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,62  

46.  Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm 

gần đây: 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách 

chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách 3 21 0 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách 0 0 0 0 

Trên 6 cuốn sách 0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 3 21 0 0 
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47.  Số lượng bài của đội ngũ cơ hữu đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 

năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

Hệ 

số 

** 

Số lượng 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

6/2025 

Tổng   

(quy đổi) 

1 
Tạp chí khoa học 

quốc tế. 
1.5 1 0 1 1 3 

 

0 
9 

2 

Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước. 

1 7 14 27 13 46 

 

0 107 

3 
Tạp chí/tập san 

cấp Trường. 
0.5 2 1 8 6 3 

 

0 
10 

  Tổng   10 16 37 32 50 0 126 

 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo 

sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 126 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,4 

Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 

5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu 

có bài báo đăng trên tạp 

chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa 

học quốc tế 

(ISI, Scopus,…) 

Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập san 

cấp Trường 

Từ 1 đến 5 bài báo 8 52 36 

Từ 6 đến 10 bài báo       

Từ 11 đến 15 bài báo       

Trên 15 bài báo       

Tổng số cán bộ tham gia 8 52 36 
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Số lượng báo cáo khoa học do đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các 

hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm 

gần đây: 

TT Phân loại  

hội thảo 

   Hệ 

số** 

Số lượng 

2020 2021 2022 2023 2024 6/2025 Tổng  

(đã quy 

đổi) 

1 Hội thảo 

quốc tế 

1 1 

 

1 3 2 0 7 

2 Hội thảo 

trong nước 

0,5 

   

3 

 

0 1,5 

3 Hội thảo 

cấp trường 

0,25 6 4 3 5 8 0 6,5 

  Tổng 

 

7 4 4 11 10 0 15 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà 

nước. 

 Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 15 

 Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,41 

48.  Số lượng đội ngũ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội 

nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 05 năm 

gần đây: 

 

Số lượng cán bộ cơ hữu có 

báo cáo khoa học tại các 

hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo quốc 

tế 

Hội thảo trong 

nước 

Hội thảo ở 

Trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 5 23 48 

Từ 6 đến 10 báo cáo       
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Từ 11 đến 15 báo cáo       

Trên 15 báo cáo       

Tổng 5 23 48 

49.  Số bằng phát minh, sáng chế được cấp(bổ sung 24-25) 

Năm học 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2019 – 2020 0 

2020 – 2021 0 

2021 – 2022 0 

2022 – 2023 0 

2023- 2024 0 

Nghiên cứu khoa học của người học 

55.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 5 năm gần đây: 

Số lượng đề tài 

Số lượng người học tham gia 

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

Trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 15  

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số người học tham gia 0 0 10  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
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52.2. Thành tích NCKH của SV:  

TT Thành tích 

nghiên cứu 

khoa học 

Số lượng 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 - 

2023 

2023-

2024 

Thg6-

25 

1 Số giải thưởng 

nghiên cứu 

khoa học, sáng 

tạo 

1 1 1 2 2 0 

2 Số bài báo được 

đăng, công 

trình được công 

bố 

0 0 0 0 0 0 

VII. Cơ sở vật chất, thư viện 

TT Chủng loại 
Đơn vị 

tính 
Diện tích Ghi chú 

1 
Tổng diện tích đất sử dụng của cơ 

sở giáo dục 
m2 179.598   

2 
Tổng diện tích đất sử dụng của đơn 

vị thực hiện CTĐT  
m2 6.831   

3 Diện tích nơi làm việc m2 318   

4 Diện tích nơi học tập m2 4.156   

5 Diện tích nơi vui chơi, giải trí m2 2.357   

6 Tổng diện tích phòng học  m2 9.884   

6.1 Phòng học lý thuyết  m2 5.953 

Dùng chung 

cho tất cả các 

đơn vị thực 

hiện CTĐT 
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6.2 
Phòng học thực hành/Xưởng học 

thực hành 
m2 3.771   

6.3 Phòng học thí nghiệm m2 160   

7 
Tỷ số diện tích phòng học trên 

người học chính quy 
m2/SV 9.884m2   

8 

Tổng số đầu sách thuộc ngành đào 

tạo được sử dụng tại Trung tâm 

Thông tin - Thư viện 

Quyển 362   

9 
Tổng số đầu sách trong phòng tư 

liệu của đơn vị thực hiện CTĐT  
Quyển 2694   

10 
Tổng số máy tính của đơn vị thực 

hiện CTĐT 
Cái 11   

11 Dùng cho hệ thống văn phòng Cái 9   

12 Dùng cho người học học tập Cái 5   

VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng  

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây: 

1. Giảng viên: 

 - Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 37 

 - Tỉ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100% 

 - Tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT (%): 20,37% 

 - Tỉ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ ThS trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị 

thực hiện CTĐT (%): 79,63% 

2. Người học:  

 - Tổng số người học chính quy (năm 2025, người): 286 

 - Tỉ số người học chính quy trên giảng viên (năm 2025): 7,7  

 - Tỉ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (năm 2024 %): 90% 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT: 

 - Tỉ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp (năm 2024, %): 93,1% 

 - Tỉ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kĩ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (năm 2024, %): 6,9% 
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4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp (năm 2024): 

 - Tỉ lệ người học có việc làm đúng hoặc liên quan đến ngành đào tạo (thời điểm khảo 

sát sau 6 tháng) (%): 93,1% 

 - Tỉ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 6,9% 

 - Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (năm 2024, triệu VNĐ): 12 

triệu 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng hoặc liên quan 

đến ngành đào tạo (năm 2024, %):  

 - Tỉ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay: 66% 

 - Tỉ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm: 

15% 

 - Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng: 19 % 

6. NCKH và chuyển giao công nghệ: 

 - Tỉ số đề tài NCKH và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0,1 

 - Tỉ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0 

 - Tỉ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,62 

 - Tỉ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,4 

 - Tỉ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,41 

7. Cơ sở vật chất: 

 - Tỉ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,038 

 - Tỉ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 14,78 

 - Tỉ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy (ngành CNKTCK): 11,7 m2  
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Phụ lục 2. Các quyết định và văn bản liên quan
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Phụ lục 3.  Kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành  CNKTCK 
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